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NamoTassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Paọãmagãthã 

Tilokekagarum Buddham, 
pãyãsibhayahimsakam. 
Ẫyunopariyosãnam, 
gacchãmi saranam aham. 

Ẩdimajjhantakalyãnam, 

Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbãnapariyosãnam, 
gacchãmi saranam aham. 

Tassa sãvakasamghaũca, 
puniĩakkhettam anuttaram. 
Arahattapriyosãnam, 
gacchãmi saraụam aham. 

Buddham Dhammahca Satnghahca, 
abhivandiya sãdaram. 
Samsãravattadĩpanĩ, 

Ảyatn ganthã mayã katã. 



Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thê-Tôn cao thượng nhât tam-giới, 
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

Pháp của Ngài như lỉnh dược nhiệm mầu, 
Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp, 
Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát kho. 

Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử-Phật, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 

Đức-Phật Đức-Pháp Đức-Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kỉnh lạy Tam-bảo, 

Rôỉ gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ. 

Giáng giai ve Vòng lử Sinh Luãn-Hoi. 




Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễĐức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


TÌM HIỂU VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỒI 
(SAMSÃRAVATTA) 

Soạn giả: Tỳ-khim Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita) 

Lời Nói Đầu 

Phần đông nhiều người hay thắc mắc, rồi tự 
vẩn rằng: “Ta từ đâu sinh đến đây? Chết rồi sẽ 
đì về đâu? ” 

Câu hỏi này liên quan đến kiếp quá-khứ và 
kiếp vị-laỉ của mình. Đoi với hạng người phàm- 
nhân bình thường chỉ biết kiếp hỉện-tạỉ, chứ 
không sao biết được kiếp quá-khứ và kiếp vị-lai. 

Thật ra, tử sinh luân-hồi đề cập đến kiếp 
hiện-tại và kiếp vị-lai tiếp diễn nhau. 

* Tử là tử-tâm đó là quả-tâm cuối cùng diệt, 
kết thúc kiếp hiện-tại của mỗi kiếp chúng-sinh. 

* Sinh là tái-sinh-tâm đó là quả-tâm sinh, 
bắt đầu kiếp vị-lai của mỗi kiếp chúng-sỉnh. 
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* Cứ tiếp diễn như vậy, từ kiếp này sang kiếp 
kia gọi là luân-hồì. 

Tử sinh trong ba giới bổn loài đổi với tất cả 
mọi chúng-sinh còn cỏ vô-minh và tham-áỉ đó là 
do nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh. 

Đức-Phật dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako ’mhi kammadãyãdo kammayoni 
kammabandhu kammappaịisarano, yani kammam 
karissãmi kalyãnarn vã pãpakam vã tassa dãyãdo 
bhavỉssãmỉ. 

“Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người 
thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh 
ra ta, nghiệp là thân quyến của ta, nghiệp là nơi 
nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào thiện- 
nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ là người thừa 
hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp ẩy hoặc chịu 
quả khố của ác-nghiệp ẩy. ” 

Nghiệp có 2 loại: 

- Thiện-nghỉệp đó là tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với 21 thiện-tâm là 8 dục-giới thiện-tâm, 5 sẳc- 
giới thiện-tâm, 4 vô-sẳc-giới thiện-tâm, 4 siêu- 
tam-giới thiện-tâm gọi là 4 Thảnh-đạo-tâm. 

- Ác-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
12 bẩt-thiện-tãm (ác-tâm). 


’ Ang. Paiĩcakanipata, Abhinhapaccavekkhitabbatthanasutta. 
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Thỉện-nghỉệp có 4 loại: 

- Dục-gỉới thỉện-nghỉệp trong 8 dục-giới thiện- 
tâm cho quả trong thời-kỳ táỉ-sinh kiếp sau 
(patisandhikãla) có 9 đại-quả-tâm gọi là paịi- 
sandhicitta: tải-sinh-tâm làm phận sự táỉ-sỉnh 
kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giới là cõi người 
hoặc 6 cõi trời dục-giới, hưởng an-lạc cho đến 
khi hết tuôi thọ tại cõi thiện-dục-giới ẩy. 

- sắc-gỉới thỉện-nghỉệp trong 5 sắc-giới 
thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(paịisandhikãla) có 5 sắc-gỉới quả-tâm gọi là 
paịisandhicitta: sẳc-giới tái-sinh-tâm làm phận 
sự táỉ-sỉnh kiếp sau trên 15 tầng trời sẳc-giới 
phạm-thiên (Trừ tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Vô-tưởng-thiên, bởi vì tái-sinh bằng nhóm sẳc- 
pháp gọi là jĩvỉtanavakakalãpa làm phận-sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên). Vị 
phạm-thiên hưởng an-lạc cho đến hết tuoi thọ 
tại tầng trời sẳc-giới phạm-thiên ẩy. 

- Vô-sẳc-giới thiện-nghỉệp trong 4 sẳc-gỉớỉ 
thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(paịisandhikãla) có 4 vô-sắc-giới quả-tâm gọi là 
paịisandhicitta: vô-sắc-giới tái-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trên 4 tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên. Vị phạm-thiên hưởng an-lạc 
cho đến hết tuoi thọ tại tầng trời vô-sẳc-giới 
phạm-thiên ẩy. 
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- Siêu-tam-giới thỉện-nghỉệp trong 4 sỉêu-tam- 
giới thiện-tâm đó là 4 Thánh-đạo-tâm liền cho 
quả là 4 Thánh-quả-tâm không có thời gian 
khoảng cách (akãlikadhamma), nghĩa là: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-tầm liền cho quả là 
Nhập-lưu Thánh-quả-tâm trong cùng Nhập-lưu 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

- Nhẩt-lai Thánh-đạo-tâm liền cho quả là 
Nhẩt-lai Thánh-quả-tâm trong cùng Nhẩt-lai 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

- Bẩt-laỉ Thánh-đạo-tâm liền cho quả là Bẩt- 
lai Thánh-quả-tâm trong cùng Bẩt-lai Thánh- 
đạo lộ-trình-tâm. 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tâm liền cho quả là A- 
ra-hán Thánh-quả-tâm trong cùng A-ra-hán 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

4 Thánh-quả-tâm không có phận sự tái-sinh 
kiếp sau, mà trái lại làm giảm kiếp táỉ-sỉnh kiếp 
sau theo năng lực của mỗi bậc Thảnh-nhân. 

* Sau khỉ bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc 
chắn không còn táỉ-sỉnh trong cõi ác-gỉớỉ, chỉ có 
đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-gỉớỉ nhiều 
nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Kiếp thứ 7, bậc Thánh 
Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khô 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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* Sau khi bậc Thảnh Nhất-lai chết, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong cõi thiện dục-giới 1 kiếp nữa mà thôi. 
Trong kiếp ẩy, bậc Thánh Nhất-lai chắc chắn sẽ 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Nỉết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

* Sau khỉ bậc Thánh Bẩt-lai chết, chắc chắn 
không còn tái-sinh trở lại cõi thiện dục-giới, chỉ 
có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm nào cho quả táỉ-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sẳc-giới 
phạm-thiên tương xứng với bậc thiền sẳc-giới 
quả-tâm ẩy. Vị phạm-thiên Bẩt-lai chắc chắn sẽ 
trở thành bậc Thảnh A-ra-hán tại tầng trời sẳc- 
giới phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hỉện-tạỉ 
đến khi hết tuoi thọ, gọi là tịch diệt Niểt-bàn, 
giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Ac-nghỉệp đó là tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
11 bất-thiện-tãm (trừ si-tâm hợp với phóng-tâm) 
cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (pati- 
sandhikãla) có suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ 
xả là quả của ác-nghiệp thuộc về bẩt-thiện-quả 
vô-nhân-tâm gọi là paịisandhicitta: ác-giới tái- 
sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 4 
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cõi ảc-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh), chịu quả khố của ác-nghiệp ẩy. 

- Nếu người nào tin nghiệp và quả của nghiệp, 
tin có tử sinh luân-hồỉ, thì người ẩy chỉ có lợi 
trong kiếp hỉện-tạỉ và những kiếp vị-lai chứ 
không có hại chút nào cả. 

- Nếu người nào không tin nghiệp và quả của 
nghiệp, không tin có tử sinh luân-hồỉ, thì người 
ẩy chỉ có hại trong kiếp hiện-tại và những kiếp 
vị-lai chứ không có lợi chút nào cả. 

Thật vậy, người thiện nào tin nghiệp và quả 
của nghiệp, tin có tử sinh luân-hồỉ, người thiện 

r r 7 r r 

Ạ. . 1. Ạ j1. J * ĩ * 7 _ • . 7. ^ J * 7 * 7. * J 

ãy biêt hô-thẹn tội-tôi, biêt ghê-sợ tội-tôi, biêt 
giữ gìn các điều-giới của mình trong sạch trọn 
vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ-giới, và co gắng 
tinh-tẩn tạo mọi phước-thiện, kiếp hỉện-tạỉ của 
người ẩy thường có tâm an-lạc, được bậc thiện- 
trỉ tán dương ca tụng. 

Sau khỉ người thiện ẩy chết, đạỉ-thiện-nghỉệp 

trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ- 
quả-tâm gọi là paịisandhicitta: táỉ-sỉnh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục- 
giới là cõi người, hoặc cõi trời dục-gỉớỉ, hưởng 
an-lạc cho đến khi mãn quả của đại-thiện- 
nghiệp ẩy. 
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- Người ác nào không tin nghiệp và quả của 
nghiệp, không tin có tử sinh luân-hồi, người ác 
ẩy không biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, không biết ghê-sợ 
tội-loi, phạm các điều-giới nào của mình tạo ác- 
nghiệp điều-giới ẩy, kiếp hiện-tại của người ác 
ẩy thường có kho tâm, bị bậc thiện-trỉ chê trách. 

Sau khi người ác ẩy chết, ác-nghỉệp trong 11 
bất-thiện-tãm (trừ sỉ-tâm hợp với phóng-tâm) có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patisandhikãla) có suy-xẻt-tâm đồng sinh với 
thọ xả là quả của ác-nghiệp thuộc về bất-thiện- 
quả vô-nhân-tâm gọi là paịisandhicitta: ác-giới 
tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 
cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh), chịu quả kho cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ẩy. 

Vòng tử sình luân-hồi trong ba giới gồm có 
31 cõi-giới và bon loài chúng-sinh là thai-sinh, 
noãn-sinh, thẩp-sinh, hóa-sinh là sự-thật hiển 
nhiên. Mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói 
riêng từ vô thủy đã trải qua vô số kiếp quá-khứ 
không sao biết được, mỗi kiếp đã tạo mọi đạỉ- 
thỉện-nghỉệp và mọi ác-nghỉệp dù nhẹ dù nặng 
đều được lim trữ ở trong tâm sinh rồi diệt liên 
tục, từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bon loài, tất cả mọi 
nghiệp ẩy được tích lũy đầy đủ trọn vẹn không 
hề mất mát một mảy may nào cả. 
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Cho nên, kiếp hiện-tạỉ của mỗi chúng-sỉnh nói 
chung, mỗi người nói riêng là quả của các nghiệp 
mà người ẩy đã tạo trong vô sổ kiếp quá-khứ. 

Ví dụ: * Kiếp chót Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác Sỉddhattha sinh ra đời vào ngày rằm tháng 
tư tại khu vườn Lumbĩnĩ, có đầy đủ 32 tướng tốt 
của bậc-đại-nhãn^^^ và 80 tướng tốt phụ, đó là 
quả của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật mà vô sổ tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát đã tạo 
trong suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất. 

Khỉ ẩy, Đức-Bồ-tát Sỉddhattha ngự đi 7 bước, 
rồi dừng lại dõng dạc truyền dạy rằng: 

“Aggo ’ham ’asmi lokassa! 
deịịho ’ham 'asrni lokassa! 

Settho 'ham 'asmi lokassa! 

• • 

Ayamantimã jãti, 

Natthi dãni punabbhavo. 

“Ta là Bậc cao cả nhất trong toàn cõỉ-gỉớỉ 
chúng-sinh! 

Ta là Bậc vĩ đại nhất trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh! 

Ta là Bậc tối thượng nhất trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh! 


' Tim hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển I: Tam-Bảo. 
^ Dĩghanikãya, MahãvaggapãỊi, Mahãpadãnasutta. 
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Kiêp này là kiêp chót của ta. 

Ta không còn tái-sinh kiếp nào khác nữa. ” 

* Năm 35 tuổi, vào ngày rằm tháng tư, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha ngự đi đến 
ngồi dưới cội cây Đại-Bồ-đề tại khu rừng 
Uruvelã, Đức-Bồ-tát Siddhattha chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-áỉ, mọi phiền-não không còn dư 
sót, đặc biệt diệt tận được mọi tiền-khiên-tật 
(vãsanã), trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiên trên toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Gỉác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama, vào canh chót đêm rằm tháng tư, 
tại cội Đại-Bồ-đề trong khu rừng Uruvelã. 

Phật-ngôn đầu tiên của Đức-Phật Gotama 

Khỉ ẩy, Đức-Phật Gotama cảm ứng tự thuyết 
ở trong tâm bằng 2 gãthã ỉ53, 154^‘^ rằng: 

“Anekajãtisamsãram, sandhãvissam anỉbbỉsam. 

Gahakãram gavesanto, dukkhã jãtipunappunam. 

Gahakãraka! Dỉttho ’si, puna geham na kãhasi. 

Sabbã te phãsukã bhaggã, gahakũtam visahkhatam. 

Vỉsankhãragatam cỉttam, tanhãnam khayamajjhagã. ” 

- Này người thợ ‘tham-ải ’ xây nhà ‘thân ’. 

Như-Lai co tìm ngươi mà chưa gặp. 


* Dhammapadatthakatha, laravagga, Udanavatthu. 
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Nên tử sinh luân-hồỉ vô sổ kiếp. 

Táỉ-sỉnh mãi trong tam-giới là khố. 

- Này tham-ái! Người thợ xây nhà ‘thân 
Bây giờNhư-Lai đã gặp ngươi rồi. 

Tất cả sườn nhà, ‘phỉền-não của ngươi. 
Như-Lai đã hủy hoại sạch cả rồi. 

Đỉnh nhà ‘vô-minh ’ cũng bị tiêu diệt. 

Nay ngươi không còn xây nhà Như-Lai. 

Tâm Như-Lai đã chứng ngộ Niết-bàn. 

Diệt tận được tất cả mọi ‘tham-ái’.^^^ 

Như-Lai đã chứng đắc A-ra-hán. 

Hai bài kệ cảm ứng tự thuyết này ở trong tâm 
của Đức-Phật Gotama gọi là Phật ngôn đầu tiên 
của Đức-Phật Gotama (Pathamabuddhavacana). 

Đức-Phật đã từng trải qua vô sổ kiếp quá-khứ 
tử sinh luân-hồi, bỏà vì vô-minh và tham-ái. Kiếp 
hiện-tại Đức-Phật đã diệt tận được mọi vô-minh 
và mọi tham-áỉ không còn dư sót, nên Đức-Phật 
không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 

* Trong kinh Dhammacakkappavattanasutta, 

Đức-Phật khắng định với nhóm 5 tỳ-khưu rằng: 

“Yato ca kho me bhikkhave, imesu catũsu 

ariyasaccesu evam tiparivaịtam dvãdasãkãram 

yathãbhũtam nãnadassanam suvỉsuddham ahosi. 
•/ • • • • 


^ Phiềĩi-não có tất cả 1.500 loại. 
^ Tham-ái gồm có 108 loại. 
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Ảthã’ham bhikkhave, sadevake loke samãrake 
sabrahmake sassamanabrahmaniyã pajãya 
sadevamanussãya “anuttaram sammãsambodhim 
abhisambuddho ’ti paccannãsim. 

Nãnanca pana me dassanam udapãdi, akuppã 
me vimutti, ayamantimã jãti, natthi dãni 
punabbavo ’ti. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi nào tri-tuệ thỉền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đế theo 
tam-tuệ-luân (trỉ-tuệ-học, trỉ-tuệ-hành, trỉ-tuệ- 
thành) thành 12 loại tri-tuệ hoàn toàn trong 
sáng thanh-tịnh đã phát sình đến với Như-lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ẩy Như-lai dõng dạc 
khắng định truyền dạy rằng: “Như-laỉ đã chứng 
đắc thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác vô 
thượng trong toàn cõi-giới chúng-sinh, nhân- 
loại, vua chúa, sa-môn, bà-la-môn, chư-thiên, 
ma-vương, phạm-thiên cả thảy. 

Trí-tuệ quán-triệt đã phát sinh đến với Như- 
laỉ biết rõ rằng: “Ả-ra-hán Thánh-quả-tuệ giải 
thoát khô của Như-lai không bao giờ bị hư hoại, 
kiếp này là kiếp chót, sau kiếp này chắc chan 
không còn tái-sinh kiếp nào nữa. ” 

Như vậy, Đức-Phật Gotama khẳng định kiếp 
này là kiếp chót. Theo lịch sử của Đức-Phật 


* Sam, Mahavaggasamyutta, Dhammacakkappavattanasutta. 
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Gotama, Đức-Bô-tát, tiên-ìùêp của Đức-Phật trải 
qua 3 giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu: Đức-Bồ-tát, tiền-kỉếp của Đức- 
Phật Gotama đã phát nguyện ở trong tâm có ỷ 
nguyên muốn trở thành Đức-Phật Chảnh-Đắng- 
Giác đế tế độ cứu vớt chúng-sinh giải thoát khỏi 
biến kho luân-hồi, rồi thực-hành các phảp-hạnh 
ba-la-mật suốt khoảng thời gian 7 a-tăng-kỳ, trải 
qua vô sổ kiếp cho đến khi có nhiều năng lực. 

- Giai đoạn giữa: Đức-Bồ-tát, tỉền-kỉếp của 
Đức-Phật Gotama đã phát nguyện ra bằng lời 
nói đế cho mọi chúng-sinh biết Đức-Bồ-tát có ỷ 
nguyên muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Gỉác, rồi tiếp tục thực-hành các pháp-hạnh ba- 
la-mật suốt khoảng thời gian 9 a-tăng-kỳ, trải 
qua vô sổ kiếp cho đến khi có nhiều năng lực. 

Như vậy, dù Đức-Bồ-tát, tỉền-kỉếp của Đức- 
Phật Gotama đã thực-hành các phảp-hạnh ba- 
la-mật suốt 16 a-tăng-kỳ vẫn còn là Đức-Bồ-tát 
bẩt-định (aniyatabodhisatta), bởi vì Đức-Bồ-tát 
có thế thoái chỉ, chỉ muốn trở thành Đức-Phật 
Độc-Giác, hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác. 

Trường-hợp Đức-Bồ-tát, tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama vẫn kiên trì không hề nao núng 
quyết tâm tiếp tục thực-hành cho đầy đủ trọn 
vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật đế trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giảc. 
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- Giai đoạn chót: Đức-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha, 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama được Đức-Phật 
Dĩpahkara đầu tiên thọ kỷ xác định thời gian 
còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
nữa, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. 

Kể từ kiếp đó, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha đã 
trở thành Đức-Bồ-tát cố-định (niyata- 
bodhisatta), các kiếp Đức-Bồ-tát tiếp theo, tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, đã tinh-tẩn không 
ngừng thực-hành cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật đê trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Trong khoảng thời gian suốt 4 a-tãng-kỳ và 
100 ngàn đạỉ-kỉếp trái đất, cỏ 24 Đức-Phật 
Chánh Đắng-Gỉác theo tuần tự xuất hiện trên 
thế gian, mỗi khi có Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giảc nào xuất hiện trên thế gian, thì Đức-Bồ-tát, 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, đều đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật ẩy và được Đức-Phật thọ ký 
xác định thời gian còn lại. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Sumedha được Đức-Phật Dĩpahkara đầu tiên thọ 
ký, và Đức-Bồ-tát tỳ-khưu dotìpãla được Đức- 
Phật Kassapa cuối cùng thọ ký xác định thời gian 
còn lại trong cùng kiếp trái đất gọi là Bhadda- 
kappa này, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Gỉác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 
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Đức-Bô-tát tỳ-khim Jotipãla tinh-tân bôi bô 
cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
cho đến kiếp chót là Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử 
Sỉddhattha là con của Bà Mahãmãyãdevĩ Chánh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana tại 
kinh-thành Kapilavatthu. 

* Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Siddhattha đản sinh ra 
đời tại khu vườn Lumbĩnĩ vào ngày rằm tháng tư 
(âm lịch), cỏ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 
80 tướng tốt phụ, đó là quả-báu của 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật. 

* Đức-Bồ-tát Sỉddhattha trở thành Đức-Phật 
Gotama tại cội Đại-Bồ-đề trong khu rừng Uruvelã 
vào ngày rằm tháng tư (âm lịch) lúc tròn 35 tuoi. 

Đức-Phật Gotama thuyểt-pháp tể độ chúng- 
sinh suốt 45 năm, Đức-Phật Gotama tịch diệt 
Niết-bàn tại khu rừng sãla xứ Kusinãrã vào 
ngày rằm thảng tư (âm lịch) lúc tròn 80 tuoi. 

* Trong bộ Therãpadãna, phần đầu chư bậc 
Thánh A-ra-hản thuật lại những tiền-kiếp quá- 
khứ của quỷ Ngài. 

Phần cuối, kiếp hỉện-tạỉ mỗi bậc Thánh A-ra- 
hán cho biết ân-đức đặc biệt mà Ngài đã chứng 
đắc đó là 4 tuệ-phân-tỉch (paịisambhidã), 8 pháp- 
giải-thoát (vimokkha), lục-thông (chaỊabhinnã), 
đã hoàn thành xong lời giáo huấn của Đức-Phật. 
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Mỗi bậc Thánh A-ra-hán đều khẳng định 
rằng: Kiếp hiện-tại này là kiếp chót sẽ tịch diệt 
Niết-bàn giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong 
tam-gỉớỉ. 

Như vậy, tử sinh luân-hồỉ từ vô thủy trải qua 
vô sổ kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tạỉ của 
mỗi chúng-sinh trong ba giới gồm có 31 cõi- 
giới, bốn loài chúng-sinh là thai-sinh, noãn-sỉnh, 
thẩp-sinh, hóa-sinh đó là sự-thật hiến nhiên. 

- Tử (cuti) đó là cutỉcỉtta: tử-tâm là quả- 
tâm cuối cùng của mỗi kiếp, làm phận sự 
chuyến kiếp tử (chết) kết thúc kiếp hỉện-tạỉ của 
mỗi kiếp chúng-sinh. 

- Sinh (paịisandhi) đó là patisandhicitta: tái- 
sinh-tâm là quả-tâm bắt đầu mỗi kiếp làm phận 
sự tải-sinh kiếp sau sình bắt đầu mỗi kiếp 
chủng-sinh. 

- Luân-hồi: tử rồi lại táỉ-sỉnh cứ tiếp diễn 
như vậy đoi với mỗi chúng-sinh còn có vô-minh 
và tham-ái dắt dẫn nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong ba giới, bổn loài. 

Ngoài nghiệp và quả của nghiệp của mỗi 

chúng-sinh ra, không có một ai có khả năng an 
bài số mạng của mỗi kiếp chúng-sinh dù lớn dù 
nhỏ trong ba giới gồm có 31 cõi-giới, trong bổn 
loài chúng-sinh là thai-sinh, noãn-sinh, thẩp- 
sinh, hóa-sinh. 
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Thật ra, mỗi chúng-sinh sình ra rồi, dù lớn 
như chư phạm-thiên trên tầng trời sẳc-giới 
phạm-thiên, vô-sẳc-giới phạm-thiên, dù nhỏ như 
con kiến, ... đến khi hết tuoi thọ hoặc hết nghiệp 
hỗ trợ đều phải tử (chết) cả thảy không ngoại 
trừ một ai cả. 

Vì vậy, mỗi chúng-sỉnh nào đã cỏ sinh thì ẳt 
có tử trong cùng một kiếp chúng-sinh ẩy. 

Sau khi số chúng-sinh nào tử (chết) rồi, nếu 
sổ chúng-sinh ẩy còn có vô-minh và tham-áỉ dắt 
dẫn nghiệp lại cho quả tái-sinh kiếp sau, thì tử 
rồi lại sinh cứ tiếp diễn như vậy luẩn quan trong 
vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài, 
không giải thoát kho được. 

Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được vô- 
minh và tham-áỉ không còn dư sót, trong kiếp 
hiện-tạỉ hoàn toàn không còn tạo thiện-nghiệp 
mới và ác-nghiệp mới nữa, nhưng mà mọi đại- 
thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp đã tạo và được 
lưu trữ ở trong tâm từ vô thủy trải qua vô sổ 
kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, mọi đại-thiện-nghiệp 
và mọi ác-nghiệp ấy vẫn có cơ hội cho quả của 
nghiệp ẩy. 

- Nếu đạỉ-thỉện-nghỉệp nào có cơ hội cho 
quả thì cho quả trước khi bậc Thánh A-ra-hán 
tịch diệt Niết-bàn. 
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- Nêu ảc-nghiệp nào có cơ hội cho quả thì 
cho quả trước khỉ bậc Thánh A-ra-hán tịch 
diệt Niểt-bàn. 

Sau khỉ Bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết- 
bàn rồi thì tất cả mọi đại-thiện-nghiệp và mọi 
ác-nghiệp đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamma) không có cơ hội cho quả được 
nữa, bởi vì đã giải thoát khố tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

Người thiện nào tin có tử sình luân-hồỉ, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, người thiện ẩy có 
kammassakatã sammãdiuhi: chánh-kiến sở- 
nghiệp của mình, người thiện ẩy không còn tin 
số-mệnh hoặc định-mệnh do một ai an bài cả, 
cho nên, chỉnh người thiện ẩy có khả năng tự 
định đoạt kiếp vị-laỉ của mình, ngay trong kiếp 
hiện-tại này. 

- Nếu muốn kiếp vị-lai sẽ không sinh trong 4 
cõi ác-giới, thì ngay kiếp hiện-tại người thiện ẩy 
phải biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết 
giữ gìn các điều-giới của mình được trong sạch 
trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ-giới. 

- Nếu muốn kiếp vị-lai sẽ trở lại sinh làm 
người, thì ngay kiếp hiện-tại người thiện ẩy phải 

ro ^ r r 

biêt hõ-thẹn tộỉ-lôỉ, biêt ghê-sợ tộỉ-lõỉ, biêt giữ 
gìn các điều-giới của mình được trong sạch trọn 
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vẹn, tránh xa 10 ác-nghiệp, hành 10 đại-thiện- 
nghiệp, tạo 10 phước-thiện như bo-thỉ, giữ-giới, 

... trong sạch trọn vẹn. 

- Nếu muốn kiếp vị-ỉai sẽ hóa-sỉnh làm vị 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời nào 
trong 6 cõi trời dục-giới, thì ngay kiếp hiện-tại 
người thiện ấy phải biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, biết giữ gìn các đỉều-giới của mình 
được trong sạch trọn vẹn, cỏ đầy đủ 5 pháp của 
chư-thiên đó là đức-tin, giới trong sạch, hiếu 
biết về Phật-giáo, bổ-thi, tri-tuệ. 

- Nếu muốn kiếp vị-laỉ sẽ hóa-sỉnh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời nào trong 16 tầng trời 
trời sẳc-giới phạm-thiên, thì ngay kiếp hiện-tại 
người ẩy phải là hạng người tam-nhân 
(tihetukapuggala) có giới-hạnh trong sạch làm 
nơi nương nhờ, rồi thực-hành pháp-hành thiền- 
định dẫn đến chứng đắc bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm nào tương xứng với tầng trời sẳc-giới 
quả-tâm ẩy, ... 

Sau khi người thiện ấy chết, thỉện-nghỉệp ẩy 
trong thiện-tâm ẩy sẽ cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau 
đúng như tiền-kiếp của người ẩy đã lựa chọn. 

Quyển sách nhỏ tìm hiểu về Vòng Tử Sinh 
Luân-Hồỉ này, bần sư đã dày công sưu tầm, 
gom nhặt các nguồn tài liệu từ trong Tam-tạng 
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PãỊi, Chú-gỉảỉ PãỊi và các bộ sách khác, đê giúp 
cho độc giả hiếu biết về tử sinh luân-hồì của 
chúng-sinh trong ba giới gồm có 31 cõi-giới và 
4 loài chúng-sinh là thai-sinh, noãn-sinh, thẩp- 
sinh, hóa-sinh chỉ được bấy nhiêu thôi! 

Tuy bần sư cổ gắng hết mình giảng giải để 
giúp cho độc giả tìm hiếu rõ về tử sinh luân-hồi 
của tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới, song 
vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không tránh 
khỏi những điều sơ suất, thậm chỉ còn có chỗ sai 
ngoài khả năng hiếu biết của bần sư. 

Để lần sau táỉ-bản được hoàn thiện hơn, kỉnh 
mong chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ỷ 
chân tình. 

Kỉnh xỉn quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai 
cũng có bon phận đóng góp xây dựng, đế cho 
soạn phấm này được hoàn hảo, hầu mong đem 
lại sự lợi ích chung, sự tiến hóa, sự an-lạc cho 
phần đông chúng ta. 

Bần sư kinh cẩn đón nhận những lời đóng 
góp phê bình xây dựng ẩy của chư bậc thiện-trỉ, 
và kỉnh xin quỷ Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 

Quyển sách nhỏ “Vòng Tử Sinh Luân-Hồỉ” 
được hoàn thành do nhờ có nhiều người giúp đỡ 
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như là Dhammavara Sãmanera xem bản thảo, 
Dhammanandã upãsỉkã đã tận tâm xem kỹ lại 
bản thảo, dàn trang, làm thành quyến sách và 
đã được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép ẩn 
hành. 

Bần sư vô cùng hoan hỷ, biết ơn tất cả quỷ vị. 

Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (tỳ-khưu Hộ-Pháp) thành kỉnh dâng 
phần pháp thỉ thanh cao này đến Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhitamahãthera 
là sư phụ của con, đồng thời đến Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bửu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, 
Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ-Quang) 
Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhẫn (chùa Thiền-Lâm, 
Huế) cùng chư Đại-Trưởng-Lão khác đã dày 
công đem Phật-giáo Nguyên-thủy (Theravãda) 
về truyền bá trên quê hương Việt Nam thân yêu, 
và xin kỉnh dâng phần phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đạỉ-Trưởng-Lão ở nước Thái-Lan, 
nước Myanmar đã có công dạy dỗ con về pháp- 
học và phảp-hành. 

Con kỉnh mong quỷ Ngài hoan hỷ. 


Idarn no natinam hotu, sukhita hontu natayo. 
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Phước-thiện pháp-thi thanh cao này, xỉn hôi 
hướng, chia phần phước-thiện đến tẩt cả bà con 
thân quyến của chúng con, từ kiếp hiện-tại cho 
đến vô lượng kiếp trong quá khứ, cầu mong quỷ 
vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao này 
đế thoát khỏi cảnh kho, được an-lạc lâu dài. 

Imarn puMãbhãgam mãtãpitu-ãcariya-nãti- 
mittãnan ceva sesasabbasattãnanca dema, 
sabbepi te punnapattim laddhãna sukhitã hontu, 
dukkhã muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần 
phước-thiện phảp-thỉ thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tố, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cõi trời 
dục-gỉớỉ, chưphạm-thiên trong các tầng trời sẳc- 
giớiphạm-thiên, ... 

Xin tất cả quỷ vị hoan hỷ nhận phần phước- 
thiện pháp-thỉ thanh cao này, cầu mong quỷ vị 
thoát mọi cảnh khố, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 

Idarn me dhammadãnarn ãsavakkhayãvaham 
hotu. 

Phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi 
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người chúng con đên chứng đăc A-ra-hản Thánh- 
đạo, A-ra-hản Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
mọi phiền-não trầm-luân không còn dư sót, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận 
được mọi phiền-não trầm-luân, chưa giải thoát 
kho sinh, vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cõi ác-giới và cũng do năng lực 
phước-thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh trong cõi thiện-giới: cõi 
người, 6 cõi trời dục-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đều là người có chảnh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trỉ, lẳng nghe chánh-pháp của bậc 
thiện-trỉ, cổ gang tinh-tẩn thực-hành theo lời 
giáo-huẩn của bậc thiện-trỉ, không ngừng tạo 
mọi pháp-hạnh ba-la-mật cho sớm được đầy đủ 
trọn vẹn, đê mong sớm chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, mong diệt tận được mọi 
phiền-não trầm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồỉ, mỗi khỉ chúng con 
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được nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- 
Tăng ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con cũng 
liền phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc, có đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, 
quyết tâm tìm đến nơi ẩy, đế hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, lẳng nghe chánh-pháp, cổ gắng tỉnh- 
tẩn thực-hành theo chánh-phảp của Đức-Phật, đế 
mong chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ái không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn. 

Nay, chúng con hết lòng thành kỉnh thọ phép 
quy-y Tam-bảo: Quy-y nơi Đức-Phật-bảo, quy- 
y nơi Đức-Pháp-bảo, quy-y nơi Đức-Tăng-bảo, 
và thành tâm hộ trì Tam-bảo cho đến trọn đời, 
trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thỉ thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người 
chúng con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu 
quả báu ở cõi người (manussasampatti) hưởng 
được mọi sự an-lạc đầy đủ trong cõi người như 
thế nào, cũng không đắm say trong cõi người; 
hoặc dù có được thành tựu quả báu ở cõi trời 
(devasampatti) hưởng được mọi an-lạc đầy đủ 
trong cõi trời như thế nào, cũng không đắm say 
trong cõi trời. 
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Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của môi 
chúng con chỉ có cầu mong sớm được thành tựu 
quả báu chứng ngộ Niết-bàn (Nibbãnasampatti) 
mà thôi, đế mong giải thoát kho tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bon loài. 


Icchitam patthitam amham, 
khippameva samỉjjhatu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
Cầu mong sớm được thành tựu như ỷ. 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễĐức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Vòng Tử Sinh Luân-Hồi 

(SAMSÃRAVATTA) 

Tử Sinh Luân-Hồi 

- Tử (cuti) đó là tử-tâm (cuticitta) là quả-tâm 
cuối cùng làm phận sự chuyển kiếp tử (chết) kết 
thúc kiếp hiện-tại của mỗi kiếp chúng-sinh. 

- Sinh (patisandhi) đó là tái-sinh-tâm (pati- 
sandhicitta) là quả-tâm đầu tiên làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau sinh bắt đầu mỗi kiếp chúng-sinh. 

- Luân-hồỉ là vòng luân-hồỉ, bởi vì tử rồi lại táỉ- 
sinh cứ tiếp diễn nhu vậy do năng lực của vô-minh 
và tham-ái là nhân sinh khổ-đế đối với chúng- 
sinh còn tham-ái, bởi vì tham-ái dắt dẫn nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong ba giới, bốn loài. 

Tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới dù lớn 
nhu chu phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, trên 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên, dù nhỏ nhất nhu kiến, con thiêu thân; sau 
khi đã sinh ra rồi, sống theo tuổi thọ thời gian 
lâu hoặc mau, cuối cùng cũng đều phải chuyển 
kiếp tử (chết) cả thảy. Tẩt cả mọi chúng-sinh đã 
sinh ra rồi, ắt có tử, không ngoại trừ một ai cả. 
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Nguyên-nhân của sự tử (marana) 

Trong bộ Abhidhammatthasangaha: Vi-Diệu- 
Pháp Yeu-Lược, chương V, phần Maranuppatti- 
catuka trình bày sự chết (marana) của tất cả 
chúng-sinh do 4 nguyên-nhân: 

1- Ẫyukkhayamarana: Tuổi-thọ-tận-tử là sự 
chết do hết tuoi thọ, nhưng còn sinh-quả-nghiệp. 

2- Kammakkhayamarana: Nghiệp-tận-tử là sự 
chết do hết sinh-quả-nghiệp, nhưng còn tuoi thọ. 

3- Ubhayakkhayamarana: Tuổỉ-thọ và nghiệp 
đồng-tận-tử là sự chết do hết tuoi thọ và hết 
sinh-quả-nghỉệp. 

4- Upacchedakamarana: Nghiệp-đoạn-tử là 
sự chết do bị nghiệp khác cắt đứt sinh-mạng, dù 
cho tuoi thọ và sinh-quả-nghiệp vẫn còn. 

Giảng giải 4 sự chết (marana) của chúng-sinh 

1- Ẫyukkhayamarana: Tuổỉ-thọ-tận-tử là sự 
chết do hết tuôi thọ, nhưng còn sinh-quả-nghiệp 
như thế nào? 

Ẫyu: Tuổi thọ đó là sẳc-mạng-chủ (ịĩvitarũpa) 
có tỉnh chất duy trì sinh-mạng chúng-sinh. 

- Tuổi thọ của chư vị thiên-nam, thỉên-nữ trên 6 
cõi trời dục-giới, mỗi cõi trời có tuổi thọ nhất định. 

- Tuổi thọ của chư vị phạm-thỉên trên 16 tầng 
trời sẳc-giới phạm-thiên, trên 4 tầng trời vô-sẳc- 
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giới phạm-thiên, mỗi tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên, mỗi tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên có 
tuổi thọ lâu dài nhất định. 

- Tuổi thọ của con người trong cõi Nam- 
thiện-bộ-châu (cõi người của chúng ta đang sinh 
song) có tuổi thọ không nhất định, trong thời-kỳ 
tuổi thọ tăng đến tột đỉnh là a-tăng-kỳ năm, và 
trong thời-kỳ tuổi thọ giảm đến tột cùng chỉ còn 
10năm, ... 

- Tuổi thọ của chúng-sinh trong 4 cõi ác-giới 
là địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh không có 
tuổi thọ nhất định, ... 

Như vậy, mỗi chúng-sinh sinh ra trong mỗi 
cõi-giới nào đều có tuổi thọ theo cõi-giới ấy, số 
chúng-sinh có tuổi thọ nhất định, số chúng-sinh 
có tuổi thọ không nhất định. 

Ví dụ chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi 
trời dục-giới, đến khi sắp hết tuổi thọ, thường có 
hiện tượng báo trước (pubbanimitta). 

Pubbanimitta: Hiện tượng báo trước có 5 là: 

- Mãlã milãyanti: Những vòng hoa héo. 

- Vatthãni kilissantỉ: Những y phục phai màu. 

- Kacchehi sedã muccanti: Mồ hôi chảy ra từ 
2 bên nách. 


* A-tăng-kỳ tính theo số lượng thì số 1 đứng đầu, có 140 số 0 sau. 
^ Khu. Itivuttaka, Pancapubbanimittasutta. 
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- Kãye dubbanniyam okkamati: Săc thân 
không còn xinh đẹp. 

- Devo devasãne nãbhiramati: Chư-thiên 
không còn hài lòng cõi trời dục-giới đang sống. 

Nếu vị thiên-nam, vị thỉên-nữ nào có 5 hiện 
tượng báo trước, thì vị thiên-nam, vị thiên-nữ ẩy 
biết mình sắp hết tuổi thọ tại cõi trời dục-giới ấy, 
phải cuú: chuyến kiếp (chết), nghiệp của vị ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của mỗi vị/^^ 

Đối với loài người có tuổi thọ không nhất định, 

nên khó biết trước được sẽ chết lúc nào. 

• 

Nếu chúng-sinh chết do hết tuổi thọ thì gọi là 
chết do hết tuổi thọ, nhưng còn năng lực của sinh- 
quả-nghiệp. 

2- Kammakkhayamarana: Nghiệp-tận-tử là sự 
chết do hết sinh-quả-nghiệp, nhung còn tuổi thọ. 

Kamma: Nghiệp trong trường-họp này chỉ có 
2 loại nghiệp là: 

- Janakakamma: Sinh-quả-nghiệp là nghiệp 
có phận sự cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (paịisandhikãla) và cho quả trong thời-kỳ 
sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại. 


’ Thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại cõi-giới cũ, 
hoặc cõi-giới cao hơn, hoặc cõi-giới thấp hơn cõi-giới cũ, hoặc 
ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau xuống cõi ác-giới. 
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- Upathambhakakamma: Hô-trợ-nghiệp là 
nghiệp có phận sự hỗ trợ ngủ-uấn, sẳc-pháp, 
danh-pháp sinh từ sinh-quả-nghiệp được phát 
triển và bảo tồn kiếp chúng-sinh ẩy. 

Nếu chúng-sinh nào chết do hết 2 loại nghiệp 
này, thì gọi là chết do hết sinh-quả-nghiệp, 
nhưng còn tuôi thọ. 

Đối với số chúng-sinh nào sinh do quả của 
ác-nghiệp hoặc do quả của đại-thiện-nghiệp, 
trong số chúng-sinh ấy, có chúng-sinh chết trong 
bụng mẹ, có chúng-sinh chết khi sinh ra khỏi 
bụng mẹ, có chúng-sinh chết khi sinh ra được 1- 
2 tháng, 1-2 năm, v.v... các chúng-sinh ấy chết 
đều do hết sinh-quả-nghiệp, nhưng còn tuối thọ. 

Nếu chúng-sinh nào chết do hết sinh-quả- 
nghiệp, thì gọi là chết do hết sinh-quả-nghiệp, 
nhưng còn tuổi thọ. 

3- Ubhayakkhayamarana: Tuổi thọ và nghiệp 
đồng-tận-tử là sự chết do hết tuối thọ và hết 
sinh-quả-nghiệp cùng một lúc. 

Chúng-sinh nào chết do hết tuổi thọ và hết 
sinh-quả-nghiệp nghĩa là chúng-sinh ấy chết do 
hết tuổi thọ và đồng thời hết năng lực quả của 
bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) hoặc hết năng lực 


' Tim hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IV: Nghiệp 
Và Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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quả của thiện-nghiệp cùng một lúc không trước 
không sau, như chư phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên hoặc vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Ví dụ: Ông A chết do hết tuổi thọ đúng 75 tuổi 
và đồng thời hết năng lực quả của đại-thiện- 
nghiệp, gọi là sinh-quả-nghiệp, cùng một lúc 
không trước không sau. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác và Đức-Phật 
Độc-Giác tịch diệt Nỉết-bàn đều thuộc về ubha- 
yakkhayamarana: tuổi thọ và nghiệp đồng-tận-tử 
là tịch diệt Niểt-bàn do hết tuốt thọ và hết sinh- 
quả-nghiệp cùng một lúc không trước không sau. 

4- Upacchedakamarana: Nghiệp-đoạn-tử là 
sự chết do bị nghiệp khác cắt đứt sinh-mạng, dù 
cho tuôi thọ và sinh-quả-nghiệp vẫn còn. 

Chúng-sinh nào bị chết do nghiệp khác cắt 
đứt sinh-mạng, dù cho tuổi thọ và sinh-quả- 
nghiệp vẫn chưa hết, sự chết của chúng-sinh ấy 
gọi là upacchedakamarana. 

Như trường-họp chúng-sinh ấy bị chết do tai 
nạn, bị chết do lửa thiêu, bị chết do nước cuốn 
trôi, bị chết do bị bom đạn, v.v... đều gọi là 
upacchedakamarana: nghiệp-đoạn-tử là sự chết 
do bị nghiệp khác cắt đứt sinh-mạng, dù cho tuoi 
thọ và sinh-quả-nghiệp vẫn còn có năng lực. 

Chúng-sinh chết do 1 trong 4 nguyên-nhân, 
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cũng ví như ngọn đèn dâu tãt do 1 trong 4 nguyên 
nhân như sau: 

- Ngọn đèn dầu tắt do hết tim, nhimg mà dầu 
vẫn còn. 

- Ngọn đèn dầu tắt do hết dầu, nhung mà tim 
vẫn còn. 

- Ngọn đèn dầu tắt do hết tim và hết dầu. 

- Ngọn đèn dầu bị tắt do gió thôi. 

Ngọn đèn dầu ví như sinh-mạng của chúng- 
sinh, ngọn đèn dầu tắt do 1 trong 4 nguyên- 
nhân, ví như mỗi chúng-sinh chết do 1 trong 4 
nguyên-nhân như sau: 

- Chúng-sinh chết do hết tuổi thọ, nhung mà 
năng lực của sinh-quả-nghiệp vẫn còn, vỉ như 
ngọn đèn tắt do hết tim, nhung mà dầu vẫn còn. 

- Chúng-sinh chết do hết năng lực của sinh- 
quả-nghiệp, nhưng mà tuoi thọ vẫn còn, vỉ như 
ngọn đèn tắt do hết dầu, nhung mà tim vẫn còn. 

- Chúng-sinh chết do hết tuổi thọ và đồng thời 
hết năng lực của sinh-quả-nghiệp cùng một lúc 
không trước không sau, cũng vỉ như ngọn đèn 
tắt do hết tim và đồng thời hết dầu cùng một lúc 
không trước không sau. 

- Chúng-sinh chết do bị nghiệp khác cẳt đứt 
sinh-mạng, dù cho tuoi thọ và sinh-quả-nghiệp 
vẫn còn năng lực, cũng vỉ như ngọn đèn bị tắt 
do gió thoi, hoặc do bị vỡ. 
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Tât cả chúng-sinh chêt do 4 nguyên nhân, 
trong 4 nguyên nhân ấy, nếu chúng-sinh nào 
chết do hết tuoi thọ (ãyukkhayamarana), chết do 
hết sinh-quả-nghiệp (kammakkhayamarana), chết 
do hết tuoi thọ và hết sinh-quả-nghiệp (ubhayak- 
khayamarana) , thì gọi là chúng-sinh ấy chết hợp 
thời (kãlamarana). 

Nếu chúng-sinh nào chết do bị nghiệp khác 
cắt đứt sinh-mạng (upecchedakamarana), dù 
cho tuoi thọ và sinh-quả-nghiệp vẫn còn, thì gọi 
là chúng-sinh ấy chết phi thời (akãlamarana). 

Thật ra, chúng-sinh nào bị chết do tai nạn, 
v.v... thuộc về upecchedakamarana cũng đều 
do nghiệp của chúng-sinh ấy. 

Nhu vậy cho nên, tất cả mọi chúng-sinh dù 
nhỏ dù lớn gồm có tất cả mọi chúng-sinh trong 4 
cõi ác-giới, mọi nguời trong cõi nguời, chu vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới, 
chu phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên, trên 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên và 
kế cả 3 bậc Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-ỉưu, 
bậc Thánh Nhẩt-lai, bậc Thánh Bất-laỉ cũng đều 
chết giả, bởi vì kiếp này chết tại cõi-giới này, rồi 
liền tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới kia, tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy, 
nhung mà duy nh ất chỉ có bậc Thánh A-ra-hán 
đến khi hết tuổi thọ là chết thật mà thôi gọi là 



Tử Sinh Luân-Hồi 


9 


tịch diệt Niết-bàn, không còn tái-sinh kiếp sau nữa, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Maranãsannavĩthicitta: Cận-tử lộ-trình-tâm 

• • • 

Tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới gồm có 
31 cõi-giới, trong bốn loài là thai-sinh, noãn- 
sinh, thấp-sinh, hóa-sinh dù nhỏ bẻ như con kiến, 
con thiêu thân, dù to lớn như chư phạm-thiên 
trên các tầng trời sẳc-giới phạm-thiên, vô-sẳc- 
giới phạm-thiên, đến phút giây lâm chung cuối 
cùng đều có cận-tử lộ-trình-tâm (maranãsanna 
vĩthicitta), là lộ-trình-tâm cuối cùng gần chết, 
đối với mỗi kiếp chúng-sinh còn có vô-minh và 
tham-áỉ. 

Cận-tử lộ-trình-tâm cuối cùng này rất yếu, 
nên tác-hành-tâm (javanacitta) chỉ có 5 sát-na- 
tâm đặc biệt có 2 sát-na-tâm là: 

- Cuti đó là tử-tãm (cutỉcỉtta), là quả-tâm cuối 
cùng của kiếp hiện-tại làm phận sự chuyển kiếp 
tử (chết) 1 sát-na-tâm kết thúc kiếp hiện-tại cũ, 
liền tiếp theo sau sát-na-tâm: 

- Patisandhi đó là tái-sinh-tâm (patisandhi- 
citta) là quả-tâm nào bắt đầu kiếp sau (kiếp 
hiện-tại mới bắt đầu) sinh chỉ có 1 sát-na-tâm 
mà thôi, liền tiếp theo sau cũng chính quả-tâm 
ẩy chuyển biến trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavanga- 
citta) làm phận sự hộ kiếp, bảo hộ giữ gìn kiếp 
chúng-sinh ấy cho đến lúc lâm chung sắp chết. 
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Đôi-tượng của maranasannavithicitta 

Đối-tượng của cận-tử lộ-trình-tâm (maranã- 
sannavĩthicitta) có 1 ữong 3 loại đối-tượng: 

- Kamma: Đổi-tượng nghiệp đó là thỉện- 
nghiệp hoặc bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

- Kammanỉmỉtta: Đổi-tượng hiện-tượng tạo 
thiện-nghiệp hoặc bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

- Gatínimitta: Đốỉ-tượng hỉện-tượng sẽ dắt 
dẫn táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi thiện-giới hoặc 
cõi ác-gỉớỉ. 

Giảng giải kamma, kammanimitta, gatinimitta 

* Đối-tượng kamma đó là đổỉ-tượng thiện- 
nghiệp hoặc đổi-tượng ác-nghiệp có cơ hội hiện 
rõ trong cận-tử lộ-trình-tâm (maranãsannavĩthi- 
citta) như thế nào? 

Kamma đó là tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasika). 

- Nếu tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với thiện-tâm 
gọi là thiện-nghiệp. 

- Neu tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với bất-thiện- 
tâm (ác-tâm) gọi là bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

Thiện-nghiệp và bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) 
thuộc về đổi-tượng pháp (dhammãrammana) chỉ 
hiện rõ trong ý-thức-tâm mà thôi. 

Neu người nào phát sinh đại-thiện-tâm nghĩ 
muốn tạo phước-thiện bố-thỉ, phước-thiện giữ- 
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giới, phước-thiện hành-thiên nào, ... trong thời- 
kỳ pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện ẩy, người ấy 
nghĩ trong tâm với thời gian lâu, nhưng mà chưa 
có cơ hội tạo phước-thiện ấy, cho đến khi lâm 
chung gần chết, nên đoi-tượng đại-thiện-nghiệp 
ấy có cơ hội hiện rõ trong cận-tử lộ-trình-tâm 
(maranãsannavĩthicitta). 

Nếu người nào phát sinh ác-tâm nghĩ muốn 
tạo ác-nghiệp như sát-sinh, trộm-cẳp, tà-dâm, 
nói-dối, uống rượu, bia và các chất say nào, ... 
trong thời-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ tăm-sở đồng 
sinh với bẩt-thiện-tâm trước khi tạo ác-nghiệp 
ẩy, người ấy nghĩ trong tâm với thời gian lâu, 
nhưng mà chưa có cơ hội tạo ác-nghiệp ấy, cho 
đến khi lâm chung gần chết, nên đối-tượng ác- 
nghiệp ẩy có cơ hội hiện rõ trong cận-tử lộ- 
trình-tâm (maranãsannavĩthicitta). 

* Đối-tượng kammanỉmỉtta: Đổi-tượng hiện 
tượng tạo thiện-nghiệp, tạo ác-nghiệp có cơ hội 
hiện rõ trong cận-tử lộ-trình-tâm (maranã- 
sannavĩthicitta) như thế nào? 

Kammanimitta đó là 6 đổỉ-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp), là nhân có liên quan tạo 
thiện-nghiệp, tạo ác-nghiệp bằng thân, khẩu, ý; 
nên đổi-tượng kammanimitta: hiện tượng tạo 
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thiện-nghiệp, tạo ác-nghiệp này hiện rõ trong 6 
môn: nhãn-môn, nhĩ-môn, tỷ-môn, thiệt-môn, 
thân-môn, ỷ-môn tùy theo mỗi đối-tượng. 

Như vậy, người thiện nào tạo phước-thiện bổ- 
thỉ, phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiền, 
... cùng với các pháp hỗ trợ bằng thân, bằng 
khẩu, bằng ý với đại-thiện-tâm. 

Hoặc người ác nào tạo ác-nghiệp sát-sỉnh, ác- 
nghiệp trộm-cẳp, ác-nghiệp tà-dâm, ác-nghiệp 
nói-dổi, ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất 
say, v.v... cùng với các pháp hỗ trợ bằng thân, 
bằng khẩu, bằng ý với bất-thiện-tâm. 

Nếu người ấy đến lúc lâm chung gần chết, 
không có nghiệp nào đặc biệt thì đổỉ-tượng 
kammanimitta: hiện tượng tạo nghiệp này có cơ 
hội hiện rõ trong maranãsannavĩthicitta: cận-tử 
lộ-trình-tâm. 

* Đối-tượng gatinimitta: Đối-tượng hỉện- 
tượng sẽ dắt dẫn táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi 
thiện-giới, cõi ác-giới có cơ hội hiện ra trong 
maranãsannavĩthicitta: cận-tử lộ-trình-tâm như 
thế nào? 

Đối-tượng gatinimitta đó là 6 đối-tượng (sẳc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp) sẽ dắt dẫn tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-giới, cõi ác-giới, người 
ấy sẽ nhận biết và sẽ thụ hưởng trong kiếp kế- 
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tiếp, nên đối-tượng gatỉnỉmỉtta này sẽ hiện rõ 
trong 6 môn. Nhưng thật ra, đoỉ-tượng gati- 
nimitta này phần nhiều hiện rõ trong nhãn-môn 
và ỷ-môn, trong nhãn-môn cận-tử lộ-trình-tâm 
và trong ỷ-môn cận-tử lộ-trình-tâm. 

- Người thiện nào tạo phước-thỉện bổ-thỉ, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiền 
nào, ... trong thời-kỳ muhcacetanã: tảc-ỷ tâm- 
sở đồng sinh với đạỉ-thiện-tâm có nhiều năng 
lực đang khi tạo phước-thiện ấy. 

- Người ác nào tạo ác-nghiệp như sát-sinh, 
trộm-cẳp, tà-dâm, nói-dổi, uổng rượu, bia và 
các chất say nào, ... trong thời-kỳ muncacetanã: 
tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với bất-thiện-tâm có 
nhiều năng lực đang khi tạo ác-nghiệp ẩy. 

Đối với người ấy đến lúc lâm chung, đổỉ- 
tượng gatinimitta có cơ hội hiện rõ trong cận-tử 
lộ-trình-tâm (maranãsannavĩthicitta). 

Hoặc người nào tạo phước-thiện bổ-thỉ, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiền 
nào,... trong thời-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm trước khi tạo 
phước-thiện ẩy, và trong thờỉ-kỳ aparacetanã: 
tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm sau khỉ 
đã tạo phước-thiện ẩy, người ấy thường niệm 
tưởng đến phước-thiện ấy, phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hỷ trong phước-thiện ấy. 
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Hoặc người nào tạo ác-nghiệp như sát-sinh, 
trộm-cẳp, tà-dâm, nói-doi, uống rượu, bia và 
các chất say,... trong thời-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ 
tâm-sở đồng sinh với bẩt-thiện-tâm trước khi tạo 
ác-nghiệp ẩy, và trong thời-kỳ aparacetanã: tác- 
ỷ tâm-sở đồng sinh với bất-thiện-tãm sau khi đã 
tạo ác-nghiệp ẩy, người ấy mỗi khi nhớ đến ác- 
nghiệp ấy, phát sinh sân-tâm làm khô tâm hối 
hận, bởi vì không tạo đại-thiện-nghiệp mà tạo 
ác-nghiệp ấy. 

Đổi-tượng gatỉnỉmỉtta: Đổi-tượng hỉện-tượng 
chỉ hiện rõ đối với riêng người ấy trong lúc lâm 
chung mà thôi, như người nằm ngủ thay trong 
mộng mà người ấy có cảm giác như thật. 

Đổỉ-tượng hỉện-tượng gatinimỉtta này hiện rõ 
đối với số người trước 1-2 phút trước khi chết, 
hoặc 1-2 giờ trước khi chết, thậm chí có số 
người 1 -2 ngày trước khi chết. 

Đổi-tượng gatỉnỉmỉtta có cơ hội hiện rõ trong 
maranãsannavĩthicitta: cận-tử lộ-trình-tâm cuối 
cùng đối với người lúc lâm chung gần chết. 

Như vậy, đối với tất cả chúng-sinh gồm có 
chúng-sinh trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su- 
ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), loài người, chư vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới, chư 
phạm-thiên trên 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
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(trừ chư phạm-thiên trong tâng trời sãc-giới 
phạm-thiên Vô-tưởng-thiên), trên 4 tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên thuộc về phàm-nhân, thậm 
chí cả 3 bậc Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-lim, 
bậc Thảnh Nhất-laỉ, bậc Thảnh Bẩt-laỉ, đến lúc 
lâm chung đều có maranãsannavĩthicitta: cận-tử 
lộ-trình-tâm, có 1 trong 3 đối-tượng kamma, 
kammanimitta, gatỉnỉmỉtta, bởi vì những hạng 
chúng-sinh ấy còn tái-sinh kiếp sau. 

Tuy nhiên đối với chư bậc Thánh A-ra-hán 
đến lúc lâm chung, cũng có cận-tử lộ-trình-tâm 
(maranãsannavĩthicitta) , nhưng mà không có 1 
trong 3 đổi-tượng (kamma, kammanimitta, gati- 
nimitta), bởi vì chư bậc Thảnh A-ra-hán đã diệt 
tận được mọi vô-minh, mọi tham-ái, mọi phiền- 
não không còn dư sót, kiếp này là kiếp chót. Cho 
nên, chư bậc Thánh A-ra-hán đến lúc lâm chung, 
dù có maranãsannavĩthicitta: cận-tử lộ-trình- 
tâm vẫn có 1 trong 6 đổi-tượng tùy theo mỗi bậc 
Thánh A-ra-hán, các tâm tuần tự sinh rồi diệt 
đến cuti đó là cuticitta là quả-tów cuối cùng của 
bậc Thánh A-ra-hán có 1 trong 3 đoi-tượng cũ 
(kamma, kammanimitta, gatinimitta) kiếp trước 
diệt gọi là khandhaparỉnỉbbãna: ngũ-uấn Niểt- 
bàn nghĩa là ngũ-uẩn tịch diệt rồi không còn 
ngũ-uẩn nào khác sinh nữa, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Giảng giải chi tiết về kamma, kammanỉmitta, 

gatinimitta 

1- Đối-tượng kamma 

Kamma đó là tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasika). 

- Nếu tác-ý tâm-sở đồng sinh với thiện-tâm 
thì gọi là thiện-nghiệp (kusalakamma). 

- Nếu tác-ý tâm-sở đồng sinh với bất-thiện- 
tâm thì gọi là bẩt-thiện-nghiệp (akusalakamma) 
(ác-nghiệp). 

Mỗi chúng-sinh từ vô thủy trải qua vô số kiếp 
quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại đã tạo và tích lũy, 
luu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh rồi diệt 
liên tục, có vô số đại-thiện-nghiệp và vô số bất- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

* Thiện-nghiệp và quả của thiện-nghiệp 

- Nguời thiện nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, giữ gìn các điều-giới của mình 
trong sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ- 
giới, tạo mọi phuớc-thiện. 

Sau khi nguời thiện ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghỉệp trong đại-thiện-tâm nào có nhiều năng 
lực thì có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh 
kiếp sau (patisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm ẩy gọi 
là dục-giới tái-sinh-tâm (patisandhỉcitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau làm nguời trong cõi nguời 



Tử Sinh Luân-Hồi 


17 


hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ 

• • • • 

trên 6 cõi trời dục-giới, hưởng an-lạc cho đến 
hết tuổi thọ tại cõi thiện-giới ấy. 

- Hành-giả nào là hạng người tam-nhân có 
giới-hạnh trong sạch làm nơi nương nhờ, rồi 
thực-hành pháp-hành thiền-định có khả năng 
chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nào, 
rồi giữ gìn cho đến lúc lâm chung. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn sẳc-giới 
thiện-nghiệp trong thiền sẳc-giới thiện-tâm bậc 
cao nào có quyền ưu tiên cho quả trong thời-kỳ 
táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có bậc thiền 
sẳc-gỉới quả-tâm ẩy gọi là sẳc-giới tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên tương xứng với bậc thiền sẳc- 
giới quả-tâm ấy. Vị phạm-thiên hưởng an-lạc 
cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên ấy. 

- Hành-giả nào là hạng người tam-nhân có 
giới-hạnh trong sạch làm nơi nương nhờ, rồi 
thực-hành pháp-hành thiền-định có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và các 
bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, rồi giữ gìn cho 
đến lúc lâm chung. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn vô-sắc- 
giới thiện-nghiệp trong thiền vô-sấc-giới thiện- 
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tâm bậc cao nào có quyên ưu tiên cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla), có bậc 
thiền vô-sẳc-giới quả-tâm ẩy gọi là vô-sẳc-giới 
tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tương xứng với 
bậc thiền vô-sắc-giới quả-tâm ẩy. Vị phạm-thiên 
hưởng an-lạc cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời 
vô-sắc-giới phạm-thiên ấy. 

* Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp 

- Người ác nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điều-giới nào 
tạo ác-nghiệp ấy. 

Sau khi người ác ấy chết, nếu ác-nghiệp 
trong 11 bất-thiện-tãm nào (trừ si-tâm hợp với 
phóng-tâm) có nhiều năng lực thì có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp gọi là ác-giới tái-sinh-tâm 
(patỉsandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

Đối-tượng thỉện-nghiệp, ác-nghiệp thuộc về 
đổi-tượng pháp (dhammãrammana) chỉ hiện rõ 
trong manodvãramaranãsannavĩthicitta: ỷ-môn 
cận-tử lộ-trình-tâm mà thôi. 
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2- Đôi-tượng kammanimitta 

Kammanimỉtta là đối-tượng hiện-tượng làm 
nhân của sự tạo nghiệp, có 6 đối-tượng sắc, thanh, 
hưong, vị, xúc, pháp liên quan đến việc tạo 
nghiệp bằng thân, khẩu, ý của mỗi nguời. 

- Nguời thiện có tác-ý thiện-tâm tạo phước- 
thiện bổ-thỉ, phước-thiện giữ-giới, phước-thiện 
hành-thiền, v.v ... thuộc về đại-thiện-nghiệp. 

- Nguời ác có tác-ý ác-tâm tạo ác-nghiệp sảt- 
sinh, ác-nghiệp trộm-cẳp, ác-nghiệp tà-dâm, ác- 
nghiệp nói-doi, ác-nghiệp uổng rượu, bia, và 
các chất say, v.v ... thuộc về ác-nghiệp. 

Đối-tượng kammanimỉtta có 6 đối-tuợng làm 
nhân của sự tạo đại-thiện-nghiệp , tạo ác-nghiệp 
bằng thân, khẩu, ý. 

Phân tích kammanimitta có 2 loại nhu sau: 

- Upaladdhakammanỉmỉtta: Đó là 6 đối- 
tuợng có liên quan trực-tiếp làm phần chí nh 
trong khi tạo nghiệp. 

- Upakaranakammanỉmìtta: Đó là 6 đối- 
tuợng có liên quan gián-tiếp làm phần phụ hỗ trợ 
trong khi tạo nghiệp. 

Phân tích 6 đối-tuợng gọi là upaladdhakam- 
manimitta và upakaranakammanimitta nhu sau: 
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A- Phân phước-thiện 

* Lễ phước-thiện bổ-thí cúng dường vật thực 
đến chư tỳ-khưu-Tăng: 

- Chư tỳ-khưu-Tăng gọi là upaladdhakamma- 
nimitta. 

- Vật thực, những vật dụng cúng dường, mọi 
người hỗ trợ làm lễ phước-thiện bố-thí cúng 
dường, ... gọi là upakaranakammanimitta. 

* Lễ phước-thiện bổ-thí cúng dường chỗ ở đến 
chư tỳ-khưu-Tãng: 

- Chỗ ở cúng dường đến chư tỳ-khưu gọi là 
upaladdhakammanimitta. 

- Chư tỳ-khưu-Tãng, mọi người đến dự lễ, 
những thứ vật dụng cúng dường đến chư tỳ-khưu, 
v.v... gọi là upakaranakammanimitta. 

* Phước-thiện giữ-giói 

- Ngài Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasĩla, và những 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng lặp theo Ngài 
Trưởng-lão, gọi là upaladdhakammanimitta. 

- Trong chá nh điện có tượng Đức-Phật, trên 
bàn thờ có đèn hoa cúng dường Đức-Phật, ... 
gọi là upakaranakammanimitta. 

* Phước-thiện hành-thiền 

- Mọi hành-giả ngồi thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục thiền-định, thực-hành pháp- 
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hành thiền-tuệ có đối-tượng thiền-tuệ sắc-pháp, 
danh-pháp, gọi là upaladdhakammanimitta. 

- Trong chánh điện, nơi thiền đường, nơi rừng 
núi, v.v... gọi là upakaranakammanimitta. 

B- Phần ác-nghiệp: 

* Ác-nghiệp sát-sinh 

- Loài súc vật như con gà, con vịt bị giết, ... 
gọi là upaladdhakammanimitta. 

- Dụng cụ dùng để giết như dao, thớt gỗ, nồi 
nước sôi, v.v... gọi là upakaranakammanimitta. 

* Ác-nghiệp trộm-cắp 

- Của cải tài-sản của người khác, hành vi kẻ 
trộm-cắp, ... gọi là upaladdhakammanimitta. 

- Địa điểm trộm-cắp, dụng cụ đồ dùng để 
trộm-cắp, v.v... gọi là upakaranakammanimitta. 

* Ác-nghiệp tà-dâm 

- Người đàn bà không phải là vợ của mình, 
người đàn ông không phải là chồng của mình, ... 
gọi là upaladdhakammanimitta. 

- Địa điểm phạm điều-giới tà-dâm, v.v... gọi 
là upakaranakammanimitta. 

^ Á _1_ • A r* _1 Ạ • 

* Ac-nghiệp nói-dôi 

- Lời nói không đúng sự thật, câu chuyện 
không đúng sự thật, ... gọi là upaladdhakamma- 
nimitta. 
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- Người nghe tin theo cho là sự thật, đem lại sự 
thiệt hại, v.v... gọi là upakaranakammanimitta. 

* Ác-nghiệp uống rượu, bia, các chất say 

- Rượu, bia, các chất say, người uống rượu, 
sử dụng các chất say, ... gọi là upaladdhakamma- 
nimitta. 

- Chai rượu, chai bia, các chất say, đồ nhắm, 
bạn uống rượu, v.v ... gọi là upakaranakamma- 
nimitta. 

Có 2 loại kammanimitta: 

- Nếu các đối-tượng có liên quan trực tiếp làm 
phần chính tạo đại-thiện-nghiệp, ác-nghiệp thì 
gọi là upaladdhakammanimitta. 

- Nếu các đối-tượng có liên quan gián-tiếp 
làm phần phụ hỗ trợ tạo đại-thiện-nghiệp, ác- 
nghiệp thì gọi là upakaranakammanimitta. 

3- Đối-tượng gatỉnimitta 

Gatinỉmitta là 6 đối-tượng được thụ hưởng 
trong kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì) (sau khỉ kết 
thúc kiếp hiện-tại), nên đổi-tượng gatinimitta có 
6 loại không phải là đối-tượng trong kiếp hiện- 
tại. Thật ra, 6 loại đối-tượng này sẽ được biết, sẽ 
được thụ hưởng trong kiếp kế-tiếp mà thôi. 

Đối-tượng gatinimitta 

- Upalabhitabbagatinimitta là 6 đối-tượng 
của kiếp kế-tiếp được biết. 
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- Upabhogabhutagatỉnimỉtta là 6 đôi-tượng 
của kiếp kế-tiếp được thụ-hưởng. 

Cho nên, 6 đối-tượng gatỉnỉmỉtta của kiếp kế- 
tiếp được biết, được thụ hưởng, phân tích 6 đối- 
tượng theo upalabhitabbagatinimitta, upabhoga- 
bhũtagatinimitta như sau: 

- Nếu những chúng-sinh nào sẽ tái-sinh kiếp 
sau làm chủng-sinh trong cõi địa-ngục thì đến 
lúc lâm chung gần chết maranãsannavĩthicitta: 
cận-tử lộ-trình-tâm phát sinh, chúng-sinh ấy 
thấy các dụng cụ hành phạt tội nhân, chúa địa- 
ngục hung dữ, chó dữ, quạ, diều hâu, các chúng- 
sinh địa-ngục, các cõi địa-ngục, v.v... gọi là 
upalabhitabbagatinimitta. 

Chúng-sinh ấy cảm nhận rằng: Mình đang bị 
hành hạ đau kho, bị chó dữ cắn xẻ, bị xiềng xích 
gông cùm, bị thiêu đốt nóng nảy, v.v... gọi là 
upabhogabhũtagatinimitta. 

- Nếu những chúng-sinh nào sẽ tái-sinh kiếp 
sau làm loài ngạ-quỷ hoặc loài a-su-ra thì đến 
lúc lâm chung gần chết, maranãsannavĩthicitta: 
cận-tử lộ-trình-tâm phát sinh, chúng-sinh ấy 
thấy rừng sâu, núi non hiếm trở, vực sâu, biến, 
con sông lớn, nơi hẻo lánh đáng ghê sợ, nơi ở 
của loài ngạ-quỷ, loài a-su-ra, v.v... gọi là 
upalabhitabbagatinimitta. 
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Chúng-sinh ây cảm nhận răng: Mình đang ở 
nơi rừng sâu, núi non hiêm trở, đang chịu cảnh 
đói khát đi tìm vật thực, hoặc có thân hình kỳ dị 
đáng ghê sợ, v.v... gọi là upabhogabhũta- 
gatinimitta. 

- Nếu những chúng-sinh nào sẽ tái-sinh kiếp 
sau làm loài súc-sinh thì đến lúc lâm chung gần 
chết, maranãsannavĩthicitta: cận-tử lộ-trình-tâm 
phát sinh, chúng-sinh ấy thấy các loài súc-sinh 
khác nhau như chó, mèo, trâu, bò, chim, chỗ 
sinh sổng của các loài súc-sỉnh, v.v... gọi là 
upalabhitabbagatỉnỉmitta. 

Chúng-sinh ấy cảm nhận rằng: Mình đang là 
loài súc-sinh nào trong các loài súc-sinh, hoặc 
đang chơi với loài súc-sinh ẩy, v.v ... gọi là 
upabhogabhũtagatinimitta. 

- Nếu những chúng-sinh nào sẽ tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm người, thì đến lúc lâm chung 
gần chết, maranãsannavĩthỉcỉtta: cận-tử lộ- 
trình-tâm phát sinh, chúng-sinh ấy thấy bụng 
mẹ, nhà cửa, xã, huyện, tỉnh, thành pho, xứ sở, 
v.v. ... gọi \ầ upalabhitabbagatinimitta. 

Chúng-sinh ấy cảm nhận rằng: Mình đang đi 
dạo chơi một nơi, hoặc đang ở một nơi, hoặc 
đang chuyện trò thân mật với người nào, hoặc 
đang được đầu thai vào trong lòng mẹ, V. V ... gọi 
là upabhogabhũtagatinimitta. 
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- Nêu những chúng-sinh nào sẽ hóa-sinh lên 
cõi trời dục-giới, thì đến lúc lâm chung gần 
chết, maranãsannavĩthicitta: cận-tử lộ-trình-tâm 
phát sinh, chúng-sinh ấy thấy chiếc xe trời đến 
rước, lâu đài, chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ, đồ 
trang sức của chư-thiên, vườn hoa trời, v.v... 
gọi là upalabhitabbagatinimitta. 

Chúng-sinh ấy cảm nhận rằng: Mình đang 
ngồi trong chiếc xe trời, đang đi du ngoạn 
thưởng thức cảnh đẹp trong vườn hoa trời, v.v 
... gọi là upabhogabhũtagatinimitta. 

- Tuy nhiên, nếu những hành-giả nào đã chứng 
đắc bậc thiền sắc-giới thiện-tâm sẽ hóa-sinh lên 
tầng hời sắc-giới phạm-thiên, thì đến lúc lâm chung 
gần chết, maranãsannavĩthicitta: cận-tử ỉộ-trình-tãm 
phát sinh không có 2 loại đoi-tượng gatinimitta 
ẩy, mà chỉ có đối-tuợng pannattikammanimitta: 
hiện-tượng của nghiệp chế-định-pháp mà thôi. 

- Nếu những hành-giả nào đã chứng đắc đến 
bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm sẽ hóa-sinh lên 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, thì đến lúc lâm 
chung gần chết, maranãsannavĩthicitta: cận-tử 
lộ-trình-tâm phát sinh không có 2 loại đoi-tượng 
gatinimitta ẩy, mà chỉ có đối-tuợng pannatti- 
kammanimitta: hiện-tượng của nghiệp chế-định- 
pháp hoặc đối-tuợng mahaggatakammanimitta: 
hiện-tượng của nghiệp thiền vô-sẳc-giới-tâm. 
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Tóm lại, maranasannavithicitta: cận-tử lộ-trình- 
tâm có 1 trong 3 đổi-tượng là đoi-tượng kamma, 
đổi-tượng kammanimitta, đổỉ-tượng gatinimitta. 

- Đổỉ-tượng kamma đó là thỉện-nghiệp, ác- 
nghiệp thuộc về đổỉ-tượng pháp hiện rõ trong ỷ- 
thức-tâm trong manodvãramaranãsannavĩthicitta: 
ỷ-môn cận-tử lộ-trình-tâm. 

- Đổi-tượng kammanỉmỉtta đó là 5 đổỉ-tượng 
(sắc, thanh, hương, vị, xúc) làm nhân tạo thiện- 
nghiệp, ác-nghiệp bằng thân, khấu, ý, hiện rõ 
trong pancadvãramaranãsannavĩthicitta: ngũ- 
môn cận-tử lộ-trình-tâm. 

Tuy đổỉ-tượng gatỉnỉmỉtta có 6 đổỉ-tượng 
(sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) hiện ra trong 
maranãsannavĩthicitta: lục-môn cận-tử lộ-trình- 
tâm sẽ dắt dẫn tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi- 
giới; nhưng mà thật ra, phần nhiều đoi-tượng 
gatinimitta này thường có đối-tượng sắc và đoi- 
tượng pháp hiện rõ trong nhãn-môn cận-tử lộ- 
trình-tâm và ỷ-môn cận-tử lộ-trình-tâm. 

Đốỉ-tượng gatinimitta có khỉ hiện ra trước 
khi chết 1-2 phút, 1-2 giờ, thậm chỉ 1-2 ngày tùy 
theo mỗi chúng-sinh. 

Đối-tượng kamma, kammanimitta, gatinimitta 

Đốỉ-tượng của maranãsannavĩthicitta: cận-tử 
lộ-trình-tâm có 1 trong 3 đối-tượng là kamma: 
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đổỉ-tượng thỉện-nghỉệp, ác-nghỉệp; kamma- 
nỉmỉtta: đổỉ-tượng hiện-tượng tạo thiện-nghiệp, 
ác-nghiệp; gatỉnỉmỉtta: đoi-tượng hiện-tượng sẽ 
dắt dẫn tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới 
hoặc trong cõi ác-gỉớỉ, phát sinh do năng lực 
của 4 loại nghiệp cho quả theo tuần tự. 

Nghiệp cho quả theo tuần tự có 4 loại: 

1- Garukakamma: Trọng-yếu-nghỉệp là nghiệp 
nặng có quyền ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau. 

Trọng-yếu-nghiệp có 2 loại nghiệp: 

- Trọng-yếu ác-nghỉệp đó là ác-nghỉệp tà- 
kiến cố-định hoàn toàn không tin nghiệp và quả 
của nghiệp, và ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội có 5 
loại là giết cha, giết mẹ, giết bậc Thảnh A-ra- 
hán, làm bầm máu bàn chân của Đức-Phật, chia 
rẽ tỳ-khưu-Tăng. 

- Trọng-yếu thỉện-nghỉệp đó là sẳc-giớỉ thỉện- 
nghiệp trong 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, và 
vô-sẳc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiền vô- 
sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi người nào chết, nếu người ấy có trọng- 
yếu ác-nghiệp nào, thì chắc chắn chỉ có trọng- 
yếu ác-nghiệp ấy có quyền ưu tiên cho quả tái- 
sinh kiếp sau mà thôi. 

- Nếu người ấy không có trọng-yếu ác-nghỉệp 
mà có trọng-yếu thiện-nghiệp nào, thì chắc chắn 
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chỉ CÓ trọng-yêu thiện-nghiệp ây có quyên ưu 
tiên cho quả tái-sinh kiếp sau mà thôi. 

2- Ẫsannakamma: Cận-tử-nghiệp là nghiệp 
phát sinh trong lúc lâm chung gần chết. 

Cận-tử-nghiệp có 2 loại nghiệp: 

- Cận-tử ác-nghiệp là ác-nghiệp phát sinh 
trong lúc lâm chung gần chết. 

- Cận-tử đại-thiện-nghiệp là đại-thiện-nghiệp 
phát sinh trong lúc lâm chung gần chết. 

Sau khi người nào chết, nếu người ấy không 
có trọng-yếu-nghiệp thì cận-tử ác-nghiệp có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 

- Nếu người ấy không có cận-tử ác-nghiệp 
mà có cận-tử đại-thiện-nghiệp nào, thì chắc chắn 
chỉ có cận-tử đại-thiện-nghiệp ẩy có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau. 

3- Ẫcinnakamma: Thường-hành-nghiệp là 
nghiệp thường hành hằng ngày đêm. 

Thường-hành-nghiệp có 2 loại nghiệp: 

- Thường-hành ác-nghiệp là ác-nghiệp thường 
hành hằng ngày đêm. 

- Thường-hành đại-thiện-nghiệp là đại-thiện- 
nghiệp thường hành hằng ngày đêm. 

Sau khi người nào chết, nếu người ấy không 
có cận-tử-nghiệp thì thường-hành ác-nghiệp có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 
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- Nếu người ấy không có thường-hành ác- 
nghiệp mà có thường-hành đại-thiện-nghiệp nào, 
thì chắc chắn chỉ có thường-hành đạỉ-thiện- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 

4- Kaịattãkamma: Bình-thường-nghiệp là 
nghiệp bình thường kém thua 3 loại nghiệp trên, 
hoặc nghiệp đã từng tạo trong kiếp quá-khứ. 

Bình-thường-nghiệp có 2 loại nghiệp: 

- Bình-thường ác-nghiệp là ác-nghiệp bình 
thường kém thua 3 loại nghiệp trên, hoặc ác- 
nghiệp đã từng tạo trong kiếp quá-khứ. 

- Bình-thường đạỉ-thỉện-nghiệp là đại-thiện- 
nghiệp bình thường kém thua 3 loại nghiệp trên, 
hoặc đại-thiện-nghiệp đã từng tạo trong kiếp 
quá-khứ. 

Sau khi người nào chết, nếu người ấy không có 
thường-hành-nghiệp thì bình-thường-ác-nghiệp có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 

- Nếu người ấy không có bình-thường ác- 
nghiệp mà có bình-thường đại-thiện-nghiệp nào, 
thì chắc chắn chỉ có bình-thường đại-thỉện- 
nghiệp ẩy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 

Ví dụ: Trường họp nếu thai-nhi nào chết trong 
bụng mẹ, hoặc thai-nhi đã sinh ra đời được ít 


' Tim hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IV: Nghiệp 
Và Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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ngày, ít tháng rôi chêt, thì thai-nhi ây chỉ có bình- 
thường-nghiệp đã từng tạo trong kiếp quá-khứ có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau mà thôi. 

- Truờng-họp vị phạm-thiên nào trong tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tuởng-thiên hết tuổi 
thọ 500 đại-kiếp trái đất, sau khi vị phạm-thiên 
ấy chết, chỉ có đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện- 
tâm kể từ kiếp thứ 3 trở lui về kiếp quá-khứ, có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện 
dục-giới là cõi nguời hoặc cõi trời dục-giới. 

Maranãsannavĩthicitta; Cận-tử lộ-trình-tâm 

• • • 

* Maranãsannavĩthicitta: Cận-tử lộ-trình-tâm 
của các chúng-sinh thuộc về hạngphàm-nhân và 
3 bậc Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-lim, bậc 
Thánh Nhẩt-lai, bậc Thánh Bẩt-lai, trong lúc lâm 
chung gần chết. 

- Nếu có đổi-tượng sẳc được thấy bằng nhãn- 
thức-tâm, đoi-tượng thanh được nghe bằng nhĩ- 
thức-tâm, đoi-tượng hương được ngửi bằng tỷ- 
thức-tâm, đổỉ-tượng vị được nếm bằng thiệt- 
thức-tâm, đối-tượng xúc được xúc-giác bằng 
thân-thức-tâm thì maranãsannavĩthicitta: cận-tử 
lộ-trình-tâm ấy gọi là pancadvãramaranã- 
sannavĩthicitta: ngũ-môn cận-tử lộ-trình-tâm. 

- Nếu các đối-tượng ẩy chỉ được nghĩ bằng ỷ- 
thức-tâm bên trong thì maranãsannavĩthicitta: cận- 
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tử ỉộ-trình-tâm ây gọi là manodvaramaranasanna- 
vĩthicitta: ỷ-môn cận-tử lộ-trình-tâm. 

Cho nên, maranãsannavĩthicitta: cận-tử lộ- 
trình-tâm có 2 loại lộ-trình-tâm: 

- Pancadvãramaranãsannavĩthicitta: Ngũ-môn 
cận-tử lộ-trình-tâm. 

- Manodvãramaranãsannavĩthicitta: Ỷ-môn 

» 

cận-tử lộ-trình-tâm. 

1- Pancadvãramaranãsannavĩthicitta 

Ngũ-môn cận-tử lộ-trì nh -tâm 

- Nếu chúng-sinh nào trong lúc lâm chung 
gần chết, có 1 trong 5 đối-tuợng là sắc, thanh, 
huơng, vị, xúc hiện ra, thì maranãsannavĩthicitta: 
cận-tử lộ-trình-tâm thuộc về pancadvãramaranã- 
sannavĩthicitta: ngũ-môn cận-tử lộ-trình-tâm phát 
sinh đối với chúng-sinh ấy. 

Ngũ-môn cận-tử lộ-trình-tâm có các tâm sinh 
rồi diệt liên tục theo tuần tự nhu sau: 


Đồ-biểu pancadvaramaranasannavithicitta 



Kiếp sau 

- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm viết tắt (bha) 

1- Atĩtabhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm quá-khứ (atỉ) 

2- Bhavahgacalana: Hộ-kiép-tãm rung động (na) 

3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt (da) 
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4- Pancadvãravajjanacỉtta: Ngũ-môn-hướng-tâm 

vt (pan) 

5- Pancavinnãnacitta: Ngũ-thức-tâm: (nhãn-thức- 

tâm, nhì-thức-tâm, tỷ-thức-tâm, thỉệt-thức-tâm, thân- 
thức-tâm). vt (vỉiĩ) 

6- Sampaticchanacitta: Tiép-nhận-tâm vt (sam) 

7- Santĩranacỉtta: Suy-xét-tâm vt (san) 

8- Voịthabbanacitta: Quyết-định-tâm vt (vot) 

9- 13- Javanacỉtta: Tảc-hành-tâm vt (ịa) 

14-15- Tadãrammanacitta: Tiếp đối-tượng-tâm 

vt (ta) 

16- Cuticitta: Tử-tâm (kiếp hiện-tại) vt (cu) 

1 7- Patisandhicitía: Tái-sinh-tâm (kiếp sau) (patỉ) 

- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm vt (bha) 

Giảng giải ngũ-môn cận-tử lộ-trình-tâm 

- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm có 1 trong 3 đối- 
tượng kamma, kammanimitta, gatinimitta cũ của 
kiếp trước. 

1- Atĩtabhavangacitta: Hộ-kỉếp-tâm quá khứ 
cũng có 1 trong 3 đổi-tượng kamma, kamma- 
nimitta, gatinimitta cũ của kiếp trước. 

2- Bhavangacalana: Hộ-kỉểp-tâm rung động 
cũng có 1 trong 3 đoỉ-tượng kamma, kamma- 
nimitta, gatinimitta cũ của kiếp trước. 

3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt 
cùng với đoi-tượng cũ của kiếp trước, đế cho 
ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đoỉ-tượng mới của 
kiếp hiện-tại. 
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4- Pancadvãravajjanacitta: Ngũ-môn hướng- 
tâm làm phận sự tiếp nhận 1 trong 3 đổi-tượng 
kamma, kammanimitta, gatinimitta mới của kiếp 
hiện-tại. 

5- Pancavinnãnacitta có 1 trong 5 thức-tâm 
là nhãn-thức-tâm, nhĩ-thức-tâm, tỷ-thức-tâm, 
thiệt-thức-tâm, thân-thức-tâm làm phận sự biết 1 
trong 3 đoỉ-tượng mới của kiếp hiện-tại giống 
như ngũ-môn hướng-tâm. 

6- Sampaticchanacitta: Tiếp-nhận-tâm làm 
phận sự tiếp nhận 1 trong 3 đoỉ-tượng mới của 
kiếp hiện-tại giống như 1 trong 5 thức-tâm. 

7- Santĩranacitta: Suy-xét-tâm làm phận sự 
suy xét 1 trong 3 đổỉ-tượng mới của kiếp hiện- 
tại giống như tiếp-nhận-tâm. 

8- Votthabbanacitta: Quyết-định-tâm làm phận 
sự quyết định 1 trong 3 đoỉ-tượng mới của kiếp 
hiện-tại giống như suy-xẻt-tâm. 

9- 13- Javanacỉtta: Tác-hành-tâm chỉ có 5 sát- 
na-tâm làm phận sự tạo nghiệp có 1 trong 3 đoỉ- 
tượng mới của kiếp hiện-tại giống như quyết- 
định-tâm. 

14-15- Tadãrammanacỉtta: Tỉếp-đổi-tượng- 
tâm có 2 sát-na-tâm làm phận sự tiếp 1 trong 3 
đốỉ-tượng mới của kiếp hiện-tại giống như tác- 
hành-tâm. 
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16- Cutỉcỉtta: Tử-tâm đó là quả-tâm cuôi cùng 
của kiếp hiện-tại có 1 trong 3 đoỉ-tượng kamma, 
kammanimitta, gatinimitta củ của kiếp trước 
giống như hộ-kiếp-tâm, làm phận sự chuyển 
kiếp tử (chết) kết thúc kiếp hỉện-tạỉ. 

17- Patỉsandhicitta: Tải-sinh-tâm đó là quả- 
tâm có 1 trong 3 đoi-tượng kamma, kamma- 
nimitta, gatinimitta mới của kiếp hiện-tại giống 
như tác-hành-tâm, làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
chỉ có 1 sát-na-tâm, liền tiếp theo hộ-kiếp-tâm. 

- Bhavaúgacitta: Hộ-kỉếp-tâm đó là sau khi 
quả-tâm nào đã làm phận sự tái-sinh 1 sát-na- 
tâm xong rồi diệt, liền tiếp theo sau, chính quả- 
tâm ẩy chuyển biến trở thảnh hộ-kiếp-tâm cũng 
có 1 trong 3 đoỉ-tượng kamma, kammanimitta, 
gatinimitta mới của kiếp hiện-tại giống như tái- 
sinh-tâm. Bhavangacỉtta: hộ-kiếp-tâm này làm 
phận sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn kiếp hiện-tại của 
chúng-sinh cho đến lúc lâm chung phút giây cuối 
cùng của kiếp hiện-tại của chúng-sinh ấy. 

2- Manodvãramaranãsannavĩthicitta; 

Ý-môn cận-tử lộ-trình-tâm. 

- Nếu chúng-sinh nào trong lúc lâm chung gần 
chết, có đoi-tượngpháp nào hiện ra trong tâm, thì 
maranãsannavĩthicitta: cận-tử lộ-trình-tâm thuộc 
về manodvãramaranãsannavĩthicitta: ỷ-môn cận- 
tử lộ-trình-tâm phát sinh đối với chúng-sinh ấy. 
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Ỷ-môn cận-tử lộ-trình-tâm có các tâm sinh rồi 
diệt liên tục theo tuân tự như sau: 

Đồ-biểu manodvãramaranãsannavĩthicitta 

Kiếp hiện tại 



- Bhavangacỉtta: Hộ-kiếp-tâm viết tắt (bha) 

1- Atĩtabhavangacỉtta: Hộ-kỉếp-tâm quả khứ (ati) 

2- Bhavahgacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động (na) 

3- Bhavahgupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt (da) 

4- Manodvãravajjanacỉtta: Ỷ-môn hướng-tâm (ma) 

5- 9- davanacitta: Tác-hành-tâm (5 sát-na-tâm) (ja) 
10-11- Tadãrammanacitta: Tiếp-đoi-tượng-tâm 

(2 sát-na-tâm) vt (ta) 

12- Cuticitta: Tử-tâm (kiếp hỉện-tại) vt (cu) 


14- Patisandhicitta: Tái-sinh-tâm (kiêp sau) (pati) 
12- Bhavahgacitta: Hộ-kiếp-tâm. vt (bha) 


Giảng giải ý-môn cận-tử lộ-trình-tâm 

- Bhavangacỉtta: Hộ-kỉếp-tâm có 1 trong 3 
đổỉ-tượng kamma, kammanimitta, gatinimitta cũ 
của kiếp trước. 
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1- Atĩtabhavangacitta: Hộ-kiêp-tâm quá khứ 
cũng có 1 trong 3 đoỉ-tượng kamma, kamma- 
nimitta, gatinimitta cũ của kiếp trước. 

2- Bhavangacalana: Hộ-kiểp-tâm rung động 
cũng có 1 trong 3 đổi-tượng kamma, kamma- 
nỉmitta, gatinimitta cũ của kiếp trước. 

3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt 
cùng với đổỉ-tượng cũ của kiếp trước, đế cho 
ngũ-môn hướng-tâm tiếp nhận đoỉ-tượng mới 
của kiếp hiện-tại. 

4- Manodvãravajjanacỉtta: Ỷ-môn-hướng-tâm 
làm phận sự tiếp nhận 1 trong 3 đổi-tượng kam- 
ma, kammanimitta, gatinimitta mới của kiếp 
hiện-tại. 

Phần còn lại giảng giải tưong tự như ngũ-môn 
cận-tử lộ-trình-tâm 

Căn cứ theo maranãsannavĩthỉcỉtta: cận-tử 
lộ-trình-tâm cuti đó là cuticitta: tử-tâm là quả- 
tâm cuối cùng của kiếp hiện-tại cũ làm phận sự 
chuyển kiếp tử (chết) diệt, kết thúc kiếp hỉện-tạỉ, 
liền tiếp theo sau không có thời gian khoảng cách 
patisandhi đó là patisandhicitta: tái-sinh-tâm là 
quả-tâm bẳt đầu làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
sinh rồi diệt trong cùng maranãsannavĩthicitta: 
cận-tử lộ-trình-tâm nghĩa là kiếp hỉện-tạỉ diệt 
(chết) liền kiếp sau sinh không có thời gian 
khoảng cách. 
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Tìm hiêu patisandhicitta, bhavangacitta, cuticitta 

Paịisandhicitta, bhavangacitta, cuticitta là 
những tâm nào? 

Quả-tãm gồm có 36 tâm hoặc 52 tâm đó là 7 
bất-thỉện-quả vô-nhân-tâm+8 thiện-quả vô-nhân- 
tâm+8 dục-gỉớỉ quả-tâm+5 sẳc-giới quả-tâm+4 
vô-sẳc-giới quả-tâm+4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm. 

Trong 52 quả-tâm ẩy chỉ cỏ 19 quả-tâm đó là: 

+ 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của bẩt-thiện-nghiệp. 

+ 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp. 

+ 8 dục-gỉớỉ quả-tâm. 

+ 5 sắc-giới quả-tâm. 

+ 4 vô-sẳc-giới quả-tâm. 

-19 quả-tâm này gọi là 19 patisandhicitta: 
tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 
11 cõi dục-gỉới, 15 tầng trời sẳc-giới phạm-thiên 
(trừ tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên, 
bởi vì chư phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên này tái-sinh kiếp sau bằng jĩvitanavaka- 
kalãpa: nhóm 9 sẳc-pháp) và 4 tầng trời vô-sẳc- 
giới phạm-thiên, gồm có 30 cõi-giới chúng-sinh. 

-19 quả-tâm này còn gọi là 79 bhavangacitta: 
hộ-kiếp-tâm làm phận sự bảo hộ kiếp chúng-sinh 
trong tam-giới gồm có 30 cõi-giới chúng-sinh 
cho đến lúc lâm chung gần chết. 
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-19 quả-tâm này còn gọi là 79 cutỉcỉtta: tử- 
tâm làm phận sự chuyển kiếp tử (chết) kết thúc 
kiếp hiện-tại của chúng-sinh trong tam-giới gồm 
có 30 cõi-giới chúng-sinh. 

Sự liên quan giữa patỉsandhỉcỉtta, bhavanga- 
cỉtta, cutỉcỉtta như thế nào? 

Thật ra, mỗi chúng-sinh trong tam-giới gồm 
có 30 cõi-giới chúng-sinh, trong thờỉ-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (paịisandhikãla) chỉ có 1 trong 19 quả- 
tâm nào gọi là patisandhicitta: tái-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong 1 cõi-giới chúng- 
sinh nào tuơng xứng với quả-tâm ẩy chỉ có 1 
sát-na-tâm mà thôi rồi diệt; liền tiếp theo sau 
trong thời-kỳ sau khỉ đã tái-sinh (pavattỉkãla) 
kiếp hiện-tại, chính quả-tâm ấy chuyển biến trở 
thành bhavangacitta: hộ-kiếp-tâm làm phận sự 
hộ-kiếp (bhavahgakicca) bảo hộ giữ gìn kiếp 
chúng-sinh ấy cho đến khi mãn kiếp gần chết; rồi 
cuối cùng cũng chính quả-tâm ẩy chuyển biến trở 
thành cutỉcitta: tử-tâm làm phận sự tử (chết) 
(cutikicca) kết thúc kiếp hiện-tại của chúng-sinh ấy. 

Giảng giải 19 patisandhicitta, 19 bhavangacitta, 

19 cuticitta 

1- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả- 
tâm của ác-nghiệp thuộc về bất-thiện-quả vổ- 
nhân-tâm trong thời-kỳ tái-sỉnh kiếp sau (paịi- 
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sandhikãla) và trong thời-kỳ sau khi đã tảỉ-sỉnh 
(pavattikãla) kiếp hiện-tại, paịisandhicitta, 
bhavahgacitta, cuticitta có liên quan như thế nào? 


a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikala) 


Người ^ ác nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, 
nên phạm điều-giới nào, tạo ác-nghiệp ấy. 


- Sau khi người ác ấy chết, nếu ác-nghiệp ẩy 
trong 11 ác-tâm (trừ si-tâm hợp với phóng-tâmỷ^^ 
có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(paịisandhikãla) có 1 quả-tâm là suy-xẻt-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp thuộc 
về bất-thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là patỉsandhi- 
citta: ác-gỉớỉ tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau 1 trong 4 cõi ác-giớỉ là địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh chỉ có 1 sát-na-tâm rồi diệt. 


- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiều 
năng lực làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì hóa- 
sinh làm loài ngạ-quỷ hoặc loài a-su-ra thường 
có tham-tâm thèm khát, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 


* Si-tâm hợp với phóng-tâm không có năng lực cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau, nhưng có cơ hội cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại. 
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quả của ác-nghiệp trong sân-tâm có nhiêu năng 
lực làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì hóa-sinh 
làm chúng-sinh trong cõi địa-ngục, thuờng bị 
thiêu đốt, hành hạ, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sình với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong si-tâm có nhiều năng 
lực làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì sinh làm 
loài súc-sinh, có tính si-mê, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) 

.ĩ 

1_®Ạ_1_ •_ Ầ _• 

kiêp hiện-tại 

Suy-xét-tâm nào gọi là patisandhicitta: tải- 
sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 sát-na- 
tâm xong; liền tiếp theo trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại, chính suy- 
xét-tâm ẩy trở thành bhavangacitta: hộ-kiếp- 
tâm làm phận sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn kiếp 
chúng-sinh ấy cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy; và cuối cùng cũng chính suy-xét-tâm 
ẩy trở thành cuticitta: tử-tâm làm phận sự 
chuyển kiếp tử (chết) kết thúc kiếp chúng-sinh ấy 
trong cõi ác-giới ấy. 

Và trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kãla) kiếp hiện-tại của chúng-sinh trong cõi ác- 
giớỉ ẩy, ác-nghiệp trong 12 ác-tâm có cơ hội cho 
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quả có 7 bât-thiện-quả vô-nhân-tâm, tiêp xúc 
với các đối-tượng xấu trong cuộc sống hằng 
ngày đêm nhu sau: 

Bất-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp thay đoi-tượng sắc xẩu. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp nghe đoỉ-tượng âm-thanh dở. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp ngửi đổỉ-tượng hương hôi thoi. 

4- Thỉệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp nếm đổỉ-tượng vị dở. 

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ khố là quả 
của ác-nghiệp xúc-gỉác đổi-tượng xúc thô cứng. 

6- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp tiếp nhận 5 đoỉ-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc xẩu. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp suy xét 5 đoỉ-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc xẩu. 

Đó là 7 bẩt-thỉện-quả vô-nhân-tâm là quả-tâm 
của ác-nghiệp trong 12 ác-tâm, tiếp xúc biết các 
đối-tuợng xấu. 

Patisandhicitta, bhavangacitta, cuticitta 

Trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhi- 
kãla) suy-xét-tâm nào đồng sinh với thọ xả là 



42 


VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỔI 


quả của ảc-nghỉệp nào gọi là patisandhicitta: 
tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm 
loại chúng-sinh nào trong cõi ác-giới chỉ có 1 
sát-na-tâm; liền tiếp theo sau trong thời-kỳ sau 
khi đã tảỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, chính 
suy-xét-tâm ẩy trở thành bhavangacitta: hộ-kiếp- 
tâm làm phận sự hộ kiếp, giữ gìn bảo hộ kiếp 
chúng-sinh ấy cho đến mãn kiếp; rồi cuối cùng 
cũng chính suy-xẻt-tâm ẩy trở thành cuticitta: 
tử-tâm làm phận sự chuyển kiếp tử (chết) kết 
thúc kiếp hiện-tại của chúng-sinh trong cõi ác- 
giới ấy. 

Nhu vậy, mỗi kiếp chúng-sinh trong 4 cõi ác- 
giới có paịisandhicitta: tải-sinh-tâm, bhavahga- 
citta: hộ-kiếp-tâm, và cuticitta: tử-tâm cùng 1 
loại quả-tâm là suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả 
là quả của ác-nghiệp thuộc về bất-thiện-quả vô- 
nhân-tâm giống nhau, nhung chỉ có khác nhau 
trải qua 3 giai đoạn thời gian mà thôi. 

2- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả- 
tâm của đạỉ-thiện-nghỉệp bậc thấp trong 4 đại- 
thiện-tâm không hợp với tri-tuệ bậc thấp thuộc 
về thiện-quả vô-nhân-tâm trong thời-kỳ táỉ-sỉnh 
kiếp sau (paịisandhikãla) và trong thời-kỳ sau 
khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, paịi- 
sandhicitta, bhavahgacitta, cuticitta có liên quan 
như thế nào? 
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a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 

Người thiện nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, biết tự trọng, giữ gìn các điều-giới 
trong sạch, tạo phước-thiện bố-thí, phước-thiện 
giữ-giới với đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ 
bậc thấp. 

- Sau khi người thiện ấy chết, nếu đạỉ-thỉện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với trỉ-tuệ bậc thấp có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) có 
suy-xẻt-tâm nào đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp thuộc về thiện-quả vô- 
nhân-tâm gọi là patisandhicitta: táỉ-sỉnh-tâm 
cùng với 3 sắc-pháp (kãyarũpa: sắc thân, 
bhãvarũpa: sắc nam-tỉnh hoặc sắc nữ-tỉnh, 
hadayavatthurũpa: sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ- 
thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm người vô-nhân cõi thiện dục-giớ/^^ (sugatỉ- 
ahetukapuggala) là nguời đui mù, câm điếc, tật 
nguyền, ... từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc truởng thành, người vô- 
nhân đui mù, câm điếc, tật nguyền ẩy chỉ biết 
thông thuờng trong cuộc sống hằng ngày đêm 
mà thôi. 


* Người vò-nhân cõi dục-giới có tái-sinh-tâm là quả-tâm không 
CÓ thiện-nhân nào trong 3 thiện-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-si). 
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b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), 

.ĩ 

1_®Ạ_1_ •_ Ầ _• 

kiêp hiện-tại 

Suy-xét-tâm nào gọi là patisandhicitta: tái- 
sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 sát-na- 
tâm xong; liền tiếp theo trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, chính suy- 
xét-tâm ẩy trở thành bhavangacitta: hộ-kiếp- 
tâm làm phận sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn người 
vô-nhân ấy cho đến khi mãn quả của đại-thiện- 
nghiệp ấy; và cuối cùng cũng chính suy-xẻt-tâm 
ẩy trở thành cuticitta: tử-tâm làm phận sự 
chuyển kiếp tử (chết) kết thúc kiếp người vô- 
nhân cõi thiện-giới ấy. 

Và trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kãla), kiếp hỉện-tạỉ của người vô-nhân cõi thiện- 
giới ẩy, đại-thiện-nghiệp trong 4 đạỉ-thỉện-tâm 
không hợp với trỉ-tuệ bậc thấp ẩy có cơ hội cho 
quả có 8 thiện-quả vô-nhân-tâm, tiếp xúc với 
các đối-tượng tầm thường trong cuộc sống hằng 
ngày đêm như sau: 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp bậc thấp thấy đổi-tượng 
sắc tầm thường. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp bậc thấp nghe đổi-tượng 
thanh tầm thường. 
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5- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp bậc thấp ngửi đoi-tượng 
hương tầm thường. 

4- Thỉệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp bậc thấp nếm đoi-tượng vị 
tầm thường. 

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ lạc là quả 
của đại-thiện-nghiệp bậc thấp xủc-giảc đoi- 
tượng xúc tầm thường. 

6- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp bậc thấp tiếp nhận 5 đổỉ- 
tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc tầm thường. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp bậc thấp suy xét 5 đoi-tượng 
sắc, thanh, hương, vị, xúc tầm thường. 

8- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ hỷ là quả 
của đại-thiện-nghiệp bậc thấp suy xét 5 đổi- 
tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc tầm thường. 

Đó là 8 thỉện-quả vô-nhân-tâm là quả-tâm của 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm 
không họp với trí-tuệ bậc thấp, tiếp xúc biết các 
đối-tượng tầm thường trong cuộc sống hằng 
ngày đêm. 

Patisandhicitta, bhavangacitta, cuticitta 

Trong thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉ- 
kãla) suy-xẻt-tâm nào đồng sinh với thọ xả là 
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quả của đại-thiện-nghiệp bậc thâp trong 4 đại- 
thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ bậc thấp nào gọi 
là patisandhỉcitta: tái-sinh-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người vô-nhân 
cõi thiện-giới chỉ có 1 sát-na-tâm; liền tiếp theo sau 
trong thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), 
kiếp hiện-tại, chính suy-xẻt-tâm ẩy trở thành 
bhavangacitta: hộ-kiếp-tâm làm phận sự hộ-kiếp, 
giữ gìn bảo hộ kiếp nguời đui mù, câm điếc, tật 
nguyền, ... ấy cho đến mãn kiếp; rồi cuối cùng 
cũng chính suy-xẻt-tâm ẩy trở thành cuticitta: 
tử-tàm làm phận sự chuyển kiếp tử (chết) kết 
thúc kiếp hiện-tại của nguời đui mù, câm điếc ấy. 

Nhu vậy, kiếp người vô-nhân cõi thỉện-gỉớỉ 
ấy có patisandhicitta: tái-sinh-tâm, bhavahga- 
citta: hộ-kiếp-tâm và cuticitta: tử-tâm cùng 1 
loại quả-tâm đó là suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ 
xả là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp bậc thẩp 
trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ bậc 
thấp giống nhau, nhung chỉ có khác nhau trải 
qua 3 giai đoạn thời gian mà thôi. 

3- Bốn đạỉ-quả-tăm không hợp với trỉ-tuệ là 

quả-tâm của 4 đạỉ-thiện-tâm không hợp với trỉ- 
tuệ trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhi- 
kãla) và trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kãla), kiếp hiện-tại, paịisandhicitta, bhavahga- 
citta, cuticitta có liên quan như thế nào? 
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a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 

Người thiện nào có giới-hạnh trong sạch, đã 
tạo phước-thiện bo-thỉ, phước-thiện giữ-giới, 
phước-thiện hành-thiền, ... với đại-thiện-tâm 
không hợp với trỉ-tuệ. 

- Sau khi người thiện ấy chết, nếu đạỉ-thỉện- 
nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trỉ- 
tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sinh kiếp sau 
(paịisandhikãla) có 1 trong 4 đạỉ-quả-tâm không 
hợp với trí-tuệ gọi là táỉ-sỉnh-tâm cùng với 3 sẳc- 
pháp (kãyarũpa: sắc thân, bhãvarũpa: sắc nam- 
tỉnh hoặc sắc nữ-tỉnh, hadayavatthurũpa: sẳc- 
pháp là noi sinh của ỷ-thức-tâm) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người nhị-nhân^^^ 
(dvihetukapuggala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc truởng thành, người nhị- 
nhân vốn không có trí-tuệ. 

Nấu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiền-định, thì không thế chứng đắc được bậc 
thiền nào cả. 

Nấu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, thì không thế chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, không chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niết-bàn đuợc. 


* Người nhị-nhân có tái-sinh-tâm là đại-quả-tâm không hợp với 
trí-tuệ, nên chỉ có 2 thiện-nhân là vò-tham và vô-sân, không có 
vô-si (trí-tuệ). 
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b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), 

.ĩ 

1_®Ạ_1_ •_ Ầ _• 

kiêp hiện-tại 

Đại-quả-tâm nào không hợp với trí-tuệ gọi 
là patỉsandhicitta: tải-sinh-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau 1 sát-na-tâm xong; liền tiếp theo 
trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikãla), 
kiếp hiện-tại, chính đại-quả-tâm ấy trở thảnh 
bhavangacitta: hộ-kiếp-tâm làm phận sự hộ 
kiếp, bảo hộ, giữ gìn kiếp người nhị-nhân ấy cho 
đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy; và 
cuối cùng cũng chính đại-quả-tâm ẩy trở thành 
cutỉcỉtta: tử-tâm làm phận sự chuyển kiếp tử 
(chết) kết thúc kiếp chúng-sinh ấy trong cõi 
thiện dục-giới ấy. 

Và trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kãla), kiếp hiện-tại của người nhị-nhân ẩy đại- 
thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp 
với trỉ-tuệ ẩy có cơ hội cho quả có 12 quả-tâm 
đó là 4 đại-quả-tâm không hợp với trỉ-tuệ và 8 
thiện-quả vô-nhân-tâm tiếp xúc với các đối- 
tượng tốt vừa trong cuộc sống hằng ngày đêm 
như sau: 

Đại-quả-tâm không họp vói trí-tuệ có 4 tâm 

1- Đạỉ-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trí-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đạỉ-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trí-tuệ, cần tảc-động. 
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3- Đạỉ-quả-tâm thứ bảy đông sinh với thọ xả, 
không hợp với trí-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đạỉ-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trí-tuệ, cần tác-động. 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm 
không hợp với trỉ-tuệ, thấy đoỉ-tượng sắc tốt vừa. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đạỉ-thiện-tâm không 
hợp với trỉ-tuệ, nghe đoi-tượng thanh tốt vừa. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp 
với tri-tuệ, ngửi đổi-tượng hương tốt vừa. 

4- Thỉệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với trỉ-tuệ, nếm đoỉ-tượng vị tốt vừa. 

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ lạc là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với trỉ-tuệ, xúc-giác đoi-tượng xúc tốt vừa. 

6- Tỉếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với trỉ-tuệ, tiếp nhận 5 đoi-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc tốt vừa. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đạỉ-thiện-tâm không 
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hợp với tri-tuệ, suy xét 5 đổỉ-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc tốt vừa. 

8- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ hỷ là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với trỉ-tuệ, suy xét 5 đổi-tượng sẳc, thanh, 
hương, vị, xúc tốt vừa. 

Đó là 8 thiện-quả vô-nhân-tâm là quả-tâm của 
đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
họp với trí-tuệ tiếp xúc biết các đối-tượng tốt vừa 
trong cuộc sống hằng ngày. 

Patisandhicitta, bhavangacitta, cuticitta 

Trong thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉ- 
kãla) 1 trong 4 đạỉ-quả-tâm nào không hợp với 
trỉ-tuệ gọi là patisandhicitta: tái-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người nhị- 
nhân chỉ có 1 sảt-na-tâm; liền tiếp theo sau 
trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikãla), 
kiếp hiện-tại, chính đại-quả-tâm ẩy trở thành 
bhavangacitta: hộ-kiểp-tâm làm phận sự hộ-kiếp, 
giữ gìn bảo hộ kiếp nguời nhị-nhân ấy cho đến 
mãn kiếp; rồi cuối cùng cũng chính đại-quả-tâm 
ẩy trở thành cuticitta: tử-tâm làm phận sự 
chuyển kiếp tử (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của 
nguời nhị-nhân ấy. 

Nhu vậy, kiếp nguời nhị-nhân ấy có patỉ- 
sandhicitta: tái-sinh-tâm, bhavahgacitta: hộ-kiếp- 
tâm, cuticitta: tử-tâm cùng 1 loại đại-quả-tâm 
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không hợp với trỉ-tuệ giông nhau, nhưng chỉ có 
khác nhau trải qua 3 giai đoạn thời gian mà thôi. 

4- Bốn đạỉ-quả-tâm hợp với trí-tuệ là quả- 
tâm của 4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) và 
trong thời-kỳ sau khi đã tái-sỉnh (pavattikãla), 
kiếp hiện-tại, paịisandhicitta, bhavangacỉtta, 
cuticitta có liên quan như thế nào? 

a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 

Người thiện nào có giới-hạnh trong sạch, đã 
tạo phước-thiện bố-thí, phước-thiện giữ-giới, 
phước-thiện hành-thiền, ... với đại-thiện-tâm hợp 
với trỉ-tuệ. 

- Sau khi người thiện ẩy chết, nếu đạỉ-thỉện- 
nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(paịisandhikãla) có 1 trong 4 đạỉ-quả-tâm hợp 
với tri-tuệ gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) 
cùng với 3 sắc-pháp (kãyarũpa: sắc thân, bhãva- 
rũpa: sắc nam-tỉnh hoặc sắc nữ-tỉnh, hadaya- 
vatthurũpa: sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức- 
tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm 
người tam-nhân (tỉhetukapuggala) từ khi đầu 
thai trong lòng mẹ. 


* Người tam-nhân có tái-sinh-tâm là đại-quả-tâm hợp với trí- 
tuệ, nên có đủ 3 thiện-nhân là vô-tham, vô-sân, vô-si (trí-tuệ). 
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Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người tam- 
nhân vốn có trí-tuệ. 

Nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiền-định, thì có khả năng chứng đẳc 5 bậc thiền 
sẳc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sẳc-gỉới 
thiện-tâm. 

Nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, thì có khả năng chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo nào, 
Thánh-quả ẩy và Nỉết-bàn, trở thảnh bậc Thánh- 
nhân trong Phật-giáo. 


b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) 

.ĩ 

1_®Ạ_1_ •_ Ầ _• 

kiêp hiện-tại 


Đạỉ-quả-tâm nào hợp với trỉ-tuệ gọi là patỉ- 
sandhicitta: tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau 1 sát-na-tâm xong; liền tiếp theo trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện- 
tại, chính đại-quả-tâm ẩy trở thành bhavanga- 
citta: hộ-kiếp-tâm làm phận sự hộ kiếp, bảo hộ, 
giữ gìn kiếp người tam-nhân ấy cho đến khi mãn 
quả của đại-thiện-nghiệp ấy; và cuối cùng cũng 
chính đạỉ-quả-tâm ấy trở thành cuticitta: tử-tâm 
làm phận sự chuyển kiếp tử (chết) kết thúc kiếp 
chúng-sinh ấy trong cõi thiện dục-giới ấy. 

Và trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kãla), kiếp hiện-tại của người tam-nhân ẩy đại- 
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thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ ẩy có cơ hội cho quả có 7 ố quả-tâm đó là 8 
đại-quả-tâm và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm tiếp 
xúc với các đối-tượng rất tốt đáng hài lòng trong 
cuộc sống hằng ngày đêm nhu sau: 

Đại-quả-tâm có 8 tâm 

7- Đạỉ-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đạỉ-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

3- Đạỉ-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, 
không họp với tri-tuệ, cần tảc-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đại-quả-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

7- Đạỉ-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm 

7- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ, thấy đoỉ-tượng sắc rất tốt. 
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2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp 
với trỉ-tuệ, nghe đoi-tượng thanh rất hay. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp trong 4 đạỉ-thỉện-tâm hợp với 
trỉ-tuệ, ngửi đoi-tượng hương rất thơm. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp 
vóà trỉ-tuệ, nếm đoi-tượng vị rất ngon. 

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ lạc là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp 
với trỉ-tuệ, xúc-giác đoi-tượng xúc rẩt êm. 

6- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm họp 
với trỉ-tuệ, tiếp nhận 5 đổi-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc rất tốt. 

7- Suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tãm hợp 
với trỉ-tuệ, suy xét 5 đoi-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc hoan hỷ. 

8- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ hỷ là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm họp 
vóà trỉ-tuệ, suy xét 5 đoỉ-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc rất hoan hỷ. 

Đó là 8 thiện-quả vô-nhân-tâm là quả-tâm của 
đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm họp với 
trí-tuệ tiếp xúc, biết các đối-tượng rất tốt đáng hài 
lòng trong cuộc sống hằng ngày. 
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Patisandhicitta, bhavangacitta, cuticitta 

Trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kãla) 1 trong 4 đạỉ-quả-tâm nào hợp với tri-tuệ 
gọi là patisandhicitta: tái-sinh-tâm làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người tam-nhân 
chỉ có 1 sát-na-tâm; liền tiếp theo sau trong thời- 
kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, 
chính đại-quả-tâm ẩy trở thành bhavaitgacitía: 
hộ-kiểp-tâm làm phận sự hộ kiếp, giữ gìn bảo hộ 
kiếp nguời tam-nhân ấy cho đến mãn kiếp; rồi 
cuối cùng cũng chính đại-quả-tâm ẩy trở thành 
cuticitta: tử-tâm làm phận sự chuyển kiếp tử 
kết thúc kiếp hiện-tại của nguời tam-nhân ấy. 

Nhu vậy, kiếp nguời tam-nhân ấy có patỉ- 
sandhicitta: tái-sinh-tâm, bhavahgacitta: hộ-kiếp- 
tâm, cuticitta: tử-tâm cùng 1 loại đại-quả-tâm 
hợp với tri-tuệ giống nhau, nhung chỉ có khác 
nhau trải qua 3 giai đoạn thời gian mà thôi. 

5- Năm sắc-gỉới quả-tâm là quả-tâm của 5 
sẳc-giới thiện-tâm trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(paịisandhikãla) và trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, paịisandhicitta, 
bhavahgacitta, cuticitta có liên quan như thế nào? 

a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 

Hành-giả nào là hạng người tam-nhân phàm- 
nhân có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn làm nền 
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tảng, làm nơi nương nhờ, thực-hành pháp-hành 
thiền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc được 
5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, rồi duy trì 5 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm ấy cho đến chết. 

- Sau khi hành-giả ẩy chết, chắc chắn chỉ có 
sẳc-giới thỉện-nghiệp trong đệ ngũ thiền sẳc-giới 
thiện-tâm bậc cao ưu tiên cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikãỉa) có đệ ngũ 
thiền sẳc-giới quả-tâm gọi là patisandhicitta: 
sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là Vehapphalã: 
Quảng-quả-thiên. 

sẳc-giới thỉện-nghiệp trong 4 bậc thiền sẳc- 
giới thiện-tâm bậc thấp còn lại đều trở thành vô- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không còn có cơ 
hội cho quả được nữa. 

b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), 

.ĩ 

1_«Ạ_1_ • A_ J_• 

kỉêp hiện-tạỉ 

Đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ quả-tâm nào gọi là 
patisandhicitta: sẳc-giới tái-sinh-tâm làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là 
Vehapphalã: Quảng-quả-thiên chỉ có 1 sát-na- 
tâm; liền tiếp theo sau trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, chính đệ ngũ 
thiền sẳc-giới quả-tâm ẩy trở thành bhavanga- 
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cỉtta: hộ-kỉếp-tăm làm phận sự hộ kiếp, giữ gìn 
bảo hộ kiếp vị phạm-thiên ấy cho đến hết tuổi 
thọ 500 đại-kiếp trái đất; rồi cuối cùng cũng 
chính đệ ngũ thiền sẳc-giới quả-tâm ẩy trở 
thành cuticitta: tử-tâm làm phận sự chuyển kiếp 
tử (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm- 
thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh 
gọi là Vehapphalã: Quảng-quả-thiên ấy. 

Nhu vậy, kiếp vị phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên Vehapphalã: Quảng-quả-thiên 
ấy có paịisandhicitta: tái-sinh-tâm, bhavanga- 
citta: hộ-kiếp-tâm, và cuticitta: tử-tâm cùng 1 
loại đệ ngũ thiền sẳc-giới quả-tâm giống nhau, 
nhung chỉ có khác nhau trải qua 3 giai đoạn thời 
gian mà thôi. 

* lĩvỉtanavakakalãpa: Nhóm sẳc-pháp có sẳc- 
mạng-chủ là thứ 9 trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp 
sau (patisandhikãla) và trong thời-kỳ sau khỉ đã 
táỉ-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, patisandhỉ 
bhavahga, cuti có liên quan như thế nào? 

a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 

Hành-giả nào là hạng người tam-nhân (tihetuka- 
puggala) phàm-nhân chứng đắc đệ ngũ thiền 
sẳc-giới thiện-tâm vốn có tâm nhàm chán 4 danh- 
uấn (thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn), 
nên phát nguyện chỉ muốn có sắc-uẩn mà thôi. 
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- Sau khi hành-giả ây chêt, do nguyện lực ây 
sắc-gỉới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiền sẳc- 
giớỉ thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (paịisandhikãla) có jĩvitanavakakalãpa: 
nhóm sẳc-pháp có sẳc-mạng-chủ là thứ 9 gọi là 
patisandhi: sẳc-giới táỉ-sỉnh làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên gọi là Asahhasattã: 
Vô-tưởng-thiên. Vị phạm-thiên ấy chỉ có thân 
không có tâm, ở 1 trong 3 tư thế: tư thế ngồi 
hoặc tư thế nằm hoặc tư thế đứng. 

b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), 

.ĩ 

1_«Ạ_1_ • A_ J_• 

kỉêp hiện-tạỉ 

lĩvỉtanavakakalãpa: Nhóm sẳc-pháp có sẳc- 
mạng-chủ là thứ 9 nào gọi là patỉsandhỉ làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên gọi là 
Asannasattã: Vô-tưởng-thiên; liền tiếp theo sau 
trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikãla), kiếp 
hiện-tại, chính jĩvitanavakakalãpa ẩy trở thành 
bhavanga hộ-kiếp làm phận sự hộ kiếp, giữ gìn 
bảo hộ kiếp vị phạm-thiên ấy cho đến hết tuổi 
thọ 500 đại-kiếp trái đất; rồi cuối cùng cũng chính 
jĩvitanavakakalãpa ẩy trở thành cuti làm phận sự 
chuyển kiếp tử (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của 
vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
gọi là Asannasattã: Vô-tưởng-thiên ấy. 
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Như vậy, kiêp vị phạm-thiên trên tâng trời săc 
giới phạm-thiên Asanũasattã: Vô-tưởng-thiên ẩy 
có jĩvitanavakakalãpapatisandhi, jĩvitanavaka- 
kalãpabhavanga và jĩvitanavakakalãpacuti cùng 
1 loại jĩvitanavakakalãpa giống nhau, nhưng chỉ có 
khác nhau trải qua 3 giai đoạn thời gian mà thôi. 

6- Bốn vô-sắc-giới quả-tâm là quả-tâm của 4 
vô-sẳc-giới thiện-tâm trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (paịisandhikãla) và trong thời-kỳ sau khỉ đã 
táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, patisandhi- 
citta, bhavangacitta, cuticitta có liên quan như 
thế nào? 

a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 

Hành-giả nào là hạng người tam-nhân phàm- 
nhân có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn làm nền 
tảng, làm nơi nương nhờ, thực-hành pháp-hành 
thiền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc được 
5 bậc thiền sắc-giới thiện-tãm và 4 bậc thiền vô- 
sẳc-giới thiện-tãm cho đến chết. 

- Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn chỉ có 
vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong đệ tứ thiền vô- 
sắc-giới thiện-tâm bậc cao gọi là phi-tưởng-phi- 
phi-tưởng-xứ-thiền thiện-tãm ưu tiên cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhỉkãla) 
có đệ tứ thiền vô-sắc-giới quả-tâm là phi-tưởng 
phi-phi-tưởng-xứ-thiền quả-tâm nào gọi là 
patisandhicitta: vô-sẳc-giới tái-sinh-tâm làm 
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phận sự tái-sinh kiêp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tột 
đỉnh gọi là Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên ẩy. 

sẳc-gỉớỉ thiện-nghiệp trong 5 bậc thiền sẳc- 
giớỉ thiện-tâm và vô-sẳc-giới thiện-nghiệp trong 
3 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm bậc thấp còn 
lại đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosi- 
kamma) không còn có cơ hội cho quả đuợc nữa. 

b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), 

1_«Ạ_1_ • A_ A _• 

kỉêp hiện-tạỉ 

Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền quả-tâm 
nào gọi là patisandhicitta: vô-sẳc-giới tái-sinh- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
tột đỉnh gọi là Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên 
chỉ có 1 sảt-na-tâm; liền tiếp theo sau trong thờỉ- 
kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, 
chính phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền quả- 
tâm ẩy trở thành bhavangacitta: hộ-kiếp-tâm 
làm phận sự hộ-kiếp, giữ gìn bảo hộ kiếp vị 
phạm-thiên ấy cho đến hết tuổi thọ 84.000 đại- 
kiếp trái đất; rồi cuối cùng cũng chính phi- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền quả-tâm ấy trở 
thành cuticitta: tử-tâm làm phận sự chuyển kiếp 
tử (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm- 
thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tột 
đỉnh gọi là Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên ấy. 
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Như vậy, kiêp vị phạm-thiên trên tâng trời Phỉ 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên ẩy có paịisandhi- 
citta: tái-sinh-tâm, bhavahgacitta: hộ-Uếp-tâm, cuti- 
citta: tử-tâm cùng 1 loại phi-tưởng-phi-phi-tưởng- 
xứ-thiền quả-tâm ấy giống nhau, nhưng chỉ có 
khác nhau trải qua 3 giai đoạn thời gian mà thôi. 

- Giai đoạn đầu: Quả-tâm nào gọi là paịi- 
sandhicỉtta: tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau chỉ có 1 sát-na-tâm rồi diệt. 

- Giai đoạn giữa: Quả-tâm ẩy gọi là bhavanga- 
citta: hộ-kiếp-tâm làm phận sự hộ kiếp chúng- 
sinh cho đến gần chết. 

- Giai đoạn cuối: Quả-tâm ẩy gọi là cuticitta: 
tử-tâm làm phận sự chuyển kiếp tử (chết). 

Cuticitta và patisandhicitta của mỗi chúng-sinh 

Mỗi kiếp chúng-sinh dù lớn nhất như chư phạm- 
thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên, trên tầng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên, dù nhỏ nhất nhu 
con kiến, ... đều có patisandhicitta: tái-sinh-tâm, 
bhavangacitta: hộ-kiếp-tâm, cuticitta: tử-tâm 
cùng 1 loại quả-tâm giống nhau, nhưng chỉ có 
khác nhau trải qua 3 giai đoạn thời gian mà thôi. 

Tuy nhiên, trong maranãsannavĩthicitta: cận- 
tử lộ-trình-tâm có cuticỉtta: tử-tâm đó là quả- 
tâm cuối cùng của mỗi chúng-sinh làm phận sự 
chuyển kiếp tử (chết) kết thúc kiếp hỉện-tạỉ cũ 
của chúng-sinh ấy sinh rồi diệt, liền tiếp theo 
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sau không cỏ thời gian khoảng cách patisandhi- 
citta: tái-sinh-tâm đó là quả-tâm làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau, bắt đầu kiếp hiện-tại mới sinh 
rồi diệt trong cùng maranãsannavĩthicitta: cận- 
tử lộ-trình-tâm ẩy. Nhung mà cutỉcỉtta: tử-tâm 
đó là quả-tâm cuối cùng kết thúc kiếp hiện-tại 
cũ, liền tiếp theo sau patisandhicitta: tái-sinh- 
tâm đó là quả-tâm bắt đầu kiếp hiện-tại mới, chắc 
chắn 2 quả-tâm này là hoàn toàn khác biệt nhau, 
bởi vì 2 kiếp chúng-sinh khác nhau. 

Trong maranãsannavĩthicitta: cận-tử lộ-trình- 
tâm, cuticỉtta: tử-tâm cuối cùng kiếp hỉện-tạỉ cũ 
và patỉsandhicitta: tái-sinh-tâm bắt đầu kiếp hiện 
tại mới có mỗi quả-tâm hoàn toàn khác nhau. 

Tìm hiểu về cuticitta và patisandhicitta 

Ngoài Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, chư Phật 
Độc-Giác, chư bậc Thánh A-ra-hán ra, còn lại 
tất cả mọi chúng-sinh dù nhỏ nhất nhu con kiến, 
dù lớn nhất nhu vị phạm-thiên thuộc về hạng 
phàm-nhân và 3 bậc Thánh-nhân là bậc Thánh 
Nhập-ỉim, bậc Thánh Nhẩt-lai, bậc Thánh Bẩt-lai 
còn có vô-mỉnh (avijjã) và tham-ái (tanhã), nên vẫn 
còn tái-sinh kiếp sau, đến lúc lâm chung gần chết, 
có maranãsannavĩthỉcỉtta: cận-tử lộ-trình-tâm cuối 
cùng có 1 trong 3 đổỉ-tượng kamma, kammanỉmitta, 
gatinimitta phát sinh đối với mỗi chúng-sinh 
khác nhau từ bậc thấp đến bậc cao nhu sau: 
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1- Chúng-sinh trong 4 cõi ác-giói 

Chúng-sinh trong 4 cõi ác-giới đó là chủng- 
sinh trong cõi địa-ngục, loài a-su-ra, loài ngạ- 
quỷ, loài súc-sinh đến lúc lâm chung gần chết, 
có maranãsannavĩthỉcỉtta: cận-tử lộ-trình-tâm 
cuối cùng có 1 trong 3 đổỉ-tượng là kamma, 
kammanimitta, gatinimitta kiếp hiện-tại phát 
sinh, các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự đến cuti 
đó là cuticitta: tử-tâm là quả-tâm cuối cùng 
làm phận sự tử (chết) 1 sát-na-tâm rồi diệt, liền 
tiếp theo sau không có thời gian khoảng cách 
patisandhi đó là patisandhicitta: táỉ-sinh-tâm có 
1 quả-tâm nào trong 10 quả-tâm^^^bẳt đầu sinh 
1 sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau thuộc 
về loài chúng-sinh nào, trong cõi-giới chúng- 
sinh nào tùy theo năng lực của quả-tâm gọi là tải- 
sinh-tâm (patisandhicitta) của mỗi chúng-sinh. 

Nhu vậy, sau khi chúng-sinh trong 4 cõi ác- 
giới'^^ (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh) 
chuyển kiếp tử (chết), cỏ 10 quả-tâm gọi là 
patisandhicitta: tái-sinh-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau trong 11 cõi dục-giới nhu sau: 

- Nếu có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả-tâm của bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) thuộc 


* Hai suy-xét-tâm và 8 đại-quả-tâm. 

^ Tim hiểu rõ trong quyển Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong 
Cuộc Sống, cùng soạn giả. 
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về bất-thỉện-quả vô-nhân-tầm gọi là patisandhỉ- 
citta: tái-sinh-tâm, thì làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau làm chúng-sinh 1 trong 4 cõi ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

- Nếu có suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả-tâm của đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại- 
thiện-tãm không hợp với trỉ-tuệ thuộc về thiện- 
quả vô-nhân-tâm gọi là patisandhicitta: táỉ-sỉnh- 
tâm, thì làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm người vô-nhân-tâm cõi thiện-giới (sugati 
ahetukapuggala) đui mù, câm điếc, ... hoặc hóa- 
sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ bậc thấp 
trên địa cầu thuộc về cõi trời tứ Đại-thiên-vuơng. 

- Nếu có 1 trong 4 đạì-quả-tâm không hợp 
với trỉ-tuệ là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp 
trong 4 đại-thiện-tâm không họp với tri-tuệ 
tương xứng gọi là patisandhicitta: tái-sinh-tâm 
thì làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm 
người nhị-nhân^^^ (dvỉhetukapuggala) hoặc hóa- 

sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thỉên-nữ nhị-nhân 

• • • • 

trên cõi trời dục-giới. 

- Nếu có 1 trong 4 đạỉ-quả-tăm hợp với tri- 
tuệ là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại- 


’ Người vô-nhân-tâm cõi thiện-giới có tái-sinh-tâm là thiện- 
quả vô-nhân-tâm không có 3 thiện-nhân: vô-tham, vô-sân, vô-si. 
^ Người nhị-nhân có tái-sinh-tâm là đại-quả-tâm không họp 
với trí-tuệ, nên chỉ có 2 thiện-nhân là vô-tham và vô-sân, 
không có vô-si từ khi đầu thai. 
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thiện-tâm hợp với trí-tuệ tương xứng, gọi là 
paịisandhicitta: tái-sinh-tâm thì làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm người tam-nhăn^^^ 
(tiheukapuggala) hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời dục-giới. 

Đó là những truờng-họp sau khi chúng-sinh 
trong 4 cõi ác-giới chuyển kiếp tử (chết), cỏ 10 
quả-tâm gọi là paịisandhicitta: tái-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong 11 cõi dục-giới 
tùy theo năng lực của mỗi quả-tâm gọi là 
paịisandhicitta: tái-sinh-tâm của mỗi chúng-sinh 
trong mỗi cõi ác-giới. 

Phần giảng giải về chúng-sinh 4 cõi ác-giói 

- Nếu tiền-kiếp của chúng-sinh trong cõi đạì- 
địa-ngục đã từng tạo ác-nghỉệp nặng, dù sau khi 
đuợc thoát ra khỏi cõi đại-địa-ngục, nhung mà ác- 
nghiệp nặng ấy vẫn còn có năng lực cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi tiểu-địa-ngục này đến cõi 
tiểu-địa-ngục kia cho đến khi mãn quả khổ của ác- 
nghiệp ấy, mới thật sự thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Nếu có đạỉ-thỉện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 
cho quả thì tái-sinh kiếp sau đầu thai làm nguời, 
hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ 
trên cõi trời dục-giới. 


^ Người tam-nhân có tái-sinh-tâm là đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ, 
nên có đủ 3 thiện-nhân là vô-tham, vô-sân, vô-si từ khi đầu thai. 




66 


VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỔI 


Ví dụ như tiên-kiêp xa xưa của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna đã từng giết cha, 
giết mẹ, đã tạo ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội. 

Sau khi tiền-kiếp của Ngài chết, ác-nghỉệp 
vô-giản-trọng-tội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
cõi đạỉ-địa-ngục Avĩci, khi thoát ra khỏi cõi đạỉ- 
địa-ngục ác-nghiệp ẩy tiếp tục cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi tiếu-địa-ngục này đến cõi 
tiêu-địa-ngục kia, cho đến khi mãn quả khố của 
ác-nghiệp ấy, mới thật sự thoát ra khỏi cõi ác- 
giới, nhờ có đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 
cho quả tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmog- 
gallãna là bậc Thánh Toỉ-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật Gotama. 

- Nếu tiền-kiếp của chúng-sinh trong cõi tiểu- 
địa-ngục đã từng tạo ác-nghiệp nhẹ, sau khi được 
thoát ra khỏi cõi tiểu-địa-ngục, nếu có đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau, thì 
đầu thai làm người, hoặc hóa-sinh làm vị thiên 
nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới. 

Ví dụ tích Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama nhớ lại tiền-kiếp của 


' Cõi đại-địa-ngục có 8 cõi, cõi tiểu-địa-ngục có 128 cõi, ... 

^ Tim hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển rV: Nghiệp 
Và Quả Của Nghiệp, cùng soạn-giả. 
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Ngài đã từng làm Đức-vua ngự tại kinh-thành 
Bãrãnasĩ, trị vì đất nước Kãsi 20 năm. 

Đức-vua đã tạo ác-nghiệp nhẹ, sau khi Đức- 
vua băng hà, ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi tỉếu-địa-ngục Ussuda, 
chịu quả khổ suốt 80.000 năm. Sau khi thoát ra 
khỏi cõi tiếu-địa-ngục ấy, nhờ đại-thiện-nghiệp 
kiếp quá-khứ cho quả tái-sinh kiếp sau làm Thái- 
tử của Đức-vua Kãsi và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Candãdevĩ, ... 

- Nếu tiền-kiếp của loài ngạ-quỷ nào đã từng 
tạo ác-nghiệp nhẹ, mà không tạo đại-thiện- 
nghiệp nào đáng kể, thì sau khi tiền-kiếp của 
loài ngạ-quỷ ấy chết, ác-nghiệp nhẹ ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm loài ngạ-quỷ chịu quả khổ 
đói khát, ... trông chờ bà con thân quyến hoặc 
các thí-chủ khác làm phước-thiện, rồi hồi-hướng 
đến loài ngạ-quỷ ấy. 

Nếu loài ngạ-quỷ nào hay biết, thì loài ngạ- 
quỷ ấy hiện đến, phát sinh đại-thiện-tâm nói lên 
lời hoan hỷ nhận phần phước-thiện ấy. Ngay khi 
ấy, loài ngạ-quỷ ấy được thoát khỏi kiếp ngạ- 
quỷ, nhờ đại-thiện-nghiệp hoan hỷ ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới. 


' Tim hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển VIII: Pháp- 
Hạnh Ba-La-Mật 3, cùng soạn giả. 
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Ví dụ: Tích Sãrỉputtattheramãtupeta tích nữ 
ngạ-quỷ tiền-kiếp đã từng là mẹ của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta, được tóm lược như sau: 

Tiền-kiếp nữ ngạ-quỷ này đã từng là thân 
mẫu tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
trong kiếp quá-khứ. 

Nữ ngạ-quỷ nhớ lại tiền-kiếp của mình đã 
từng là thân mẫu trong kiếp quá-khứ của Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputta, nên hiện đến cầu xin 
Ngài Đại-Trưởng-lão làm phước-thiện, rồi hồi- 
hướng phần phước-thiện ấy đến cho nữ ngạ-quỷ. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta có tâm bi cứu 
khổ nữ ngạ-quỷ đã từng là thân mẫu, nên Ngài 
làm phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư tỳ- 
khưu-Tãng có Đức-Phật chủ trì, rồi xin hồi- 
hướng phần phước-thiện bố-thí ấy đến nữ ngạ- 
quỷ đã từng là thân mẫu của Ngài. 

Nữ ngạ-quỷ phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ nói lên lời hoan hỷ rằng: 

Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! Nhận 
được phần phước-thiện ấy, ngay tức thì, nữ ngạ- 
quỷ thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, nhờ đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thiên-nữ xinh đẹp trên cõi trời, có hào quang 


' Tim hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo quyển V: Phuớc- 
Thiện, cùng soạn giả. 
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sáng ngời, có y phục lộng lẫy trong lâu đài nguy 
nga tráng lệ, huởng mọi sự an-lạc cõi trời. 

Và tích Tỉrokuậặapetavatthu ^^^nhóm ngạ-quỷ 
thân quyến của Đức-vua Bimbisãra. 

Đức-vua Bimbisãra làm phuớc-thiện bố-thí cúng 
duờng đến chu tỳ-khuu-Tăng có Đức-Phật chủ 
trì, rồi hồi huớng phần phuớc-thiện bố-thí ấy đến 
nhóm ngạ-quỷ đã từng là thân quyến của Đức-vua. 

Nhóm ngạ-quỷ phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ nói lên lời hoan hỷ rằng: 

Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! Nhận 
đuợc phần phuớc-thiện ấy, ngay tức thì, nhóm 
ngạ-quỷ thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, nhờ đại-thiện- 
nghiệp ẩy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục- 
giới, huởng mọi sự an-lạc cõi trời. 

- Nếu tiền-kiếp của loài sủc-sỉnh nào đã từng 
tạo ác-nghiệp nhẹ thì sau khi tiền-kiếp của loài 
súc-sinh ấy chết, ác-nghiệp nhẹ ấy cho quả tái- 
sinh kiếp sau làm loài súc-sinh nhỏ bé chịu quả 
khổ trong thời gian 7 ngày hết tuổi thọ. 

Sau khi loài súc-sinh nhỏ bé ẩy chết, đạỉ-thỉện- 
nghiệp kiếp truớc cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời dục-giới, 


' Tim hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo quyển V: Phuớc- 
Thiện, cùng soạn giả. 
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hưởng mọi sự an-lạc cõi trời ây cho đên hêt tuôi 
thọ, mới rời khỏi cõi trời dục-giới ấy. 

Ví dụ: Ác-nghiệp nhẹ cho quả tái-sinh kiếp 
sau làm con rận nằm trong tấm y 7 ngày hết tuổi 
thọ. Sau khi con rận chết, đại-thiện-nghiệp kiếp 
trước cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
thiên-nam trên cõi trời Đâu-xuẩt-đà-thiên, có 
tuổi thọ 4.000 năm cõi trời, so với thời gian cõi 
người 576 triệu năm, bởi vì 1 ngày 1 đêm bằng 
400 năm cõi người (Xem tích Tissattheravatthu sau). 

* Kiếp con ếch ở tại hồ Gaggarã: Đức-Thế- 
Tôn ngự đến bờ hồ Gaggarã, thuyết-pháp tế độ 
dân chúng Campã, con ếch nhảy lên bờ hồ, đang 
nằm nghe giọng phạm âm của Đức-Phật. Khi ấy, 
người chăn bò đằng sau lắng nghe Đức-Phật 
thuyết-pháp, tay cầm cây đầu nhọn vô ý cắm 
xuống đất dụng phải cái đầu con ếch, làm cho 
con ếch chết ngay tại nơi ấy. 

Sau khi con ếch chết, đạỉ-thỉện-nghiệp lắng 
nghe phạm âm của Đức-Phật với đức-tin trong 
sạch, cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
thỉên-nam tên là Manậuka (Ẽch) trên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên, trong lâu đài bằng vàng 
nguy nga tráng lệ, có các thiên nữ hầu 


'Tim hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển V: Phuớc- 
Thiện, tích Mandukadevaputta. 
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2- Loài người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu 

Loài người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu (cõi 
người mà chúng ta đang sinh sống), có 3 hạng 
người như sau: 

1- Sugatỉ ahetukapuggala: Hạng người vô- 
nhân cõi thiện-giới là người có paịisandhicitta: 
tái-sinh-tâm đó là suy-xét-tâm đồng sinh với thọ 
xả là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp bậc thấp 
trong 4 đạỉ-thỉện-tâm không hợp với trỉ-tuệ thuộc 
về thiện-quả vô-nhân-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm hạng người vô-nhân cõi 
thiện-giới đui mù, câm điếc, tật-nguyền, ... từ 
khi đầu thai vào lòng mẹ. 

2- Dvỉhetukapuggala: Hạng người nhị-nhân 
là người có patisandhicitta: táỉ-sỉnh-tâm đó là 
đại-quả-tâm không hợp với tri-tuệ làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người nhị- 
nhân vốn không có trí-tuệ từ khi đầu thai vào 
lòng mẹ. 

Đến lúc lâm chung gần chết hạng người vô- 
nhân cõi thỉện-gỉới và hạng người nhị-nhân 

có maranãsannavĩthicitta: cận-tử lộ-trình-tâm 
cuối cùng có 1 trong 3 đổỉ-tượng là kamma, 
kammanimitta, gatinimitta kiếp hiện-tại phát 
sinh, các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự đến cuti 
đó là cuticitta: tử-tâm là quả-tâm cuối cùng làm 
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phận sự chuyên kiêp tử (chêt) 1 sát-na-tâm rôi 
diệt, liền tiếp theo sau không có thời gian 
khoảng cách patỉsandhi đó là paịisandhicitta: 
tái-sinh-tâm cỏ 10 quả-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong 11 cõi dục-giới, tuơng tự nhu 
chúng-sinh trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh) đã trình bày trong phần truớc. 

3- Tỉhetukapuggala: Hạng người tam-nhân 
là nguời có paịisandhicitta: tái-sinh-tâm đó là 
đại-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm hạng người tam-nhân 
vốn có trí-tuệ từ khi đầu thai vào lòng mẹ. 

Đến lúc lâm chung gần chết, Tỉhetukapuggala: 
hạng người tam-nhân có maranãsannavĩthicitta: 
cận-tử lộ-trình-tâm cuối cùng có 1 trong 3 đoi- 
tượng là kamma, kammanimitta, gatinimitta kiếp 
hiện-tại phát sinh, các tâm sinh rồi diệt theo tuần 
tự đến cutỉ đó là cutỉcỉtta: tử-tâm là đại-quả-tâm 
cuối cùng làm phận sự chuyển kiếp tử (chết) 1 
sát-na-tâm rồi diệt, liền tiếp theo sau không có 
thời gian khoảng cách patisandhi đó là patỉsandhỉ- 
citta: tái-sinh-tâm cỏ 19 quả-tâm và jĩvỉtanavaka- 
kalãpa: nhóm sẳc-pháp có sẳc-mạng-chủ thứ 9 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 11 cõi dục- 
giới, trong 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên, 
trong 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, gồm có 
31 cõi-giới chúng-sinh, tùy theo năng lực của 
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mỗi quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉ- 
citta) của hạng người tam-nhân ẩy. 

Như vậy, sau khi hạng người tam-nhân 
(tihetukapuggala) chuyến kiếp tử (chết), có 19 
quả-tâm gọi là paịisandhicitta: tái-sinh-tâm và 
jĩvitanavakakãlapa: nhóm sẳc-pháp có sẳc-mạng- 
chủ thứ 9 làm phận sự tái-sinh kiếp sau như sau: 

* Người tam-nhân nào (tỉhetukapuggala) dể 
duôi trong mọi thiện-pháp, không biết hổ-thẹn 
tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điều-giới 
nào, tạo ác-nghiệp điều-giới ấy. 

Sau khi người tam-nhân ẩy chết, nếu ác-nghiệp 
ẩy trong 11 bẩt-thiện-tâm (trừ si-tâm họp với 
phóng-tâm) có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (paịisandhikãla) thì có 1 quả-tâm 
đó là suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là quả- 
tâm của bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) thuộc về 
bất-thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là patỉsandhỉ- 
citta: tải-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
làm chúng-sinh 1 trong 4 cõi ảc-gỉớỉ (địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong 
cõi ác-giới ấy cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

Ví dụ: Tỳ-khưu Devadatta thuộc về hạng 
người tam-nhân (tihetukapuggala) còn là phàm- 
nhân chứng đắc các bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm 
và chứng đắc các phép-thần-thông. 
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Vê sau, tỳ-khim Devadatta phát sinh bât- 
thiện-tâm muốn giết Đức-Phật để làm Phật, nên 
tỳ-khuu Devadatta sử dụng mọi thủ đoạn để giết 
Đức-Phật nhung không thành, chỉ làm bàn chân 
của Đức-Phật bị bầm máu mà thôi, đã tạo ác- 
nghiệp làm bầm máu chân Đức-Phật và ác- 
nghiệp chia rẽ tỳ-khưu-Tăng thuộc về 2 ác- 
nghiệp vô-gỉán-trọng-tộỉ. 

Cho nên, sau khi tỳ-khuu Devadatta chết, ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tộỉ ẩy cho quả tái-sinh 
kiếp sau làm chúng-sinh trong cõi đại-địa-ngục 
Avĩci chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy suốt 100 
ngàn đại-kiếp trái đất. 

- Đức-vua Ajãtasattu thuộc về hạng người 
tam-nhân (tihetukapuggala) nghe lời khuyên 
dạy của tỳ-khuu Devadatta, nên giết Đức Phụ- 
vương Bimbisãra, rồi lên ngôi làm Vua. 

về sau, Đức-vua Ajãtasattu phát sinh khổ tâm 
cùng cực, biết ăn năn sám hối, nên ngự đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe Đức-Phật thuyết 
bài kinh Sãmannaphalasutta đế tế độ Đức-vua 
Ajãtasattu. 

Sau khi nghe bài kinh ấy xong, Đức-vua 
Ajãtasattu phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc chua 


Tim hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IV: 
Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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từng có bao giờ, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, kỉnh xin quy-y Tam-bảo, xin Đức-Phật 
công nhận Đức-vua đã quy-y Tam-bảo kế từ đó 
cho đến trọn đời. 

Đức-vua Ajãtasattu trở thảnh cận-sự-nam có 
đức-tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo. 

Sau khi Đức-vua Ajãtasattu băng hà, ác-nghiệp 
vô-gỉán trọng-tội giết cha ấy uu tiên cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong địa-ngục nồi đồng sôi suốt 
60 ngàn năm. 

* Tích Tissattheravatthu 

Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thảnh Sãvatthĩ. Khi ấy, Đức- 
Thế-Tôn thuyết giảng đề cập đến tích Ngài 
Trưởng-lão Tissa đuợc tóm luợc nhu sau: 

Ngài Trưởng-lão Tissa sinh truởng trong một 
gia đình tại kinh-thành Sãvatthĩ. Nguời chị dệt 
một tấm vải tốt và mịn để dâng cho Ngài Trưởng- 
lão Tissa là nguời em trai kính yêu để may y. 

Một hôm, Ngài Trưởng-lão Tissa đi đến nhà, 
nguời chị đem tấm vải tốt và mịn ấy kính dâng 
Ngài Trưởng-lão Tissa, đế may y. Ngài Trưởng- 


' Tim hiểu rõ trong Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IV: Nghiệp Và 
Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 

^ Dhammapadatthakathã, Malavagga, Tissattheravatthu. 
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lão thọ nhận tâm vải ây với đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ. Ngài Trưởng-lão Tissa đem tấm 
vải ấy trở về ngôi chùa letavana. 

Ngài Trưởng-lão Tissa nhờ các vị tỳ-khưu trẻ 
và các sa-di biết cắt y, biết may y, để giúp hỗ trợ 
may tấm y cho Ngài Trưởng-lão. 

Trong khoảng thời gian may y, người chị của 
Ngài lo dâng cúng dường vật thực đến các vị tỳ- 
khưu trẻ và sa-di giúp hỗ trợ may tấm y cho 
Ngài Trưởng-lão. 

Sau khi may hoàn thảnh tấm y và nhuộm màu 
xong rất đẹp, người chị làm lễ cúng dường đến 
các vị tỳ-khưu trẻ và sa-di. Ngài Trưởng-lão 
Tissa nhìn thấy tấm y tốt và mịn ấy, nên phát 
sinh tâm tham-ái trong tấm y ấy, rồi nghĩ rằng: 
“Ngày mai này ta sẽ mặc tẩm y này”. Ngài vắt 
tấm y ấy lên trên dây. 

Trong đêm hôm ấy, Ngài Trưởng-lão Tỉssa 
lâm bệnh nặng, lúc lâm chung, Ngài Trưởng-lão 
luyến tiếc tấm y ấy, nên sau khi Ngài Trưởng- 
lão Tissa chết, ác-nghiệp ẩy có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm con rận nằm trong tấm y 
ấy (tasmimyeva cĩvare ũkã hutvã nibbatti). 

Nghe tin Ngài Trưởng-lão Tissa em trai của 
mình chết, người chị đến khóc than thảm thiết, 
vì thương tiếc người em trai kính yêu của mình. 
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Chư tỳ-khưu trong chùa làm lễ hỏa-táng thi 
thế của Ngài Trưởng-lão Tissa xong, chư tỳ- 
khưu bàn bạc với nhau rằng: 

“Ngài Trưởng-lão Tissa không có vị tỳ-khim 
nuôi bệnh nên tẩm y ấy thuộc về của Tăng. Như 
vậy, chư íỳ-khưu hội lại làm lễ bốc thăm đế 
được tẩm y ấy. ” 

Khi vị tỳ-khưu đụng vào tấm y ấy, con rận ở 
trong tấm y ấy bò tới bò lui khóc than rằng: 

“Nhóm tỳ-khưu này đến chiếm đoạt tẩm y này 
của tôi. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại gandha- 
kuti nghe tiếng khóc than của con rận ấy bằng 
thiên-nhĩ-thông (dibbasotadhãtu), nên truyền bảo 
Ngài Trưởng-lão Ẫnanda rằng: 

- Này Ẵnanda! Con nên truyền bảo nhóm tỳ- 
khưu không được đụng chạm vào tẩm y của 
Tissa. Hãy nên chờ qua 7 ngày sau. 

Vâng theo lời dạy của Đức-Phật, Ngài Trưởng- 
lão Ẫnanda đến gặp nhóm tỳ-khưu, truyền dạy 
lời của Đức-Phật như vậy. 

Đen ngày thứ 7, con rận hết tuổi thọ chết, đạỉ- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị thiên-nam trên cõi trời Tusitã (Đâu-suẩt- 
đà-thiên), hưởng mọi sự an-lạc trên cõi trời ấy. 
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Đức-Phật cho phép chia tâm y của Ngài Tissa 

Vào ngày thứ 8, Đức-Phật cho phép chia tấm 
y của Ngài Tissa rằng: 

- Này chư tỳ-khưuỉ Hôm nay Như-Lai cho 
phép các con chia tẩm y của Tissa. 

Vâng theo lời truyền dạy của Đức-Phật, chư 
tỳ-khưu chia tấm y của Ngài Tissa. 

Chư tỳ-khưu hội họp trong giảng đường đàm 
đạo với nhau rằng: 

- Do nguyên-nhân nào Đức-Phật truyền dạy 
chư tỳ-khưu không nên đụng chạm vào tẩm y 
của Ngài Tissa, rồi Đức-Phật cho phép chư tỳ- 
khưu chia tấm y của Ngài Tissa vào ngày thứ 8. 

Tham-ái làm khổ chúng-sinh 

Khi ấy, Đức-Phật ngự đến giảng đường, 
truyền hỏi chư tỳ-khưu: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con đang đàm đạo về 
vẩn đề gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, các con đang đàm 
đạo về tẩm y của Ngài Tissa. Bạch Ngài. 

Đức-Phật tmyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Sau khỉ Tỉssa chết, ác- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau làm con rận ở 
trong tẩm y của mình. Cho nên, khi các con 
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đụng vào tâm y ây, con rận ở trong tâm y ây bò 
tới bò lui khóc than rằng: 

“Tỳ-khưu này đến chiếm đoạt tẩm y của tôi. ” 

Nếu các con lẩy tẩm y ẩy, thì con rận sẽ tức 
giận các con rồi chết, ác-nghiệp ẩy có cơ hội cho 
quả táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi địa-ngục. Vì vậy, 
Như-Lai truyền dạy các con không nên đụng 
chạm vào tẩm y của Tissa. Đen ngày thứ 7 con 
rận hết tuoi thọ chết, đại-thiện-nghiệp cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
cõi trời Tusitã. Cho nên, ngày thứ 8, Như-Lai 
cho phép các con chia tẩm y của Tissa. 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, tham-áỉ thật là 
đáng sợ. 

- Này chư tỳ-khưu! Đúng như vậy, tham-ái 
của chúng-sinh thật là đáng sợ. 

Gỉ sinh từ sắt, ăn sắt, làm cho sắt tiêu hoại, 
không còn sử dụng được nữa như thế nào, tham- 
ái này cũng như vậy, tham-ái phát sinh trong 
tâm của chúng-sinh ẩy, dắt dẫn chúng-sinh ẩy 
táỉ-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục, v.v... làm 
cho chúng-sinh lầm than đau kho. 

Đức-Phật thuyết dạy câu kệ rằng: 

“Ayasãva malam samutthitam, 

taduịịhãya tameva khãdati. 
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Evam atidhonacarinam, 

sãni kammãni nayanti duggatỉrỵi. ” 

- Này chư tỳ-khưu! 

Gỉ sinh từ sắt, sau khi sinh từ sắt lại ăn mòn 
sắt ẩy. 

Củng như vậy, những ác-nghiệp sinh từ vật 
dụng của mình, đổi với người sử dụng 4 thứ vật 
dụng không biết suy xét, những ảc-nghiệp ấy dắt 
dẫn đến cõi ác-giới. 

Tìm hiều về tích Tissattheravatthu 

Trong thời-kỳ xưa, một vị tỳ-khưu nào muốn 
có một tấm y mới, vị tỳ-khưu ấy nếu có thí-chủ 
dâng tấm vải may y thì tốt, nếu không có thí-chủ 
thì vị tỳ-khưu ấy đi lượm từng mảnh vải mà 
người ta vất bỏ, đem về giặt giũ cho sạch sẽ cho 
đến khi đủ vải để cắt may tấm y. Cho nên, công 
việc may y là một công việc không kém phần 
quan trọng. 

Thật vậy, trong phần suddhipãcittiya có 92 
điều-giới, trong 92 điều-giới ấy, có số điều-giới 
nếu vị tỳ-khưu trong thời gian đang may y 
(cĩvarakãrasamaya) thì không phạm điều-giới ấy. 

Ngài Trưởng-lão Tỉssa có được tấm vải tốt và 
mịn để may tấm y, nên Ngài Trưởng-lão nh ờ các 
vị tỳ-khưu, các sa-di biết cắt y, biết may y đến 
hỗ trợ cắt và may tấm y xong, rồi nhuộm màu. 
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Tâm y ây của Ngài Trưởng-lão Tissa thật là 
tốt và mịn, Ngài Trưởng-lão Tissa nhìn thấy tấm 
y tốt ấy, nên phát sinh tâm tham-ái trong tấm y 
ấy, rồi nghĩ rằng: 

“Ngày mai này ta sẽ mặc tẩm y này. ” 

Ngài vắt tấm y ấy lên trên dây. 

Trong đêm hôm ấy, Ngài Trưởng-lão Tỉssa bị 
lâm bệnh nặng đột ngột, trong lúc lâm chung, 
tâm tham-ái của Ngài luyến tiếc tấm y ấy, đến 
khi maranãsannavĩthicitta: cận-tử lộ-trình-tâm 
cuối cùng có 1 trong 3 đổỉ-tượng kamma, 
kammanimitta, gatinimitta trong tẩm y ẩy phát 
sinh, các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự đến cuti 
đó là cutỉcỉtta: quả-tâm cuối cùng có 1 sát-na- 
tâm làm phận sự chuyển kiếp tử (chết) kết thúc 
kiếp hiện-tại của Ngài Trưởng-lão Tissa diệt, 
liền tiếp theo sau patisandhỉ, đó là paựsandhi- 
citta: tảỉ-sỉnh-tăm, là suy-xét-tâm đồng sinh với 
thọ xả là quả của ác-nghiệp trong tham-tâm 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
làm con rận ở trong tấm y ấy (tasmimyeva 
cĩvare ũkã hutvã nỉbbattỉ). 

Khi vị tỳ-khuu đụng vào tấm y ấy, con rận bò 
tói bò lui khóc than. Nghe tiếng khóc than của con 
rận, Đức-Phật có tâm đại bi cứu khổ kiếp con rận 
ấy, nên truyền dạy chu tỳ-khuu chờ qua 7 ngày 
sau, mới đem tấm y ấy chia cho tỳ-khuu đuợc. 
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Đến ngày thứ 7, con rận ấy hết tuổi thọ, đến lúc 
lâm chung gần chết có maranãsannavĩthicitta: cận- 
tử lộ-trình-tãm cuối cùng có đối-tượng gatỉnimitta 
đó là cõi trời Tusitã hiện ra, các tâm sinh rồi diệt 
theo tuần tự đến cutỉ đó là cutìcỉtta: quả-tâm cuối 
cùng có 1 sát-na-tâm làm phận sự chuyển kiếp 
tử (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của con rận diệt, 
liền tiếp theo sau không có thời gian khoảng 
cách patỉsandhỉ, đó là paịisandhicitta: tái-sinh- 
tâm đó là đại-quả-tâm kiếp trước làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
cõi trời Tusitã, hưởng mọi sự an-lạc cho đến hết 
tuổi thọ tại cõi trời Tusitã có 4.000 năm, so với 
thời gian cõi người 576 triệu năm, bởi vì 1 ngày 
1 đêm cõi trời này bằng 400 năm cõi người. 

* Tích sư phụ của Ngài Trưởng-lão Soọa 

Ngài Trưởng-lão Sona ở tại ngôi chùa Acela- 
vihãra dưới chân núi Sonagiri. Thân phụ của 
Ngài Trưởng-lão hà nh nghề săn bắn thú rừng để 
nuôi mạng. Ngài Trưởng-lão đã khuyên thân phụ 
từ bỏ nghề săn bắn thú rừng, rồi hà nh nghề 
lương thiện khác nuôi mạng, nhưng thân phụ 
của Ngài Trưởng-lão đã quen với nghề này, vả 
lại không biết nghề khác, cho nên ông vẫn tiếp 
tục hành nghề săn bắn thú rừng để nuôi mạng. 


’ Maj. Uparipannasa atthakatha, Bahudhatusuttavannana. 
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Đên lúc tuôi già sức yêu, thân phụ của Ngài 
Trưởng-lão Sona không thể hành nghề săn bắn 
thú rừng được nữa. Ngài Trưởng-lão Sona 
khuyên thân phụ xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu, sư phụ của Ngài 
Trưởng-lão vì tuổi già sức yếu, khi thực-hành 
pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ tâm 
vẫn chưa được ổn định. 

Khi bị lâm bệnh nặng trầm trọng, trước lúc 
lâm chung, sư phụ của Ngài Trưởng-lão thấy 
đoi-tượng gatinimitta đó là hiện tượng ác- 
nghiệp sát-sinh trong thời quá-khứ hiện ra trong 
tâm, làm cho sư phụ của Ngài Trưởng-lão kinh 
hoàng hoảng sợ kêu la, nhờ Ngài Trưởng-lão 
Sona xua đuổi. 

Ngài Trưởng-lão Sona nghĩ rằng: “Nếu sư 
phụ tịch (chết) trong lúc này, thì ác-nghiệp ẩy có 
cơ hội cho quả thì khó tránh khỏi tái-sinh trong 
cõi địa-ngục, ta phải tìm cách hóa giải đối- 
tượng xẩu của ảc-nghiệp ấy. ” 

Ngài Trưởng-lão Sona bảo vị sa-di đem lại 
cho Ngài một ít cành hoa, và nh ờ người khiêng 
sư phụ nằm trên chiếc gường đem lên đặt trên 
nền ngôi Bảo-tháp, rồi Ngài Trưởng-lão trao 
những cành hoa để cho sư phụ cúng dường đến 
ngôi Bảo-tháp, và hướng dẫn sư phụ đem hết 
lòng thảnh kính bạch rằng: 
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“Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, đây là những cành 
hoa, lễ vật mọn của con, con đem hết lòng thành 
kỉnh dâng cúng dường lên ngôi Bảo-tháp thờ 
Xá-lợỉ của Đức-Thế-Tôn. ” 

Sư phụ đã làm theo sự hướng dẫn của Ngài 
Trưỏng-lão. Thật phi thường! Ngay khi ấy, đốỉ- 
tượng gatinỉmìtta đó là hiện tượng ác-nghiệp 
kia biến mất, thay bằng đối-tượng gatỉnỉmitta 
đó là cảnh đẹp ở trên cõi trời, lâu đài nguy nga, 
những thiên-nữ hiện ra. 

Sư phụ của Ngài Trưỏng-lão phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan hỷ thốt lên rằng: 

Các cô tniên-nư đa đen roi! 

Nghe vậy, Ngài Trưởng-lão Sona nghĩ rằng: 

“Cõi trời dục-gỉớỉ đã hiện ra với sư phụ rồi. ” 

Sau khi sư phụ của Ngài Trưỏng-lão Sona 
tịch, nhờ đại-thiện-nghiệp cúng dường trong 
đại-thiện-tâm phát sinh trong lúc lâm chung ẩy 
có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là tái-sinh- 
tàm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời dục- 
giới, hưởng mọi quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
trong cõi trời dục-giới ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Đó là trường họp bệnh nhân tạo đại-thiện- 
nghiệp lúc lâm chung. 
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Cho nên, bệnh nhân đên lúc lâm chung gân 
chết, nếu có nguời thiện có trí-tuệ gần gũi, thì 
giúp cho bệnh nhân đuợc nhiều sự lợi ích lớn. 

Nguời thiện ấy có tri-tuệ hiểu biết về sự-thật 
tử và sinh (cutỉ và patisandhi) trong cận-tử lộ- 
trình-tâm (maranãsannavĩthỉcỉtta), bởi vì đó là 
thời điểm cực kỳ hệ trọng của kiếp hiện-tại của 
bệnh nhân ẩy với kiếp kế-tiếp. Neu có sơ suất nào 
thì thật đáng ân hận biết duờng nào! 

- Người thiện-trỉ cỏ trỉ-tuệ sáng suốt nếu 
nhận thức thấy sắc mặt bệnh nhân trong tình 
trạng tỉnh táo điềm tĩnh, thì không nên quẩy rầy 
bệnh nhân trong lúc lâm chung gần chết này. 

- Người thiện-trỉ có trí-tuệ sáng suốt nếu nhận 
thức thấy sắc mặt bệnh nhân là người tại gia ở 
trong tình trạng kinh hoàng hoảng sợ, thì nên 
hướng dẫn bệnh nhân thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì ngũ-giới, bệnh nhân có thế đọc nhâm 
trong tâm, nên nhắc nhở bệnh nhân nhớ đến 
phước-thiện mà họ đã tạo, hoặc niệm ân-Đức- 
Phật, đế làm cho bệnh nhân phát sinh đại-thiện- 
tãm hoan hỷ làm tan biến đoi-tượng gatinimitta 
hiện tượng ác-pháp ấy bằng thiện-phảp này. 

Nhu vậy, nguời thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt 
giúp hỗ trợ bệnh nhân phát sinh đại-thiện-tâm 
tỉnh táo trong lúc lâm chung, hy vọng sau khi 
bệnh nhân chết, đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho 
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quả tái-sinh kiêp sau trong cõi thiện-giới, huởng 
mọi quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp trong cõi 
thiện-giới ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Truờng họp bệnh nhân trong lúc lâm chung 
gần chết, những nguời thân đến khóc than, làm 
cho tâm của bệnh nhân trở nên ô nhiễm trong 
lúc lâm chung, đó là điều bất hạnh, nhu Đức- 
Phật dạy nhu sau: 

“Citte sankilitịe duggatimpatikankã... 

Cỉtte asankỉlỉtte sugatimpatikankã... 

Lúc lâm chung tâm bị ô nhiễm, thì sau khỉ 
chết, tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, ... 

Lúc lâm chung tâm không bị ô nhiễm, đạỉ- 
thiện-tâm trong sạch tỉnh táo thì sau khi chết, 
tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới, ... 

Trong lúc lâm chung gần chết, nếu tâm bị ô 
nhiễm do phiền-não thì ác-nghiệp có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 

Trong lúc lâm chung gần chết, nếu tâm không 
bị ô nhiễm, có đại-thiện-tâm trong sạch tỉnh táo, 
thì đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-giới. 

* Người tam-nhân nào (tihetukapuggala) 
biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, giữ gìn 
giới-hạnh của mình trong sạch, tạo phước-thiện 


’ Maj. Mulapannasa, kinh Vatthasutta. 
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bố-thỉ, phước-thỉện giữ-giới, ... với đạỉ-thỉện- 
tâm không hợp với tri-tuệ. 

Sau khi người tam-nhân ấy chết, nếu đạỉ- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm không hợp với 
trỉ-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (paịisandhikãla) có 1 trong 4 đại-quả- 
tâm không hợp với trí-tuệ gọi là patisandhi- 
citta: tái-sinh-tãm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm nhị-nhân (dvihetukapuggala) từ khi 
tái-sinh đầu thai vào bụng mẹ, hoặc hóa-sinh 
làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân trên 
cõi trời dục-giới. 

Khi sinh ra đời, lúc truởng thành, người nhị- 
nhân ẩy vốn không có trí-tuệ, nên hiểu biết không 
sâu sắc. 

- Nếu nguời nhị-nhân ấy thực-hành pháp- 
hành thiền-định, không có khả năng chứng đắc 
đuợc bậc thiền nào cả. 

- Nếu nguời nhị-nhân ấy thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, không có khả năng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, không chứng đắc Thánh- 
đạo nào, Thánh-quả nào cả. 

* Người tam-nhân nào (tihetukapuggala) 
biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, giữ gìn 
giới-hạnh của mình trong sạch, tạo phước-thiện 
bố-thí, phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành- 
thiền, v.v... với đại-thiện-tâm họp với trỉ-tuệ. 
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Sau khi người tam-nhân ây chêt, nêu đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patỉsandhỉkãla) có 1 trong 4 đại-quả-tâm hợp 
với trí-tuệ gọi là patisandhicitta: tảỉ-sỉnh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người 
tam-nhân (tihetukapuggala) từ khi tái-sinh đầu 
thai vào bụng mẹ, hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời dục-giới. 

Khi sinh ra đời, lúc truởng thành, người tam- 
nhân ẩy vốn có trí-tuệ, nên hiểu biết sâu sắc. 

- Nấu nguời tan-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiền-định, có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sẳc 
giới thiện-tâm, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm. 

- Nếu nguời tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, có khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả 
và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân. 

Ví dụ: Tích Dhammika upãsakavatthu 

Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthĩ. Khi ấy, Đức- 
Thế-Tôn thuyết giảng đề cập đến tích cận-sự- 
nam Dhammika đuợc tóm luợc nhu sau: 

Trong kinh-thành Sãvatthĩ có nhóm người 


^ Dhammapadatthakatha, Yamakavagga, Dhammika upasaka. 
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cận-sự-nam gồm có 500 người, mà mỗi người có 
500 thuộc hạ đều là những người có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tãng-bảo, có giới-hạnh trong 
sạch, hoan hỷ trong mọi phước-thiện, có người 
trưởng nhóm là cận-sự-nam Dhammika. 

Cận-sự-nam Dhammika có 7 người con trai 
và 7 người con gái gồm có 14 người con và 
người vợ đều ngoan ngoãn vâng lời kuyên dạy 
của cận-sự-nam Dhammika, nên trong gia đình 
đều là những người có giới-hạnh trong sạch, 
hoan hỷ trong mọi phước-thiện. 

Một hôm cận-sự-nam Dhammika lâm bệnh 
nặng trầm trọng, mong được nghe chánh-pháp 
trước khi chết, nên cận-sự-nam truyền bảo người 
nhà đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, cận-sự-nam 
Dhammika lâm bệnh nặng mong được nghe kinh, 
kỉnh xin Đức-Thế-Tôn cho phép 8 hoặc 14 vị tỳ- 
khưu đến tư gia của cận-sự-nam Dhammika 
tụng kỉnh. Bạch Ngài. 

Đức-Phật cho phép nhóm tỳ-khưu ấy đến tư 
gia của cận-sự-nam Dhammika, ngồi bên cạnh 
cận-sự-nam. 

Cận-sự-nam Dhammika nằm trên giường 
chắp 2 tay bạch rằng: 

- Kính bạch quỷ Ngài, con đến lúc sức tàn lực 
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kiệt, còn được chiêm ngưỡng quỷ Ngài đó là 
điều khó đoi với con. 

- Kỉnh xin quỷ Ngài có tâm bỉ tể độ tụng cho 
con nghe một bài kinh. 

Ngài Trưởng-lão hỏi ông cận-sự-nam rằng: 

- Này cận-sự-nam Dhammỉka! Con muốn nghe 
bài kinh nào? 

- Kỉnh bạch quỷ Ngài, con muổn nghe bài 
kinh Mahãsatipatthãnasutta mà chư Phật đều 
coi trọng. 

Nhóm chư tỳ-khưu đang tụng bài kinh Mahã- 
satipatthãnasutta như sau: “Ekãyano ayam 
bhikkhave maggo sattãnarn visuddhiyã ...” 

(- Này chư tỳ-khưu! Đạo này là độc đạo, để làm 
trong sạch thanh-tịnh tất cả chúng-sinh, ...) 

Trong khi cận-sự-nam Dhammỉka đang nằm 
nhắm mắt lắng nghe chư tỳ-khưu đang tụng bài 
kinh Mahãsatipaịthãnasutta, khi ấy, 6 chiếc xe tròi 
lớn khoảng 150 do-tuần được trang hoàng lộng 
lẫy có ngàn con ngựa báu hiện xuống từ 6 cõi 
trời dục-giới. Vị thiên-nam đứng trên mỗi chiếc xe 
nói lời thỉnh mời cận-sự-nam Dhammika rằng: 

- Amhãkarỵi develokarỵi nessãma, Amhãkarỵi 

• • • 

develokarn nessãma. Ambho mattikabhặianaĩỊi 
bhinditvã suvannabhãj anarỵi ganhanto vỉya 
amhãkam devaloke abhiramitum idha nibbattãhi. 
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- Kinh thỉnh Ngài lên xe, chúng tôi sẽ đưa 
Ngài lên cõi trời của chúng tôi. Kính thỉnh Ngài 
lên xe, chúng tôi sẽ đưa Ngài lên cõi trời của 
chúng tôi. 

- Kính thưa Ngài, xin Ngài hóa-sinh trên cõi 
trời, đế an hưởng mọi sự an-lạc đáng hài lòng 
trong cõi trời của chủng tôi, vỉ như người bỏ cái 
nồi đất, rồi nhận lẩy cái nồi vàng. 

Khi ấy, ông cận-sự-nam Dhammika nhìn thấy 
6 chiếc xe trời và nghe tiếng thỉnh mời của các 
vị thiên-nam đó là đổỉ-tượng gatinimitta, ông 
cận-sự-nam không muốn làm gián đoạn lắng 
nghe bài kinh Mahãsatipaịthãnasutta, nên ông 
truyền bảo các vị thiên-nam ấy rằng: 

Ẩgametha! Ẫgametha! Xin quỷ vị hãy chờ! 
Xin quỷ vị hãy chờ! 

Nghe ông cận-sự-nam Dhammika nói như vậy, 
chư tỳ-khưu hiểu lầm rằng: 

“Ông cận-sự-nam Dhammika bảo chúng ta. ” 

Cho nên, chư tỳ-khưu mỗi vị đều ngừng lại, 
không tiếp tục tụng bài kinh Mahãsatipaịthãna- 
sutta nữa. 

Khi ấy, các người con của ông cận-sự-nam 
Dhammika nghĩ rằng: 

“Từ trước cha của chúng ta là người không 
biết no đủ trong việc nghe pháp, nhưng mà bây 
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giờ, thỉnh mời chư tỳ-khim đang tụng bài kinh, 
cha lại truyền bảo chư tỳ-khưu ngừng tụng. ” 

Vì vậy, các người con của ông cận-sự-nam 
Dhammika khóc. 

Nhóm chư tỳ-khưu bàn bạc với nhau rằng: 
“Bây giờ không hợp thời ” nên chư tỳ-khưu xin 
rời khỏi tư gia, trở về ngôi chùa letavana. 

Ông cận-sự-nam Dhammika qua một lát liền 
tỉnh lại hỏi các con rằng: Tại sao các con khóc 
như vậy? 

Các con của ông cận-sự-nam thưa với cận-sự- 
nam rằng: 

- Kỉnh thưa cha, cha đã cho người đến ngôi 
chùa Jetavana, bạch với Đức-Phật, kỉnh xin Đức- 
Phật cho phép chư tỳ-khưu đến nhà tụng kinh 
cho cha nghe. Trong khi chư tỳ-khưu đang tụng 
bài kinh Mahãsatipaịthãnasutta, thì cha lại truyền 
bảo chư tỳ-khưu ngừng tụng. Đó là nguyên-nhân 
khiến cho các con khóc với nhau như vậy. 

Csn: - Này các con! Chư tỳ-khưu, quỷ Ngài đi 
đâu cả rồi? 

Con: - Kỉnh thưa cha, chư tỳ-khưu, quỷ Ngài 
bàn bạc với nhau: “Bây giờ không hợp thời”, 
nên quỷ Ngài xin trở về ngôi chùa Jetavana. 

Csn: - Này các con! Cha không phải truyền 
bảo với quỷ Ngài. 
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Con: - Kinh thưa cha, nêu như vậy thì cha 
truyền bảo với ai vậy? 

Csn: - Này các con! Có 6 chiếc xe trời lớn 
được trang hoàng lộng lẫy có ngàn con ngựa 
báu hiện xuống từ 6 cõi trời dục-giới. Vị thiên- 
nam đứng trên mỗi chiếc xe nói lời thỉnh mời 
cha rằng: 

- Kính xin thỉnh mời ông cận-sự-nam Dham- 
mika lên chiếc xe. Kỉnh xin ông hài lòng hoan hỷ 
hóa-sinh trên cõi trời của chúng tôi. 

Cha không muốn làm gián đoạn lẳng nghe 
bài kinh Mahãsatipaịthãnasutta, nên cha truyền 
bảo các vị thiên-nam ẩy rằng: 

“Ẩgametha! Ẩgametha! Xin quỷ vị hãy chờ! 
Xin quỷ vị hãy chờ! ” 

Thật ra, cha chỉ truyền bảo các vị thỉên-nam 
ẩy mà thôi. 

Con: - Kỉnh thưa cha, sự-thật 6 chiếc xe trời ở 
đâu? Chúng con không ai thấy cả. 

Csn: - Này các con! Vòng hoa dành cho cha có 
hay không? 

Con: - Kính thưa cha, vòng hoa dành cho cha 
đã có sẵn. 

Csn: - Này các con! Trong 6 cõi trời dục-gỉới, 
cõi trời nào đáng hài lòng hoan hỷ nhất? 
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Coti:- Kinh thưa cha, trong 6 cõi trời dục-giới, 
cõi trời Tusitã (Đâu-suẩt-đà-thiên) là cõi trời dục- 
giới đáng hài lòng hoan hỷ nhất, bởi vì cõi trời 
này là noi tạm nghỉ của chư Đức-Bồ-tát, của Phật- 
mẫu, nên đó là cõi trời đáng hài lòng hoan hỷ. 

Csn: - Này các con! Nếu như vậy thì các con 
nguyện rằng: 

“Xỉn cho vòng hoa này đeo trên chiếc xe đến 
từ cõi trời Tusitã. ” 

Sau khi các con nguyên xong, các con nên dồi 
vòng hoa ẩy lên hư không. 

Vâng theo lời dạy của ông cận-sự-nam 
Dhammika, các con của ông dồi vòng hoa ấy lên 
trên hư không, vòng hoa ấy tròng trên đầu chiếc 
xe đến từ cõi trời Tusitã. 

Thật ra, mọi người chỉ nhìn thấy vòng hoa 
treo lơ lửng trên hư không mà thôi, mà không 
thể nhìn thấy chiếc xe trời được, bởi vì chiếc xe 
trời này thuộc về loại sắc vi-tế, nên mắt thường 
không thể nhìn thấy được. 

Khi ấy, ông cận-sự-nam Dhammika khuyên 
bảo các con rằng: 

- Này các con! Các con nhìn thấy vòng hoa 
treo lơ lửng trên hư không phải không? 

- Kỉnh thưa cha, chúng con đều nhìn thấy 
vòng hoa ấy như vậy. 
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- Này các con! Vòng hoa ây thật sự đeo trên 
đầu chiếc xe đến từ cõi trời Tusỉtã. Sau khi cha 
chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh lên cõi trời Tusitã ấy. 

- Này các con! Các con phải là người có giới- 
hạnh trong sạch, cổ gang tạo mọi phước-thiện 
như cha đã tạo. 

Sau khi khuyên bảo các con xong, ông cận-sự- 
nam Dhammika chết, đại-thiện-nghiệp trong đại- 
thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là 
paịisandhicitta: tái-sinh-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cõi 
trời Tusitã mà ông đã lựa chọn nhu ý. 

Vị thiên-nam Dhammika có thân hình cao 3 
gãvuta với đồ trang sức quý giá, có ngàn thiên- 
nữ hầu hạ, trong lâu đài nguy nga tráng lệ cao 25 
do-tuần, huởng mọi su an-lạc trong cõi trời ấy. 

Đức-Phật truyền hỏi nhóm tỳ-khuu từ nh à 
ông cận-sự-nam Dhammika trở về rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Cận-sự-nam Dhammika 
đã nghe bài kinh xong rồi phải không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, cận-sự-nam Dham- 
mika đang nghe bài kinh Mahãsatipaịthãnasutta 
chưa xong, thì cận-sự-nam truyền bảo rằng: 

“Xỉn quỷ vị hãy chờ. ” 
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Chúng con ngừng tụng bài kinh. Khỉ ây, các 
con của cận-sự-nam khóc than. Chúng con bàn 
bạc với nhau rằng: “Bây giờ không hợp thời”, 
nên chúng con xin rời khỏi, trở về ngôi chùa. 

- Này chư tỳ-khưu! Cận-sự-nam Dhammika 
không phải truyền bảo với các con đâu! Thật ra, 
chư-thiên trang hoàng 6 chiếc xe trời lộng lẫy 
hiện đến từ 6 cõi trời dục-gỉớỉ. Vị thiên-nam 
đứng trên mỗi chiếc xe trời nói lời thỉnh mời 
cận-sự-nam Dhammika lên chiếc xe trời của 
mình, đưa về cõi trời của mình. 

Cận-sự-nam Dhammika không muổn bị gián đoạn 
lẳng nghe kinh Mahãsatipaịthãnasutta, nên cận- 
sự-nam truyền bảo các vị thiên-nam ẩy như vậy. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, sự thật là như vậy 
sao ? Bạch Ngài. 

- Này chư tỳ-khưu! Sự thật đúng là như vậy. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, sau khỉ cận-sự- 
nam chết, nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
cõi-giới nào? Bạch Ngài. 

- Này chư tỳ-khưu! Đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
cõi trời Tusitã. 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, cận-sự-nam Dham- 
mỉka trong kiếp hỉện-tạỉ hưởng mọi sự an-lạc 
trong gia đình, thân quyến, bạn hữu, thuộc hạ. 
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Sau khi chêt, đại-thiện-nghiệp cho quả tảỉ-sỉnh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời 
Tusitã, hưởng mọi an-lạc trong cõi trời dục-giới. 

- Này chư tỳ-khưu! Đúng như vậy, bởi vì 
những người không dê duôi quên mình, có trí 
nhớ tri-tuệ biết mình, biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, biết 
ghê-sợ tộỉ-lỗỉ, có gỉớỉ-hạnh trong sạch trọn vẹn 
dù là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ song tại gia, 
dù là bậc xuẩt-gia, cũng hưởng mọi sự an-lạc 
trong khắp mọi nơi. 

Đức-Phật thuyết dạy câu kệ rằng: 

“Idha modati pecca modati, 

katapunho ubhayattha modati. 

So modati so pamodati, 

disvã kammavisuddhimattano. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Người đã tạo mọi phước- 
thiện, hưởng quả an-lạc trong kiếp hiện-tại, sau 
khi chết hưởng quả an-lạc trong kiếp vị-lai, 
hưởng quả an-lạc cả kiếp hỉện-tạỉ và vô sổ kiếp 
vị-lai. 

Người đã tạo mọi phước-thỉện ẩy sau khỉ thấy 
phước-thiện của mình trong sạch thanh-tịnh, nên 
hài lòng hoan hỷ, càng hài lòng vô cùng hoan hỷ. 

Tìm hiểu tích cận-sự-nam Dhammika 

Cận-sự-nam Dhammika có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức 



98 


VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỔI 


Tăng-bảo, có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, đã 
tạo mọi phước-thiện trong kiếp hiện-tại. 

Cận-sự-nam Dhammika đến lúc lâm chung 
gần chết, trong thời gian phút giây cận-tử 
(maranãsannakãla), có nhiều lộ-trình-tâm phát 
sinh có đối-tượng gatinimitta đó là 6 chiếc xe 
trời được trang hoàng lộng lẫy, mỗi chiếc xe 
được kéo do 1.000 con ngựa báu do chư-thiên 
hóa ra, từ 6 cõi trời dục-giới hiện xuống, chiếc 
xe nào cũng mong muốn sau khi cận-sự-nam 
Dhammika chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh trên cõi trời của mình, 
nên tha thiết thỉnh mời cận-sự-nam Dhammỉka 
lựa chọn chiếc xe của mình. 

Sau khi cận-sự-nam Dhammika lựa chọn chiếc 
xe từ cõi trời Tusitã (Đâu-suẩt-đà-thiên) là cõi 
trời dục-giới thứ tu trong 6 cõi trời dục-giới, thì 
cận-tử lộ-trình-tâm (maranãsannavĩthicỉtta) 
phát sinh có đối-tượng gatinimỉtta đó là chiếc 
xe từ cõi trời Tusitã (Đâu-suẩt-đà-thiên) có các 
tâm sinh rồi diệt tuần tự đến cuti đó là cuticỉtta: 
tử-tâm là quả-tâm cuối cùng của kiếp hiện-tại 
phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự chuyển kiếp 
tử (chết) diệt kết thúc kiếp hiện-tại; liền tiếp 
theo sau không có thời gian khoảng cách 
patisandhi đó là paịisandhicitta: tái-sinh-tâm đó 
là đại-quả-tâm có đổi-tượng gatinimitta kiếp 
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hiện-tại, đó là chiêc xe từ cõi trời Tusỉtã phát 

sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 

hóa-sinh làm vị thiên-nam Dhammika trên cõi 
1 ^ Ắ L\ T ^ 1*Ằ rr 

trời Tusỉta (Đâu-suât-đà-thỉên) rôi diệt; liên tiêp 

theo bhavangacỉtta: hộ-kiếp-tâm cũng có đoi- 

tượng gatinimitta đó là chiếc xe từ cõi trời 

Tusitã có phận sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn kiếp 

vị thiên-nam Dhammika ấy cho đến hết tuổi thọ 

tại cõi trời Tusitã có 4.000 năm cõi trời so với 

• 

thời gian cõi nguời 576 triệu năm, bởi vì 1 ngày 
1 đêm cõi trời này bằng 400 năm cõi nguời. 

Nguời có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn tự 
mình có khả năng lựa chọn cõi trời nào trong 6 
cõi trời dục-giới để tái-sinh kiếp sau. 

Thật vậy, trong Chú-giải bài kinh Sakkapanhã- 
sutta có đoạn đề cập đến nguời có giới, nguời 
giữ gìn các điều-giới của mình đuợc trong sạch 
trọn vẹn rằng: 

“Parisuddhisĩlã nãma chasu devalokesu 
yatthicchanti, tattha nibbattanti. ” 

Những người thiện nào giữ gìn các đỉều-gỉớỉ 
của mình được trong sạch trọn vẹn, đến lúc lâm 
chung gần chết, có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng 
suốt muốn lựa chọn cõi tròi dục-gỉới nào trong 
6 cõi trời dục-gỉớỉ, rồi sau khi người thiện ẩy 

* Dĩ. Atthakathã, Mahãvaggatthakathã, Sakkapaiĩhãsuttavannanã. 




100 


VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỔI 


chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp giữ-giới ẩy có cơ hội cho 
quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới ẩy đúng 
theo ỷ muốn của mình, hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi trời dục-giới, cho đến khi hết tuốt thọ 
tại cõi trời dục-gỉớỉ ẩy. 

* Người tam-nhân (tỉhetukapuggala) là hành- 
giả nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
giữ gìn giới-hạnh của mình trong sạch làm nền 
tảng, làm nơi nương nhờ, thực-hành pháp-hành 
thiền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc 
thiền sẳc-giới thiện-tâm, giữ gìn duy trì cho đến 
lúc lâm chung gần chết. 

Sau khi hành-giả ẩy chết, chắc chắn sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiền sẳc-giới thiện- 
tâm có quyền ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái- 
sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có đệ ngũ thiền 
sẳc-giới quả-tâm gọi là patisandhicitta: sẳc-giới 
tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên tột đỉnh gọi là Vehapphalã: Quảng- 
quả-thiên. Chư phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

sắc-gỉớỉ thỉện-nghiệp trong 4 bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm bậc thấp còn lại đều trở thảnh vổ- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không có cơ hội 
cho quả được nữa. 
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Tuy nhiên, hành-giả nào đã chứng đãc đệ ngũ 
thiền sẳc-giới thiện-tâm, vốn có tâm nhàm chán 
4 danh-uấn (thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, 
thức-uẩn) biết các đối-tượng, nên phát nguyện 
chỉ muốn có sắc-uẩn mà thôi. 

Sau khi hành-giả ẩy chết, do năng lực phát 
nguyện của hành-giả ấy, sẳc-giới thiện-nghiệp 
trong đệ ngũ sắc-giới thiện-tâm cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịỉsandhỉkãla) có 
jĩvitanavakakalãpa: nhóm sẳc-pháp có sẳc-mạng- 
chủ thứ 9 làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên gọi là Asannasattã: Vô-tưởng-thiên. Chu 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên này 
chỉ có nhất uấn là sắc-uấn mà thôi, nghĩa là vị 
phạm-thiên chỉ có thân không có tâm, 1 trong 3 
tu thế là tư thế ngồi hoặc tư thế nằm hoặc tư thế 
đứng, có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

* Người tam-nhân (tỉhetukapuggala) là hành- 
giả nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
giữ gìn giới-hạnh của mình trong sạch làm nền 
tảng, làm nơi nuơng nhờ, thực-hành pháp-hành 
thiền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiền sẳc-giới thiện-tãm và 4 bậc thiền vô- 
sắc-giới thiện-tâm, giữ gìn duy trì cho đến lúc 
lâm chung gần chết. 

Sau khi hành-giả ẩy chết, chắc chắn vô-sẳc- 
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giới thỉện-nghỉệp trong đệ tứ thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm có quyền ưu tiên cho quả trong thờỉ- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) có đệ tứ 
thiền vô-sẳc-giới quả-tâm gọi là phi-tưởng-phi- 
phi-tưởng-xứ-thiền quả-tâm gọi là patìsandhì- 
cỉtta: vô-sẳc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên. Chư phạm- 
thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên này 
có tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất. 

sẳc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiền sắc- 
giớỉ thiện-tâm và vô-sẳc-giới thiện-nghiệp trong 
3 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm bậc thấp còn 
lại đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosi- 
kamma) không có cơ hội cho quả được nữa. 

Đó là những trường-họp sau khi hạng người 
tam-nhân (tihetukapuggala) trong cõi người 
chuyển kiếp tử (chết), cỏ 19 quả-tâm gọi là paịi- 
sandhicitta: tái-sinh-tâm và jĩvitanavakakalãpa: 
nhóm sẳc-pháp cỏ sẳc-mạng-chủ thứ 9 làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau trong 11 cõi dục-giới, 16 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên, 4 tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên gồm có 31 cõi-giới chúng-sinh 
tùy theo năng lực của mỗi quả-tâm của hạng 
người tam-nhân (tihetukapuggala). 



Cuticitta Và Patisandhicitta Của Mồi Chúng-Sinh 


103 


3- Phạm-thiên trên tầng tròi sắc-giói phạm-thiên 

Chư phạm-thiền trên 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, mỗi vị phạm-thiên đến khi hết tuổi 
thọ của mình tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
ấy, lúc lâm chung gần chết có maranãsannavĩthi- 
cỉtta: cận-tử lộ-trình-tâm cuối cùng có 1 trong 3 
đổi-tượng là kamma, kammanimitta, gatinimitta 
kiếp hiện-tại phát sinh, các tâm sinh rồi diệt theo 
tuần tự đến cuti đó là cuticitta: tử-tâm là sẳc- 
giới quả-tâm cuối cùng làm phận sự chuyển kiếp 
tử (chết) 1 sát-na-tâm rồi diệt; liền tiếp theo sau 
không có thời gian khoảng cách patisandhi đó là 
patỉsandhỉcỉtta: táỉ-sỉnh-tâm cố 17 quả-tâm^^^ 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện- 
dục-giới, 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tuởng-thiên), 4 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, gồm có 26 cõi- 
giới, tùy theo năng lực của mỗi quả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) của vị phạm-thiên ẩy. 

Nhu vậy, sau khi chu phạm-thiên trên 15 tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên chuyển kiếp tử (chết), 
cỏ 17 quả-tâm gọi là paịisandhicitta: tái-sinh- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau nhu sau: 

* Vị phạm-thiên nào huởng an-lạc trong 11 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ 5 tầng trời 


r r 

8 đại-quả-tâm + 5 săc-giới quả-tâm + 4 vô-săc-giới quả-tâm. 


1 




104 


VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỔI 


Suddhãvãsa: Tịnh-cư-thiên dành riêng cho bậc 
Thánh Bất-lai), không thực-hành pháp-hành thiền- 
định, nên không chứng đắc bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm nào. Đen khi hết tuổi thọ tại tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên ấy, lúc lâm chung gần chết, 
vị phạm-thiên ẩy có maranãsannavĩthicitta: cận- 
tử lộ-trình-tâm phát sinh có 1 trong 3 đổi-tượng 
kamma, kammanimitta, gatinimitta kiếp hiện-tại, 
các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự đến cuti đó là 
cuticitta: tử-tâm là sẳc-giới quả-tâm cuối cùng 
làm phận sự chuyển kiếp tử (chết) 1 sát-na-tâm 
rồi diệt; liền tiếp theo sau không có thời gian 
khoảng cách patỉsandhỉ đó là patisandhicitta: 
tái-sinh-tâm có 1 trong 8 đại-quả-tâm kiếp quá- 
khứ gọi là patỉsandhỉcỉtta: dục-gỉớỉ tái-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người 
hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam trong cõi trời 
dục-giới, huởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ. 

* Vị phạm-thỉên nào huởng an-lạc trong tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên, và cố gắng tinh tấn 
thực-hành pháp-hành thiền-định dẫn đến chứng 
đắc bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm nhu sau: 

- Nếu vị phạm-thiên ấy chứng đắc bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm ngang bằng với bậc thiền 
sẳc-giới thỉện-tâm cũ thì đến khi hết tuối thọ tại 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy, lúc lâm chung 
gần chết, vị phạm-thiên ẩy có manodvãramaranã- 
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sannavĩthicitta: ỷ-môn cận-tử lộ-trình-tâm phát 
sinh có đối-tượng pannattikammanimitta kiếp hiện- 
tạỉ, các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự đến cuti đó 
là cuticitta: tử-tâm là sẳc-giới quả-tâm cuối 
cùng làm phận sự chuyển kiếp tử (chết) 1 sát-na- 
tâm rồi diệt; liền tiếp theo sau không có thời 
gian khoảng cách patisandhi đó là patisandhi- 
citta: tái-sinh-tâm đó là bậc thiền sẳc-giới quả- 
tâm ngang bằng với bậc thiền sẳc-giới quả-tâm 
cũ gọi là paịisandhicitta: sẳc-giới tái-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên cũ. 

- Nếu vị phạm-thiên ấy chứng đắc bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm thấp hơn bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm cũ thì đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên ấy, lúc lâm chung gần chết, 
vị phạm-thiên ẩy có manodvãramaranãsanna- 
vĩthicitta: ỷ-môn cận-tử lộ-trình-tâm phát sinh 
có đối-tuợng pannattikammanimitta kiếp hiện- 
tại, các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự đến cuti đó 
là cutỉcỉtta: tử-tâm là sẳc-gỉớỉ quả-tâm cuối 
cùng làm phận sự chuyển kiếp tử (chết) 1 sát-na- 
tâm rồi diệt; liền tiếp theo sau không có thời 
gian khoảng cách patisandhi đó là patisandhi- 
cỉtta: tái-sinh-tâm đó là bậc thiền sẳc-giới quả- 
tâm thấp hơn bậc thiền sắc-giới quả-tâm cũ gọi 
là paịisandhicitta: sắc-giới tái-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
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thiên xuông tâng trời săc-giới phạm-thiên thâp 
hơn tầng trời sắc-giới phạm-thiên cũ. 

- Nếu vị phạm-thiên ấy có khả năng chứng đắc 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm cao hơn bậc thiền sẳc- 
giới thiện-tãm cũ cho đến bậc thiền vô-sẳc-giới 
thỉện-tâm, thì đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên ấy, lúc lâm chung gần chết, vị 
phạm-thiên ẩy có manodvãramaranãsannavĩthi- 
citta: ỷ-môn cận-tử lộ-trình-tâm phát sinh có đối- 
tuợng pahhattikammanimitta kiếp hiện-tại, các tâm 
sinh rồi diệt theo tuần tự đến cuti đó là cuticitta: 
tử-tâm là sẳc-giới quả-tâm cuối cùng làm phận 
sự chuyển kiếp tử (chết) 1 sát-na-tâm rồi diệt; 
liền tiếp theo sau không có thời gian khoảng cách 
patisandhi đó là paịisandhicitta: tải-sỉnh-tâm đó 
là bậc thiền sẳc-giới quả-tâm cao hom bậc thiền 
sẳc-giới quả-tâm củ, nếu là bậc thiền vô-sẳc- 
giới quả-tâm thì gọi là patỉsandhỉcitta: vô-sẳc- 
giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên lên trên tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên cao hơn tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên cũ, huởng an-lạc tại tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ. 

* Chư phạm-thỉên trên tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên Asahhasattã: Vô-tưởng-thiên có 
thân không có tâm, đến khi hết tuổi thọ 500 đại- 
kiếp trái đất, jĩvỉtanavakakalãpacutỉ cuối cùng 
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làm phận sự chuyên kiêp tử (chêt) diệt kêt thúc 
kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên, có 1 trong 8 
đại-quả-tâm gọi là paịisandhicitta: tái-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện- 
dục-giới là cõi nguời hoặc cõi trời dục-giới. 


4- Phạm-thiên tầng tròi vô-sắc-giói phạm-thiên 


Chư phạm-thỉên trong 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên, mỗi vị phạm-thiên đến khi hết tuổi 
thọ tại tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên của 
mình, lúc lâm chung gần chết có manodvãra- 
maranãsannavĩthicitta: ỷ-môn cận-tử lộ-trình- 
tâm có 1 trong 3 đoỉ-tượng kamma, kamma- 
nimitta, gatinimitta cuối cùng phát sinh, các tâm 
sinh rồi diệt theo tuần tự đến cuti đó là cuticitta: 
tử-tâm là vô-sẳc-giới quả-tâm cuối cùng phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự chuyển kiếp tử 
(chết) rồi diệt; liền tiếp theo sau không có thời 
gian khoảng cách patisandhi đó là paịisandhi- 
citta: tải-sinh-tãm có số quả-tâm trong mỗi tầng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên khác nhau như sau: 


1- Tầng trời vô-sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên thứ nhất 
gọi là Không-vô-biên-xứ-thiên, vị phạm-thiên trong 
tầng trời này hết tuổi thọ 20.000 đại-kiếp trái đất, 
lúc lâm chung gần chết có manodvãramaranãsanna- 
vĩthicitta: ỷ-môn cận-tử lộ-trình-tâm có 1 trong 3 đoi- 
tượng kamma, kammanimitta, gatinimitta, các tâm 
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sinh rôi diệt liên tục đên cutỉ đó là cutỉcỉtta là 
không-vô-biên-xứ-thiền quả-tâm cuối cùng phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự chuyển kiếp tử kết 
thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên diệt; liền 
tiếp theo sau patisandhi đó là patisandhicỉtta: 
tái-sinh-tâm có 8 quả-tâm đó là 4 đại-quả-tâm 
hợp với trỉ-tuệ và 4 vô-sẳc-giới quả-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới 
và 4 tầng trời vô-sẳc-giới phạm-thiên nhu sau: 

* Vị phạm-thiên nào tại tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên thứ nhất gọi là Không-vô-bỉên-xứ- 
thiên huởng an-lạc, mà không cố gắng tinh-tấn 
thực-hành pháp-hành thiền-định, nên không chứng 
đắc đuợc bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm nào. Vị 
phạm-thiên ấy hết tuổi thọ 20.000 đại-kiếp trái đất 
lúc lâm chung gần chết có manodvãramaranã- 
sannavĩthicitta: ỷ-môn cận-tử lộ-trình-tâm có 1 
trong 3 đoi-tượng kamma, kammanimitta, gati- 
nimitta, các tâm sinh rồi diệt liên tục đến cuti đó 
là cutỉcỉtta là không-vô-biên-xứ-thiền quả-tâm 
cuối cùng phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tử 
(chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên 
ấy; liền tiếp theo sau không có thời gian khoảng 
cách patisandhi đó là patisandhicitta: tái-sinh- 
tâm có 1 trong 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người 
tam-nhân (tihetukapuggala) , hoặc hóa-sinh làm 
vị thiên-nam tam-nhân trong cõi trời dục-giới. 
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* Vị phạm-thiên nào tại tầng tròi vô-sẳc-gỉới 
phạm-thiên thứ nhất gọi là Không-vô-biên-xứ- 
thiên hưởng an-lạc, và cố gắng tinh-tấn thực- 
hành pháp-hành thiền-định, vị phạm-thiên ấy 
chỉ có khả năng chứng đắc bậc thiền vô-sẳc-giới 
thiện-tâm ngang bằng với bậc thiền vô-sẳc-giới 
thiện-tãm cũ là không-vô-biên-xứ-thiền thiện- 
tâm và chứng đắc 3 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện- 
tâm cao hom bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm cũ 
mà thôi, nhưng không thể chứng đắc bậc thiền 
thấp hom bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm cũ, bởi 
vì không có đối-tượng thiền-định. 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiền 
không-vô-biên-xứ-thiền thiện-tâm ngang bằng 
với bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm củ, vị phạm- 
thiên ấy hết tuổi thọ 20.000 đại-kiếp trái đất, đến 
lúc lâm chung gần chết, thì có manodvãra- 
maranãsannavĩthicitta: ỷ-môn cận-tử lộ-trình- 
tâm có đoi-tượng pahnattikammanimitta, các tâm 
sinh rồi diệt liên tục đến cuti đó là cuticitta là 
không-vô-biên-xứ-thiền quả-tâm củ phát sinh 1 
sát-na-tâm làm phận sự chuyển kiếp tử (chết), 
kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ấy; liền 
tiếp theo sau không có thời gian khoảng cách 
patisandhi đó là paịisandhicitta: tái-sinh-tâm là 
không-vô-biên-xứ-thiền quả-tâm mới phát sinh 1 
sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trở lại tầng trời vô-sắc- 
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giới phạm-thiêĩi Không-vô-biên-xứ thiên cũ, 
hưởng an-lạc cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời 
vô-sắc-giới phạm-thiên ấy. 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiền 
vô-sắc-giới thiện-tâm cao hơn bậc thiền không- 
vô-biên-xứ-thiền thiện-tãm cũ. Vị phạm-thiên ấy 
hết tuổi thọ 20.000 đại-kiếp trái đất, đến lúc lâm 
chung gần chết, thì có manodvãramaranãsanna- 
vĩthicitta: ỷ-môn cận-tử lộ-trình-tâm có đổi-tượng 
mahaggatakammanimitta (hoặc pannattikamma- 
nimitta), các tâm sinh rồi diệt liên tục đến cuti đó 
là cuticitta là không-vô-biên-xứ-thiền quả-tâm cũ 
phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự chuyển kiếp 
tử (chết), kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm- 
thiên ấy; liền tiếp theo sau không có thời gian 
khoảng cách patìsandhì đó là pati-sandhicitta: 
tái-sinh-tâm là bậc thiền vô-sẳc-giới quả-tâm 
cao hom bậc thiền vô-sẳc-giới quả-tâm cũ phát 
si nh 1 sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên lên trên tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên cao hơn tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên cũ, hưởng an-lạc cho đến hết 
tuổi thọ tại tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy. 

2- Tầng trời vô-sắc-gỉới phạm-thỉên thứ nhì 

gọi là Thức-vô-biên-xứ thiên, vị phạm-thiên trong 
tầng trời này hết tuổi thọ 40.000 đại-kiếp trái đất, 
lúc lâm chung gần chết có manodvãramaranã- 
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sannavĩthicitta: ỷ-môn cận-tử lộ-trình-tâm có 1 
trong 3 đoi-tượng kamma, kammanimitta, gati- 
nimitta, các tâm sinh rồi diệt liên tục đến cuti đó 
là cuticitta là thức-vô-biên-xứ-thiền quả-tâm cuối 
cùng phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự chuyển 
kiếp tử (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm- 
thiên ấy; liền tiếp theo sau không có thời gian 
khoảng cách patisandhi đó là patisandhỉcitta: 
táỉ-sỉnh-tâm có 7 quả-tâm đó là 4 đại-quả-tâm 
hợp với trỉ-tuệ và 3 vô-sẳc-giới quả-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới 
và 3 tầng trời vô-sẳc-giới phạm-thiên nhu sau: 

* Vị phạm-thiên nào tại tầng trời vô-sẳc-gỉớỉ 
phạm-thiên thứ nhì gọi là Thức-vô-biên-xứ-thiên 
huởng an-lạc, mà không cố gắng tinh-tấn thực- 
hành pháp-hành thiền-định, nên không chứng đắc 
đuợc bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm nào. Vị 
phạm-thiên ấy hết tuổi thọ 40.000 đại-kiếp trái đất 
lúc lâm chung gần chết có manodvãramaranã- 
sannavĩthicitta: ỷ-môn cận-tử lộ-trình-tâm có 1 
trong 3 đoỉ-tượng kamma, kammanimitta, gati- 
nimitta, các tâm sinh rồi diệt liên tục đến cuti đó 
là cuticỉtta là thức-vô-biên-xứ-thiền quả-tâm 
cuối cùng phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tử 
(chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên 
ấy; liền tiếp theo sau không có thời gian khoảng 
cách patisandhi đó là patisandhicitta: táỉ-sỉnh- 
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tâm CÓ 1 trong 4 đạỉ-quả-tâm hợp với tri-tuệ 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người 
tam-nhân (tihetukapuggala) , hoặc hóa-sinh làm 
vị thiên-nam tam-nhân trong cõi trời dục-giới. 

* Vị phạm-thiên nào tại tầng trời vô-sẳc-gỉớỉ 

phạm-thiên thứ nhì gọi là Thức-vô-biên-xứ-thiên 

huởng an-lạc, và cố gắng tinh-tấn thực-hành 

pháp-hành thiền-định, vị phạm-thiên ấy chỉ có 

khả năng chứng đắc bậc thiền vô-sẳc-giới thiện- 

tâm ngang bằng với bậc thiền vô-sẳc-giới thiện- 

tâm cũ là thức-vô-biên-xứ-thiền thiện-tâm và 
' " r ^ \ 7/. j .r I 

chứng đãc 2 bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm cao 

hơn bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tãm cũ mà thôi, 

nhung không thể chứng đắc bậc thiền thấp hơn 

bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm cũ, bởi vì không 

có đối-tuợng thiền-định. 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiền 
thức-vô-biên-xứ-thiền thiện-tãm ngang bằng với 
bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tãm cũ, vị phạm- 
thiên ấy hết tuổi thọ 40.000 đại-kiếp trái đất, đến 
lúc lâm chung gần chết, thì có manodvãra- 
maranãsannavĩthicitta: ỷ-môn cận-tử lộ-trình- 
tâm có đổi-tượng mahaggatakammanimitta, các 
tâm sinh rồi diệt liên tục đến cuti đó là cuticitta 
là thức-vô-biên-xứ thiền quả-tâm cũ phát sinh 1 
sát-na-tâm làm phận sự chuyển kiếp tử (chết), 
kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ấy; liền 
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tiếp theo sau không có thời gian khoảng cách 
patỉsandhỉ đó là paịisandhicitta: tái-sinh-tâm là 
thức-vô-biên-xứ-thiền quả-tâm mới phát sinh 1 
sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trở lại tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên Thức-vô-biên-xứ-thiên cũ, huởng 
an-lạc cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên ấy. 


- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiền 
vô-sắc-giới thiện-tâm cao hơn bậc thiền Thức- 
vô-biên-xứ-thiền thiện-tâm cũ, vị phạm-thiên ấy 
hết tuổi thọ 40.000 đại-kiếp trái đất, đến lúc lâm 
chung gần chết, thì có manodvãramaranãsanna- 
vĩthicitta: ỷ-môn cận-tử lộ-trình-tâm có đoỉ- 
tượng mahaggatakammanimitta (hoặc pannatti- 
kammanimitta) , các tâm sinh rồi diệt liên tục đến 
cuti đó là cutỉcỉtta là thức-vô-biên-xứ-thiền quả- 
tâm cũ phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự chuyển 
kiếp tử (chết), kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm- 
thiên ấy; liền tiếp theo sau không có thời gian 
khoảng cách patỉsandhi đó là paịisandhicitta: tái- 
sinh-tâm là bậc thiền vô-sẳc-giới quả-tâm cao 
hom bậc thiền vô-sẳc-giới quả-tâm cũ phát sinh 
1 sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên lên trên tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên cao hơn tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên cũ, huởng an-lạc cho đến hết tuổi 
thọ tại tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy. 
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3- Tâng trời vô-săc-gỉới phạm-thỉên thứ ba 

gọi là Vô-sở-hữu-xứ-thiên, vị phạm-thiên trong 
tầng trời này hết tuổi thọ 60.000 đại-kiếp trái đất, 
lúc lâm chung gần chết có manodvãramaranã- 
sannavĩthicitta: ỷ-môn cận-tử lộ-trình-tâm có 1 
trong 3 đoỉ-tượng kamma, kammanimitta, gati- 
nimitta, các tâm sinh rồi diệt liên tục đến cuti đó 
là cutỉcỉtta là vô-sở-hữu-xứ-thỉền quả-tâm cuối 
cùng phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự chuyển 
kiếp tử (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm- 
thiên ấy; liền tiếp theo sau không có thời gian 
khoảng cách patisandhi đó là patisandhicitta: 
tái-sinh-tâm có 6 quả-tâm đó là 4 đại-quả-tâm 
hợp với trỉ-tuệ và 2 vô-sẳc-giới quả-tâm làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới 
và 2 tầng trời vô-sẳc-giới phạm-thiên như sau: 

* Vị phạm-thiên nào tại tầng trời vô-sẳc-gỉớỉ 
phạm-thiên thứ ba gọi là Vô-sở-hữu-xứ-thiên 
hưởng an-lạc, mà không cố gắng tinh-tấn thực- 
hành pháp-hành thiền-định, nên không chứng đắc 
được bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm nào, vị 
phạm-thiên ấy hết tuổi thọ 60.000 đại-kiếp trái đất 
lúc lâm chung gần chết có manodvãramaranã- 
sannavĩthicitta: ỷ-môn cận-tử lộ-trình-tâm có 1 
trong 3 đoi-tượng kamma, kammanimitta, gati- 
nimitta, các tâm sinh rồi diệt liên tục đến cuti đó 
là cutỉcỉtta là vô-sở-hữu-xứ-thiền quả-tâm cuối 
cùng phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tử 
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(chêt) kêt thúc kiêp hiện-tại của vị phạm-thiên 
ấy; liền tiếp theo sau không có thời gian khoảng 
cách patisandhi đó là patisandhicitta: tái-sinh- 
tâm có 1 trong 4 đại-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người 
tam-nhân (tihetukapuggala) , hoặc hóa-sinh làm 
vị thiên-nam tam-nhân trong cõi trời dục-giới. 

* Vị phạm-thiên nào tại tầng trời vô-sắc-giớỉ 
phạm-thiên thứ ba gọi là Vô-sở-hữu-xứ-thiên 
huởng an-lạc, và cố gắng tinh-tấn thực-hành 
pháp-hành thiền-định, vị phạm-thiên ấy chỉ có 
khả năng chứng đắc bậc thiền vô-sẳc-gỉới thiện- 
tâm ngang bằng với bậc thiền vô-sẳc-giới thiện- 
tâm cũ là vô-sở-hữu-xứ-thiền thiện-tâm và chứng 
đắc 1 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm cao hơn 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm cũ mà thôi, 
nhung không thể chứng đắc bậc thiền thấp hơn 
bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm cũ, bởi vì không 
có đối-tuợng thiền-định. 

- Neu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiền 

vô-sở-hữu-xứ-thiền thiện-tâm ngang bằng với bậc 

thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm cũ, vị phạm-thiên ấy 

hết tuổi thọ 60.000 đại-kiếp trái đất, đến lúc lâm 

chung gần chết, thì có manodvãramaranãsanna- 

vĩthicitta: ỷ-môn cận-tử lộ-trình-tâm có đoỉ-tượng 

pannattỉkammanỉmỉtta, các tâm sinh rồi diệt liên 

tục đến cutỉ đó là cuticỉtta là vô-sở-hữu-xứ-thỉền 
• 

quả-tâm cũ phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự 
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chuyển kiếp tử (chết), kết thúc kiếp hiện-tại của vị 
phạm-thiên ấy; liền tiếp theo sau không có thời 
gian khoảng cách patisandhi đó là paựsandhi- 
citta: tái-sinh-tâm là vô-sở-hữu-xứ-thiền quả- 
tâm mới phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trở lại 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên Vô-sở-hữu-xứ 
thiên cũ, huởng an-lạc cho đến hết tuổi thọ tại 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy. 


- Nêu vị phạm-thiên nào chứng đãc bậc thiên 
vô-sắc-giới thiện-tâm cao hơn bậc thiền vô-sở- 
hữu-xứ-thiền thiện-tãm cũ, vị phạm-thiên ấy hết 
tuổi thọ 60.000 đại-kiếp trái đất, đến lúc lâm chung 
gần chết, thì có manodvãramaranãsannavĩthicitta: 
ỷ-môn cận-tử lộ-trình-tâm có đổỉ-tượng pannatti- 
kammanimitta, các tâm sinh rồi diệt liên tục đến 
cuti đó là cutỉcỉtta là vô-sở-hữu-xứ-thiền quả-tâm 
cũ phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự chuyển 
kiếp tử (chết), kết thúc kiếp hiện-tại của vị 
phạm-thiên ấy; liền tiếp theo sau không có thời 
gian khoảng cách patisandhi đó là paựsandhi- 
citta: tái-sinh-tâm là bậc thiền vô-sẳc-giới quả- 


tâm cao hơn bậc thiền vô-sẳc-giớỉ quả-tâm cũ 
phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên lên trên tầng trời 
vô-sắc-giới phạm-thiên cao hơn tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên cũ, huởng an-lạc cho đến hết 
tuổi thọ tại tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy. 
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4- Tâng trời vô-săc-gỉới phạm-thiên thứ tư 

gọi là Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên, vị phạm 
thiên trong tầng trời này hết tuổi thọ 84.000 đại- 
kiếp trái đất, lúc lâm chung gần chết có mano- 
dvãramaranãsannavĩthicitta: ỷ-môn cận-tử lộ- 
trình-tâm có 1 trong 3 đoi-tượng kamma, kamma- 
nimitta, gatinimitta, các tâm sinh rồi diệt liên tục 
đến cutỉ đó là cuticitta là phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ-thiền quả-tâm cuối cùng phát sinh 1 
sát-na-tâm làm phận sự chuyển kiếp tử (chết) 
kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ấy; liền 
tiếp theo sau không có thời gian khoảng cách 
patỉsandhi đó là patisandhỉcỉtta: tái-sinh-tâm 
có 5 quả-tâm đó là 4 đại-quả-tâm hợp với trỉ- 
tuệ và 1 vô-sẳc-giới quả-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới và 1 
tầng trời vô-sẳc-giớỉ phạm-thiên nhu sau: 

* Vị phạm-thiên nào tại tầng trời vô-sẳc-gỉớỉ 
phạm-thiên thứ tư gọi là Phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ-thiên huởng an-lạc, mà không cố gắng 
tinh-tấn thực-hành pháp-hành thiền-định, nên 
không chứng đắc đuợc bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm cũ. Khi vị phạm-thiên ấy hết tuổi thọ 
84.000 đại-kiếp trái đất, lúc lâm chung gần chết 
có manodvãramaranãsannavĩthicitta: ỷ-môn cận- 
tử lộ-trình-tâm có 1 trong 3 đoỉ-tượng kamma, 
kammanimỉtta, gatỉnỉmỉtta, các tâm sinh rồi diệt 
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liên tục đên cutỉ đó là cutỉcỉtta là phi-tưởng-phi- 
phi-tưởng-xứ-thiền quả-tâm cuối cùng phát sinh 
1 sát-na-tâm làm phận sự tử (chết) kết thúc kiếp 
hiện-tại của vị phạm-thiên ấy; liền tiếp theo sau 
không có thời gian khoảng cách patisandhi đó là 
patisandhicitta: tái-sinh-tâm có 1 trong 4 đạỉ- 
quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm người tam-nhân (tihetuka- 
puggala), hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam tam- 
nhân trong cõi trời dục-giới. 

* Vị phạm-thiên nào tại tầng trời vô-sẳc-giới 
phạm-thiên thứ tư gọi là Phi-tưởng-phi-phi-tưởng- 
xứ-thiên huởng an-lạc, và cố gắng tinh-tấn thực- 
hành pháp-hành thỉền-định, vị phạm-thiên ấy 
chỉ có khả năng chứng đắc bậc thiền vô-sẳc-giới 
thiện-tâm ngang bằng với bậc thiền vô-sẳc-giới 
thiện-tâm cũ là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền 
thiện-tâm mà thôi, nhung không thể chứng đắc 
bậc thiền thấp hơn bậc thiền vô-sẳc-giới thiện tâm 
cũ, bởi vì không có đối-tuợng thiền-định. 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiền 
phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền thiện-tâm ngang 
bằng với bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm cũ, vị 
phạm-thiên ấy hết tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái 
đất, đến lúc lâm chung gần chết, thì có mano- 
dvãramaranãsannavĩthicitta: ỷ-môn cận-tử lộ- 
trình-tâm có đoi-tượng mahaggatakammanimitta 



Cuticitta Và Patisandhicitta Của Mồi Chúng-Sinh 


119 


các tâm sinh rôi diệt liên tục đên cutỉ đó là 
cutỉcitta là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền quả- 
tâm cũ phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự 
chuyển kiếp tử (chết), kết thúc kiếp hiện-tại của 
vị phạm-thiên ấy; liền tiếp theo sau không có 
thời gian khoảng cách patisandhi đó là paự- 
sandhicitta: tái-sinh-tâm là phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ-thỉền quả-tâm mới phát sinh 1 sát-na- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trở lại tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên cũ, huởng 
an-lạc cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên ấy. Neu vị phạm-thiên ấy không 
chứng đắc trở lại bậc thiền cũ thì đến khi hết 
tuổi thọ cũng phải chuyển kiếp tử (chết), rồi đại- 
thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm họp với trỉ- 
tuệ cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(paịisandhikãla) có 1 trong 4 đạỉ-quả-tâm hợp 
với tri-tuệ gọi là patisandhicitta: tái-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người 
tam-nhân (tihetukapuggala) hoặc hóa-sinh làm 
vị thiên-nam tam-nhân trong cõi trời dục-giới. 

Nhu vậy, trong ba giới đó là cõi dục-giới có 
11 cõi-giới, cõi sắc-giới có 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, cõi vô-sắc-giới có 4 tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên, gồm có 31 cõi-giới chúng- 
sinh chỉ là nơi tạm trú mau hoặc lâu của tất cả 
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mọi chúng-sinh còn là hạng phàm-nhân trong 4 
loài chúng-sinh là loài thai-sinh, noãn-sinh, thẩp- 
sỉnh, hóa-sỉnh mà thôi. 

Cho nên, trong vòng tử sinh luân-hồi đối với 
hạng phàm-nhân trong ba giới giới loài, không 
có một chúng-sinh nào thường trú vĩnh viễn 
trong một cõi-giới nào nhất định cả. 

Tất cả chúng-sinh nào dù lớn nhất, dù nh ỏ 
nhất trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài đều hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp và 
quả của nghiệp của chúng-sinh ấy, chắc chắn 
không có ai có khả năng an bài sổ-mệnh của 
mỗi chúng-sinh lớn nhỏ trong ba giới gồm có 31 
cõi-giới chúng-sinh và trong bốn loài chúng-sinh 
là thaỉ-sinh, noãn-sinh, thẩp-sinh, hóa-sinh. 

Đức-Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp: 

“Kammassako’mhi kammadãyãdo kammayoni 
kammabandhu kammappaịisano, yam kammam 
karissãmi kalyãnam vã pãpakam vã, tassa dãyãdo 
Bhavssãmỉ. ” 

(Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người 
thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh 
ra ta, nghiệp là thân quyến của ta, nghiệp là nơi 
nương nhờ của ta, ta tạo nghiệp nào ‘thiện- 


’ Ang. Pancakanipata, Abhinhapaccavekkhitabbatthanasutta. 
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nghiệp hoặc ác-nghiệp’ ta sẽ thừa hưởng quả 
an-lạc của thiện-nghiệp ẩy, hoặc chịu quả khô 
của ác-nghiệp ấy.) 

Ba bậc Thánh-nhân cuticitta và patisandhicitta 

Ba bậc Thánh-nhân đó là bậc Thánh Nhập- 
lưu, bậc Thánh Nhẩt-lai, bậc Thánh Bẩt-lai còn 
một phần nh ỏ vô-minh (avijjã) và tham-ái 
(tanhã), nên vẫn còn tái-sinh kiếp sau hạn chế 
kiếp tái-sinh theo mỗi bậc Thánh-nhân như sau: 

1- Bậc Thánh Nhập-lưu đến lúc lâm chung 
gần chết, có maranãsannavĩthicitta: cận-tử lộ- 
trình-tâm có 1 trong 3 đoi-tượng kamma, kam- 
manimitta, gatinimitta, các tâm sinh rồi diệt liên 
tục đến cuti đó là cutỉcỉtta: tử-tâm là quả-tâm 
cuối cùng của kiếp hiện-tại làm phận sự tử (chết) 
kết thúc kiếp hiện-tại của bậc Thánh Nhập-lưu; 
liền tiếp theo sau không có thời gian khoảng 
cách patisandhi đó là patisandhicitta: táỉ-sỉnh- 
tâm là đại-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người tam-nhân 
(tihetukapuggala), hoặc hóa-sinh làm vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trong cõi trời 
dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đen kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-ỉưu ấy chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ 
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tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hôi 
trong tam-giới. 

2- Bậc Thánh Nhất-lai đến lúc lâm chung 
gần chết, có maranãsannavĩthicitta: cận-tử lộ- 
trình-tâm có 1 trong 3 đoi-tượng kamma, kam- 
manimitta, gatinimitta, các tâm sinh rồi diệt liên 
tục đến cutỉ đó là cuticitta: tử-tâm là quả-tâm 
cuối cùng của kiếp hiện-tại làm phận sự tử (chết) 
kết thúc kiếp hiện-tại của bậc Thánh Nhất-lai; 
liền tiếp theo sau không có thời gian khoảng 
cách patisandhi đó là patisandhicitta: tái-sinh- 
tâm là đại-quả-tâm hợp với tri-tuệ làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người tam-nhân 
(tihetukapuggala) , hoặc hóa-sinh làm vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trong cõi trời 
dục-giới chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp 
ấy, bậc Thánh Nhẩt-lai ẩy chắc chắn sẽ trở thảnh 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

3- Bậc Thánh Bẩt-lai chua chứng đắc bậc 
thiền nào chắc chắn không còn tái-sinh kiếp sau 
trở lại cõi thiện dục-giới, cho nên, bậc thiền sẳc- 
giới thiện-tâm nào phát sinh, đến lúc lâm chung 
gần chết, có manodvãramaranãsannavĩthicitta: 
ỷ-môn cận-tử lộ-trình-tâm có pahnattikamma- 
nimitta, các tâm sinh rồi diệt liên tục đến cuti đó 
là cutỉcỉtta: tử-tâm là quả-tâm cuối cùng của 
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kiếp hiện-tạỉ làm phận sự tử (chết) kết thúc kiếp 
hiện-tại của bậc Thánh Bất-lai; liền tiếp theo sau 
không có thời gian khoảng cách patisandhi đó là 
patisandhicitta: sẳc-giới tái-sinh-tâm, đó là bậc 
thiền sẳc-giới quả-tâm ẩy làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên tuơng xứng với bậc thiền 
sẳc-giới quả-tâm ẩy, huởng an-lạc cho đến khi 
hết tuổi thọ tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 

Bậc Thánh Bất-lai không tái-sinh trở lại tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên bậc thấp cũng không 
tái-sinh trở lại tầng trời sắc-giới phạm-thiên cũ 
mà chỉ có tái-sinh lên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên bậc cao hơn mà thôi, nên đến lúc lâm 
chung bậc thiền sắc-giới thiện tâm bậc cao phát 
sinh, sắc-giới thiện nghiệp trong bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm bậc cao ấy cho quả tái-sinh lên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên tuơng xứng. Cứ 
nhu vậy đến lúc lâm chung bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm bậc cao tột đỉnh đó là đệ ngũ thiền 
sắc-giới thiên-tâm phát sinh, sắc-giới thiện- 
nghiệp trong đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm cho 
quả tái-sinh lên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Quảng-quả-thiên tột đỉnh. Bậc Thánh Bất-lai 
chắc chắn sẽ trở thả nh bậc Thánh A-ra-hán rồi 
sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên Quảng-quả-thiên tột đỉnh ấy. 
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Bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai 
chứng đắc bậc thiền 


Nếu bậc Thánh Nhập-lưu nào, bậc Thánh 
Nhất-lai nào đã chứng đắc các bậc thiền sẳc- 
giới thiện-tâm hoặc chứng đắc đến các bậc thiền 
vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, thì sau khi bậc Thánh 
Nhập-hm ẩy, bậc Thánh Nhẩt-lai ẩy chết, chắc 
chắn sẳc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiền sẳc- 
giới thiện-tâm bậc cao có quyền uu tiên cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(paịisandhikãla) có bậc thiền sẳc-giới quả-tâm 
bậc cao ẩy gọi là paịisandhicitta: sắc-giới tái- 
sỉnh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời tuơng xứng với 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm bậc cao ẩy, huởng 
an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ấy. 


Hoặc vô-săc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên 
vô-sẳc-giới thiện-tâm bậc cao có quyền uu tiên 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (paịisandhikãla) có bậc thiền vô-sắc- 
giới quả-tâm bậc cao ẩy gọi là paịisandhicitta: 
vô-sẳc-giới táỉ-sỉnh-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời tuơng xứng với bậc thiền vô-sắc-giới thiện- 
tâm bậc cao ẩy, huởng an-lạc cho đến khi hết 
tuổi thọ tại tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy. 



Cuticitta Và Patisandhicitta Của Mồi Chúng-Sinh 


125 


Chư vị phạm-thiên Thánh-nhân (bậc Thảnh 
Nhập-hm, bậc Thánh Nhẩt-lai, bậc Thánh Bẩt- 
lai) trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên nào, 
trong tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên nào đều 
thực-hành pháp-hành thiền-định chắc chắn chứng 
đắc bậc thiền thiện-tâm bậc cao hơn bậc thiền 
thiện-tâm cũ, cho nên mỗi vị phạm-thỉên thánh- 
nhân ẩy không còn tái-sinh kiếp sau xuống tầng 
trời bậc thấp hơn tầng trời cũ và cũng không tái- 
sinh kiếp sau trở lại trong tầng trời cũ, mà chỉ 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời bậc cao hơn tầng trời cũ mà thôi. 

Cho nên, mỗi vị phạm-thỉên Thánh-nhân nào 
đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời cũ ấy, sau khi 
vị phạm-thỉên Thánh-nhân ấy chết, chắc chắn 
sẳc-giới thiện-nghiệp hoặc vô-sẳc-giới thiện- 
nghiệp trong bậc thiền thiện-tâm bậc cao ấy cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhỉ- 
kãla) có bậc thiền quả-tâm bậc cao ẩy gọi là 
paịisandhicitta: tái-sinh-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên lên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên hoặc tầng trời 
vô-sắc-giới phạm-thiên tuơng xứng với bậc 
thiền quả-tâm bậc cao ẩy, huởng an-lạc cho đến 
hết tuổi thọ tại tầng trời ấy. 

Tuy nhiên chư vị phạm-thiên Thánh-nhân 
(bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc 
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Thánh Bất-laỉ) tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên đến 3 tầng trời tột đỉnh là tầng trời 
sẳc-giới phạm-thiên Vehapphalãbhũmi: Quảng- 
quả-thiên hoặc tầng trời sẳc-giới phạm-thiên 
Akaniịịhãbhũmi: sẳc-cứu-cánh-thiên hoặc tầng 
trời vô-sẳc-giới phạm-thiên Nevasanũãnãsannã- 
yatanabhũmi: Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-thiên chắc 
chắn đều trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

Đối với chư vị phạm-thỉên Thánh Bẩt-lai trong 
5 tầng trời Suddhavãsãbhũmi: Tịnh-cư-thiên, đến 
khi hết tuổi thọ tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
bậc thấp, chắc chắn tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên bậc cao, cho đến tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên bậc tột đỉnh Akanitíhãbhũmỉ: sẳc-cứu- 
cánh-thiên, vị phạm-thiên Thánh Bẩt-lai ẩy chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

Có cuti không có patisandhi 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác, chư Phật Độc- 
Giác, chư vị Thánh A-ra-hán thanh-văn-giác đã 
diệt tận đuợc mọi vô-minh (avijjã) và mọi tham- 
ái (tanhã) không còn du sót, nên không tạo 
nghiệp mới nào nữa, còn tất cả mọi nghiệp cũ 
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gồm có thỉện-nghỉệp và ác-nghiệp đã được lưu 
trữ từ vô thủy cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, nếu nghiệp nào có cơ 
hội thì nghiệp ấy cho quả cho đến trước khi quý 
Ngài tịch diệt Niết-bàn. 

Khi Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, chư Phật 
Độc-Giác, chư vị Thánh A-ra-hán thanh-văn- 
giác đến lúc lâm chung có maranãsanna- 
vĩthicitta: cận-tử lộ-trình-tâm mà không có đoi- 
tượng kamma, kammanimitta, gatinimitta nào, 
chỉ có đoỉ-tượng khác tuỳ theo mỗi Ngài, các 
tâm sinh rồi diệt liên tục đến cuti đó là tử-tâm 
(cuticitta) là đại-quả-tâm hợp với tri-tuệ làm 
phận-sự tử kết thúc kiếp hiện-tại của quý Ngài, 
không có patỉsandhi đó là tái-sỉnh-tâm (pati- 
sandhicitta) sinh tiếp theo, gọi là ngũ-uẫn Niết- 
bàn (khandhaparinibbãna) nghĩa là diệt ngũ- 
uấn rồi, không có ngũ-uấn nào sinh nữa, giải 
thoát khố tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Sau khi Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác, chư 
Phật Độc-Giác, chư vị Thánh A-ra-hán thanh- 
văn-giác tịch diệt Niết-bàn, thì tất cả mọi thiện- 
nghỉệp, mọi ác-nghiệp đã lưu trữ từ vô thủy trải 
qua vô số kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại 
trước khi trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, tẩt cả 
mọi nghiệp ẩy đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosỉkamma) không có cơ hội cho quả được nữa. 
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Ba Giói Bôn Loài 

Ba giới đó là 3 cõi-giới chúng-sinh: 

ỉ- Cõi dục-giới có 11 cõi-giới chúng-sinh. 

2- Cõi sẳc-giới có 16 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên. 

3- Cõi vô-sắc-giới có 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên. 

Ba giới gồm có 31 cõi-giới chúng-sinh. 

I- Cõi dục-giói (kãmabhũmi) có 11 cõi-giới 
chia ra 2 loại: 

- Cõi ác-giới (duggatibhũmi) có 4 cõi-giới. 

- Cõi thiện dục-gỉới (kãmasugatibhũmi) có 7 
coi-giới. 

1- Cõi ác-giói (Duggatibhũmi) 

Cõi ác-giới có 4 cõi-giới là cõi địa-ngục, cõi 
a-su-ra, cỗi ngạ-quỷ, loài súc-sinh. 

1.1- Nirayabhũmi: Cõi địa-ngục là nơi tạm trú 
của các loài chúng-sinh địa-ngục, có 2 loại: 

- Cõi đại-địa-ngục có 8 cõi lớn dành cho 
chúng-sinh cõi địa-ngục có ác-nghiệp nặng. 

- Cõi tỉểu-địa-ngục gồm có 449 cõi nhỏ dành 
cho chúng-sinh cõi địa-ngục có ác-nghiệp nhẹ. 


' Tim hiểu rõ trong quyển Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong 

r 

Cuộc Sông, cùng soạn-giả. 
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Tât cả chúng-sinh trong các cõi địa-ngục đêu 
thuộc về loài chúng-sinh hóa-sinh chịu quả khố 
của ác-nghiệp của mình, thuờng bị hành hạ, có 
tuổi thọ không nhất định. 

1.2- Asurabhũmi: Cõi a-su-ra không có cõi 
riêng biệt, loài a-su-ra có nhiều nhỏm khác nhau 
đều thuộc về loài chúng-sinh hóa-sinh, có tuổi 
thọ không nhất định. 

1.3- Pettivisayabhũmi: Cõi ngạ-quỷ không có 
cõi riêng biệt, loài ngạ-quỷ thuộc về loài chúng- 
sinh hóa-sinh có rất nhiều loại đáng ghê sợ tạm trú 
rải rác trong mọi nơi rừng, núi, sông, suối, biển, 
nghĩa địa, xóm làng, v.v... chịu quả khổ của ác- 
nghiệp của mình, thuờng chịu cảnh đói khát, ... có 
tuổi thọ không nhất định. 

1.4- Tiracchãnabhũmi: Loài súc-sinh không 
có cõi riêng biệt, có nhiều loại súc-sinh nuong nhờ 
trong cõi nguời, sinh sống rải rác mọi nơi trong 
rừng, núi, sông, biển, xóm làng, trong nhà,... 

- Các loài súc-sinh sinh từ bụng mẹ, nhu con 
trâu, con bò, ... 

- Các loài súc-sinh sinh từ trứng trong bụng mẹ, 
rồi từ trứng nở ra con, nhu con gà, con vịt, ... 

- Các loài súc-sinh sinh từ nơi ẩm thấp, nhu con 
giun, con cuốn chiếu, ... 

Các loài súc-sinh có tuổi thọ không nh ất định. 
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Ác-nghiệp cho quả tái-sinh trong 4 cõi ác-giói 

Thật ra, ác-nghỉệp trong 11 bẩt-thiện-tâm (trừ 
si-tâm họp với phóng-tâm'^^^) cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có suy-xét- 
tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp 
thuộc về bẩt-thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là paịi- 
sandhicitta: ác-giới tái-sinh-tâm làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới. 

Bất-thiện-tâm có 12 tâm chia ra 3 loại tâm: 

* Tham-tâm có 8 tâm: 

1- Tham-tâm thứ nhất đong sinh với thọ hỷ, 
hợp với tà-kiến, không cần tác-động. 

2- Tham-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tà-kiến, cần tác-động. 

3- Tham-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tà-kiến, không cần tác-động. 

4- Tham-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tà-kiến, cần tác-động. 

5- Tham-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tà-kiến, không cần tác-động. 

6- Tham-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tà-kiến, cần tảc-động. 

7- Tham-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiến, không cần tác-động. 


’ Si-tâm hợp với phóng-tâm không có năng lực cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau, mà có năng lực cho quả trong thời-kỳ 
sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại. 
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8- Tham-tâm thứ tám đông sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiến, cần tác-động. 

* Sân-tâm có 2 tâm: 

1- Sân-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, 
hợp với hận, không cần tác-động. 

2- Sân-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp 
với hận, cần tác-động. 

* Si-tâm có 2 tâm: 

1- Si-tãm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp 
với hoài-nghi. 

2- Si-tãm thứ nhì đong sinh với thọ xả, hợp 
vớiphóng-tâm. 

* Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả ẩy gọi là 
ác-giới tái-sinh-tâm làm phận sự táỉ-sinh kiếp 
sau trong 4 cõi ác-giới như thế nào? 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiều 
năng lực làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì hóa- 
sinh làm loài ngạ-quỷ hoặc loài a-su-ra thuờng 
có tham-tâm thèm khát, cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong săn-tâm có nhiều năng 
lực làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì hóa-sinh 


Tìm hiêu rõ ừong quyên Vi-diệu-pháp hiện thực ừong cuộc sông. 
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làm chúng-sinh trong cõi địa-ngục, thường bị 
thiêu đốt, hành hạ, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong si-tâm có nhiều năng 
lực làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì sinh làm 
loài súc-sinh có tính si-mê, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 


2- Cõi thiện dục-giói (Kamasugatibhumi) 

Cõi thiện dục-giới có 7 cõi-giới: 

- Manussabhũmỉ: Cõi người. 

- Catumahãrãjikãbhũmi: Cõi trời Tứ-đại- 
thiên-vưong. 

- Tavatimsãbhũmi: Cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên. 

- Yamãbhũmi: Cõi trời Dạ-ma-thiên. 

- Tusỉtãbhũmỉ: Cõi trời Đâu-suẩt-đà-thỉên. 

- Nimmãnaratibhũmi: Cõi trời Hóa-lạc-thiên. 

- Paranimmitavasavattibhũmi: Cõi trời Tha- 
hóa-tự-tại-thiên. 

2.1- Manussabhũmi; Cõi ngưòi 

Manussabhũmi: Cõi người là nơi sinh sống 
của loài người (manussa). 

Loài người (manussa) trong 4 châu lớn (dĩpa): 

- Uttarakurudĩpa: Bẳc-cưu-lưu-châu. 
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- Pubbavỉdehadĩpa: Đông-thăng-thân-châu. 

- Aparagoyãnadĩpa: Tây-ngưu-hóa-châu. 

- dambũdĩpa: Nam-thiện-bộ-châu. 

Bốn châu này nằm ở 4 hướng của núi Sineru. 

- Uttarakuruđĩpa: Bắc-cưu-lưu-chău nằm ở 
hướng Bắc của núi Sineru. Loài người ở Uttara- 
kurudĩpa này có 3 đức tính là: 

- Không chấp thủ của cải tàỉ-sản là của mình. 

- Không chấp thủ con trai, con gái, vợ, chồng 
là của mình. 

- Có tuôi thọ đúng 1.000 năm. 

Loài người ở Uttarakurudĩpa này có ngũ-giới 
là thường-giới, sau khi hết tuổi thọ chết, chắc 
chắn dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) 
cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới. 

Sau khi vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ chết, 
nghiệp nào cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
nào tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của vị 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ ấy. 

- Pubbavỉdehadĩpa: Đông-thẳng-thần-châu 
nằm ở hướng Đông của núi Sineru. Loài người ở 
pubbavidehadĩpa này có tuối thọ 700 năm. 

- Aparagoyãnadĩpa: Tây-ngưu-hỏa-châu nằm 
ở hướng Tây của núi Sineru. Loài người ở apara- 
goyãnadĩpa này có tuối thọ 500 năm. 
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- Jambũdĩpa: Nam-thiện-bộ-châu năm ở 
hướng Nam của núi Sineru là trái đất mà chúng ta 
đang sống, con người ở cõi Jambũdĩpa của chúng 
ta có tuổi thọ không nhất định, tùy theo thời-kỳ 
thiện-pháp tăng trưởng hoặc ác-pháp tăng trưởng. 

- Nếu thời-kỳ nào loài người ở Jambũdĩpa có 
thân-hành-thiện, khấu-hành-thiện, ỷ-hành-thiện, 
mọi thiện-pháp tăng trưởng, thì thời-kỳ ấy tuối 
thọ của loài người tăng lên đến tột đỉnh a-tăng- 
kỳnăm.'^^^ 

- Nếu thời-kỳ nào loài người ở dambũdĩpa có 
thân-hành-ác, khâu-hành-ác, ỷ-hành-ác, mọi ác- 
pháp tăng trưởng thì thời-kỳ ấy tuối thọ của loài 
người giảm xuống đến tột cùng chỉ còn 10 năm. 

Tuổi thọ của loài người trong 4 châu dựa theo 
bộ Chú-giải Samyuttanikãyatthakathã rằng: 

“dambũdĩpavãsinam ãyuppamãnam natthi, 
Pubbavidehãnam sattavassasatãyukã, Apara- 
goyãnavãsĩnam paũcavassasatãyukã, Uttara- 
kuruvãsĩnam vassasahassãyukã. Tesam tesam 
parittadĩpavãsĩmampi tadanugatikãva. ” 

Loài người sổng trong Bẳc-cưu-lưu-châu có 
tuôi thọ 1.000 năm, loài người sổng trong Tây- 
ngim-hóa-châu có tuôi thọ 500 năm, loài người 


’ A-tăng-kỳ (asankhyeyya) là đơn vỊ số lượng: số 1 đứng trước 
140 số 0, viết tắt 10 
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sổng trong Đông-thẳng-thần-châu có tuổi thọ 
700 năm, loài người sổng trong Nam-thiện-bộ- 
châu có tuoi thọ không nhất định. 

Loài người (manussa) trong châu này đề cập 
trực-tiếp đến cõi Nam-thiện-bộ-châu, còn 3 châu 
khác chỉ là gián-tiếp mà thôi. 

2.2- Cãtumahãrãjikãbhũmi.' 

Cõi tròi Tứ-đại-thiên-vương 

Cõi trời Tứ-đạỉ-thỉên-vương là cõi thứ nhất 
trong 6 cõi trời dục-giới có vị trí từ khoảng giữa 
núi Sineru ngang bằng đỉnh núi Yugandhara 
xuống đến mặt đất tiếp xúc cõi người. 

Cõi trời này có 4 Đức-thiên-vương trị vì tất 
cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trong cõi 
trời này, nên gọi cãtumahãrãjỉkãbhũmỉ: cõi trời 
tứ-đại-thiên-vương có 4 Đức-thiên-vương trị vì: 

- Đức-thiên-vương Dhataraịịha trụ ở hướng 
Đông của núi Sineru trị vì nhóm chư-thiên 
Gandhabba. 

- Đức-thiên-vương ViruỊhaka trụ ở hướng 
Nam của núi Sineru trị vì nhỏm chư-thiên 
Kumbhanậa. 

- Đức-thiên-vưong Virũpakkha trụ ở hướng 
Tây của núi Sineru trị vì nhóm chư-thiên Nãga. 


Tìm hiêu rõ ừong quyên Vi-diệu-pháp hiện thực ừong cuộc sông. 
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- Đức-thiên-vương Kuvera hoặc Vessavana 
trụ ở hướng Bắc của núi Sinem trị vì nhóm chư- 
thiên Yakkha. 

Tất cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ 
trong cõi trời Tứ-đại-thiên-vương đều là thuộc 
hạ của 4 Đức-thiên-vương, có nhiều nhóm: 

- Pabbataịthadevatã: Chư-thiên trú ở núi. 

- Ẵkãsatthadevatã: Chư-thiên ở trên hư không. 

- Khỉậdãpadosỉkadevatã: Chư-thiên ham chơi 
rồi chết vì quên ăn. 

- Manopadosikadevatã: Chư-thiên chết vì sân. 

- Sĩtavalãhakadevatã: Chư-thiên làm khí lạnh. 

- Unhavalãhakadevatã: Chư-thiên làm khí nóng. 

- Candimãdevaputtadevatã: Chư-thiên ở trên 

mặt trăng. 

- Suriyadevaputtadevatã: Chư-thiên ở trên 

mặt trời... 

Chư-thiên cõi trời Tứ-đại-thiên-vương nương 
nhờ 3 nơi gọi là: 

- Bhummatthadevatã: Chư-thiên nương nhờ ở 
trên mặt đất. 

- Rukkhadevatã: Chư-thiên nương nhờ ở hên cây. 

- Ẫkãsatthadevatã: Chư-thiên nương nhờ ở 
trên hư-không. 

* Bhummatthadevatã chư-thiên nương nhờ ở 
trên mặt đất như thế nào? 
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Chư-thiên là chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ 
nương nhờ ở trên mặt đất như núi, sông, biển, 
xung quanh chùa, ngôi tháp, cội đại Bồ-đề, nhà 
nghỉ mát, nhà ở, v.v... nếu chư-thiên nương nhờ 
ở nơi nào thì nơi ấy là chỗ ở của mình. 

* Rukkhadevatã chư-thiên nương nhờ ở trên 
cây như thế nào? 

Chư-thiên nương nhờ ở trên cây có 2 nhỏm: 

- Nhóm chư-thiên có lâu đài đặt trên ngọn cây. 

- Nhóm chư-thiên có lâu đài đặt trên các cành 
cây xung quanh. 

* Ẵkãsatthadevatã chư-thiên nương nhờ ở 
trên hư-không như thế nào? 

Chư-thiên là chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ 
nương nhờ ở trên hư-không, lâu đài lớn hoặc 
nhỏ của mỗi vị phát sinh bằng 7 loại báu do 
năng lực quả-báu của đại-thiện-nghiệp của mỗi 
vị thiên-nam, vị thiên-nữ. 

Tuy nhiên, có những lâu đài phát sinh bằng 6 
loại báu, hoặc 5 loại báu, thậm chí chỉ có 1 hoặc 
2 loại báu, tất cả lâu đài ấy đều phát sinh do 
năng lực quả-báu của đại-thiện-nghiệp của mỗi 
vị thiên-nam, vị thiên-nữ. 

4 Đức-thiên-vương mỗi vị có mỗi lâu đài to 
lớn bằng thất báu nguy nga lộng lẫy. 
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Tứ-đại-thiên-vương là 4 Đức-vua-trời hộ trì 
cõi người, nên gọi là Catulokapãla. 

Chư-thiên ác cõi Tứ-đại-thiên-vương 

Chư-thiên ác cõi Tứ-đại-thiên-vương có 4 nhóm: 

- Yakkha, yakkhĩ là nam dạ-xoa, nữ dạ-xoa. 

- Gandhabba, gandhabbĩ là nam gandhabba, 
nữ gandhabbĩ. 

- Kumbhanậa, kumbhanậĩ là nam kumbhanậa, 
nữ kumbhanậĩ. 

- Nãga, nãgĩ là long-nam, long-nữ. 

1- Yakkhadevatã: Chư-thiên yakkha (dạ-xoa) 
có 2 nhóm: 

- Yakkhadevatã là loài dạ-xoa có thân hình 
xinh đẹp có hào quang như chư-thiên. 

- Yakkhatiracchãna là loài dạ-xoa có thân hình 
xấu xí không có hào quang nhu loài súc-sinh. 

Chư-thiên yakkha này nếu khi phát sinh ác- 
tâm muốn hành hạ chúng-sinh địa-ngục thì hóa 
ra chúa địa-ngục hiện xuống cõi địa-ngục, hành 
hạ chúng-sinh địa-ngục, nếu muốn ăn thịt 
chúng-sinh địa-ngục thì hóa ra con kên kên, con 
quạ, con chó bắt chúng-sinh địa-ngục để ăn thịt. 

Yakkha (dạ-xoa) thích ăn xác chết. 

Nhóm yakkha (nam dạ-xoa), yakkhĩ (nữ dạ- 
xoa) này ở trong sự cai quản của Đức-vua-tròi 
KuveraYoặc Vessavana. 
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2- Gandhabbadevata (Chư-thiên gandhabba) 
có 2 nhỏm: 

- Nhóm chư-thiên gandhabba nương nhờ sinh 
trên cây có mùi thơm, rồi vĩnh viễn trú tại nơi 
cây ấy mãi mãi, dù cho cây ấy bị ngã hoặc bị 
chết vẫn không dời sang cây khác. Neu người 
nào chặt cây ấy đem về làm nhà, đóng tủ, bàn 
ghế, v.v... làm bất cứ dụng cụ nào thì vị chư- 
thiên gandhabba ẩy vẫn đi theo nương nhờ nơi 
vật dụng ấy. 

Vì vậy, đôi khi chư-thỉên gandhabba ẩy hiện 
hình ra để chủ nhân nhìn thấy; đôi khi chư-thiên 
gandhabba ẩy không hài lòng làm quấy nhiễu 
trong gia đình với nhiều cách như làm cho người 
trong nhà bị bệnh hoạn ốm đau, làm cho của cải 
tài-sản hư hao không rõ nguyên-nhân, v.v... 

Chư-thỉên gandhabba có tính chất khác với vị 
chư-thiên rukkhadevatã là vị chư-thiên cũng 
nương nhờ sinh trên cây, nhưng khi cây ấy chết 
hoặc bị người ta chặt cây ấy, vị chư-thiên rukkha- 
devatã sẽ dời sang nương nhờ nơi cây khác. 

- Nhóm chư-thiên gandhabba nương nhờ nơi 
thân người, người ta thường gọi là người bị phi 
nhân nhập, hoặc người có người âm nhập. 

Người nào khi bị chư-thiên gandhabba nhập 
vào rồi, người ấy không còn tự chủ nữa, không 
biết mình, cho đến khi chư-thiên gandhabba 
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xuất ra, thì người ấy mới trở lại bình thường 
như trước. 

Chư thiên nam gandhabba, nữ gandhabbĩ này 
ở trong sự cai quản của Đức-vua-trời Dhatarattha. 

3- Kumbhanặadevatã (chư-thiên kumbhanậa) 
có thân hình to lớn, mắt lồi màu đỏ, có 2 nhỏm: 

- Nhóm chư-thiên kumbhanda ở trong cõi 
người có phận sự giữ gìn các kho báu, những 
viên ngọc quý báu, ngọc mani trên núi cao, ngôi 
bảo tháp, rừng rậm, cây cao to lớn, hồ nước lớn 
tự nhiên, các con sông sâu, v.v... những nơi nào 
mà Đức-thiên-vương truyền lệnh cho vị chư- 
thiên kumbhanậa nào có phận sự giữ gìn, nếu 
người nào xâm nhập vào nơi ấy thì vị chư-thiên 
kumbhanậa ẩy trừng phạt người ấy. 

- Nhóm chư-thỉên kumbhanậa ở trong cõi địa- 
ngục, làm phận sự chúa địa-ngục, chư-thiên 
kumbhanậa hóa ra kên kên kumbhanậa, quạ 
kumbhanda, chó kumbhanậa hành hạ chúng-sinh 
địa-ngục, hoặc bắt chúng-sinh địa-ngục để ăn thịt. 

- Nhóm chư-thiên nam kumbhanậa, nữ kum- 
bhaụậĩ này ở trong sự cai quản của Đức-vua trời 
Vỉruịhaka. 

é 

4- Nãgadevatã (chư-thiên nãga: long) ở dưới 
mặt đất và ở dưới núi gọi là pathavĩdevatã. 
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Nãgadevatã có phép biên hóa do quả của 
nghiệp (vipãka-iddhi) có khả năng hóa ra thành 
người, chư-thiên, con cọp, sư tử, v.v... Nãga- 
devatã phát sinh ác-tâm thích hành hạ chúng- 
sinh địa-ngục giống như yakkhadevatã, 
kumbhanậadevatã. 

Nhóm chư-thiên nam nãga (long nam), nữ 
nãgĩ (long nữ) này ở trong sự cai quản của Đức- 
vua-trời Virũpakkha. 

4 nhóm chư-thiên có ác-tâm hung dữ trong 
cõi Tứ-đại-thiên-vương này không những thích 
hành hạ các chúng-sinh khác, mà còn hành hạ 
đồng loại với nhau nữa. 

Vì vậy, mỗi Đức-thiên-vương cai quản, trừng 
phạt mỗi nh ỏm. 

Tóm lại chư-thiên trong cõi Tứ-đại-thiên- 
vương có nhiều nhóm, có nhóm chư-thiên thiện, 
có nhóm chư-thiên ác, có nhóm chư-thiên 
chánh-kiến, có nhóm chư-thiên tà-kiến, có nh ỏm 
có đức-tin nơi Tam-bảo, có nhóm không có đức- 
tin nơi Tam-bảo, có nhỏm hộ trì loài người, có 
nhóm quấy nhiễu loài người, v.v... 

* Chư-thiên trong cõi Tứ-đại-thiên-vương có 
tuổi thọ 500 năm cõi trời, so với thời gian cõi 
người 9 triệu năm, bởi vì 1 ngày và 1 đêm bằng 
50 năm cõi người. 
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2.3- Tavatimsabhumi; 

Cõi trtn Tam-thập-tam-thiên 

Cõi trời Tam-thập-tam-thỉên là cõi trời thứ 
nhì trong 6 cõi trời dục-giới, có vị trí nằm trên 
đỉnh núi Sinem. 

Cõi trời Tam-thập-tam-thiên này có sự tích 
được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, một xóm nhà Macalagãma, 
có nhóm người sahapuMakãrĩ (nhóm cùng tạo 
phước-thiện với nhau) gồm có 33 người đàn 
ông, người đứng đầu tên là Mãghamãnava. 

Nhóm 33 người này cùng nhau làm vệ sinh 
xung quanh xóm làng, các đường sá, các ngõ 
hẻm đều sạch sẽ, để thuận tiện cho mọi người 
qua lại. Trên các con đường, rải rác làm chỗ đặt 
nồi nước sạch để cho mọi người qua lại uống 
nước, xây dựng trại nghỉ chân dọc đường để cho 
những người qua lại có chỗ nghỉ chân. 

Nhóm 33 người này đồng tâm nhất trí với 
nhau tạo mọi phước-thiện, cho nên sau khi nh ỏm 
33 người này chết, dục-giới thiện-nghiệp (đại- 
thiện-nghiệp) ấy cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị 
thiên-nam trên cõi trời dục-giới thứ nhì, tiền- 
kiếp của Mãghamãnava trở thành Đức-vua-trời 
Inda hoặc Đức-vua-trời Sakka và tiền-kiếp của 
32 người bạn thân trở thành 32 vị chư-thiên bậc 
cao trên cõi trời dục-giới thứ nhì. 
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Vì vậy, cõi trời dục-giới thứ nhì gọi là 
Tãvatimsãbhũmi: cõi trời Tam-thập-tam-thiên 

(cõi trời 33 vị chư-thiên). 

Vấn : Ngoài cõi tam-gỉớỉ gồm có 31 cõi-giới 
này ra, còn các cõi tam-giới khác, cõi trời dục- 
giới thứ nhì có tên gọi là cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên hay không? 

Đáp : Các cõi tam-gỉớỉ gồm cỏ 31 cõi-giới 
khác, cõi trời dục-gỉớỉ thứ nhì cũng bắt chước 

tên gọi là cõi trời Tam-thập-tam-thỉên. 

Vị trí của 6 cõi tròi dục-giói 

1- Cõi trời Tứ-đại-thiên-vương nằm vị trí ở 
khoảng giữa núi Sineru, cách mặt đất loài người 
khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 

2- Cõi trời Tam-thập-tam-thỉên nằm vị trí ở 
trên đỉnh núi Sinem, cách cõi trời Tứ-đại-thiên- 
vỉTơng khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 

3- Cõi trời Dạ-ma-thiên nằm ở trên hư không 
cao cách cõi trời Tam-thập-tam-thiên khoảng 
42.000 do-tuần (yojana). 

4- Cõi trời Đâu-suẩt-đà-thiên nằm ở trên hư 
không cao cách cõi trời Dạ-ma-thiên khoảng 
42.000 do-tuần (yojana). 

5- Cõi trời Hóa-lạc-thiên nằm ở trên hư 
khôngcao cách cõi trời Đâu-suẩt-đà-thỉên 
khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 
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6- Cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên năm ở trên 
hư không cao cách cõi trời Hóa-lạc-thiên khoảng 
42.000 do-tuần (yojana). 

Cõi trời Tam-thập-tam-thỉên nằm vị trí ở 
trên đỉnh núi Sineru có bề mặt diện tích hình 
vuông mỗi cạnh khoảng 42.000 do-tuần (yojana), 
ngay trung tâm có kinh-thành Sudassana bề rộng 
mỗi cạnh 10.000 do-tuần, tất cả mặt bằng trên 
đỉnh núi Sineru được thành-tựu bằng thất báu. 

Toàn thể chư-thiên trong cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên có 2 nhóm: Nhóm bhummaịthadevatã 
và nhóm ãkãsaịthadevatã. 

- Nhóm bhummatịhadevatã có Đức-vua-trời 
Inda (Sakka) và 32 vị thiên-nam cao quỷ cùng 
với nhóm chư-thiên thuộc hạ và 5 nhóm chư 
thiên a-su-ra trú ngụ dưới núi Sineru cũng ở 
trong nhỏm lớn bhummatthadevatã. 

- Nhóm ãkãsatthadevatã có những lâu đài nổi 
trong hư không phía trên đỉnh núi Sineru. 

Trung tâm kinh-thành Sudassana có đại lâu 
đài Vejayanta là nơi ngự của Đức-vua-ừời Sakka. 

- Hướng Đông của kinh-thành Sudassana có 
khu vườn Nandavana rộng 1.000 do-tuần, trong 
vườn có 2 hồ nước: hồ lớn Mahãnanda và ho 
CũỊananda, xung quanh hồ nước lát đá quý, để 
ngồi nghỉ ngơi. 
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- Hướng Tây của kinh-thành Sudassana có 
khu vườn Cittaladã rộng 500 do-tuần, có 2 hồ 
nước: hồ lớn Vicitta và hồ CũỊacitta. 

- Hướng Bắc của kinh-thành Sudassana có 
khu vườn Missakavana rộng 500 do-tuần, có 2 
hồ nước: hồ Dhammã và hồ Sudhammã. 

- Hướng Nam của kinh-thành Sudassana có 
khu vườn Phãrusakavana rộng 700 do-tuần, có 2 
hồ nước: hồ Bhaddã và hồ Subhaddã. 

Khu vườn 4 hướng này là nơi du ngoạn tiêu 
khiển của chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ 
trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

- Hướng Đông Bắc của kỉnh-thành Sudassana 
có 2 khu vườn: khu vườn Punậarika không rõ bề 
rộng và khu vườn Mahãvana rộng 700 do-tuần. 

CũỊãmani Cetiya Và Sudhammasabhã 

- Khu vườn Punậarika có cây pãrỉchatta hoặc 
parịịãta cao 100 do-tuần có cành vươn rộng ra 
50 do-tuần, khi đến mùa trổ hoa có mùi thơm tỏa 
ra xa 100 do-tuần. 

Phía dưới tàng cây pãrỉchatta có tấm đá quý 
làm chỗ ngồi gọi là Panặukambalasilã bề ngang 
50 do-tuần, bề dọc 60 do-tuần, bề dày 15 do-tuần 
có màu đỏ hồng như màu hoa. 

- Ngôi bảo tháp Cũịãmanicetiya nơi tôn thờ 
Xá-lợi Răng nhọn bên phải của Đức-Phật 
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Gotama và năm tóc của Đức-Bô-tát Siddhattha. 

Khi Đức-Bồ-tát đi xuất gia, cắt tóc ném lên hư 
không, khi ẩy, Đức-vua-trời Sakka hiện xuống, 
hứng đón nhận nẳm tóc, đem về tôn thờ trên 
ngôi bảo tháp Cũịãmaụỉ này. 

- Hội-trường Sudhammasabhã là nơi mà tất 
cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ tụ hội nghe 
pháp hoặc đàm đạo pháp tại cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên. 

- Khu vườn Mahãvana có hồ nước rộng tên 
gọi là Sunandã và có lâu đài nguy nga tráng lệ là 
nơi du ngoạn tiêu khiển của Đức-vua-trời Sakka. 

Tính chất cõi tròi Tam-thập-tam-thiên 

Chư-thiên là chư vị thỉên-nam, chư vị thiên- 
nữ trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên có những 
tính chất đặc biệt nhu sau: 

- Nếu là vị thiên-nam thì có thân hình dáng 
dấp trẻ trung trong độ tuổi 20, và nếu là vị thiên- 
nữ thì có thân hình trẻ đẹp trong độ tuổi 16. Tất 
cả mọi thiên-nam, mọi thiên-nữ vẫn duy trì độ 
tuổi ấy cho đến khi hết tuổi thọ 1.000 năm tuổi 
trời, so với thời gian trong cõi người là 5Ố triệu 
năm, bởi vì 1 ngày 1 đêm trong cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên bằng 100 năm trong cõi người. 

Tất cả mọi thiên-nam, mọi thiên-nữ trong cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên không có già, bệnh, tóc 
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bạc, răng rụng, da nhăn, v.v... vẫn duy trì sự trẻ 
trung, xinh đẹp cho đến hết tuổi thọ (chết) biến 
mất không có thi thể. 

- Vật thực, nuớc uống của tất cả mọi thiên- 
nam, mọi thiên-nữ là vô cùng vi-tế, cho nên 
trong thân thể không có thải ra các chất cặn bã, 
nghĩa là không có tiểu tiện, đại tiện. Các thiên- 
nữ không có kinh nguyệt, không có thai, bởi vì 
vị thiên-nam, vị thiên-nữ trong cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên đều hóa sinh. 

Theo lệ thuờng, chu-thiên trong cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên này: 

- Nếu vị thiên-nam, vị thiên-nữ là con thì hóa- 
sinh tại nơi vế của vị chu-thiên. 

- Nếu vị thiên-nữ là vợ thì hóa-sinh tại chỗ 

• » • 

nằm của vị thiên-nam. Mỗi vị thiên-nam có 500, 
700, 1.000, v.v... vị thiên-nữ làm vợ. 

- Nếu vị thiên-nam, vị thiên-nữ là vị hầu hạ 
thì hóa-sinh xung quanh chỗ nằm của vị chu- 
thiên ấy. 

- Nếu vị thiên-nam, vị thiên-nữ là vị giúp công 
việc thì hóa-sinh trong lâu đài, hoặc trong phạm 
vi lâu đài của vị chu-thiên ấy. 

- Nếu vị thiên-nam, vị thiên-nữ hóa-sinh ở 
bên ngoài khoảng giữa 2 lâu đài của 2 vị thiên- 
nam, nếu có sự tranh chấp giữa 2 vị thiên-nam 
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muốn vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ ấy là thuộc 
hạ của mình thì dẫn nhau đến hầu Đức-vua-trời 
Sakka phán xét. 

Đức-vua-trời phán xét rằng: 

“Nếu vị thỉên-nam, hoặc vị thỉên-nữ nào xuất 
hiện gần với lâu đài của vị chư-thiên nào thì vị 
thiên-nam, hoặc vị thiên-nữ thuộc về vị chư- 
thien ãy. 

''Vị thỉên-nam, hoặc vị thiên-nừ nào xuất hiện 
ngay khoảng giữa 2 lâu đài của 2 vị chư-thiên- 
nam, nếu vị thiên-nam, hoặc vị thiên-nữ nhìn về 
hướng lâu đài của vị chư-thỉên nào thì thuộc về 
vị chư-thiên ẩy. ” 

“ Vị thiên-nam, hoặc vị thỉên-nữ nào xuất hiện 
ngay chỉnh khoảng giữa 2 lâu đài của 2 vị chư- 
thiên, nếu vị thiên-nam, hoặc vị thiên-nữ nhìn 
thắng, không hướng về lâu đài của vị chư-thiên 
nào thì vị thiên-nam, vị thiên-nữ ẩy thuộc về của 
Đức-vua-trời Sakka. ” 

Các vị thiên-nam, các vị thiên-nữ trên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên có hào quang tỏa ra rộng 
lớn khác nhau, có những đồ trang sức các loại 
châu báu quý giá khác nhau, có lâu đài to lớn 
nguy nga tráng lệ khác nhau, có thân hình xinh 
đẹp khác nhau, v.v... tiếp xúc với các đối-tuợng 
tốt đáng hài lòng khác nhau, đó là do quả báu 
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của các phước-thiện khác nhau, khác với loài 
người có thân hình ô-trọc. 

Cho nên, nếu tiếp xúc với mùi của loài người 
thì dù cách xa 100 do-tuần chư-thiên vẫn không 
thể chịu đựng nổi. 

Cõi trời Tam-thập-tam-thiên có toàn những 
đối-tượng tốt thật vô cùng hoan hỷ mà đối-tượng 
trong cõi người không sao sánh được, nhất là 
khu vườn Nandavana là nơi hoan hỷ bậc nhất 
trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Thật vậy, vị thiên-nam, vị thiên-nữ nào có nỗi 
khổ tâm vì lo sợ chết, nếu vị thiên-nam, vị thiên- 
nữ ấy đi đến du ngoạn tiêu khiển trong khu vườn 
Nandavana thì cảm nhận vô cùng hoan hỷ, nên 
không còn khổ tâm nữa. 

Đức-vua-tròi Sakka 

Đức-vua-tròi Sakka là Đức-vua cao cả nhất 
trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên và cõi trời 
Tứ-đại-thiên-vương. Đức-vua-trời Sakka ngự tại 
ỉâu đài bằng vàng gọi là Vẹịayanta trong cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. Lâu đài Vejayanta cao 
1.000 do-tuần có những cây cột cờ cao 300 do- 
tuần cẩn bằng thất báu cắm xung quanh lâu đài. 

* Đức-vua-trờỉ Sakka có chiếc xe cũng có tên 
Vejayanta, phía trước xe là chỗ ngồi của vị 
thiên-nam lái xe Mãtali dài 50 do-tuần, phần 
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giữa xe là chỗ ngồi của Đức-vua-trờỉ Sakka dài 
50 do-tuần, phía sau xe dài 50 do-tuần, chiếc xe 
Vejayanta gồm có chiều dài 150 do-tuần, bề 
rộng 50 do-tuần. Chiếc ngai của Đức-vua-trời 
Sakka trên chiếc xe thành-tựu bằng thất báu có 
chiều cao 1 do-tuần, bề rộng 1 do-tuần, phía trên 
có chiếc lọng lớn 3 do-tuần, có 1.000 con ngựa 
báu trang hoàng những đồ trang sức quý giá để 
kéo chiếc xe Vejayanta (1.000 con ngựa báu 
không phải là loài súc-sinh mà chỉnh là vị thiên- 
nam trên cõi trời biến hóa ra con ngựa báu). 

* Nếu khi Đức-vua-trời Sakka muốn cỡi voi 

thì có con voi báu Erãvana to lớn 150 do-tuần 

» 

đuợc trang hoàng lộng lẫy, voi báu Erãvana này 
không phải là loài súc-sinh mà chính là vị thiên- 
nam biến hóa ra voi báu, ... Đe trở thảnh Đức- 
vua-trời Sakka cần phải thực-hành 7 pháp: 

1- Nuôi dưỡng cha mẹ một cách cung kỉnh và 
chu đáo. 

2- Tôn kỉnh bậc trưởng lão trong dòng họ và 
người trong đời. 

3- Nói năng dịu dàng lễphép đổi với mọi người. 

4- Không nói lời chia rẽ mà nói lời hòa thuận. 

5- Không có tỉnh keo kiệt trong của cải tài sản 
của mình mà hoan hỷ tạo phước-thiện bổ-thỉ. 

6- Có tỉnh chân thật vóà mình và mọi người. 

7- Chế ngự được tỉnh sân hận. 
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Cõi tròi Tam-thập-tam-thiên 

Cõi trời Tam-thập-tam-thiên có kinh-thành 
Sudassana, 4 khu vườn giải trí công cộng, đặc 
biệt có 2 khu vườn Punậarika và Mahãvana. 

-Khu vườn Mahãvana là nơi mà Đức-vua- 
trời Sakka đến du lãm giải trí. 

- Khu vườn Punậarika là nơi đặc biệt quan 
trọng hơn các nơi khác, bởi vì có ngôi bảo-tháp 
Cũịãmanicetiya, nơi tôn thờ Xá-lợi của Đức- 
Phật Gotama, có tảng đá Panậukambalasỉlã 
dưới tàng cây Parỉchatta mà Đức-Phật Gotama 
đã từng ngự đến ngồi thuyết Abhidhamma- 
pitaka: Tạng Vi-Diệu-Pháp gồm có 7 bộ, trong 
mùa hạ thứ 7 của Đức-Phật tại cung trời Tam- 
thập-tam-thiên và hội-trường Sudhammasabhã 
là nơi mà tất cả chư-thiên tụ hội nghe pháp 
hoặc đàm đạo pháp. 

Hội-Trường Sudhammasabhã 

Hộỉ-trường Sudhammasabhã nằm gần cây 
Parỉchatta. Cây Parichatta mỗi năm trố hoa một 
lần, khi đến thời-kỳ trổ hoa, lá cây trở thảnh màu 
vàng, nhìn thấy lá màu vàng như vậy, chư vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ vui mừng hoan hỷ sẽ 
được nhìn thấy hoa parichatta. Đen khi gần trổ 
hoa, tất cả lá vàng đều rụng cả, tiếp theo toàn 
cây parichatta trố hoa màu đỏ tỏa ra ánh sáng 
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xung quanh 500 do-tuân, mùi thom của hoa theo 
chiều gió 100 do-tuần. 

Hội-trường Sudhammasabhã là nơi mà các vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ hoan hỷ tụ hội lắng nghe 
pháp hoặc đàm đạo pháp có Đức-vua-trời Sakka 
chủ trì. 

Hội-trường Sudhammasabhã đuợc thành-tựu 
bằng thất báu, có chiều cao 500 do-tuần, rộng 
300 do-tuần, nền lát bằng ngọc quý, cột bằng 
vàng, v.v... tất cả đều thành-tựu bằng 7 thứ báu. 

Bên trong hội truờng, phía trên ngay ở giữa 
có một pháp-tòa thành tựu bằng thất báu quý giá 
cao 3 do-tuần, để vị Pháp su ngồi thuyết pháp. 

Phía duới có chỗ ngồi của Đức-vua-trời Sakka, 
kế tiếp 32 chỗ ngồi của 32 vị thiên-nam cấp cao 
quý và tiếp theo các vị thiên-nam, vị thiên-nữ 
theo thứ tự từ cao đến thấp. 

Khi đến thời-kỳ nghe pháp tại hội trường 
Sudhammasabhã, Đức-vua-trời Sakka thối tù-và 
bằng vỏ ốc gọi là vijayuttara dài 140 cùi tay, 
tiếng tù-và vang xa trong kinh-thảnh Sudassana, 
ngoài kinh-thành, và thổi tù-và chỉ một lần, âm 
thanh kéo dài lâu 4 tháng của cõi nguời. 

Tất cả vị thiên-nam, vị thiên-nữ ở trong cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên này nghe tiếng tù-và 
báo hiệu, tất cả vị thiên-nam, vị thiên-nữ khắp 
mọi nơi đều đến hội-trường Sudhammasabhã. 
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Đức-vua-trời Sakka ra khỏi lâu đài Vejayanta 
cùng với 4 Chảnh-cung hoàng-hậu là Nandã, 
Cỉttã, Sudhammã, Sujã lên voi báu Eravana 
dẫn đầu tất cả vị thiên-nam, vị thiên-nữ ngự đến 
hội-trường Sudhammasabhã. 

Pháp-sư là vị phạm-thiên Sunankumãra từ 
cõi phạm-thiên hiện xuống thuyết-pháp, nếu khi 
vị phạm-thiên không hiện xuống thì Đức-vua- 
trời Sakka sẽ thay thế thuyết-pháp hoặc vị thiên 
nam nào có trỉ-tuệ sáng suốt hiếu biết chánh- 
pháp có khả năng cũng thuyết-pháp đuợc. 

Đức-vua-tròi Sakka trở thành bậc Thánh 

Nhập-lưu 

Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại động núi 
Veriyaka, miền bắc của xóm làng Ambasanda, 
huớng Bắc của kinh-thành Rặịagaha. Khi ấy, 
Đức-vua-trời Sakka thấy 5 hiện tuợng gần chết 
của chu-thiên, nên phát sinh tâm sợ chết, Đức- 
vua-trờỉ Sakka ngự xuống cõi nguời cùng với vị 
thiên-nam Pahcasikha đến hầu đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn, bạch hỏi 14 câu hỏi. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy giải đáp xong 14 
câu hỏi Khi ấy, Đức-vua-trờỉ Sakka chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu- 
Thánh-đạo, Nhập-lưu-Thánh-quả, Niết-bàn, trở 


* Bộ Di. Mahavagga, Sakkapanhasutta, và Atthakatha. 
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thành bậc Thánh Nhập-lưu. Ngay tại nơi ây, 
Đức-vua-trời Sakka chuyến kiếp (cuti: chết), rồi 
hóa-sinh kiếp sau (paịisandhi) trở lại làm Đức- 
vua-trời Sakka (kiếp mới). 

Đức-vua-trời Sakka thảnh kính đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, xin phép hồi cung trở về cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên. 

Kiếp vị-lai của Đức-vua-tròi Sakka 

Trong thời vị-lai, khi Đức-vua-trờỉ Sakka hết 
tuối thọ ở cõi trời Tam-thập-tam-thiên sẽ chuyến 
kiếp (cuti: chết), rồi tái-sinh kiếp sau (paịisandhi) 
xuống làm nguời trong cõi nguời, sẽ trở thà nh 
Đức-vua chuyển-luân-thánh-vương, sẽ trở thảnh 
bậc Thánh Nhẩt-lai tại cõi nguời. 

- Khi Đức-vua chuyển-luân-thánh-vương hết 
tuối thọ tại cõi người sẽ chuyến kiếp (cuti: chết), 
rồi hóa-sinh kiếp sau (patisandhi) lên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên, làm vị thiên-nam, rồi sẽ trở 
thành bậc Thảnh Bẩt-laỉ chứng đắc đến đệ ngũ 
thiền sắc-giới thiện-tâm, sau đó sẽ chuyển kiếp 
(cuti: chết), đệ ngũ thiền sẳc-gỉới thiện-nghiệp cho 
quả hóa-sinh kiếp sau (paịỉsandhỉ) lên 5 tầng 
trời sắc-giới Suddhãvãsa: Tịnh-cư-thiên, hết tuối 
thọ tầng trời bậc thấp hóa-sinh kiếp sau lên tầng 
trời bậc cao theo tuần tự, từ tầng trời Avihã, tầng 
trời Atappã, tầng trời Sudassã, tầng trời Sudassĩ, 
cho đến tầng trời Akaniịthã cuối cùng. 
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- Trong tâng trời săc-giới Akanitthã, hậu kiêp 
của Đức-vua-trời Sakka sẽ trở thành bậc Thánh- 
A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời 
sắc-giới này, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

(Theo Chú-giải bộ Dĩ. Mahãvaggatthakathã, kinh 
Sakkapahhãsuttavannanã.) 


2.4- Yamabhumi; Cõi tròi Dạ-ma-thiên 

Cõi trời Dạ-ma-thỉên là cõi trời thứ ba nằm ở 
trên hư không cao cách cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 

Tất cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trong 
cõi trời này không có khổ, chỉ có sự an-lạc mà 
thôi, nên gọi cõi trời này là Yãmãbhũmi: Cõi 
trời Dạ-ma-thiên. 

Đức-vua-trời Suyãma hoặc Đức-vua-trời 
Yãma trị vì toàn thể chư vị thiên-nam, chư vị 
thiên-nữ trong cõi trời Dạ-ma-thiên. 

Tất cả chư vị thiên-nam, chư vị thỉên-nữ 

trong cõi trời Dạ-ma-thiên này không có nh ỏm 

bhummatthadevatã mà chỉ có nhỏm chư-thiên 
• • 

ãkãsatíhadevatã mà thôi. Tất cả chư vị thiên- 

• • • 

nam, chư vị thiên-nữ có thân hình, hào quang, 
lâu đài, các món đồ trang sức, v.v... hưởng mọi 
sự an-lạc trong cõi trời này vi-tế hơn cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên. 
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* Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trong cõi trời 
Dạ-ma-thiên có tuối thọ 2.000 năm cõi trời, so 
với thời gian cõi người 144 triệu năm, bởi vì 1 
ngày và 1 đêm bằng 200 năm cõi người. 


2.5- Tusitabhumi; Cõi tròi Đâu-suât-đà-thiên 

Cõi trời Đâu-suẩt-đà-thỉên là cõi trời thứ tư 
nằm ở trên hư không cao cách cõi trời Dạ-ma- 
thiên khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 

Toàn thể chư vị thỉên-nam, chư vị thỉên-nữ 
trong cõi trời Đâu-suẩt-đà-thiên có tâm hoan hỷ 
và luôn luôn vui tươi an-lạc trong cõi trời này, 
nghĩa là chư-thiên không có khổ tâm, chỉ có tâm 
thường an-lạc mà thôi. 

Vì vậy, cõi trời này gọi là Tusitãbhũmi: Cõi 
trời Đâu-suẩt-đà-thiên rất cao quý. 

Thật vậy, tất cả chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác khi đã hoàn thảnh đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ, 10 phảp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng chắc chắn sẽ 
trở thảnh Đức-Phật-Chánh-Đắng-Giác. 

Chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ẩy kiếp 
áp chót đều hóa-sinh làm vị thiên-nam Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác trên cõi trời Đâu-suẩt-đà- 
thiên này chờ đợi đến thời-kỳ đúng lúc, họp thời 
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sẽ tái-sinh kiêp sau làm người trong cõi người, 
để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Trong kiếp trái đất này gọi là Bhaddakappa 
thật vô cùng diễm phúc có 5 Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian. 

Trong thời quá-khứ có 3 Đức-Phật đã xuất 
hiện là Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật Konã- 
gamana, Đức-Phật Kassapa; trong thời hiện-tại 
Đức-Phật Gotama đã xuất hiện, giáo-pháp của 
Đức-Phật vẫn đang còn lưu truyền; và trong thời 
vị-lai Đức-Phật Metteyya sẽ xuất hiện trên thế 
gian cùng trong kiếp trái đất này. 

Vấn: Trong thời vị-lai, đến thời-kỳ nào Đức- 
Phật Metteyya sẽ xuất hiện trên thế gian cùng 
trong kiếp trái đất này? 

Đáp: Trong thời hỉện-tạỉ Phật-lịch 2562 năm, 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama đang còn ỉưu 
truyền trên thế gian cho đến Phật-lịch 5000 
năm, giáo-pháp của Đức-Phật hoàn toàn bị tiêu 
hoại, bởi vì không còn các hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật trong cõi người này, không còn 
một ai biết đến Phật-giảo nữa. 

Từ đó, ác-pháp càng ngày càng tăng trưởng, 
ngược lại thiện-pháp càng ngày càng suy giảm, 
nên tuoi thọ của con người càng ngày càng giảm 
dần, giảm dần cho đến khi tuối thọ của loài 
người chỉ còn 10 năm mà thôi. 
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Khi ấy, một thảm họa khủng khiếp sẽ xảy ra, 
loài người chém giết lẫn nhau vô cùng tàn khoe, 
không phân biệt cha mẹ, con cái, bà con thân 
quyến, một so người hoảng sợ chạy tron vào 
rừng núi thoát thân. 

Biết nạn chém giết không còn nữa, sổ người 
còn sổng sót ẩy gặp lại nhau cam kết không sát 
hại nhau nữa. Từ đó, con người biết hô-thẹn tội- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, nên thiện-pháp bắt đầu 
càng ngày càng tăng trưởng, ngược lại ác-phảp 
càng ngày càng suy giảm, tuối thọ của con 
người càng ngày càng tăng dần, tăng dần cho 
đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm. 

Trong thờỉ-kỳ ẩy con người bắt đầu sổng thất 
niệm dế duôi, nên ác-pháp phát sinh. Vì vậy, tuoi 
thọ con người lại bắt đầu giảm dần, giảm dần 
cho đến khi thời đại con người có tuối thọ còn 
khoảng 80.000 năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giảc tiền-kiếp của Đức-Phật Metteyya, 
chuyến kiếp (cuti: chết) từ cõi trời Đâu-suẩt-đà- 
thiên, táỉ-sinh kiếp chót (patisandhi) đầu thai 
làm người trong cõi người này, rồi sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Metteyya. 

Chư Đức-Bồ-tát mỗi bậc khỉ đã tạo đầy đủ 
trọn vẹn các phảp-hạnh ba-la-mật của mình 


1 11 114*^1 ' ' 

Asankhyeyya: A-tăng-kỳ là đơn vị sô lượng sô 1 trước 140 sô 0. 
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xong rôi, kiêp áp chót đêu sinh trong cõi trời 
Đâu-suẩt-đà-thiên này. Cho nên, cõi trời Đâu- 
suẩt-đà-thiên là cõi trời cao quỷ hon các cõi trời 
dục-gỉớỉ khác. 

Đức-vua-tròi Santussỉta trị vì toàn thể chư- 
thiên trong cõi trời Đâu-suẩt-đà-thiên. Tất cả 
chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trong cõi trời 
Đâu-suất-đà-thiên này chỉ có nhóm chư-thiên 

ãkãsaUhadevatã mà thôi. Tất cả chư vị thiên- 

• • • 

nam, chư vị thiên-nữ có thân hình, hào quang, 
lâu đài, các món đồ trang sức, v.v... hưởng mọi 
sự an-lạc trong cõi trời này vi-tế hơn cõi trời 
Dạ-ma-thiên. 

* Chư-thỉên trong cõi trời Đâu-suẩt-đà-thiên 
có tuổi thọ 4.000 năm cõi trời, so với thời gian 
cõi người 576 triệu năm, bởi vì 1 ngày và 1 đêm 
bằng 400 năm cõi người. 


2.6- Nimmanaratibhumi; Cõi tròi Hóa-lạc-thiên 

Cõi trời Hóa-lạc-thiên là cõi trời thứ năm 
nằm ở trên hư không cao cách cõi trời Đâu-suẩt- 
đà-thiên khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 

Toàn thể chư vị thỉên-nam, chư vị thỉên-nữ 
trong cõi trời này có khả năng tự hóa ra 5 đổỉ- 
tượng ngũ dục theo ỷ muốn của mình, rồi hưởng 
sự an-lạc trong các đoi-tượng ẩy. 



160 


VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỔI 


Vì vậy, cõi này gọi là Nimmanaratibhumi: 
Cõi trời Hóa-lạc-thỉên. 

Trong 6 cõi trời dục-giới, từ cõi trời Tứ-đạỉ- 
thiên-vương, Tam-thập-tam-thiên, Dạ-ma-thiên, 
Đâu-suất-đà-thiên chư vị thiên-nam, chư vị thiên- 
nữ đều có cặp có đôi riêng biệt của mỗi vị, nhưng 
cõi trời Hóa-lạc-thiên và cõi trời Tha-hóa-tự- 
tại-thiên không có cặp có đôi riêng biệt của mỗi vị. 

Vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trong cõi trời 
Hóa-lạc-thiên nếu khi nào muốn hưởng an-lạc 
trong đối-tượng ngũ-dục thì khi ấy vị thiên-nam 

hoặc vị thiên-nữ tự mình hóa ra vị thiên-nữ hoặc 

• • • • • 

vị thiên-nam khác phái theo ý muốn của mình, 
để hưởng sự an-lạc trong đối-tượng ngũ-dục ấy 
xong, rồi cho biến mất. 

Đức-vua-trời Sunimmita hoặc Đức-vua-trời 
Nimmỉta trị vì toàn thể chư vị thiên-nam, chư vị 
thiên-nữ, chỉ có nhóm chư-thỉên ãkãsatíhadevatã 
trong cõi trời Hóa-lạc-thiên mà thôi. 

Tất cả chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ có thân 
hình, hào quang, lâu đài, các món đồ trang sức, 
v.v... hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời này vi- 
tế hơn cõi trời Đâu-suẩt-đà-thiên. 

* Chư-thiên trong cõi trời Hóa-lạc-thiên có 
tuổi thọ 8.000 năm cõi trời, so với thời gian cõi 
người 2.304 triệu năm, bởi vì 1 ngày và 1 đêm 
bằng 800 năm cõi người. 
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2.7- Paranimmitavasavattibhumi; 

Cõi tròi Tha-hóa-tự-tại-thiên 

Cõi trời Tha-hỏa-tự-tạỉ-thỉên là cõi trời thứ 
sáu cao nhất trong 6 cõi trời dục-giới nằm ở trên 
hư không cao cách cõi trời Hóa-lạc-thiên khoảng 
42.000 do-tuần (yojana). 

Toàn thể chư vị thỉên-nam, chư vị thỉên-nữ 
trong cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên muốn hưởng 
an-lạc trong đối-tượng ngủ-dục đều do vị chư- 
thiên thuộc hạ biết rõ sự ham muốn ẩy nên hóa 
ra đổi-tượng ẩy theo ỷ muốn. 

Vì vậy, cõi này gọi là Paranimmitavasavattĩ- 
bhũmi: Cõi trời Tha-hóa-tự-tạỉ-thỉên. 

Vị thiên-nam, vị thiên-nữ trong cõi trời Tha- 
hóa-tự-tại-thiên giống như vị thiên-nam, vị 
thiên-nữ trong cõi trời Hóa-lạc-thiên đều không 
có cặp có đôi riêng biệt của mỗi vị. 

Đức-vua-tròi Paranỉmmỉta hoặc Đức-vua- 
trời Vasavatữ trị vì toàn thể chư vị thiên-nam, chư 
vị thiên-nữ trong cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên. 

Tất cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trong 
cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên này chỉ có nhóm 
chư-thiên ãkãsatthadevatã mà thôi. Tất cả chư- 
thiên có thân hình, hào quang, lâu đài, các món 
đồ trang sức, v.v... hưởng mọi sự an-lạc trong 
cõi trời này vi-tế hơn cõi trời Hóa-lạc-thỉên. 
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* Chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trong 
cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên có tuối thọ 16.000 
năm cõi trời, so với thời gian cõi người 9.216 
triệu năm, bởi vì 1 ngày và 1 đêm bằng 1.600 
năm cõi người. 

* Đức-vua-trời Vasavattĩ không chỉ trị vì cõi 
trời Tha-hóa-tự-tại-thiên, mà còn có oai lực cai 
quản cả 6 cõi trời dục-giới nữa. 

Ác-ma-thiên (Devaputtamãra) 

* Ác-ma-thỉên (Devaputtamãra) có nhiều oai 
lực tại cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên, Ảc-ma-thiên 
có ác-tâm không muốn chúng-sinh nào thoát ra 
khỏi quyền năng của mình. 

Thật vậy, khi biết Đức-Bồ-tát Sỉddhattha đi 
xuất gia đế trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Gỉác, thuyết-pháp tế độ chúng-sinh giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, thì 
Ác-ma-thiên từ cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên liền 
hiện xuống, ngăn cản Đức-Bồ-tát Siddhattha, 
nhưng y bất lực, đành trở về cõi trời. 

Đốn khi Đức-Bồ-tát Sỉddhattha ngự đến ngồi 
trên bồ-đoàn quý báu, vào buổi chiều ngày rằm 
tháng tư (âm-lịch) để trở thảnh Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác. Khi ấy, Ác-ma-thiên cầm đầu thiên- 
ma-binh, thiên-ma-tướng từ cõi tròi Tha-hóa-tự-tại- 
thiên xuất hiện đến cội Đại-Bồ-đề nơi Đức-Bồ- 
tát Sỉddhattha đang ngự trên bồ-đoàn quỷ báu, 
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Ác-ma-thỉên sử dụng mọi phép mầu cực kỳ lợi 
hại, cốt để đuổi Đức-Bồ-tát rời khỏi cội đại-Bồ- 
đề, giành ngôi bồ-đoàn quý báu ấỵ, để Đức-Bồ- 
tát Siddhattha không thể chứng đắc thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác, nhung mà Ác-ma-thiên 
hoàn toàn bất lực, đành phải chịu thất bại, nên 
Ác-ma-thiên cùng thiên-ma-binh, thiên-ma tuớng 
bỏ chạy trở về cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên. 

Đêm rằm tháng tu ấy, Đức-Bồ-tát Sỉddhattha 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên không 
thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận đuợc mọi phiền-não trầm- 
luân, mọi tham-ái không còn du sót, đặc biệt diệt 
mọi tiền-khiên-tật (vãsanã), trở thà nh bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama độc nhất vô 
nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh, vào canh 
chót đêm rằm tháng tư ẩy. 

Sau khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, Ác-ma-thiên đến kính thỉnh Đức-Phật tịch 
diệt Nỉết-bàn, bởi vì y không muốn chúng-sinh 
nào đuợc nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, 
chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận đuợc mọi tham-ái, mọi phiền-não 
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trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán y theo Đức-Phật, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, thoát ra khỏi quyền năng của y, nhưng 
Đức-Phật không chấp thuận theo lời thỉnh cầu 
của Ác-ma-thiên. 

Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ chúng- 
sinh được 45 năm, Ác-ma-thiên hiện xuống kính 
thỉnh Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn. Lần 
này Đức-Phật Gotama nhận lời thỉnh cầu của 
Ác-ma-thiên. 

* Hiện-tirợng của chư-thiên trước khi chết 

Mỗi vị thiên-nam, vị thiên-nữ sắp hết tuổi thọ 
tại cõi trời dục-giới nào, thường có pubbanimitta 
5 hỉện-tượng bảo trước phát sinh là: 

- Mãlã milãyanti: Những vòng hoa héo. 

- Vatthãni kilissanti: Những y phục phai màu. 

- Kacchehi sedã muccanti: Mồ hôi chảy ra từ 
2 bên nách. 

- Kãye dubbanniyarn okkamati: sắc thân 
không còn xinh đẹp. 

- Devo devãsane nãbhiramati: Chư-thiên 
không còn hài lòng cõi trời dục-gỉớỉ đang song. 

Vị thiên-nam, vị thiên-nữ nào nếu có 5 triệu 
chứng báo trước phát sinh thì vị thiên-nam, vị 
thiên-nữ sắp hết tuổi thọ tại cõi trời ấy, phải 


’ Khu. ItivuttakapaỊi, Pancapubbanimittasutta. 
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cuti: chuyên kiêp (chêt), rôi sẽ tái-sinh kiêp sau 
trong cõi-giới khác, tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp của vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ ấy. 

- Nếu đạỉ-thiện-nghỉệp có cơ hội cho quả thì 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người hoặc hóa- 
sinh làm vị thiên-nam, hoặc vị thiên-nữ trong 
cõi trời dục-giới cao hơn hoặc cõi trời dục-giới 
thấp hơn hoặc cõi trời dục-giới ngang bằng với 
kiếp trước. 

- Nếu ác-nghiệp có cơ hội cho quả thì táỉ-sỉnh 
kiếp sau trong 4 cõi ác-giới: cõi địa-ngục, cõi a- 
su-ra, cõi ngạ-quỷ, loài súc-sinh, tùy theo năng 
lực quả của ác-nghiệp ẩy. 

Lựa chọn tái-sinh trong 6 cõi tròi dục-giói 

Đổi với hạng người nào đến lúc lâm chung có 
khả năng lựa chọn cõi trời dục-giới nào trong 6 
cõi trời dục-gỉới, sau khi người ẩy chết, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có đại- 
quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thỉên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới ấy 
đúng theo ỷ muốn lựa chọn của mình được. 

Trong Chú-giải bài kinh Sakkapahhãsutta, có 
đoạn đề cập đến nguời có giới, nguời giữ gìn các 
điều-giới của mình trong sạch và trọn vẹn rằng: 
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“Parisuddhasila nama chasu devalokesu 
yatthỉcchantỉ, tattha nỉbbattantỉ. ” 

Những người thiện nào giữ gìn các điều-giới 
của mình trong sạch trọn vẹn, đến lúc lâm chung 
có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt, muốn lựa 
chọn cõi trời dục-gỉới nào trong 6 cõi trời dục- 
giới, rồi sau khi người thiện ấy chết, đại-thiện- 
nghiệp giữ-giới ẩy có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên cõi trời ẩy đúng như ỷ muốn lựa 
chọn của mình, hưởng an-lạc cho đến khi hết 
tuối thọ tại cõi trời dục-gỉớỉ ẩy. 


Đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh trong 7 cõi 

thiện dục-giói 

Thật ra, đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện- 
tâm cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(paịisandhikãla) có 8 đạỉ-quả-tâm gọi là paịi- 
sandhicỉtta: táỉ-sỉnh-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới. 

Đại-thiện-tâm có 8 tâm: 

1- Đạỉ-thỉện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ 
hỷ, họp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-thiện-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 


’ Di. Atthakatha, Mahavaggatthakatha. Sakkapanhasuttavannana. 





Ba Giới Bốn Loài 


167 


5- Đại-thiện-tâm thứ ba đông sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-thiện-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ 
xả, hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đại-thiện-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ 
xả, hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

7- Đạỉ-thiện-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ 
xả, không hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-thiện-tâm thứ tám đong sinh với thọ xả, 
không hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

Đạỉ-quả-tâm có 8 tâm là quả của 8 đại-thiện- 
tâm, nên mỗi quả-tâm tưong xứng với mỗi đại- 
thiện-tâm về thọ, về trỉ-tuệ, về tác-động. 

Đại-quả-tâm có 8 tâm: 

1- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 
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6- Đại-quả-tâm thứ sáu đông sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

Đó là 8 đại-quả-tâm gọi là patỉsandhicỉtta: 
tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 
7 cõi thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời 
dục-giới, cũng gọi là bhavahgacitta: hộ-kỉếp- 
tâm, cũng gọi là cuticitta: tử-tâm. 


II- Cõi săc-giói có 16 tâng trời săc-giới phạm- 
thiên. 

Cõi sắc-gỉới phạm-thỉên có 16 tầng trời chia ra 
4 tầng tròi theo 4 bậc thiền sẳc-giới quả-tâm: 

1- Tầng tròi đệ nhất thiền sắc-giói quả-tâm có 

3 tầng ữời: 

- Brahmapãrisajjã: Tầng trời Phạm-chúng-thiên. 

- Brahmapurohitã: Tầng trời Phạm-sư-thiên. 

- Mahãbrahmã: Tầng trời Đại-phạm-thiên. 

2- Tầng tròi đệ nhị thiền sắc-giói quả-tâm có 

3 tầng trời: 

- Parỉttãbhã: Tầng trời Thỉểu-quang-thỉên. 

- Appamãnãbhã: Tầng trời Vô-lượng-thiên. 

- Ẵbhassarã: Tầng trời Quang-âm-thiên. 
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3- Tầng tròi đệ tam thiền sắc-giói quả-tâm có 

3 tầng trời: 

- Parỉttasubhã: Tầng trời Thiểu-tịnh-thỉên. 

- Appamãnasubhã: Tầng trời Vô lượng tịnh- 
thiên. 

- Subhakinhã: Tầng trời Biến-tịnh-thiên. 

4- Tầng tròi đệ tứ thiền sắc-giói quả-tâm có 

7 tầng trời: 

- Vehapphalã: Tầng trời Quảng-quả-thiên. 

- AsaMasattã: Tầng trời Vô-tưởng-thiên. 

* Suddhãvãsa: Tầng trời Tịnh-cư-thiên có 5 
tầng chỉ dành cho bậc Thánh Bẩt-lai chứng đắc 
đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm mà thôi. 

- Avỉhã: Tầng trời Vô-phỉền-thỉên. 

- Atappã: Tầng trời Vô-nhiệt-thiên. 

- Sudassã: Tầng trời Thiện-hiện-thiên. 

- Sudassĩ: Tầng trời Thiện-kiến-thiên. 

- Akaniịthã: Tầng trời sẳc-cứu-cánh-thiên. 

sắc-giói thiện-nghiệp cho quả trên 16 tầng tròi 

sắc-giói phạm-thiên 

Thật ra, sắc-gỉới thỉện-nghỉệp trong 5 bậc 
thiền sẳc-giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ 
táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhikãla) có 5 bậc thiền 
sẳc-gỉới quả-tâm gọi là paịisandhicitta: sẳc-giới 
tảỉ-sỉnh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 15 tầng trời 
sẳc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sẳc-gỉớỉ 
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phạm-thiên Vô-tưởng-thiên, bởi vì chư phạm- 
thiên trên tầng trời này tái-sinh kiếp sau bằng 
rũpapaịisandhi đó là jĩvỉtanavakakalãpa: nhóm 
sẳc-pháp có sắc thứ 9 là sẳc-mạng-chủ). 

Pháp-hành thiền-định 

Sở dĩ hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
định, không chứng đắc được bậc thiền sẳc-giớỉ 
thiện-tâm là vì pháp-chướng-ngạỉ (nĩvarana) là 
pháp làm chướng ngại ngăn cản pháp-hành thiền- 
định không dẫn đến chứng đắc bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm. 

Pháp-chướng-ngại (nĩvarana) có 5 pháp: 

1- Kãmacchandanĩvarana: Tham-dục chướng- 
ngại là pháp tham muốn trong ngũ-dục làm 
chướng ngại pháp-hành thiền-định. 

2- Byãpãdariĩvarana: Sân-hận chướng-ngại là 
pháp sân hận làm chướng ngại pháp-hành thiền- 
định. 

3- Thỉnamỉddhariĩvarana: Buồn-chán - buồn- 
ngủ chướng-ngạỉ là pháp làm buông bỏ đối- 
tượng thiền-định. 

4- Uddhaccakukkuccanĩvarana: Phóng-tãm - 
hổi-hận chướng-ngạỉ là pháp làm cho tâm không an. 

5- Vicikicchãnĩvarana: Hoài-nghi chướng-ngại 
là pháp làm cho tâm nghi ngờ không tin pháp- 
hành thiền-định. 
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Nivaraụa: Phảp-chướng-ngại có 5 pháp bị 
chế ngự do 5 chi-thiền. 

Chi-thiền (ịhãnanga) có 5 chi: 

1- Vỉtakka: Hướng-tâm đến đối-tượng thiền-định. 

2- Vicãra: Quan-sát trong đối-tượng thiền-định. 

3- Pĩti: Hỷ trong đối-tượng thiền-định. 

4- Sukha: Lạc trong đối-tượng thiền-định. 

5- Ekaggatã: Nhẩt-tãm trong đối-tượng thiền- 
định. 

5 chi-thiền chế ngự 5 pháp-chướng-ngại 

* Đệ nhất thiền sẳc-giới thỉện-tâm có 5 chỉ- 
thiền, có khả năng chế ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại (nĩvarana) không phát sinh được. 

Mỗi chi-thiền có khả năng chế ngự được mỗi 
pháp-chướng-ngại như sau: 

1- Vỉtakka: Chỉ-thỉền hướng-tâm chế ngự được 
pháp-chướng-ngại thina-middha: buồn-chán - 
buồn-ngủ. 

2- Vỉcãra: Chỉ-thỉền quan-sát chế ngự được 
pháp-chướng-ngại vicikicchã: hoài-nghi. 

3- Pĩti: Chỉ-thỉền hỷ chế ngự được phảp- 
chưởng-ngại byãpãda: sân-hận. 

4- Sukha: Chỉ-thiền lạc chế ngự được pháp- 
chướng-ngại uddhacca-kukkucca: phóng-tâm - 
hổỉ-hận. 
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5- Ekaggata: Chi-thiên nhât-tâm chê ngự được 
pháp-chướng-ngại kãmacchanda: tham-dục. 

* Thiền sắc-giói có 5 bậc 

Đối với hành-giả thuộc hạng mandapuggala: 
hành-giả có trỉ-tuệ chậm thực-hành pháp-hành 
thiền-định có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm theo tuần tự nhu sau: 

1- Đệ nhất thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm có 5 chỉ- 
thỉền là vitakka, vicãra, pĩti, sukha, ekaggatã do 
chế ngự được 5 pháp-chướng-ngại (nĩvaraụa): 
kãmacchanda, byãpãda, thĩna-middha, uddhacca- 
kukkucca, vicikicchã. 

2- Đệ nhị thiền sẳc-giới thỉện-tâm có 4 chi- 
thỉền là vicãra, pĩti, sukha, ekaggatã, do chế 
ngự được chi-thiền vitakka. 

3- Đệ tam thiền thiện-tâm có 3 chi-thỉền là pĩtỉ, 
sukha, ekaggatã, do chế ngự được chi-thiền vicãra. 

4- Đệ tứ thiền sẳc-giới thiện-tâm có 2 chỉ- 
thỉền là sukha, ekaggatã, do chế ngự được chi- 
thiền pĩti. 

5- Đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm có 2 chi- 
thiền là upekkhã, ekaggatã, do thay thế chi-thiền 
sukha bằng upekkhã. 


’ Tim hiểu phương pháp thực-hành pháp-hành thiền-định, trong 
bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định, 
cùng soạn giả. 
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* Thiên săc-giói có 4 bậc thiên 

Đối với hành-giả thuộc hạng tìkkhapuggala: 
hành-giả có tri-tuệ sắc bén nhanh nhạy có khả 
năng suy xét thấy rõ trạng-thái thô của chi-thiền 
vỉtakka và chi-thiền vỉcãra cùng một lúc, nên đệ 
nhị thiền sắc-giới có 3 chỉ-thiền là pĩti, sukha, 
ekaggatã. 

Cho nên, hành-giả thuộc hạng tikkhapuggala 
có 4 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm theo tuần tự: 

1- Đệ nhất thiền sẳc-giới thỉện-tăm có 5 chi- 
thỉền là vitakka, vicãra, pĩti, sukha, ekaggatã, do 
chế ngự đuợc 5 pháp-chướng-ngại (riĩvarana): 
kãmacchanda, byãpãda, thĩna-middha, uddhacca- 
kukkucca, vicikicchã. 

2- Đệ nhị thiền sắc-gỉớỉ thỉện-tâm có 3 chi- 
thỉền là pĩti, sukha, ekaggatã, do chế ngự đuợc 2 
chi-thiền vitakka, vicãra cùng một lúc. 

3- Đệ tam thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm có 2 chi- 
thỉền là sukha, ekaggatã, do chế ngự đuợc chi- 
thiền pĩti. 

4- Đệ tứ thiền sắc-giới thỉện-tâm cỏ 2 chi- 
thỉền là upekkhã, ekaggatã, do thay thế chi-thiền 
sukha bằng chi-thiền upekkhã. 

Cõi sắc-gỉới phạm-thỉên có 16 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên chia ra 4 tầng trời theo 4 bậc 
thiền sẳc-giới quả-tâm. 
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Như vậy, nêu hành-giả thuộc hạng tỉkkha- 
puggala có 4 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, thì 
16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên chia ra 4 tầng 
trời theo 4 bậc thiền sẳc-giới quả-tâm không có gì 
đặc biệt. 

- Tuy nhiên nếu hành-giả thuộc hạng manda- 
puggala có 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, thì 16 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên chia ra 4 tầng trời 
theo 4 bậc thiền sẳc-giới quả-tâm, cho nên đệ nhị 
thiền sẳc-giới quả-tâm và đệ tam thiền sẳc-giới 
quả-tâm cho quả chung trong tầng trời đệ nhị 
thiền sẳc-giới quả-tâm có 3 tầng trời. 

Quả của 5 bậc thiền sắc-giói thiện-tâm 

1- Quả của đệ nhất thiền sắc-giói-thiện-tâm 

Hành-giả nào thuộc về hạng người tam-nhân 
(tihetukapuggala) có giới-hạnh trong sạch trọn 
vẹn làm nền tảng, làm nơi nương nhờ, thực-hành 
pháp-hành thiền-định có khả năng dẫn đến 
chứng đắc đệ nhất thiền sẳc-giới thiện-tâm, giữ 
gìn duy trì cho đến lúc lâm chung gần chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, sắc-giới thiện- 
nghiệp trong đệ nhất thiền sẳc-giới thiện-tâm 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịi- 
sandhỉkãla) có đệ nhất thiền sẳc-giới quả-tâm 
gọi là paịisandhicitta: sắc-giới tái-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
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phạm-thiên trên tầng trời đệ nhất thiền sẳc-gỉới 
quả-tâm, có 3 tầng trời sắc-giới phạm-thiên theo 
đệ nhất thiền sẳc-giới quả-tâm có 3 bậc: bậc hạ, 
bậc trung, bậc thượng như sau: 

- Đệ nhất thiền sẳc-gỉới quả-tâm bậc hạ làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Brahmapãrisajjã: Phạm-chúng-thiên. Chư phạm- 
thiên trong tầng trời này là thuộc hạ của Đại- 
phạm-thỉên, có tuổi thọ 1/3 a-tãng-kỳ trụ'^^^ của 
kiếp trái đất. 

- Đệ nhất thiền sắc-giới quả-tâm bậc trung 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Brahmapurohỉtã: Phạm-sư-thỉên. Chư phạm-thiên 
trong tầng ữời này là cố vấn của Đại-phạm-thiên, 
có tuổi thọ 1/2 a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất. 


* Asankhyeyya: A-tăng-kỳ là khoảng thời gian không thể đếm 
bằng số. 

Mahãkappa: Đại-kiếp trái đất gồm có 4 a-tăng-kỳ: Thành, trụ, 
hoại, không. 

1- A-tăng-kỳ thành là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái 
đất đã tạo thành. 

2- A-tăng-kỳ trụ là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất 
đang tồn tại. 

3- A-tăng-kỳ hoại là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất 
đang bị hoại dần. 

4- A-tăng-kỳ không là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái 
đất không còn nừa. 
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- Đệ nhât thiên săc-giới quả-tâm bậc thượng 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Mahãbrahmã: Đạỉ-phạm-thiên. Chư phạm-thiên 
là những bậc cao cả trong tầng trời này, có tuổi 
thọ 1 a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất. 

2- Quả của đệ nhị thiền sắc-giói thiện-tâm và 
đệ tam thiền sắc-giói thiện-tâm 

Hành-giả nào đã chứng đắc đệ nhị thiền sắc- 
giới thiện-tâm và đệ tam thiền sẳc-giới thiện- 
tâm, giữ gìn duy trì cho đến lúc lâm chung gần chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, sắc-giới thỉện- 
nghiệp trong đệ nhị thiền sẳc-giới thiện-tâm và 
đệ tam thiền sắc-giới thiện-tâm, cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có đệ 
nhị thiền sắc-gỉới quả-tâm gọi là patisandhicitta: 
sẳc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời đệ 
nhị thiền sẳc-giới quả-tâm, có 3 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên theo đệ nhị thiền sẳc-giới quả-tâm có 
3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng như sau: 

- Đệ nhị thiền sẳc-giới quả-tầm bậc hạ làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Parittãbhã: Thiếu-quang-thiên. Chư phạm-thiên 
trong tầng trời này có hào quang kém thua chư 
Phạm-thiên bậc cao, có tuổi thọ 2 đại-kiếp trái đất. 



Ba Giới Bốn Loài 


177 


- Đệ nhị thiền sắc-giới quả-tâm bậc trung làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Appamãnãbhã: Vô-lượng-thiên. Chư phạm-thiên 
trong tầng trời này có hào quang vô lượng, có 
tuổi thọ 4 đại-kiếp trái đất. 

- Đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ quả-tâm bậc thượng 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Ẫbhassarã: Quang-âm-thiên. Chư phạm-thiên 
trong tầng trời này có hào quang sáng ngời 
phóng ra từ thân của vị phạm-thiên, có tuổi thọ 8 
đại-kiếp trái đất. 

3- Quả của đệ tứ thiền sắc-giói thiện-tâm 

Hành-giả nào đã chứng đắc đệ tứ thiền sẳc- 
giới thiện-tâm, giữ gìn duy trì cho đến lúc lâm 
chung gần chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, sẳc-giới thỉện-nghỉệp 
trong đệ tứ thiền sẳc-giới thiện-tâm, cho quả 
trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) 
có đệ tam thiền sắc-giới quả-tâm gọi là pati- 
sandhicitta: sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời đệ tam thiền sẳc-giới quả-tâm, có 
3 tầng trời sắc-giới phạm-thiên theo đệ tam thiền 
sẳc-giới quả-tâm có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, 
bậc thượng như sau: 
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- Đệ tam thiên săc-giới quả-tâm bậc hạ làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Parỉttasubhã: Thiêu-tịnh-thiên. Chư Phạm-thiên 
trong tầng trời này có hào quang xinh đẹp tuyệt 
vời vẫn còn kém thua phạm-thiên bậc cao, có 
tuổi thọ 16 đại-kiếp trái đất. 

- Đệ tam thiền sẳc-giới quả-tâm bậc trung 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Appamãnasubhã: Vô-lượng-tịnh-thiên. Chư phạm 
thiên trong tầng trời này có hào quang xinh đẹp 
tuyệt vời vô lượng, có tuổi thọ 32 đại-kiếp trái đất. 

- Đệ tam thiền sẳc-giới quả-tâm bậc thượng 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Subhakinhã: Biến-tịnh-thiên. Chư phạm-thiên 
trong tầng trời này có hào quang xinh đẹp tuyệt 
vời tỏa ra toàn thân của vị phạm-thiên, có tuổi 
thọ 64 đại-kiếp trái đất. 

4- Quả của đệ ngũ thiền sắc-giói-thiện-tâm 

Hành-giả nào đã chứng đắc đệ ngũ thiền sắc- 
giới thiện-tâm, giữ gìn duy trì cho đến lúc lâm 
chung gần chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, sắc-gỉới thỉện-nghỉệp 
trong đệ ngũ thiền sẳc-giới thiện-tãm cho quả 
trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) 
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có đệ tứ thiền sẳc-gỉớỉ quả-tâm gọi là patỉ- 
sandhỉcỉtta: sẳc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời đệ tứ thiền sẳc-giới quả-tâm có 7 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên theo đệ tứ thiền 
sắc-giới quả-tâm như sau: 

4.1- Vehapphalãbhũmi: Tầng trời Quảng-quả- 
thiên 

Hành-giả nào là hạng phàm-nhân hoặc bậc 
Thánh Nhập-ỉím, bậc Thánh Nhẩt-lai đã chứng 
đắc đệ ngũ thiền sắc-gỉới-thiện-tâm, sau khi 
hành-giả ấy chết, sẳc-giới thiện-nghiệp trong đệ 
ngũ thiền sẳc-giới-thiện-tâm cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) có đệ tứ 
thiền sắc-gỉới quả-tâm gọi là patisandhicitta: 
sẳc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
Vehapphalã: Quảng-quả-thiên. Chư Phạm-thiên 
trong tầng trời này có tuổi thọ bền vững lâu dài 
đủ 500 đại-kiếp trái đất. 

Còn 9 tầng trời sắc-giới phạm-thiên bậc thấp 
có tuổi thọ không bền vững: 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng 

lửa thì 6 cõi trời dục-giới và 3 tầng trời đệ nhất 
thiền sắc-giới quả-tâm cũng đều bị hủy hoại. 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng 
nước thì 6 cõi trời dục-giới, 3 tầng trời đệ nhất 



180 


VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỔI 


thiền sắc-gỉớỉ quả-tâm và 3 tầng trời đệ nhị 
thiền sẳc-giới quả-tâm cũng đều bị hủy hoại. 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đẩt bị hủy hoại bằng 
gió thì 6 cõi trời dục-giới, 3 tầng trời đệ nhất 
thiền sẳc-giới quả-tâm, 3 tầng trời đệ nhị thiền 
sẳc-giới quả-tâm và 3 tầng trời đệ tam thiền 
sẳc-giới quả-tâm cũng đều bị hủy hoại. Cho nên 
9 tầng trời sắc-giới phạm-thiên bậc thấp này 
không có bền vững lâu dài cho đến hết tuổi thọ. 

4.2- Asannasattãbhũmi; Tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên Vô-tuởng-thiên 

Hành-giả nào là hạng phàm-nhân đã chứng 
đắc đệ ngũ thiền sẳc-giới thiện-tâm này, vốn có 
tâm nhàm chán 4 danh-uẩn (thọ-uẩn, tưởng- 
uân, hành-uân, thức-uân), bởi vì nh àm chán tâm 
biết các đối-tuợng, nên có ý nguyện chỉ muốn có 
sẳc-uẩn mà thôi. 

Vì vậy, sau khi hành-giả ấy chết, do nguyện 
lực của hành-giả, sẳc-giới thiện-nghiệp trong đệ 
ngũ thiền sẳc-giới thiện-tãm cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có jĩvita- 
navakakalãpa: nhóm sẳc-pháp có sẳc-mạng-chủ 
thứ 9 làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên Asannasattãbhũmỉ: Vô-tưởng-thiên. 

Chu Phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới phạm- 



Ba Giới Bốn Loài 


181 


thiên Asannasattãbhũmi: Vô-tưởng-thiên này chỉ 
có nhất uẩn là sẳc-uẩn mà thôi, nghĩa là chư 
phạm-thiên chỉ có thân không có tâm, có tuối 
thọ sống lâu suốt 500 đại-kiếp trái đất. 

4.3- Suddhãvãsabhũmi: Tầng trời Tịnh-cư- 
thiên có 5 tầng trời: 

- Avỉhã: Tầng trời Vô-phiền-thiên. 

- Atappã: Tầng trời Vô-nhiệt-thiên. 

- Sudassã: Tầng trời Thiện-hiện-thiên. 

- Sudassĩ: Tầng trời Thiện-kiến-thiên. 

- Akaniịthã: Tầng trời sẳc-cứu-cánh-thiên. 

* Hành-giả là bậc Thánh Bẩt-Laỉ (Anãgãmĩ) 
đã chứng đắc đệ ngũ thiền sẳc-giới thiện-tâm. 

Sau khi Thánh Bẩt-Lai chết, sẳc-giới thiện- 
nghiệp trong đệ ngũ thiền sẳc-giới thiện-tâm cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhi- 
kãla) có đệ tứ thiền sắc-giới-quả-tâm gọi là 
paịisandhicitta: sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên 5 tầng trời sẳc-giới phạm-thiên Sud- 
dhãvãsabhũmi: Tịnh-cư-thiên tùy theo năng lực 
của 5 pháp-chủ (indriya) là tỉn-pháp-chủ, tẩn- 
pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ của mỗi bậc Thảnh Bẩt-lai nhu sau: 

- Nếu bậc Thánh Bẩt-Lai có tin-pháp-chủ 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ tứ 
thiền sẳc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
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kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sẳc-giới phạm-thiên Avihãbhũmi: Vô-phiền-thiên, 
có tuổi thọ 1.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bất-Laỉ có tẩn-pháp-chủ 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ tứ 
thiền sẳc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên Atappãbhũmi: Vô-nhiệt-thiên 
có tuổi thọ 2.000 đại-kiếp. 

- Neu bậc Thánh Bẩt-Lai có nỉệm-pháp-chủ 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ tứ 
thiền sẳc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên Sudassãbhũmi: Thiện-hiện- 
thiên, có tuổi thọ 4.000 đại-kiếp. 

- Neu bậc Thánh Bẩt-Lai có định-pháp-chủ 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ tứ 
thiền sắc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên Sudassĩbhũmi: Thiện-kiến-thiên, có tuối 
thọ 8.000 đại-kiếp. 

- Neu bậc Thánh Bất-Lai có tuệ-pháp-chủ 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ tứ 
thiền sẳc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên Akanitịhãbhũmi: sẳc-cứu- 
cánh-thiên, có tuổi thọ 16.000 đại-kiếp. 
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Bậc Thánh Bât-Lai chăc chăn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán tại 1 trong 5 tầng trời Tịnh-cư- 
thiên ấy, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

ITT- Cõi vô-sắc-giói có 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên: 

1- Ẫkãsãnancãyatanabhũmỉ: Tầng trời vô- 
sẳc-giới phạm-thiên Không-vô-biên-xứ-thiên. 

2- Vihhãnancãyatanabhũmi: Tầng trời vô-sẳc 
giới phạm-thiên Thức-vô-biên-xứ-thiên. 

3- Ẩkihcahhãyatanabhũmi: Tầng trời vô-sẳc 
giới phạm-thiên Vô-sở-hữu-xứ-thiên. 

4- Nevasahhãnãsahhãyatanabhũmi: Tầng trời 
vô-sẳc giới phạm-thiên Phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ-thiên. 

Vô-sắc-giói thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 

sau trên 4 tầng tròi vô-sắc-giói phạm-thiên 

Thật ra, vô-sắc-giới thỉện-nghỉệp trong 4 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm cho quả trong 
thờỉ-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có 4 
bậc thiền vô-sắc-gỉới quả-tâm gọi là patisandhi- 
citta: vô-sẳc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên 4 tầng trời vô-sẳc-giới phạm-thiên. 

' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo quyển IX: Pháp- 
Hành Thiền-ĐỊnh, cùng soạn giả. 
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* Thiên vô-săc-giói có 4 bậc thiên 

Thiền vô-sẳc-gỉới có 4 bậc thiền mà mỗi bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm có mỗi đối-tượng 
thiền-định vô-sắc riêng biệt để chứng đắc mỗi 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm ấy. Cho nên, 
đổi-tượng thiền-định vô-sẳc có 4 loại đế chứng 
đắc 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm. 

Sau khi đã chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ 
thiện-tâm, hành-giả tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-định, để chứng đắc 4 bậc thiền vô-sẳc- 
giới thiện-tâm theo tuần tự. 

1- Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền- 
định với đổi-tượng thiền-định vô-sẳc gọi là ãkãsa- 
pahhatti dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiền vô-sẳc- 
giới thiện-tâm gọi là ãkãsãnancãyatanakusala- 
citta: không-vô-biên-xứ-thiền thiện-tâm có 2 chi- 
thiền là upekkhã và ekaggatã. 

Sau khi hành-giả ấy chết, vô-sắc-gỉới thiện- 
nghiệp trong không-vô-biên-xứ-thiền thiện-tâm 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịi- 
sandhikãla) có không-vô-biên-xứ-thiền quả-tâm 
gọi là patisandhicitta: vô-sẳc-giới táỉ-sỉnh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
Không-vô-biên-xứ-thiên. Chu phạm-thiên trong 
tầng trời vô-sắc-giới này chỉ có tâm không có 
thân, có tuổi thọ 20.000 đại-kiếp trái đất. 
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2- Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiên- 
định với đổi-tượng thiền-định vô-sắc gọi là 
pathamãruppavinnãna đó là ãkãsãnancãyatana- 
kusalacỉtta dẫn đến chứng đắc đệ nhị thiền vô- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là vỉnnãnancãyatana- 
kusalacitta: thức-vô-biên-xứ-thiền thiện-tâm có 
2 chi-thiền là upekkhã và ekaggatã. 

Sau khi hành-giả ấy chết, vô-sắc-giới thỉện- 
nghiệp trong thức-vô-biên-xứ-thiền thiện-tâm cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhi- 
kãla) có thức-vô-bỉên-xứ-thỉền quả-tâm gọi là 
patisandhicitta: vô-sẳc-giới tái-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
Thức-vô-biên-xứ-thiên. Chu phạm-thiên trong 
tầng trời vô-sắc-giới này chỉ có tâm không có 
thân, có tuổi thọ 40.000 đại-kiếp trái đất. 

3- Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền- 
định với đoi-tượng thiền-định vô-sẳc gọi là 
natthibhãvapanhatti dẫn đến chứng đắc đệ tam 
thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm gọi là ãkincannã- 
yatanakusalacỉtta: vô-sở-hữu-xứ-thiền thiện-tâm 
có 2 chi-thiền là upekkhã và ekaggatã. 

Sau khi hành-giả ấy chết, vô-sắc-giớỉ thỉện- 
nghiệp trong vô-sở-hữu-xứ-thiền thiện-tãm cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhỉ- 
kãla) có vô-sở-hữu-xứ-thiền quả-tâm gọi là 



186 


VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỔI 


patisandhicitta: vô-săc-giới tải-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
Vô-sở-hữu-xứ-thiên. Chư phạm-thiên trong tầng 
trời vô-sắc-giới này chỉ có tâm không có thân, có 
tuổi thọ 60.000 đại-kiếp trái đất. 

4- Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền- 
định với đoi-tượng thiền-định vô-sẳc gọi là tatiyã- 
ruppavinnãna đó là ãkincannãyatanakusalacitta 
dẫn đến chứng đắc đệ tứ thiền vô-sẳc-giới thiện- 
tâm gọi là nevasannãnãsannãyatanakusalacitta: 
phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền thiện-tãm có 2 
chi-thiền là upekkhã và ekaggatã. 

Sau khi hành-giả ấy chết, vô-sắc-gỉớỉ thiện- 
nghiệp trong phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền 
thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhỉkãla) có phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ- 
thỉền quả-tâm gọi là patisandhicitta: vô-sẳc-giới 
tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng ữời vô-sắc- 
giới phạm-thiên phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên. 
Chư phạm-thiên trong tầng trời vô-sắc-giới này 
chỉ có tâm không có thân, có tuổi thọ 84.000 đại- 
kiếp trái đất. 

Như vậy, chưphạm-thiên trong 4 tầng trời vô- 


’ Tìm hiểu phương pháp thực-hành 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện- 
tâm trong quyến IX: Pháp-Hành Thiền-Định, cùng soạn giả. 
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sắc-giới phạm-thiên chỉ có 4 danh-uẩn là thọ- 
uân, tưởng-uắn, hành-uắn, thức-uắn gọi là chư 

phạm-thỉên có tứ-uấn. 

Tóm lại, ba giới là dục-giới có 11 cõi-giới, 
sắc-giới có 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên, vô- 
sắc-giới có 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, 
gồm có 31 cõi-giới này chỉ là nơi tạm trú theo 
thời gian tuổi thọ mau hoặc lâu tùy theo nghiệp 
và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh mà thôi, 
chắc chắn không có chúng-sinh nào đuợc thường 
trú trong một cõi-giới nào cố định đuợc cả. 

* Bốn loài đó là 4 loài chúng-sinh: 

1- Thai-sinh đó là chúng-sinh sinh ra từ thai 
trong bụng mẹ nhu loài người, loài trâu, bò, v.v... 

2- Noãn-sinh đó là chúng-sinh sinh trong 
trứng, rồi từ trứng sinh ra con nhu con gà, con 
vịt, con chim, V. V ... 

3- Thấp-sỉnh đó là chúng-sinh sinh ra từ nơi 
ấm thấp nhu loài giun, các loài sán, V. V ... 

4- Hóa-sinh đó là chúng-sinh hóa thảnh ngay 
tức thì nhu chúng-sinh trong địa-ngục, loài ngạ- 
quỷ, loài a-su-ra, chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ 
trên các cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trên 
các tầng trời sẳc-giới phạm-thiên, vô-sẳc-giới 
phạm-thiên, thậm chỉ con người đầu tiên trên 
trải đất này cũng hóa-sỉnh. 
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Vòng tử sinh luân-hồi (SaiỊisaravatta) 

Tất cả mọi chúng-sinh còn là phàm-nhân (chưa 
phải bậc Thánh-nhân) dù là vị phạm-thiên trên tầng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh Phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xứ-thiên có tuổi thọ lâu dài nhất đến 
84.000 đại-kiếp trái đất, rủiưng đến khi hết tuổi 
thọ, cũng phải chuyển kiếp, có đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có đại- 
quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là patisandhicitta: 
dục-gỉới tải-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau xuống cõi thiện-dục-giới đầu thai làm người 
hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời dục- 
giới, hưởng an-lạc trong cõi thiện dục-giới ấy cho 
đến khi hết tuổi thọ, rồi trở lại vòng luẩn quẩn tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bon loài, như vậy: 

- Ảc-nghỉệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 4 
cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh), chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

- Dục-giới thỉện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục- 
giới là cõi người và 6 cõi trời dục-giới, hưởng 
quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp cho đến khi hết 
tuổi thọ, rồi chuyển kiếp (tử), nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp sau sang cõi-giới khác tùy theo nghiệp 
và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 
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- sẳc-gỉới thỉện-nghỉệp cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 16 tầng 
trời sẳc-giới phạm-thiên, hưởng quả an-lạc cho 
đến khi hết tuổi thọ, rồi chuyển kiếp (tử), nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau sang cõi-giới khác tùy 
theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

- Vô-sẳc-giới thỉện-nghỉệp cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 
tầng trời vô-sẳc-giới phạm-thiên, hưởng quả an- 
lạc cho đến khi hết tuổi thọ, rồi chuyển kiếp (tử), 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau sang cõi-giới 
khác tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của 
chúng-sinh ấy. 

Như vậy, dù chúng-sinh được sinh ra trong 
cõi-giới nào cũng chỉ được tạm trú tại cõi-giới 
ấy cho đến hết tuổi thọ mà thôi, không có ai 
được thường trú tại cõi-giới nào vĩnh viễn được. 
Cho nên, nếu chúng-sinh nào còn là hạng phàm- 
nhân (chưa phải bậc Thánh-nhân) thì chúng-sinh 
ấy vẫn còn luẩn quẩn trong vòng tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài, hoàn toàn chỉ tùy 
thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp của chúng- 
sinh ấy mà thôi. 

Nguồn gốc của vòng tử sinh luân-hồi 

Thật ra, nguồn gốc của vòng tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài chúng-sinh đó chí nh là 
vòng thập-nhị-duyên-sinh (paticcasamuppãda) 
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gồm có 12 chỉ-pháp liên kết với nhau theo định 
luật nhân-quả liên-hoàn, mà Đức-Phật đã thuyết 
giảng nhu sau: 

“Avijjãpaccayã sankhãrã, sankhãrãpaccayã 
vinnãnam, vinnãnapaccayã nãmarũpam, nãma- 
rũpapaccayã saỊãyatanatn, saỊãyatanapaccayã 
phasso, phassapaccayã vedanã, vedanãpaccayã 
tanhã, tanhãpaccayã upãdãnam, upãdãna- 
paccayã bhãvo, bhãvapaccayã jãti, jãtipaccayã 
jarã-marana-soka-parideva-dukkha-domanassu- 
pãyãsã sambhavanti. Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hotỉ. ” 

Ý nghĩa 

- Avijjãpaccayã sankhãrã sambhavanti: Các 
pháp-hành phát sinh do vô-minh làm duyên. 

- Sahkhãrãpaccayã vinnãnam sambhavatỉ: 

Tam-giới quả-tâm-thức phát sinh do các pháp- 
hành làm duyên. 

- ViMãnapaccayã nãmarũpam sambhavatỉ: 

Danh-pháp và sắc-pháp phát sinh do tam-giới 
quả-tâm-thức làm duyên. 

- Nãmarũpapaccayã saỊãyatanatn sambhavati: 
Lục-xứ phát sinh do danh-pháp, sẳc-pháp làm 
duyên. 


’ Vinayapitaka, MahavaggapaỊi, Bodhikatha. 
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- SaỊayatanapaccaya phasso sambhavati: 
Lục-xúc phát sinh do lục-xứ làm duyên. 

- Phassapaccayã vedanã sambhavatỉ: Lục-thọ 
phát sinh do lục-xủc làm duyên. 

- Vedanãpaccayã tanhã sambhavati: Lục-ái 
phát sinh do lục-thọ làm duyên. 

- Tanhãpaccayã upãdãnam sambhavati: Tứ- 
thủ phát sinh do lục-ái do làm duyên. 

- Upãdãnapaccayã bhãvo sambhavati: Nhị- 
hữu phát sinh do tứ-thủ làm duyên. 

- Bhãvapaccayã jãti sambhavatỉ: Sự tái-sinh 
phát sinh do nhị-hữu làm duyên. 

- dãtipaccayã jarã-marana-soka-parideva- 
dukkha-domanassupãyãsã sambhavanti: Lão, 
tử, sầu-não, khóc than, kho thân, khố tâm, nỗi 
kho cùng cực phát sinh do táì-sình làm duyên. 

- Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti: Sự sinh của toàn khố-uấn đều do 
vô-minh, v.v... làm duyên. 

Thập-nhị-duyên-sinh có 12 chi-pháp, mà mỗi 
chi-pháp không thuần là quả, không thuần là 
nhân. Thật ra, quả của pháp truớc, rồi làm nhân 
cho pháp sau tiến triển theo nhân-quả liên hoàn 
trong vòng thập-nhị-duyên-sinh không có chi- 
pháp bắt đầu, cũng không có chi-pháp cuối cùng, 
nên vô-minh không phải là chi-pháp bắt đầu mà 
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là nhân quá-khứ, còn lão, tử không phải là chi- 
pháp cuối cùng mà là quả hiện-tại. 

Thập-nhị-duyên-sỉnh có 12 chi-pháp phân 
chia theo nhân quả trong 3 thời nhu sau: 

- Vô-mỉnh (avijjã), hành (sankhãrã) thuộc về 
nhân quá-khứ. 

- Quả-tâm-thức, sẳc-pháp và danh-phảp, ỉục- 
xứ, lục-xúc, lục-thọ thuộc về quả hiện-tại. 

- Lục-ái, tứ-thủ, nghỉệp-hữu thuộc về nhân 
hiện-tại. 

- Tái-sinh, lão, tử, sầu-não, khóc than, khổ thân, 
kho tâm, nỗi kho cùng cực thuộc về quả vị lai. 

Giải thích 12 chi-pháp của thập-nhị-duyên-sinh 

1- Vô-mỉnh (avijjã) đó là si tâm-sở (moha- 
cetasika) đồng sinh với 12 bẩt-thiện-tâm. 

* Vô-mỉnh phát sinh không biết 8 pháp đó là: 

- Dukkhe anãnam: Không biết ngũ-uấn chẩp- 
thủ là kho-đế. 

- Dukkhasamudaỵe ahãnam: Không biết 
tham-ái là nhân sinh kho-đế. 

- Dukkhanirodhe ahãnatn: Không biết Nỉết- 
bàn là pháp diệt kho-đế. 

- Dukkhanirodhagãminĩpaịipadãya ahãnatn: 
Không biết bát-chánh-đạo là pháp-hành dẫn đến 
diệt khổ-đế. 
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- Pubbante anãnam: Không biêt ngũ-uân, 
sẳc-pháp, danh-pháp trong quá-khứ. 

- Aparante anãnarn: Không biết ngũ-uấn, sẳc- 
pháp, danh-phảp trong vị lai. 

- Pubbantãparante anãnarn: Không biết ngũ- 
uấn, sẳc-pháp, danh-pháp trong quá-khứ và vị lai. 

- Idappaccayatã paịiccasamuppannesu dham- 
mesu anãnatn: Không biết nhân-duyên phát sinh 
các pháp trong thập-nhị-duyên-sinh. 

Vô-mỉnh không biết 8 pháp này làm duyên, 
nên các hành phát sinh. 

2- Hành (sahkhãrã) đó là tác-ỷ tâm-sở (cetanã- 
cetasỉka) đồng sinh với 29 tâm, là quả của vô-minh: 

- Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 12 bẩt-thiện-tâm. 

- Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện- 
tâm. 

- Tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với 5 sắc-giới thiện-tâm. 

- Tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với 4 vô-sẳc-giới 

thỉện-tâm. 

• 

Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 29 tâm này là quả 
của vô-minh, đuợc phát sinh do vô-minh làm duyên. 

“Quả-tâm-thức phát sinh do các hành làm duyên. ” 

3- Quả-tâm-thức (vinnãna) đó là tam-giới 
quả-tâm-thức gồm có 32 quả-tâm là quả của các 
hành đó là: 

- Dục-giới quả-tâm-thức có 23 tâm. 
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- Săc-giới quả-tâm-thức cỏ 5 tâm. 

- Vô-sẳc-giới quả-tâm-thức có 4 tâm. 

32 tam-giới quả-tâm-thức có 2 phận sự: 

3.1-Patisandhivinnãna: Tam-gỉớỉ tái-sinh-tâm 
gồm có 19 quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau trong 11 cõi dục-gỉớỉ, 15 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, 4 tầng trời vô-sẳc-gỉớiphạm-thiên: 

- 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp thuộc về bất-thiện-quả vô-nhân- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác- 
giới: cõi địa-ngục, cõi a-su-ra, cõi ngạ-quỷ, loài 
súc-sinh. 

- 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp bậc thẩp thuộc về thiện- 
quả vô-nhân-tâm làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau 
trong cõi người hoặc chư-thiên bậc thấp thuộc 
về hạng đui mù, câm điếc, tật nguyền,... từ khi 
táỉ-sỉnh, hạng người hoặc chư-thiên này gọi là 
hạng người vô-nhân cõi dục-giới. 

- 8 dục-gỉớỉ quả-tâm làm phận sự táỉ-sinh 
kiếp sau làm người trong cõi người hoặc làm 
chư-thiên trong 6 cõi trời dục-gỉớỉ. 

- 5 sẳc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sỉnh kiếp 
sau làm phạm-thiên trên 15 cõi trời sẳc-giới. 

- 4 vô-sẳc-gỉớỉ quả-tâm làm phận sự táỉ- 
sinh kiếp sau làm phạm-thiên trên 4 cõi trời vổ- 
sẳc-giới. 
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3.2- Pavattìvìnnãụa: Tam-giới quả-tâm gôm 
có 32 tâm làm phận sự sau khi đã tái-sinh, kiếp 
hiện-tại. 

32 tam-giới quả-tâm này có phận sự thọ nhận 
quả xấu của bất-thiện-nghiệp hoặc quả tốt của 
thiện-nghiệp của các chúng-sinh ấy. 

32 tam-giới quả-tâm này là quả của các hành, 
đuợc phát sinh do hành làm duyên. 

“Danh-pháp, sẳc-pháp, phát sinh do quả- 
tâm-thức làm duyên. ” 

4- Danh-pháp (nãmadhamma) đó là 35 tãm- 
sở đồng sinh với 32 tam-giới quả-tâm và 

sắc-pháp (rũpadhamma) là sắc-pháp phát sinh 
do nghiệp và sắc-pháp phát sinh do tâm, sau khi 
đã tái-sinh. 

Những danh-pháp và sẳc-pháp này là quả 
của 32 tâm-thức, đuợc phát sinh do 32 tam-giới 
quả-tâm-thức làm duyên. 

“Lục-xứ phát sinh do danh-phảp, sẳc-phảp 
làm duyên. ” 

5- Lục-xứ (sãỊãyatana) đó là 6 xứ nơi tiếp 
nhận 6 đối-tuợng: Nhãn-xứ, nhĩ-xứ, tỷ-xứ, thiệt- 
xứ, thãn-xứ, ý-xứ. 

Lục-xứ này là quả của danh-pháp, sẳc-pháp 
đuợc phát sinh do danh-pháp, sẳc-pháp làm duyên 

“Lục-xúc phát sinh do lục-xứ làm duyên. ” 
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6- Lục-xúc (phassa) đó là nhãn-xúc, nhĩ-xúc, 
tỷ-xúc, thiệt-xúc, thân-xúc, ỷ-xúc. 

Lục-xúc này là quả của lục-xứ được phát sinh 
do lục-xứ làm duyên. 

“Lục-thọ phát sinh do lục-xúc làm duyên. ” 

7- Lục-thọ (vedanã) đó là nhãn-xúc-thọ, nhĩ- 
xúc-thọ, tỷ-xúc-thọ, thiệt-xúc-thọ, thân-xúc-thọ, 
ỷ-xúc-thọ. 

Lục-thọ này là quả của lục-xúc được phát sinh 
do lục-xúc làm duyên. 

“Lục-áỉ phát sinh do lục-thọ làm duyên. ” 

8- Lục-áỉ (tanhã) đó là sẳc-ái, thanh-áỉ, 
hương-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp-ái. 

Lục-ải này là quả của lục-thọ được phát sinh 
do lục-thọ làm duyên. 

“Tứ-thủ phát sinh do lục-ái làm duyên. ” 

9- Tứ-thủ (upãdãna) đó là 4 pháp chẩp-thủ: 
chấp-thủ trong ngũ-dục, chấp-thủ trong kiếp, 
chấp-thủ trong pháp-hành sai, chấp-thủ trong 
ngã-kiến. 

4 pháp chấp-thủ này là quả của lục-ái được 
phát sinh do lục-ải làm duyên. 

“Nhị-hữu phát sinh do tứ-thủ làm duyên. ” 

10- Nhị-hữu (bhava) có 2 loại: Nghiệp-hữu và 
cõỉ-giới-hữu. 
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10.1- Nghỉệp-hữu (kammabhava) đó là tảc-ỷ 
tâm-sở (cetanãcetasika). 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bẩt-thỉện-tâm. 

- Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện- 
tâm. 

- Tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với 5 sẳc-giới thiện- 
tâm. 

- Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 4 vô-sẳc-giới 

thiện-tâm. 

• 

Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 29 tam-gỉớỉ tâm 
này gọi là nghiệp-hữu. 

10.2- Cõi-giới-hữu (uppattibhava) đó là cõi- 
giới, là nơi sinh của tất cả chúng-sinh trong tam- 
giới, gồm có 31 cõi-giới. 

Nghỉệp-hữu và cõỉ-gỉớỉ-hữu này là quả của 
tứ-thủ được phát sinh do tứ-thủ làm duyên. 

“Táỉ-sỉnh phát sinh do nhị-hữu làm duyên. ” 

11- Táỉ-sỉnh (jãti) đó là tái-sinh kiếp sau, sự 
sinh đầu tiên của tam-giới quả-tâm trong ba giới 
bổn loài thuộc ba loại chúng-sinh do năng lực 
quả của bẩt-thiện-nghiệp hoặc quả của thiện- 
nghiệp của chúng-sinh ấy. 

- Chủng-sinh có ngũ-uẩn trong 11 cõi dục- 
giới và 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ 
tầng trời sẳc-giớiphạm-thiên Vô-tưởng-thiên). 

- Chúng-sỉnh có tứ-uẩn (thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
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hành-uẩn, thức-uân) trong 4 tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên. 

- Chúng-sinh có nhẩt-uẩn là sẳc-uẩn trong 
tầng trời sẳc-giớiphạm-thiên Vô-tưởng-thiên. 

Sự táỉ-sỉnh đầu tiên của tam-gỉớỉ quả-tâm và 
sẳc-pháp phát sinh do nghiệp là quả của nghiệp- 
hữu được phát sinh do nghiệp-hữu làm duyên. 

“Lão, tử, ... phát sinh do táỉ-sỉnh làm duyên. ” 

12- Lão, tử, ... (ịarã-marana-...) đó Xksựgià, 
sự chết, ... là quả của sự tái-sinh. 

- Sự già (jarã) đó là thời gian trụ của tam-giới 
quả-tâm và sẳc-pháp phát sinh do nghiệp, là quả 
của sự tái-sinh. 

- Sự chết (marana) đó là thời gian diệt của 
tam-giới quả-tâm và sẳc-pháp phát sinh do 
nghiệp gọi là “chết”, là quả của sự tái-sinh. 

Sự già, sự chết, ... là quả của sự táỉ-sỉnh được 
phát sinh do tái-sinh làm duyên. 

Thập-nhị-duyên-sinh có 12 chi-pháp ví như 
vòng xích gồm có 12 mắt xích gắn bó lại với nhau. 

Cũng như vậy, vòng tử sinh luân-hồi thập- 
nhị-duyên-sinh cỏ 12 chi-pháp, từ vô-mỉnh đến 
lão, tử... Mỗi chi-pháp không thuần là nhân, 
không thuần là quả, mà sự thật mỗi chi-pháp là 
quả của chi-pháp trước, rồi làm nhân của chi- 
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pháp sau theo nhân-quả liên-hoàn từng đôi với 
nhau như vậy. 

Vì vậy, nhân và quả trong thập-nhị-duyên- 
sinh liên quan đến chi-pháp trước với chi-pháp 
sau liên hoàn với nhau theo mỗi đôi. Neu chỉ 
riêng rẽ mỗi chi-pháp nào thì không thể gọi là 
nhân, cũng không thế gọi là quả. 

(Ví dụ: Ông B là con của ông A, cũng là cha 
của ông c. Neu chỉ riêng một mình ông B thì 
không thế gọi là con, cũng không thế gọi là cha.) 

Cho nên, vòng luân-hồỉ thập-nhị-duỵên-sỉnh 
theo định luật nhân-quả liên-hoàn 12 chi-phảp 
kết nối vào nhau thành vòng không có chi-pháp 
bắt đầu, cũng không có chi-pháp cuối cùng. 

Đối với chúng-sinh còn có vô-minh và tham- 
áỉ, thì vô-minh không phải là chi-pháp bắt đầu, và 
lão, tử... cũng không phải là chi-pháp cuối cùng. 

Thật vậy, vô-mỉnh là nhân-duyên quá-khứ, 
không phải là nhân-duyên bắt đầu, vì vô-minh còn 
là quả của 4 pháp-trầm-luân. Như Đức-Phật dạy: 

“Ẵsavasamudayã avỉjjãsamudayo ...” 

‘‘Do có sự sinh của bổn pháp trầm-luân, nên 
có sự sinh của vô minh ...” 

Và lão, tử, ... chỉ là chi-pháp cuối cùng của 

^ Abhidhammapitaka, bộ VibhaủgapãỊi. 
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mỗi kiếp mà thôi. Nếu chúng-sinh nào còn có 
vô-mỉnh và tham-ái sau khi chết, thì nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau. Kiếp sau nhu thế nào, 
hoàn toàn chỉ tùy thuộc vào nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sinh ấy mà thôi. 

Vòng tam-luân 

Vòng tử sinh luân-hồỉ thập-nhị-duyên-sỉnh có 
12 chi-pháp này đuợc phân chia thành tam-luân, 
luân chuyển theo chiều huớng nhất định: 

1- Phỉền-não-luân gồm có 3 chỉ-pháp: vô- 
minh, lục-ái, tứ-thủ. 

2- Nghỉệp-luân gồm có 2 chi-pháp: hành, 
nghỉệp-hữu^^K 

3- Quả-luân gồm có 8 chỉ-pháp\ cõỉ-gỉớỉ-hữu, 
thức, danh-sẳc, lục-xứ, lục-xúc, lục-thọ, sinh, 
lão tử, ... 

Vòng tử sinh luân-hồỉ “thập-nhị-duyên-sỉnh ” 
luân chuyển theo ba luân: phiền-não-luân 
nghiệp-luân quả-luân phỉền-não-luân ... 
từ kiếp này sang kiếp khác tiếp nối với nhau, từ 
vô thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại, 
và sẽ còn những kiếp vị-lai, đối với chúng-sinh 
còn phiền-não-luân. 


’ Bhavo: Hữu là sự sinh có 2 loại: nghiệp-hữu là sự sinh của 
nghiệp và cõi-hừu là sự sinh quả của nghiệp đó là sự tái-sinh 
kiếp sau. 
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Vòng tử sinh luân-hồi và vòng tam-luân 



Giải thích vòng tam-luân 

Chúng-sinh còn vô-mỉnh, lục-ái, tứ-thủ làm 
nhân-duyên khiến tạo bẩt-thiện-nghiệp, thiện- 
nghiệp do thân, khấu, ý. 

1- Phiền-não-luân làm nhân-duyên tạo nghiệp- 
luân 

* Phiền-não làm nhân-duyên tạo ác-nghiệp 

Có số chúng-sinh do vô-minh và tham-áỉ 
không biết rõ bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) cho 
quả khổ trong kiếp hiện-tại lẫn nhiều kiếp trong 
vị-lai. Và cũng có số chúng-sinh tuy có biết bất- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) cho quả khổ nhu vậy, 
nhung vì vô-minh, tham-ái có nhiều năng lực, 
nên khiến tạo mọi bat-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
bằng thân, bằng khẩu, bằng ý nhu sau: 

- Thân hành ác nhu: sát-sinh, trộm cắp, tà dâm. 
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- Khâu nói ác như: nói-dôi, nói lời chia rẽ, 
nói lời thô tục, nói lời vô ích. 

- Ỷ nghĩ ác như: tham lam, thù hận, tà-kiến. 

* Phiền-não làm nhân-duyên tạo thiện-nghiệp 

Có số chúng-sinh do vô-minh không biết rõ 
chân-lý tứ Thánh-đế, không biết khổ của ngũ- 
uẩn, vì vậy, muốn hưởng sự an-lạc tạm thời, nên 
tạo mọi thiện-nghiệp: 

- Dục-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau làm người hoặc làm vị thiên-nam hoặc thiên- 
nữ trong 6 cõi trời dục-giới, hưởng an-lạc tạm thời 
cho đến khi hết tuoi thọ tại cõi thiện dục-giới ẩy. 

- sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 16 tầng trời 
sẳc-giới phạm-thiên, hưởng an-lạc tạm thời cho 
đến khi hết tuoi thọ tại tầng trời sẳc-giới phạm- 
thiên ấy. 

- Vô-sẳc-gỉớỉ thiện-nghiệp cho quả tải-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tầng 
trời vô-sẳc-giới phạm-thiên, hưởng an-lạc tạm 
thời cho đến khi hết tuoi thọ tại tầng trời vô-sẳc- 
giới phạm-thiên ẩy. 

Sự an-lạc trong tam-giới này không phải là 
sự-thật chân-lý, mà chỉ có tính cách tạm thời tùy 
theo năng lực quả của thiện-nghiệp ấy mà thôi. 

Như vậy, gọi là phiền-não luân khiến tạo 
nghiệp-luân. 
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2- Nghiệp-luân cho quả-luân 

Chúng-sinh còn phiền-não khiến đã tạo bất- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp), tạo đại-thiện-nghiệp, 
nếu khi nghiệp nào có cơ hội thì nghiệp ấy cho 
quả, chúng-sinh ấy thọ quả của nghiệp ấy. 

* Nấu bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có cơ hội 
cho quả trong kiếp hiện-tại, thì phải chịu quả 
xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy nhu sau: 

- Nhãn-thức-tâm thấy các đổi-tượng xẩu. 

- Nhĩ-thức-tâm nghe các đổỉ-tượng thanh dở. 

- Tỷ-thức-tâm ngửi các đổi-tượng mùi hôi. 

- Thiệt-thức-tâm nếm các đoỉ-tượng vị dở. 

- Thân-thức-tâm tiếp xúc các vật thô cứng. 

- Ỷ-thức-tâm biết các điều xấu, điều ác. 

Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu bẩt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) có cơ hội cho quả thì tái-sinh 
kiếp sau 1 trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sỉnh tùy theo năng lực quả của ác- 
nghiệp ấy, chúng-sinh ấy phải chịu khổ cho đến 
khi mãn quả của ác-nghiệp ấy trong cõi ác-giới, 
rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác, tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

* Nếu đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả 
trong kiếp hiện-tại thì đuợc huởng quả tốt, quả 
an-lạc nhu sau: 

- Nhãn-thức-tâm nhìn thấy các đổi-tượng tốt. 
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- Nhĩ-thức-tâm nghe các đôi-tượng thanh hay. 

- Tỷ-thức-tâm ngửi các đoi-tượng mùi thơm. 

- Thiệt-thức-tâm nếm các đoỉ-tượng vị ngon. 

- Thân-thức-tâm tiếp xúc các vật mềm mại. 

- Ỷ-thức-tâm biết các điều tốt, điều thiện. 

Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả thì tái-sinh kiếp sau 
đầu-thai làm người trong cõi người, hoặc táỉ- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, huởng quả an-lạc 
cho đến khi hết tuổi thọ tại cõi trời dục-giới ấy, 
phải tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác, tùy 
theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

* Nếu có sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong bậc 
thiền sắc-giới thiện-tãm nào cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhỉkãla) có bậc 
thiền sẳc-giới quả-tâm ẩy gọi là patisandhicitta: 
sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên. Vị phạm-thiên ấy huởng 
an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ trong tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi phải tái-sinh kiếp sau 
trong cõi-giới khác, tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

* Nếu có vô-sắc-giớỉ thỉện-nghỉệp trong bậc 
thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm nào cho quả trong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có bậc 
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thiền vô-sắc-giới quả-tâm ẩy gọi là patisandhỉ- 
citta: vô-sẳc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. Vị phạm-thiên 
ấy hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ trong 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi phải tái- 
sinh kiếp sau trong cõi-giới khác, tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

3- Quả-luân sinh phiền-não-luân 

Quả-luân là sự hiện hữu của chúng-sinh trong 
tam-giới: 

- Chúng-sinh có ngũ-uấn (sẳc-uấn, thọ-uấn, 
tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn) trong 11 cõi dục- 
giới, 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên). 

- Chúng-sinh có tứ-uẩn (thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uấn, thức-uấn (không có sẳc-uấn) trong 4 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

- Chúng-sinh có nhẩt-uân là sẳc-uấn (không 
có 4 danh-uẩn) trong tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên Vô-tưởng-thiên. 

Nếu chúng-sinh nào trong cõi dục-giới chưa 
diệt tận được mọi phiền-não, vô-minh, tham-ái, 
... khi có cơ hội thì phiền-não phát sinh làm 
nhân duyên khiến tạo nên bẩt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) hoặc thiện-nghiệp tùy theo khả năng của 
mỗi chúng-sinh, rồi trở lại vòng tam-luân chuyển 
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biến không ngừng từ kiếp này sang kiếp khác, 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Tam-luân này chuyển biến theo định luật 
nhân và quả nhu sau: 

Phiền-não-ỉuân là nhân, nghỉệp-luân là quả; 
nghiệp-luân là nhân, quả-luân là quả; quả-luân 
là nhân, phiền-não-luân là quả và tiếp diễn nhu 
vậy thảnh vòng tam-luân trong vòng tử sinh 
luân-hồi thập-nhị-duyên-sinh. 

Đức-Phật chưa xuất hiện trên thế gian 

Trong suốt vô số đại-kiếp trái đất trải quả 4 a- 
tăng-kỳ thành, trụ, hoại, không mà không có 
Đức-Phật nào xuất hiện trên thế gian gọi là 
sunnakappa: kiếp trái đất không có Đức-Phật 
xuất hiện trên thế gian, nên tất cả chúng-sinh bị 
chìm đắm trong biển khổ, luẩn quẩn trong vòng 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Đức-Phật xuất hiện trên thế gian 

Thật là vô cùng diễm phúc, đến kiếp trái đất 
mà chúng ta đang sinh sống gọi là Bhadda- 
kapppa: kiếp trái đất tốt lành có 5 Đức-Phật 
xuất hiện trên thế gian. 

* Trong thời quá-khứ đã có 3 Đức-Phật đã 
xuất hiện trên thế gian là: 

- Đức-Phật Kakusandha đã xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ 40.000 năm. 



Samsaravatta (Vòng Tử Sinh Luân-Hồi) 


207 


- Đức-Phật Konãgamana đã xuât hiện trên thê 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ 30.000 năm. 

- Đức-Phật Kassapa đã xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ 20.000 năm. 

* Trong thời hiện-tại Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thế gian vào thời đại con người có tuổi 
thọ 100 năm. 

* Trong thời vị-lai Đức-Phật Metteyya sẽ xuất 
hiện trên thế gian vào thời đại con người có tuổi 

thọ 80.000 năm. 

* 

Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian vào 
canh chót đêm rằm tháng tư tại cội Đại-Bồ-đề 
trong khu rừng Uruvelã, cách nay 2607 năm. 

Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ vô số 
chúng-sinh có duyên lành nên tế độ, đó là những 
chúng-sinh mà tiền-kiếp đã từng liên quan đến 
tiền-kiếp của Đức-Phật hoặc có duyên lảnh với 
chư Đức-Phật quá-khứ, đã từng thực-hành và 
tích lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số 
kiếp quá-khứ. 

Những chúng-sinh ấy là người tam-nhân 
(tihetukapuggala) đã tích lũy đầy đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá-khứ cho đến 
kiếp hiện-tại, có duyên lành đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
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chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thảnh-đạo, Thánh-quả thấp cao tùy theo năng 
lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ 
(indriya): tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi 
vị Thánh thanh-văn đệ-tử như sau: 

- Có sổ chứng đắc Nhập-hm Thánh-đạo, Nhập- 
ỉưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiền-não là tà-kỉến trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến và hoài-nghỉ trong si-tâm hợp với hoài- 
nghi không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lim. 

- Có sổ chứng đắc đến Nhẩt-laỉ Thánh-đạo, 
Nhất-lai Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 
loại phiền-não là sân loại thô trong 2 sân-tâm 
không còn dư sót, trở thà nh bậc Thánh Nhẩt-lai. 

- Có số chứng đắc đến Bẩt-laỉ Thánh-đạo, 
Bẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 
loại phiền-não là sân loại vỉ-tế trong 2 sân-tâm 
và diệt tận được tham-ái loại thô trong 4 tham- 
tâm không hợp với tà-kiến không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh Bẩt-laỉ. 

- Có sổ chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 
7 loại phiền-não còn lại là tham, sỉ, ngã-mạn, 
buồn-chán, phóng-tâm, không biết hổ-thẹn tội- 
lỗỉ, không biết ghê-sợ tội-lỗi trong 4 tham-tâm 
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không hợp với tà-kiên và trong si-tâm họp với 
phóng-tâm không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng. 

- Sau khỉ bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc 
chắn không còn tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ảc- 
giới nữa, chỉ có đại-thiện-nghiệp trong đại- 
thiện-tãm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là paịi- 
sandhicỉtta: tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới là cõi người 
hoặc cõi trời dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà 
thôi. Trong kiếp thứ 7 ấy, bậc Thánh Nhập-lưu 
chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi 
sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

- Sau khi bậc Thánh Nhẩt-laỉ chết, chỉ có 
đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) 
có đại-quả-tâm gọi là paịisandhicitta: táỉ-sinh- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi 
thiện-dục-giới chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. Trong 
kiếp ấy, bậc Thánh Nhẩt-laỉ chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Sau khỉ bậc Thánh Bất-lai chết, chắc chắn 
không còn tái-sinh kiếp sau trở lại cõi dục-giới, 
chỉ có sẳc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiền sắc- 
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giới thiện-tâm nào cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (paịisandhikãla) có bậc thiền sắc-gỉới 
quả-tâm ẩy gọi là patisandhicitta: sẳc-giới tái- 
sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên tuong xứng với bậc thiền sẳc-giới quả-tâm 
ẩy. Vị phạm-thiên Bẩt-laỉ ẩy chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán tại tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận đuợc mọi 
• • • • • 

tham-ái, mọi phiền-não không còn du sót, ngay 
trong kiếp hiện-tại đến khi hết tuổi thọ (chết) gọi 
là tịch diệt Niết-bàn là anupãdisesanibbãna: 
Niết-bàn của bậc Thảnh A-ra-hản đã diệt rồi 
không còn táỉ-sỉnh kiếp nào nữa, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-Phật Gotama thuyết pháp tế độ chúng- 
sinh suốt 45 năm, đến ngày rằm tháng tư, Đức- 
Phật ngự đi đến khu rừng Sãla xứ Kusinãrã tịch 
diệt Niết-bàn khi Ngài tròn đúng 80 tuổi, cách 
nay 2562 năm. 

Dù Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn, 
nhung mà giáo-pháp của Đức-Phật vẫn còn luu 
truyền trên thế gian đến 5.000 năm mới hết tuổi 
thọ của Phật-giáo, để cứu vớt tế độ những 
chúng-sinh có duyên lành đã từng tích lũy các 
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pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp trong quá- 
khứ cho đến kiếp hiện-tại. 

Không có người nào tự biết mình có khả năng 

chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 

Chúng ta là những người còn có diễm phúc 
sinh ra trong thời-kỳ Phật-giáo đang còn lưu 
truyền trong cõi người này, nên mỗi người có 
duyên lành được gặp Phật-giáo, nhưng mà mỗi 
người còn là hạng phàm-nhân, không có người 
nào tự biết được mình có khả năng chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thảnh-quả nào trong kiếp hiện-tại này. 

Thật vậy, tìm hiểu về Ngài Trưởng-lão Cũỉa- 
panthaka trong tích CũỊapanthakattheravatthu 
được tóm lược như sau: 

Cận-sự nam CũỊapanthaka có sư huynh là 
Ngài Trưởng-lão Mahãpanthakatthera xuất gia 
trước đã trở thà nh bậc Thánh A-ra-hán. 

về sau, Ngài Trưởng-lão Mahãpanthaka 
khuyên bảo người em là CũỊapanthaka xuất gia 
trở thảnh tỳ-khưu. Sau khi trở thảnh tỳ-khưu, tỳ- 
khưu CũỊapanthaka trở nên người chậm nhớ. 

Thật vậy, Ngài Trưởng-lão Mahãpanthaka dạy 
tỳ-khưu CũỊapanthaka một bài kệ gồm có 4 câu 
mà suốt 4 tháng vẫn chưa học thuộc lòng được. 


* Dham. atthakatha, Appamadavagga, CuỊapanthakattheravatthu. 
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Một hôm, Ngài Trưởng-lão Mahapanthaka 
bảo với sư đệ CũỊapanthaka rằng: 

- Này CũỊapanthaka! Dường như sư đệ không 
có phước duyên trong Phật-giáo, cho nên chỉ 
một bài kệ mà sư đệ học suốt 4 tháng vẫn chưa 
thuộc lòng được, thì làm sao thực-hành pháp- 
hạnh cao thượng đế giải thoát kho được! 

Vì vậy, sư đệ nên rời khỏi ngôi chùa Amba- 
vana này, trở về nhà trở thành cận-sự-nam cổ 
gắng tinh-tẩn tạo bồi bổ thêm các pháp-hạnh 
ba-la-mật. 

Nghe sư huynh truyền bảo nhu vậy, thật tâm 
tỳ-khưu CũỊapanthaka yêu tha thiết đời sống bậc 
xuất-gia, hoàn toàn không muốn hoàn tục trở lại 
đời sống của người tại gia, bởi vì tỳ-khưu 
CũỊapanthaka có đức-tin trong sạch tha thiết 
trong Phật-giáo, nhưng đành phải vâng lời sư 
huynh của Ngài. 

Hôm ấy, cận-sự-nam dĩvaka Komãrabhacca 
là quan ngự y của Đức-vua Bimbisãra trong 
kinh-thành Rãjagaha đến ngôi chùa Ambavana 
hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe Đức-Phật 
thuyết pháp. 

Sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, 
cận-sự-nam Jĩvaka đến đảnh lễ Ngài Trưởng-lão 
Mahãpanthaka bạch rằng: 



Samsaravatta (Vòng Tử Sinh Luân-Hồi) 


213 


- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, trong ngôi 
chùa này có bao nhiêu vị tỳ-khim? Bạch Ngài. 

- Này cận-sự-nam Jĩvaka! Trong chùa có 500 
vị tỳ-khưu. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, sáng ngày mai, 
con xin kỉnh thỉnh Đức-Phật ngự cùng với chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tãng gồm có 500 vị đến tư thất 
của con, đế cho con cúng dường vật thực. 

- Này cận-sự-nam dĩvaka! Sáng ngày mai, 
Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
có 499 vị đến tư thất của con, không có tỳ-khưu 
CũỊapanthaka. 

Nghe sư huynh nói với cận-sự-nam Jĩvaka 
như vậy, thì tỳ-khưu CũỊapanthaka không còn 
hy vọng ở lưu lại tại ngôi chùa Ambavana này 
được nữa. Tỳ-khim CũỊapanthaka cảm thấy khố 
tâm cùng cực. 

Canh chót đêm hôm ấy, Đức-Phật xả đại-bi 
thiền, xem xét chúng-sinh nào có phước duyên 
nên tế độ, thì thấy rõ tỳ-khưu Cũịapanthaka hiện 
ra, Đức-Phật thấy rõ, biết rõ tỳ-khưu CũỊa- 
panthaka sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán. 

Đức-Phật tế độ tỳ-khưu CũỊapanthaka 

Sáng sớm hôm ấy, Đức-Phật ngự ra trước 
cổng chùa đi kinh hành chờ gặp tỳ-khưu 
CũỊapanthaka. 
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Cũng sáng sớm hôm ấy, tỳ-khưu CũỊapanthaka 
rời khỏi ngôi chùa Ambavana trở về nhà. Nhìn 
thấy Đức-Phật, tỳ-khưu CũỊapanthaka liền đến 
đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức-Phật. 

Đức-Phật truyền hỏi rằng: 


- Này CuỊapanthaka! Con đi đâu từ sáng sớm 
vậy? 

Tỳ-khưu CũỊapanthaka kính bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, sư huynh của con 
bảo rằng: “Con nên rời khỏi ngôi chùa Amba- 
vana trở về nhà, hoàn tục trở thành cận-sự-nam, 
bởi vì con là người chậm nhớ Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 


- Này CũỊapanthaka! Con là tỳ-khưu trong 
giáo-pháp của Như-Lai, sư huynh bảo con rời 
khỏi ngôi chùa Ambavana, sao con không đến 
với Như-Lai? 


- Này CuỊapanthaka! Con hãy đến với Như-Laỉ. 

Đức-Phật đưa bàn tay mềm mại sờ trên đầu 
của tỳ-khưu CũỊapanthaka, rồi dẫn đến cốc 
Gandhakuti. Đức-Phật truyền bảo tỳ-khưu 
CũỊapanthaka ngồi trước cốc Gandhakuti, rồi 
ban cho một miếng vải trắng mới sạch phát sinh 
do thần thông, rồi truyền dạy rằng: 

- Này CũỊapanthaka! Con nên ngồi quay mặt 
về hướng Đông, hai tay vò miếng vải này, đồng 
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thời niệm trong tâm răng: “Rạịoharanam, ... 
Rqịoharanam, ... Rajoharanam, ... Vải lau bụi 
dơ, ... Vải lau bụi dơ, ... Vải lau bụi dơ, ... ” 

Khi ấy đến giờ, cận-sự-nam Jĩvaka đến kính 
thỉnh Đức-Phật ngự cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng gồm có 499 vị đến tư thất của ông 
(không có tỳ-khưu CũỊapanthaka). 

Vâng theo lời dạy của Đức-Phật, tỳ-khưu 
CũỊapanthaka ngồi hướng mặt trời mọc, vò 
miếng vải ấy, đồng thời niệm trong tâm rằng: 
‘Rajoharanaỉn, ... Rqịoharanarn, ... Rajoharanarn, 
..., Vải lau bụi dơ, ... Vải lau bụi dơ, ... Vải lau 
bụi dơ, ... ” 

Khi vò miếng vải mới sạch ấy, miếng vải ấy 
trở nên dơ bẩn, tỳ-khưu CũỊapanthaka nhìn thấy 
miếng vải ấy dơ bẩn như vậy, nên nghĩ rằng: 
“Miếng vải mới sạch thật sự, nhưng khi tiếp xúc 
với thân thế này của ta, miếng vải mới sạch 
không còn sạch như trước nữa, nay miếng vải ẩy 
trở nên dơ bấn như vậy. 

Tẩt cả pháp-hữu-vỉ đều là vô-thường nhỉ! ” 

Tỳ-khưu CũỊapanthaka thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, phát sinh tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, danh-phảp; trí- 
tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 5 trạng-tháỉ-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thái 
vô-ngã của sẳc-pháp, danh-phảp. 
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Đức-Phật dõi theo biết rõ rằng: “Tâm của 
CũỊapanthaka đã có trỉ-tuệ thiền-tuệ rồi Đức- 
Phật phóng hào quang hiện đến ngồi trước mặt 
tỳ-khưu CũỊapanthaka truyền dạy rằng: 

- Này CũỊapanthaka! Con không nên chỉ biết 
đến miếng vải ẩy dơ bấn vì bụi dơ, mà con còn 
phải biết những bụi dơ đó là rãga: tham-dục, 
dosa: sân-hận, moha: si-mê ngẩm ngầm ở trong 
tâm của con. 

Con hãy nên diệt tận tham-dục, sân-hận, si- 
mê không còn nữa. 

Đức-Phật thuyết dạy 3 bài kệ rằng: 

“Rãgo rajo na capana renu vuccati... ” 

“Doso rajo na capana renu vuccati... ” 

“Moho rajo na capana renu vuccati... ” 

- Bụi dơ đó là tham-dục, bụi dơ không có nghĩa 
là bụi dơ, mà bụi dơ là tên gọi của tham-dục. 

Chư tỳ-khưu đã diệt tận được bụi dơ tham- 

*/ ♦ • • • 

dục ẩy, rồi song trong giáo-pháp của Đức-Phật 
không còn bụi dơ ẩy. 

- Bụi dơ đó là sân-hận, bụi dơ không có nghĩa 
là bụi dơ, mà bụi dơ là tên gọi của sân-hận. 

Chư tỳ-khưu đã diệt tận được bụi dơ sân-hận 

^ • • • • • 

ẩy, rồi song trong giáo-pháp của Đức-Phật 
không còn bụi dơ ấy. 
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- Bụi dơ đó là si-mê, bụi dơ không có nghĩa là 
bụi dơ, mà bụi dơ là tên gọi của si-mê. 

Chư tỳ-khưu đã diệt tận được bụi dơ sỉ-mê ẩy, 
rồi song trong giáo-pháp của Đức-Phật không 
còn bụi dơ ẩy. 

Sau khi lắng nghe 3 bài kệ xong, Ngài 
Trưởng-lão CũỊapanthaka thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ liền dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn, diệt tận được tham-dục, sân-hận, 
si-mê không còn dư sót, trở thành bậc Thảnh A- 
ra-hán cùng với tứ-tuệ phân-tích (patỉsam- 
bhidã), lục-thông (abhiũnã), đặc biệt thông suốt 
Tam-Tạng PãỊi (Tĩnipitakãni). 

Tại tư thất, cận-sự-nam dĩvaka Komãrabhacca 
đem nước đến kính dâng lên Đức-Phật. 

Đức-Phật truyền bảo cận-sự-nam dĩvaka rằng: 

- Này dĩvaka! Trong ngôi chùa Ambavana còn 
có tỳ-khưu phải không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, Ngài Trưởng-lão 
Mahãpanthaka cho con biết không còn tỳ-khưu 
nào trong ngôi chùa Ambavana nữa. 

- Này dĩvaka! Trong ngôi chùa Ambavana vẫn 
còn có tỳ-khưu. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, cận-sự- 
nam Jĩvaka bảo gia nhân rằng: 
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- Này ngươi! Ngươi hãy mau lẹ đên ngôi chùa 
Ambavana, đế biết còn có tỳ-khưu nào, hãy mau 
trở về báo ngay! 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão CũỊapanthaka hóa 
ra ngàn tỳ-khưu mà mỗi nhóm đều làm mỗi việc 
khác nhau nhu học kinh, may y, quét dọn sạch 
sẽ, ... trong ngôi chùa Ambavana này. 

Gia nhân của ông cận-sự-nam Jĩvaka đến 
chùa, nhìn thấy nhiều vị tỳ-khuu trong ngôi 
chùa, nên y liền trở về trình cho ông chủ Jĩvaka 
biết trong ngôi chùa Ambavana có nhiều vị tỳ- 
khuu, mỗi nhóm làm mỗi việc khác nhau. 

Cận-sự-nam Jĩvaka kính bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, trong ngôi chùa 
Ambavana có nhiều vị tỳ-khưu. 

Đức-Thế-Tôn truyền bảo rằng: 

- Này Jĩvaka! Con hãy nên bảo gia nhân 
rằng: “Đức-Thế-Tôn truyền bảo tỳ-khưu tên 
CũỊapanthaka đến hầu 

Khi gia nhân đi đến ngôi chùa Ambavana, nói 
lời truyền bảo của Đức-Thế-Tôn như vậy, thì cả 
ngàn vị tỳ-khưu đều xưng tên rằng: tôi là tỳ- 
khưu CũỊapanthaka, tôi là tỳ-khưu CũỊapanthaka. 

Gia nhân trở về kính bạch lên Đức-Phật rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con nghe các vị tỳ- 
khưu đều xưng tên là tỳ-khưu CũỊapanthaka. 
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Đức-Thê-Tôn tmyên dạy răng: 

- Này con! Neu như vậy thì con nghe vị tỳ- 
khuu nào xưng tên trước rằng: tôi là tỳ-khưu 
CũỊapanthaka. 

Con hãy đến thỉnh vị tỳ-khưu ẩy, các vị tỳ- 
khưu còn lại sẽ đều biến mất. 

Vâng lời dạy của Đức-Phật, gia nhân của cận 
sự nam Jĩvaka đến thỉnh vị tỳ-khưu xưng tên 
trước, các vị tỳ-khưu còn lại đều biến mất ngay 
tức khắc. 

Sau khi Đức-Phật cùng chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng thọ thực xong, Đức-Thế-Tôn truyền bảo 
cận-sự-nam Jĩvaka rằng: 

- Này Jĩvaka! Con hãy nên đón nhận bát của 
tỳ-khưu CũỊapanthaka, rồi thỉnh tỳ-khưu CũỊa- 
panthaka thuyết pháp và nói lời hoan hỷ phước- 
thiện bo-thỉ cúng dường của con hôm nay. 

Vâng lời truyền dạy của Đức-Phật, cận-sự- 
nam Jĩvaka đến nhận bát của Ngài Trưởng-lão 
CũỊapanthaka, rồi thỉnh Ngài Trưởng-lão 
thuyết pháp. 

Ngài Trưởng-lão CũỊapanthaka thuyết pháp 
với giọng hay, thông thuộc, thấu suốt Tam-Tạng 
PãỊi, nói lời hoan hỷ làm cho số đông phát si nh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ trong lời dạy của 
Ngài Trưởng-lão CũỊapanthaka. 
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Đức-Thế-Tôn ngự trở về ngôi chùa Amba- 
vana cùng với nhóm chư Đại-đức-Tăng gồm có 
đủ 500 vị tỳ-khưu. 

Nghiệp quá-khứ của Ngài CũỊapanthaka 

Ngài Trưởng-lão CũỊapanthaka là 1 trong 80 
vị Thánh A-ra-hản Đại-Thanh-văn, có phép thần 
thông biến hóa do tâm xuất sắc nhất trong các 
hàng Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama. 

Ngài Trưởng-lão CũỊapanthaka vốn là vị đã 
từng tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật suốt 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất, kể tò thời-kỳ Đức-Phật 
Padumuttara cho đến kiếp chót trong thời-kỳ 
Đức-Phật Gotama. 

Vấn : Do nguyên nhân nào mà kiếp chót của 
Ngài Trưởng-lão CũỊapanthaka khi xuất gia trở 
thành tỳ-khim, thì Ngài Trưởng-lão trở nên vị 
tỳ-khim chậm nhớ, nên học một bài kệ gồm có 4 
câu, dù Ngài Trưởng-lão cố gắng tinh-tấn ngày 
đêm suốt 4 tháng vẫn không thuộc lòng được? 

Đáp : Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tỉền- 
kiếp của Ngài Trưởng-lão CũỊapanthaka là vị tỳ- 
khưu có nhiều trỉ-tuệ, thông suốt Tam-Tạng PãỊi. 

Khi tiền-kỉếp của Ngài Trưởng-lão nghe vị tỳ- 
khưu học PãỊi (uddesa), đọc đi đọc lại nhiều lần 
mà không thuộc, nên Ngài cười chế nhạo, làm 
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cho vị tỳ-khưu ây cảm thây hô thẹn, rôi bỏ học 
thuộc lòng PãỊi. 

Do ác-nghỉệp quá-khứ ấy trong tỉền-kỉếp của 
Ngài Trưởng-lão cho quả, nên kiếp hiện-tại khi 
xuất gia trở thành tỳ-khưu thì trở nên vị tỳ-khưu 
chậm nhớ, nên học một bài kệ gồm có 4 câu, dù 
cổ gắng tinh-tẩn ngày đêm suốt 4 tháng vẫn 
không thuộc lòng được. 

Vấn Do nguyên nhân nào mà Đức-Phật ban 
cho tỳ-khưu CũỊapanthaka miếng vải mới sạch, 
rồi truyền dạy tỳ-khưu dùng 2 tay vò miếng vải 
ẩy, đồng thời niệm tưởng trong tâm rằng: 
“Rajoharanam, ...” tạo nhân-duyên dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, diệt tận 
mọi tham-dục, sân-hận, si-mê không còn dư sót, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán? 

Đáp : Trong thời quá-khứ, tỉền-kỉếp của Ngài 
Trưởng-lão CũỊapanthaka là Đức-vua. Một hôm, 
Đức-vua ngự trên con voi báu đi quan sát quanh 
kỉnh-thành lúc trời nắng nóng, mồ hôi chảy ra 
trên trán. 

Đức-vua dùng khăn vải trắng mới sạch lau 
mồ hôi trên trán, làm cho chiếc khăn vải trắng 
ẩy bị dơ bấn. Đức-vua phát sinh động tâm về vổ- 
thường, bẩt-tịnh rằng: “Chiếc khăn vải trắng 
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mới sạch khi tiêp xúc, lau săc-thân này thì 
không còn sạch như xưa nữa. Chiếc khăn bị dơ 
bấn, bởi vì thân thế của ta dơ bấn. 

Tẩt cả cácpháp-hữu-vỉ đều là vô-thường cả!” 

Do nguyên nhân chiếc khăn vải trắng sạch sẽ 
bị dơ bẩn trong thời quá-khứ ấy làm nhân- 
duyên, nên Đức-Phật ban cho Ngài Trưởng-lão 
miếng vải mới sạch, rồi truyền dạy Ngài 
Truởng-lão dùng 2 tay vò miếng vải ấy, đồng 
thời niệm tuởng trong tâm rằng: “Rajoharanam, 
...” nhu vậy. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 2 loại trí-tuệ 
đặc biệt: 

1- Indrỉỵaparoparỉyattanãna: Trỉ-tuệ thẩy rõ, 
biết rõ 5 pháp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tẩn-phảp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ già 
dặn hoặc non yếu của mỗi chúng-sinh. 

2- Ẫsayãnusayanãna: Trỉ-tuệ thấy rõ, biết rõ 
bản tỉnh cổ hữu, bẩt-thiện-nghiệp, đại-thiện- 
nghiệp và mọi phiền-não ngấm ngầm của mỗi 
chúng-sỉnh. 

Đức-Phật có 2 loại trí-tuệ đặc biệt này, nên 
Đức-Phật thuyết-pháp tế độ chúng-sinh nào chắc 
chắn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu 

• •• J * J % • 

dài đối với chúng-sinh ấy. 
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Ngoài Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác ra, các 
bậc Thánh Thanh-vãn đệ-tử không có một vị nào 
có 2 loại trí-tuệ đặc biệt này, dù Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãrỉputta là bậc Thánh Tổi-thượng- 
thanh-văn-giác có trí-tuệ-siêu-việt cũng không 
có 2 loại trí-tuệ đặc biệt này. 

Tìm hiểu tích Suvannakãrattheravatthu đệ- 
tử của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta được tóm 
lược như sau: 

Người con trai của người thợ vàng còn trẻ 
xuất gia trở thành tỳ-khưu, là đệ-tử của Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputta, Ngài nghĩ rằng: 
“Người trai trẻ thường có tham-ái”, nên Ngài 
Đại-Trưởng-lão truyền dạy đệ-tử với đề-mục 
thiền-định bẩt-tịnh (asubha) đế diệt tham-ái, 
nhưng đề-mục thiền-định này không phù họp 
với tính và trí-tuệ của vị tỳ-khưu trẻ này. 

Thật vậy, vị tỳ-khưu trẻ đi vào rừng cố gắng 
tinh-tấn không ngừng suốt 4 tháng mà vẫn không 
phát sinh nimitta nào cả. Vị tỳ-khưu trở về đả nh 
lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, thầy tế độ, 
trình bạch về pháp-hành của mình như vậy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta nghĩ rằng: “Vị 
tỳ-khưu trẻ này thuộc về sự tế độ của Đức-Phật 


* Bộ Dhammapadatthakatha, tích Suvannakarattheravatthu. 
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Cho nên, Ngài Đại-Trưởng-lão dẫn người đệ- 
tử đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, con dạy đề-mục 
thiền-định cho vị tỳ-khưu trẻ này, vị tỳ-khưu này 
đã thực-hành pháp-hành thiền-định suốt 4 tháng 
mà vẫn không thế phát sinh nimitta nào, nên con 
nghĩ rằng: Vị tỳ-khim này thuộc sự tế độ của 
Đức-Thế-Tôn, nên con dẫn vị tỳ-khưu này đến 
hầu Đức-Thế-Tôn. 

Đức-Phật truyền hỏi rằng: 

- Này Sãriputta! Con dạy đề-mục thỉền-định 
nào cho đệ-tử của con vậy? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con dạy đề-mục 
thiền-định bẩt-tịnh (asubha) cho đệ-tử của con. 


- Này Sãriputta! Con không có loại trí-tuệ đặc 
biệt ãsayãnusayanãna: trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ 
bản tỉnh cố hữu, bẩt-thiện-nghiệp, đại-thiện- 
nghiệp, và mọi phiền-não ngẩm ngầm của mỗi 
chúng-sinh, nên con dạy đề-mục thiền-định 
không phù hợp với đệ-tử của con. 

- Này Sãrỉputta! Con nên trở về, người đệ-tử 
ở lại với Như-Laỉ. 

Đức-Phật suy xét thấy vị tỳ-khưu trẻ xuất 
thân từ gia đình người thợ vàng, và tiền-kiếp 
suốt 500 kiếp đều sinh trong gia đình thợ vàng, y 
cũng là người thợ làm vàng giỏi khéo tay, nên 
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quen nhìn thây vàng, cho nên đê-mục thiên-định 
asubha: bất-tịnh là đề-mục thiền-định không 
phù họp với tỳ-khưu trẻ này. 

Đức-Phật hóa ra một đóa hoa sen hồng thật 
là xinh đẹp ban cho tỳ-khưu trẻ với lời truyền 
dạy rằng: 

- Này tỳ-khưu! Con hãy đem đóa hoa sen này 
cắm trên gò đất đằng sau tăng xá, roi ngoi thực- 
hành pháp-hành thiền-định, hướng tâm đến đóa 
hoa sen ẩy bằng cách niệm thầm trong tâm 
rằng: “Lohitakam, ... Lohitakam, ... Lohitakam, 
..., Màu đỏ, ... Màu đỏ, ... Màu đỏ, ... ” 

Khi đón nhận đóa hoa sen từ trên tay của 
Đức-Phật, vị tỳ-khuu trẻ cảm nhận vô cùng hoan 
hỷ, vâng theo lời dạy của Đức-Phật, vị tỳ-khuu 
trẻ đi đến sau tăng xá, cắm đóa hoa sen trên gò 
đất, rồi ngồi thực-hành pháp-hành thiền-định, 
huớng tâm đến đóa hoa sen ấy bằng cách niệm 
thầm trong tâm rằng: 

“Lohitakarn, ... Lohitakarn, ... Lohitakarn, ..., 
Màu đỏ, ... Màu đỏ, ... Màu đỏ, ... ” 

Vị tỳ-khuu trẻ chế ngự đuợc 5 pháp-chuớng- 
ngại, nên đoi-tượng uggahanỉmỉtta phát sinh, rồi 
tiếp theo đoỉ-tượng paịibhãganimitta phát sinh, 
chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tãm, rồi 
tiếp tục chứng đắc đệ nhị thiền sẳc-giới thiện- 
tâm, cho đến chứng đắc đệ tứ thiền sẳc-giới 
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thiện-tâm cuối cùng tại nơi ấy, chưa thay đổi chỗ 
ngồi sang chỗ khác. 

Đức-Phật dõi theo biết rõ vị tỳ-khưu trẻ này 
đã chứng đắc các bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm 
rồi. Ngài suy xét rằng: “Tỳ-khưu ấy có khả năng 
tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn 
được hay không? ” 

Biết rõ tỳ-khưu ấy không có khả năng, nên 
Đức-Phật biến đóa hoa sen ấy cho héo tàn, các 
cánh sen rơi rụng xuống đất. 

Vị tỳ-khưu xả thiền ra, ngồi nhìn thấy đóa sen 
hẻo tàn như vậy, nên suy xét rằng: “Đóa hoa 
sen nở thật là xinh đẹp vừa mới đây, nay đóa 
hoa sen bị héo tàn, các cảnh sen rơi rụng cả, 
đến nhuỵ sen cũng không còn, nay chỉ còn trơ 
trọi gương sen mà thôi. Sự già của đóa hoa sen 
như thế nào, rồi sự già ẩy chắc chan cũng sẽ xảy 
đến trong thân của ta cũng như thế ấy. Các 
pháp-hữu-vi thật là vô-thường! ” 

Vị tỳ-khưu ấy bắt đầu thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, trỉ-tuệ thiền-tuệ phát sinh thấy rõ, biết 
rõ toàn thân chỉ là sẳc-pháp có sự sinh, sự diệt, 
nên trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thải- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, danh-phảp. 
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Khi ây, dõi theo biêt tâm của vị tỳ-khưu đã 
phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ rồi, nên Đức-Phật từ 
Gandhakuti phóng hào quang ngự đến trước mặt 
thuyết dạy bài kệ rằng: 

“Ucchinda sinehamattano, 

kumudam sãradikamva pãninã. 

Santimaggameva brũhaya, 

Nibbãnam Sugatena desỉtam. ” 

- Này tỳ-khưu! Con hãy nên diệt tận được tâm 
tham-ái say mê trong thân của con bằng A-ra- 
hán Thánh-đạo-tuệ, như người cắt đứt đóa hoa 
sen trắng trong mùa sãrada tháng 10 bằng lưỡi 
dao sắc bén. 

Con hãy nên tiến hành pháp-hành bát-chánh- 
đạo dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn mà Như-Lai đã 
thuyết giảng. 

Sau khi lắng nghe bài kệ xong, vị tỳ-khưu 
liền chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niểt-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ái, mọi phiền-não, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 2 loại trí-tuệ 
đặc biệt ấy, nên mỗi khi Đức-Phật thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh nào, chắc chắn chúng-sinh ấy 
được sự lợi ích cao thượng. 

* Dhammapadagãthã thứ 285. 
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* Tích Aniccalakkhanavatthu 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthĩ. Khi ấy, 500 vị 
tỳ-khưu đến hầu đả nh lễ Đức-Phật, kính xin đề- 
mục-thiền. 

Đức-Phật suy xét rằng: “Đề-mục-thỉền nào là 
pháp-hành phù hợp với nhóm tỳ-khưu này? ” 

Đức-Phật biết rõ nh ỏm tỳ-khuu này trong thời- 
kỳ Đức-Phật Kassapa thuờng hay thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của ngũ-uẩn, đặc biệt quan tâm đến trạng- 
thái vô-thường, nên Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Tất cả các pháp-hữu-vi 
trong tam-giới: dục-giới, sẳc-giới, vô-sẳc-giới 
đều có sự sinh, sự diệt là vô-thường, có nghĩa là 
có rồi không có. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 

“Sabbe sahkhãrã aniccã ’tỉ, yadã pannãya passati. 

Atha nỉbbỉndati dukkhe, esa maggo vỉsuddhỉyã. ” 

Tất cả các pháp-hữu-vi đều là vô-thường, 

Khi nào trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ trạng-thái 

vô-thường. 

Khi thay rõ như vậy, trí-tuệ-thiền-tuệ nhàm 

chán kho trong ngũ-uấn này. 

Hành-gỉả chứng ngộ kho thánh-đế đã biết, 


’ Bộ Dhammapadatthakatha, tích Aniccalakkhanavatthu. 
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nhân sinh khô thánh-đê đã diệt, v.v... 

Đó là Thánh-đạo thanh-tịnh này. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng 
xong bài kệ này, tất cả nhóm 500 tỳ-khuu đều 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cả thảy. 

* Tích Dukkhalakkhanavatthu 

» 

Cũng nhu truờng họp trên, Đức-Phật ngự tại 
ngôi chùa letavana, gần kinh-thành Sãvatthĩ. 
Khi ấy, 500 vị tỳ-khuu đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật, kính xin đề-mục-thiền. 

Đức-Phật suy xét rằng: “Đề-mục-thỉền nào là 
pháp-hành phù hợp với nhóm tỳ-khưu này? ” 

Đức-Phật biết rõ nhóm tỳ-khuu này trong 
thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, thuờng hay thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của ngũ-uấn, đặc biệt quan tâm đến 
trạng-thái khổ, bởi vì ngũ-uẩn sinh rồi diệt vô- 
thuờng, trạng-thải khổ luôn luôn hành hạ, nên 
Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Tẩt cả các pháp-hữu-vỉ 
trong tam-giới: dục-gỉới, sẳc-giới, vô-sẳc-giới đều 


* Bộ Dhammapadatthakatha, tích Dukkhalakkhanavatthu. 
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Cỏ Sự sinh, sự diệt là vô-thường, nên sự thật chỉ 
có khô mà thôi, có nghĩa là luôn luôn hành hạ. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 

“Sabbe sahkhãrã dukkhã ’ti, yadã pannãya passati. 

Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyã. ” 

Tất cả các pháp-hữu-vi đều là khổ, 

Khi nào trí-tuệ-thiền-tuệ thay rõ trạng-thái kho. 

Khi thay rõ như vậy, trí-tuệ-thiền-tuệ nhàm 

chán kho trong ngũ-uấn này. 

Hành-giả chứng ngộ kho thánh-đế đã biết, 

nhân sinh khố thánh-đế đã diệt, v.v... 

Đó là Thánh-đạo thanh-tịnh này. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng 
xong bài kệ này, tất cả nhóm 500 tỳ-khuu đều 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cả thảy. 

* Tích Anattalakkhanavatthu 

» 

Cũng nhu truờng họp trên, Đức-Phật ngự tại 
ngôi chùa letavana, gần kinh-thành Sãvatthĩ. 
Khi ấy, 500 vị tỳ-khuu đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật, kính xin đề-mục-thiền. 


^ Bộ Dhammapadatthakatha, tích Anattalakkhanavatthu. 
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Đức-Phật suy xét răng: “Đê-mục-thiên nào là 
pháp-hành phù hợp với nhóm tỳ-khưu này? 

Đức-Phật biết rõ nhóm tỳ-khưu này trong 
thời-kỳ Đức-Phật Kassapa thường hay thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của ngũ-uấn, đặc biệt quan tâm đến 
trạng-thái vô-ngã, bởi vì ngũ-uẩn sinh rồi diệt là 
vô-thường, kho luôn luôn hành hạ, vô chủ, không 
chiều theo ý muốn của ai, nên Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khim! Tất cả ngũ-uẩn này là pháp- 
vô-ngã thật sự, có nghĩa là không chiều theo ỷ 
muốn của ai cả, nên không thế muốn rằng: Xin 
ngũ-uấn của tôi đừng già, đừng bệnh, đừng chết. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 

“Sabbe dhammã anattã ’tỉ, yadã pannãya passati. 
Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyã. ” 

Tất cả ngũ-uẩn này đều là pháp-vô-ngã, 

Khi nào trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ trạng-thái 
vô-ngã. 

Khi thay rõ như vậy, tri-tuệ-thiền-tuệ nhàm 
chán khô trong ngũ-uấn này. 

Hành-giả chứng ngộ khố thánh-đế đã biết, 
nhân sinh kho thánh-đế đã diệt, v.v... 

Đó là Thánh-đạo thanh-tịnh này. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng 
xong bài kệ này, tất cả nhóm 500 tỳ-khưu đều 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 
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Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niêt-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cả thảy. 

Những trường họp như vậy có rất nhiều trong 
Tam-Tạng PãỊi và các Chú-giải PãỊi, bởi vì 
Đức-Phật có 2 loại trỉ-tuệ đặc biệt là: 

1- Indriyaparopariyattanãna: Trỉ-tuệ thấy rõ, 
biết rõ 5 pháp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, 
niệm-phảp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ già 
dặn hoặc non yếu của mỗi chúng-sinh. 

2- Ẫsayãnusayahãna: Trỉ-tuệ thấy rõ, biết rõ bản 
tỉnh cố hữu, bất-thiện-nghiệp, đại-thiện-nghiệp, và 
mọi phiền-não ngẩm ngầm của mỗi chúng-sinh. 

Đức-Phật có 2 loại trí-tuệ đặc biệt này, nên 
Đức-Phật thuyết-pháp tế độ những chúng-sinh 
nào chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự 
an-lạc lâu dài đối với những chúng-sinh ấy. 

Niềm hy vọng của hàng thanh-văn đệ-tử 

Kiếp hỉện-tạỉ của mỗi chúng-sinh nói chung, 
của mỗi người nói riêng là quả của nghiệp mà 
vô số tiền-kiếp quá-khứ của mỗi người đã tạo 
đại-thiện-nghiệp và bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
dù nặng dù nhẹ đều được tích lũy đầy đủ trọn 
vẹn ở trong tâm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này 
sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bốn loài, từ vô thủy cho đến kiếp hiện-tại 
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của mỗi người không hề bị mất mát một mảy 
may nào cả. 

Nếu người nào trong tiền-kiếp đã từng phát 
nguyện trở thành vị Bồ-tát thanh-văn-giác, thì 
kiếp hiện-tại của người ẩy vẫn là vị Bồ-tát 
thanh-văn-giác đã từng thực-hành 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật từ vô số kiếp quá-khứ đều đuợc tích 
lũy đầy đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh rồi diệt liên 
tục từ kiếp này sang kiếp kia cho đến kiếp hiện- 
tại, nhung mà vị Bồ-tát thanh-vãn-giác ẩy vẫn 
không biết, và những nguời khác cũng không biết. 

Tuy nhiên, duy nhất chỉ có Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác có 2 loại trí-tuệ đặc biệt mới thấy rõ, 
biết rõ khả năng tiềm tàng của mỗi chúng-sinh 
mà thôi. 

Kiếp hiện-tạỉ mỗi nguời chúng ta có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, là 1 trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, dù là nguời tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
dù là bậc xuất-gia sa-di, tỳ-khuu, mỗi nguời 
chúng ta chắc đã có duyên trong Phật-giáo, nên 
mỗi nguời chúng ta có quyền hy vọng thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ đế dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, đế chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn, đế mong giải thoát khố 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 
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Thực-hành Pháp Không Sợ Chêt 

Mỗi chúng-sinh dù lớn dù nhỏ đã sinh ra rồi, 
ắt có tử, đó là sự-thật hiển nhiên không thể tránh 
khỏi được. 

- Nếu người nào gần chết phát sinh sân-tâm 
sợ chết, mà phải chết, thì đó là điều bất lợi đối 
với người ấy, bởi vì sau khi người ấy chết, ác- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), 
chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

- Nếu người nào gần chết phát sinh đạì-thìện- 
tàm bình thản không sợ chết, rồi chết, thì đó là 
điều lợi đối với người ấy, bởi vì sau khi người 
ấy chết, đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-giới là cõi 
người hoặc cõi trời dục-giới, hưởng an-lạc cho 
đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy, mới 
chuyển kiếp sang cõi-giới khác. 

- Do nguyên-nhân nào khiến cho người gần 
chết phát sinh sân-tâm sợ chết? 

- Người nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-loi, không biết tự trọng, phạm 
đỉều-gỉớỉ nào của mình, tạo ác-nghiệp ấy. 

Đức-Phật dạy 5 quả xẩu, quả khổ của người 
phạm đỉều-giới, người không có giới là: 
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1- Người phạm điêu-giới, người không có 
giới làm tiêu hao của cải tài-sản lớn lao, do 
nhân dế duôi. 

2- Người phạm điều-giới, người không có 
giới có tiếng xẩu lan truyền khắp mọi nơi. 

3- Người phạm điều-giới, người không có 
giới có bẩt-thiện-tâm e ngại, sợ sệt, ... 

4- Người phạm điều-giới, người không có 
giới có ác-tâm mê muội lúc lâm chung. 

5- Người phạm điều-giới, người không có giới 
sau khi chết, ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả kho trong cõi ác-giới ẩy. 

Do nguyên nhân phạm đỉều-giới, tạo ác- 
nghiệp khiến cho người ác lúc lâm chung gần 
chết phát sinh sân-tâm sợ chết. 

- Do nguyên-nhân nào khiển cho người gần 
chết phát sinh đạỉ-thiện-tâm không sợ chết? 

- Người nào biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, biết ghê-sợ 
tội-lỗi, biết tự trọng, biết giữ gìn các điều-giới 
của mình được trong sạch trọn vẹn, tạo đại- 
thiện-nghiệp giữ-giới. 

Đức-Phật dạy 5 quả báu an-lạc của người 
giữ gìn giới trong sạch, người có giới là: 

1-Người giữ gìn giới trong sạch, người có 
giới có nhiều của cải tàỉ-sản lớn lao, do nhân 
không dế duôỉ. 



236 


VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỔI 


2- Người giữ gìn giới trong sạch, người có 
giới có danh thom tiếng tốt được lan truyền 
khắp mọi nơi. 

3- Người giữ gìn giới trong sạch, người có giới 
cỏ đại-thiện-tãm dũng cảm không rụt rè e thẹn. 

4- Người giữ gìn giới trong sạch, người có 
giới có đạỉ-thiện-tâm tỉnh táo lúc lâm chung. 

5- Người giữ gìn giới trong sạch, người có 
giới sau khi chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp gỉữ-giới cho 
quả táỉ-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-giới là 
cõi người hoặc cõi trời dục-giới. 

Do nguyên-nhân giữ gìn các đỉều-gỉớỉ trong 
sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ-giới 
khiến cho người thiện lúc lâm chung gần chết 
phát sinh đại-thiện-tâm không sợ chết. 

* Cận-tử-nghiệp hỗ trợ cho quả tái-sinh kiếp sau 

Trong lúc lâm chung gần chết, tuy nguời cận- 
sự-nam hoặc cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, có giới trong sạch, nhung có 
tâm không vững vàng, nếu nguời ấy gặp đối- 
tượng xẩu nhu gặp nỗi đau đớn, gặp cảnh tuợng 
xấu, v.v... khiến nguời ấy phát sinh sân-tâm 
bực mình, làm cho tâm ổ nhiễm trong lúc lâm 
chung, nếu nguời ấy chết khi ấy, thì ác-nghiệp 
này có cơ hội hỗ trợ ác-nghiệp khác cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 
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Khi ây, người thiện-trí có trí-tuệ sáng suôt 
bên cạnh nhận thức thấy trên gương mặt sầu não 
của người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ ấy như vậy, 
nên người thiện-trí tìm cách hóa giải đối-tượng xấu 
ấy, bằng cách thỉnh Ngài Trưởng-lão đến hướng 
dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo, thọ-trì ngũ-giới, 
tụng kinh, thuyết pháp, nhắc nhở niệm ân-Đức- 
Phật, niệm tưởng đến những phước-thiện của 
mình, v.v ... giúp cho người cận-sự-nam hoặc 
cận-sự-nữ ấy phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, nên có đại-thiện-tâm hoan hỷ trong 
lúc lâm chung. Nhờ vậy sau khi người cận-sự- 
nam hoặc cận-sự-nữ ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
này có cơ hội hỗ trợ đại-thiện-nghiệp khác cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-giới là 
cõi người hoặc cõi trời dục-giới, hưởng an-lạc 
cho đến khi hết tuổi thọ tại cõi thiện dục-giới ấy. 

Như vậy, những đối-tượng trong lúc lâm 
chung làm ảnh hưởng đối với người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ ấy, giúp hỗ trợ cho ác-nghiệp 
khác hoặc đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái- 
sinh kiếp sau, như Đức-Phật dạy rằng: 

“Citte sahkilụte duggatirn paịikahkã ... 

Cỉtte asahkỉlỉtte sugatim patikahkã ... 

Lúc lâm chung, nếu tâm bị ô nhiễm, sau khỉ 


* Maj. Mulapannasa, kinh Vatthasutta. 
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chêt, thì ác-nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới, ... 

Lúc lâm chung, nếu tâm không bị ô nhiễm, 
đạỉ-thiện-tâm tỉnh táo, sau khi chết, thì đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trong 
cõi thiện-giới, ... 

Như vậy, trong lúc lâm chung gần chết, nếu 
người nào có tâm bị ô nhiễm do phiền-não thì 
ác-nghiệp có cơ hội hỗ trợ cho ác-nghiệp khác 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 

Trong lúc lâm chung gần chết, nếu người nào 
có tâm không bị ô nhiễm, có đại-thiện-tâm trong 
sạch tỉnh táo, thì đại-thiện-nghiệp có cơ hội hỗ 
trợ cho đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-giới. 

Thực-hành pháp nào không sợ chết 

Để có đạỉ-thỉện-tâm được vững vàng, hành- 
giả cần phải thường thực-hành pháp-hành thiền- 
định, đề-mục maranãnussati: đề-mục niệm- 
niệm về sự chết, là 1 trong 40 đề-mục thiền-định. 

Tất cả mọi chúng-sinh dù lớn như chư phạm- 
thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên Phi- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên có tuổi thọ sống 
lâu nhất đến 84.000 đại-kiếp trái đất, dù nhỏ như 
con kiến, ... khi đã sinh ra, rồi cuối cùng đều tử 
(chết) cả thảy, không ngoại trừ một ai cả. Tất cả 
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mọi người cuôi cùng cũng đêu chêt như các 
chúng-sinh khác vậy. 

- Nếu người nào đến lúc lâm chung gần chết, 
phát sinh sân-tâm sợ chết làm tâm ô nhiễm rồi 
phải chết, thì sau khi người ấy chết, ác-nghiệp 
có cơ hội hỗ trợ cho ác-nghiệp khác cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su- 
ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy trong cõi ác-giới ấy. 
Đó là điều bất lợi. 

- Nếu người nào đến lúc lâm chung gần chết, 
có đạỉ-thiện-tâm bình thản không sợ chết, không 
làm tâm ô nhiễm rồi cũng chết, thì sau khi người 
ấy chết, đạỉ-thỉện-nghiệp có cơ hội hỗ trợ cho 
đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện dục-giới là cõi người hoặc cõi trời 
dục-giới, hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ 
trong cõi thiện dục-giới ấy. Đó là điều thuận lợi. 

Để có đạỉ-thỉện-tâm được vững vàng bình 
thản không sợ chết trong lúc lâm chung, không 
làm cho tâm ô nhiễm, thì hành-giả nên thường 
thực-hành đề-mục maraụãnussati: đề-mục niệm- 
niệm về sự chết, như Đức-Phật thuyết dạy cho 
dân chúng xứ ÃỊavĩ, trong tích Pesakãra- 
dhĩtãvatthu^^^ được tóm lược như sau: 


^ Dhammapadatthakatha, Lokavagga, Pesakaradhitavatthu. 
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Hành đề-mục marananussati không sợ chết 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự đến xứ ÃỊavĩ, 
dân chúng ÃỊavĩ kính dâng vật thực cúng dường 
lên Đức-Thế-Tôn. Sau khi thọ thực xong, Đức- 
Thế-Tôn thuyết-pháp dạy dân chúng ÃỊavĩ rằng: 

“Addhuvam me jĩvitam, dhuvam me 
mamnatn, avassam mayã maritabbameva, 
maranapariyosãnam me jĩvitam, jĩvitameva 
aniyatam, maranam niyatam. ” 

- Này dân chúng ẪỊavĩ! Các con nên thường 
niệm-niệm về sự chết rằng: 

“Sỉnh-mạng của ta là không bền vững, sự 
chết của ta là chắc chan, ta phải chết là điều 
không sao tránh khỏi, sinh-mạng của ta có sự 
chết là cuối cùng, sinh-mạng của ta là vô 
thường, sự chết là thường. ” 

Đức-Phật giảng dạy cho dân chúng ÃỊavĩ hiểu 
biết về sự lợi ích của pháp-hành thiền-định, đề- 

mục maraụãnussati: đề-mục niệm-niệm về sự 

• • • • • • 

chết như sau: 

- Những người nào không thường thực-hành 
đề-mục niệm-niệm về sự chết, đến lúc lâm chung 
gần chết, những người ấy phát sinh sân-tâm sợ 
hãi sự chết, hoảng sợ rồi chết. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 
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- Những người nào thường thực-hành đê-mục 
niệm-niệm về sự chết, đến lúc lâm chung gần 
chết, những người ấy phát sinh đại-thiện-tâm 
tỉnh táo không sợ chết, tâm bình thản rồi chết. 

Sau khi những người ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện 
dục-giới. 

Đức-Phật giảng dạy dân chúng ÃỊavĩ nên 
thường thực-hành đề-mục niệm-niệm về sự chết, 
rồi Đức-Phật từ giã dân chúng ÃỊavĩ, ngự đến 
ngôi chùa letavana. 

Trong số dân chúng ÃỊavĩ nghe Đức-Phật 
thuyết giảng đề-mục maranãnussatì: đề-mục 
niệm-niệm về sự chết xong, phần nhiều họ 
không thường thực-hành đề-mục niệm-niệm về 
sự chết, bởi vì họ còn lo công việc làm ăn, chỉ có 
cô bé, con của ông thợ dệt, mới lên 16 tuổi, suy 
xét rằng: “Lời giáo huấn của Đức-Phật là sự- 
thật chân-lỷ thật là phi thường. Vậy, hằng ngày 
đêm ta nên tranh thủ thời gian thực-hành đề- 
mục maranãnussati: niệm-niệm về sự chết”. 

Thật vậy, cô bé hằng ngày đêm tinh-tấn thực- 
hành đề-mục maraụãnussati: niệm-niệm về sự 
chết suốt khoảng thời gian 3 năm. 

Một hôm, vào canh chót đêm, sau khi Đức- 
Phật xả đại-bi thiền xem xét chúng-sinh nào có 
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duyên nên tê độ, thì thây cô bé, con của người 
thợ dệt hiện ra trong màng lưới tế độ của Ngài. 

Đức-Phật xem xét thấy rõ, biết rõ rằng: 

“Cô bé này thực-hành đề-mục maranãnussati 
suốt 3 năm qua, kế từ ngày Như-Lai thuyết dạy 
đề-mục niệm-niệm về sự chết cho đến nay. Nay, 
Như-Lai đến xứ ẪỊavĩ, hỏi cô bẻ 4 câu hỏi, rồi 
cô bé trả lời đúng, Như-Laỉ tán dương nói lời 
sãdhu xong. Sau đó, cô bé sẽ trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. Do nương nhờ cô bé ẩy, Như- 
Lai thuyết-pháp đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc lâu dài cho nhiều người. ” 

Sau khi thấy rõ, biết rõ sự việc như vậy, Đức- 
Phật rời khỏi ngôi chùa letavana ngự đi cùng 
với 500 tỳ-khưu đến ngôi chùa AggãỊavihãra. 

Dân chúng xứ ÃỊavĩ biết tin Đức-Phật ngự 
đến cùng với chư tỳ-khưu-Tăng, nên họ vô cùng 
hoan hỷ cùng nhau đến ngôi chùa AggãỊavihãra, 
kính đả nh lễ Đức-Phật cùng với chư tỳ-khưu- 
Tăng, rồi kính bạch Đức-Phật ngày hôm sau dân 
chúng sẽ đem vật thực đến làm phước-thiện cúng 
dường lên Đức-Phật cùng với chư tỳ-khưu-Tăng. 

Được biết tin Đức-Phật đã ngự đến, cô bé con 
của thợ dệt phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan 
hỷ nghĩ rằng: 

“Cách nay 3 năm, ta đã có duyên lành đảnh 
lễ Đức-Phật, lẳng nghe Đức-Phật thuyết dạy đề- 
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mục maranãnussati mà ta tranh thủ thời gian 
thực-hành suốt ngày đêm. Nay, ta lại có diễm 
phúc sẽ được đảnh lễ Đức-Phật và sẽ nghe lời 
giảo huấn của Đức-Phật, thật là hạnh phúc an 
lành biết dường nào! ” 

Khi ấy, người cha đến gặp cô bé bảo rằng: 

- Này con! Tẩm vải này cha đang dệt chỉ còn 
1 gang nữa là xong, con hãy nên dệt phần còn 
lại cho xong, rồi mau chóng đem đến cho cha. 

Nghe cha truyền bảo như vậy, cô bé nghĩ 
rằng: “Neu sáng nay ta đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật, rồi nghe pháp, tẩm vải này dệt chưa xong, 
thì cha quở mắng ta, bởi vì mất uy tín với khách 
hàng. Vậy, ta nên co gắng dệt tẩm vải xong cho 
sớm trước, sau rồi ta sẽ đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật và nghe pháp. 

Tại ngôi chùa, Đức-Phật cùng với chư tỳ- 
khưu-Tăng đã thọ thực xong, Đức-Phật ngự ngồi 
trên pháp tòa im lặng giữa đại chúng, chờ đợi cô 
bé con của người thợ dệt. 

Thật ra, Đức-Phật từ ngôi chùa letavana ngự 
đến xứ ÃỊavĩ cách xa 30 do-tuần, để tế độ cô bé 
ấy, nên chờ cho đến khi cô bé đến, Đức-Phật mới 
thuyết-pháp. 

Phần cô bé dệt xong tấm vải, vội vàng đem 
đến trao cho cha, rồi xin phép đi đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật. 
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CÔ đên ngôi chùa nhìn thây Đức-Phật đang 
ngự trên pháp toà. 

Do nguyên-nhân nào Đức-Phật chờ cô bẻ? 

Đức-Phật thấy rõ biết rõ cô bé sẽ chết hôm 
nay không thế tránh khỏi. Neu sau khi cô bẻ chết, 
thì cô vẫn còn là hạng phàm-nhân, nên những 
kiếp sau không chắc chắn. 

Sau khi gặp Đức-Phật, cô bé sẽ trở thành bậc 
Thảnh Nhập-luu, thì sau khi cô bẻ chết, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị thiên-nữ trên cõi trời Đâu-suẩt-đà-thiên. 

Đức-Phật đang ngự ngồi trên pháp tòa im lặng 
giữa đại chúng, cô bé đi vào đảnh lễ Đức-Phật, do 
năng lực tâm đại-bi của Đức-Phật, rồi đứng một 
nơi họp lẽ. 

Kh i ấy, Đức-Phật tmyền hỏi cô bé rằng: 

ĐP: - Này cô bé! Con từ đâu đến? 

Cb: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con không 
biết, Bạch Ngài. 

ĐP: - Này cô bẻ! Con sẽ đi về đâu? 

Cb: - Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, con không 
biết. Bạch Ngài. 

ĐP: - Này cô bé! Con không biết thật sao? 

Cb: - Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, con biết. Bạch 
Ngài. 
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ĐP: - Này cô bé ỉ Con biêt thật sao? 

Cb: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con không 
biết. Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền hỏi cô bé 4 câu hỏi nhu vậy. 

Phần đông mọi nguời không hiểu câu trả lời 
của cô bé, nên xôn xao phàn nàn cách trả lời của 
cô bé với Đức-Phật. 

Đức-Phật truyền hỏi: 

- Này cô bé! Con từ đâu đến? 

Con gái của nguời thợ dệt nên trả lời rằng: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, con từ nhà người 
thợ dệt đến. Bạch Ngài. 

- Này cô bé! Con sẽ đi về đâu? 

Con gái của nguời thợ dệt nên trả lời rằng: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, con sẽ đi về nhà 
thợ dệt. Bạch Ngài. Nhu vậy, không phải sao? 

Khi ấy, Đức-Phật làm cho mọi nguời im lặng, 
rồi hỏi cô bé rằng: 

- Này cô bé! Khỉ Như-Laỉ truyền hỏi con rằng: 

1- Con từ đâu đến? Tại sao con trả lời rằng: 

Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con không biết. 
Bạch Ngài. ” 

Cô bé giải đáp rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài vốn đã biết 
con từ nhà người thợ dệt đến, nhưng khi Ngài 
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truyền hỏi con răng: “Con từ đâu đên? ” Con hiêu 
ỷ nghĩa câu hỏi rằng: Con chết từ cõi-giới nào? 
Nghiệp đã cho quả táỉ-sỉnh đến cõi người này? 

Vì vậy, con không biết: Con chết từ cõi-giới 
nào, rồi nghiệp đã cho quả tái-sinh đến cõi 
người này. 

Nghe cô bé giải đáp đúng như vậy, nên Đức- 
Phật nói lời Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành 
thay! lần đầu tiên đối với cô bé ấy rằng: 

- Này cô bẻ! Câu hỏi mà Như-Lai đã hỏi, con 
đã giải đáp đúng. 

Đức-Phật truyền hỏi tiếp theo rằng: 

- Này cô bé! Khi Như-Lai truyền hỏi con rằng: 

2- Con sẽ đi về đâu? Tại sao con trả lời rằng: 

Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con không biết. 
Bạch Ngài. ” 

Cô bé giải đáp rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài vốn đã biết 
con sẽ đi về nhà thợ dệt, nhưng khi Ngài truyền 
hỏi con rằng: “Con sẽ đi về đâu?” Con hiếu ỷ 
nghĩa câu hỏi rằng: Con sẽ chết từ cõi người, 
rồi nghiệp cho quả sẽ táỉ-sỉnh đến cõi-giới nào. 

Vì vậy, con không biết: Con sẽ chết từ cõi 
người, rồi nghiệp cho quả sẽ tái-sinh đến cõi- 
giới nào. 
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Nghe cô bé giải đáp đúng như vậy, nên Đức- 
Phật nói lời Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành 
thay! lần thứ nhì đối với cô bé ấy rằng: 

- Này cô bé! Câu hỏi mà Như-Lai đã hỏi, con 
đã giải đáp đúng. 

Đức-Phật truyền hỏi tiếp theo rằng: 

- Này cô bé! Khỉ Như-Laỉ truyền hỏi con rằng: 

3- Con không biết thật sao? Tại sao con trả 
lời rằng: 

Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, con biết. Bạch Ngài. ” 

Cô bé giải đáp rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, con biết sỉnh- 
mạng của con có sự chết là cuối cùng. Vì vậy, 
con trả lời như vậy. 

Nghe cô bé giải đáp đúng như vậy, nên Đức- 
Phật nói lời Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành 
thay! lần thứ ba đối với cô bé ấy rằng: 

- Này cô bé! Câu hỏi mà Như-Lai đã hỏi, con 
đã giải đáp đúng. 

Đức-Phật truyền hỏi tiếp theo rằng: 

- Này cô bé! Khỉ Như-Laỉ truyền hỏi con rằng: 

4- Con biết thật sao? Tại sao con trả lời 
rằng: 

Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con không biết. 
Bạch Ngài. ” 
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CÔ bé giải đáp răng: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, con biết sinh- 
mạng của con có sự chết là cuối cùng, nhưng mà 
con không biết rằng: Con sẽ chết vào ban đêm, 
hoặc vào ban ngày, hoặc vào buối sáng hoặc 
vào buôi chiều, hoặc vào lúc nào, ... Vì vậy, con 
trả lời như vậy. 

Nghe cô bé giải đáp đúng như vậy, nên Đức- 
Phật nói lời Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành 
thay! lần thứ tư đối với cô bé ấy rằng: 

- Này cô bẻ! Câu hỏi mà Như-Lai đã hỏi, con 
đã giải đáp đúng. 

Đức-Phật khuyên dạy dân chúng ÃỊavĩ không 
nên phàn nàn cô bé, bởi vì cô bé trả lời theo sự 
hiểu biết của cô. 

Trong đời này, người có trí-tuệ như là người 
có đôi mắt sáng, người không có trí-tuệ như là 
người mù. Đức-Phật thuyết dạy câu kệ rằng: 

“Andhabhũto ayam loko, tanuk ’ettha vipassati. 

Sakuno jãlamuttova, appo saggãya gacchatỉ. ” 

- Này dân chúng ẨỊavĩ! Trong đời này, người 
không có trỉ-tuệ như là người mù, ít người có trỉ- 
tuệ thay rõ, biết rõ trạng-thái vô-thường, v.v... của 
sẳc-pháp, danh-pháp. 


’ Dhammapadatthakatha, Lokavagga, Pesakaradhitavatthu. 
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Có sô ít con chim thoát khỏi lưới của người 
bẫy chim, cũng như có sổ ít người sau khi chết, 
đại-thiện-nghiệp cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trên cõi 
trời dục-giới, hoặc tịch diệt Niết-bàn. 

Sau khi Đức-Phật thuyết dạy xong câu kệ, cô 
bé con nguời thợ dệt trở thành bậc Thánh Nhập- 
hm, còn dân chúng ÃỊavĩ cũng đuợc sự lợi ích, 
sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Đức-Phật ngự trở về ngôi chùa letavana cùng 
với chu tỳ-khuu-Tăng. 

Cô bé con nguời thợ dệt đi trở về nhà rồi chết, 
sau khi chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nữ huởng an-lạc 
trên cõi trời Tusitã: Đâu-suất-đà-thiên. 

Marana: Sự tử 

Tất cả mọi chúng-sinh trong ba giới bốn loài 
dù lớn dù nhỏ đã có sự sinh (jãti), rồi cuối cùng 
của mỗi kiếp đều phải có sự tử (marana) là 
thuờng không ngoại trừ một ai cả. 

Marana: Sự tử có 9 loại: 

1- Sammutỉmarana: Chể-định-tử là sự chết 
do ngôn ngữ chế định gọi nhau để biết, ví dụ: 
ông A chết, Thật ra, sau khi ông A chết tại cõi 
người này, nghiệp của ông A cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi-giới khác. 
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2- Aỵukkhayamarana: Tuối-thọ-tận-tử là sự 
chết do hết tuoi thọ, nhưng còn sinh-quả-nghiệp. 

3- Kammakkhayamarana: Nghiệp-tận-tử là sự 
chết do hết sinh-quả-nghiệp, nhưng còn tuối thọ. 

4- Ubhayakkhayamarana: Tuổỉ-thọ và nghiệp 
đồng-tận-tử là sự chết do hết tuoi thọ và hết 
sinh-quả-nghiệp cùng một lúc. 

5- Upacchedakamarana: Nghiệp-đoạn-tử là 
sự chết do bị nghiệp khác cắt đứt sinh-mạng, dù 
cho tuoi thọ và sinh-quả-nghiệp vẫn còn. 

6- dãtikkhayamarana: Kỉếp-tận-tử là sự chết 
cuối cùng mỗi kiếp chúng-sinh. 

7- Khanikamarana: Sát-na-tử là sự chết từng 
mỗi sát-na-diệt của sẳc-pháp, danh-phảp. 

8- Santatiamarana: Liên-tụ-tử là sự sinh sự 
diệt liên tục của sẳc-pháp, danh-pháp. 

9- Samucchedamarana: Đoạn-tưyệt-tử gọi là 
khandhaparinibbãna: ngũ-uấn Niết-bàn của chư 
Thánh A-ra-hán, nghĩa là bậc Thánh A-ra-hán tịch 
diệt Niết-bàn, không còn tái-sinh kiếp sau nữa, 
giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-gỉớỉ. 

Trong 9 loại marana: Sự tử chỉ có samuc- 

chedamarana: đoạn-tưyệt-tử đó là tịch diệt Niết- 

• • ^ • • • 

bàn của chư bậc Thánh A-ra-hán mới gọi là 
chết thật mà thôi. Còn lại các hạng chúng-sinh 
khác có sự tử là cuối cùng của mỗi kiếp chỉ là 
chết giả mà thôi, bởi vì sau khi chúng-sinh ấy 
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chết, nghiệp của chúng-sinh ấy cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi-giới khác, tùy theo nghiệp và 
quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài trải qua vô số kiếp, có khi gặp lại nhau, đó 
là điều bình thuờng. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khuu! Trong vòng tử sinh luân- 
hồỉ trong ba giới bổn loài từ vô thủy không sao 
biết được, người mà chưa từng là mẹ của ta, 
chưa từng là cha, chưa từng là anh, chưa từng 
là chị, chưa từng là con trai, chưa từng là con 
gái của ta, v.v... không sao có được. 

Điều ẩy tại sao? Bởi vì trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bon loài của mỗi chúng- 
sinh từ vô thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp 
hỉện-tạỉ này không sao biết được ... 

Người Thân Chết, Người sống Thế Nào 

Đối với mọi người trong đời, ai cũng có ông 
bà, mẹ cha, anh chị em, bà con thân bằng quyến 
thuộc, thầy cô, chồng vợ, bạn bè thân thiết, v.v. 
... đó là những người thân. 


* SaiỊiyuttanikãya, Nidãnavagga, Mãtusutta, Pitusutta, ... Tìm 
hiểu thêm trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển VI, VII, VIII: 
Pháp-Hạnh Ba-La-Mật, cùng soạn giả. 
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Nêu khi có người thân nào chêt, thì người 
sống thường phát sinh nỗi khổ tâm sầu não khóc 
than thương tiếc đến người thân ấy, đó là chuyện 
thường tình đối với số hạng người phàm-nhân 
trong đời. 

Hạng phàm-nhân là người có đủ 12 loại bẩt- 
thiện-tâm (ác-tâm) đó là 8 tham-tâm, 2 sân-tâm, 
2 sỉ-tâm, và có 8 đạỉ-thỉện-tâm, mà mỗi tâm nào 
phát sinh đều có đối-tượng của mỗi tâm ấy. 

Sở dĩ người nào phát sinh nỗi khổ tâm sầu 
não khóc than thương tiếc đến người thân của 
mình đã chết là vì người ấy có tham-tâm muốn 
người thân của mình sống mãi, thế mà người thân 
ấy lại chết, đó là đối-tượng xấu không hài lòng 
của người ấy, nên phát sinh sân-tâm làm khổ 
tâm sầu não khóc than thương tiếc đến người 
thân ấy. 

Ngưòi cha khổ vì ngưòi con đã chết 

Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthĩ. Đức-Phật ngự 
đi đến gia đình khá giả có người con trai đã chết. 

Đức-Phật truyền hỏi người gia chủ rằng: 

- Này cận-sự-nam! Con cỏ nỗi khổ tâm có 
phải không? 

Người gia chủ bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 
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- Kỉnh bạch Đức-Thê-Tôn, thật vậy, con có 
nổi kho tâm cùng cực từ khi đứa con trai yêu 
quỷ của con đã chết. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này cận-sự-nam! Vật nào có trạng-thái tan 
rã thì vật ẩy tan rã là thường, vật nào có trạng- 
thái tiêu diệt thì vật ẩy tiêu diệt là thường. Sự 
chết không phải chỉ có trong một gia đình, cũng 
không phải chỉ có trong một xóm làng. Thật ra, 
sự chết đến với tất cả chúng-sinh trong tam-giới, 
trong toàn cõi-giới chúng-sinh, chư-thiên, chư 
phạm-thiên cả thảy, chắc chắn không có chúng- 
sinh nào không chết, sự chết là cuối cùng của 
mỗi chúng-sinh. Thật vậy, dù một vật nhỏ 
(sahkhãra) cũng không thế thường tồn được. 

Tất cả các pháp-hữu-vi có trạng-tháỉ vô- 
thường, bị tan rã là thường, tất cả chúng-sinh 
đều có sự chết là thường. 

Trong thời quá-khứ, bậc thiện-trí có đứa con 
yêu quý chết, nên suy nghĩ rằng: 

“Ngũ-uẩn này có trạng-tháỉ vô-thường, nên 
bị diệt là thường”, bậc thiện-trí không phát si nh 
nỗi khổ tâm sầu não. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy nhu vậy, nguời 
gia chủ kính thỉnh Đức-Phật thuyết giảng về tích 
bậc thiện-trí quá-khứ ấy. 
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Ngưòi sống không khóc khi ngưòi thân chết 

* Tích Uragajãtaka 

Đức-Phật thuyết giảng tích Uragạịãtaka 
được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta 
ngự tại kinh-thành Bãrãnasĩ, trị vì đất nước Kãsi. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama sinh trong dòng bà-la-môn trong xóm 
nhà gần cửa thảnh Bãrãnasĩ, sống bằng nghề 
nông, gia đình Đức-Bồ-tát có một người vợ, một 
con trai, một con gái, một con dâu và một người 
tớ gái, gồm có 6 người sống hòa thuận thương 
yêu nhau được hạnh phúc an-lạc. Đức-Bồ-tát 
thường khuyên bảo 5 người thân rằng: 

“Này các người thân! Các ngươi nên tạo 
phước-thiện bố-thí tùy theo khả năng của mình, 
nên giữ gìn ngũ-giới cho được trong sạch và giữ 
gìn bảt-giới uposathasĩla vào những ngày giới 
hằng tháng, nên thực-hành đề-mục nỉệm-nỉệm 
sự chết của mình (maranãnussati) rằng: Sinh- 
mạng của ta là không bền vững, sự chết của ta 
là điều chắc chắn, ta phải chết là điều không 
sao tránh khỏi, sinh-mạng của ta có sự chết là 
cuối cùng, sinh-mạng của ta là vô thường, sự 
chết là thường. 


’jatakatthakatha, Paiĩcakanipata, Manikundalavagga, Uragajataka. 




Samsaravatta (Vòng Tử Sinh Luân-Hồi) 


255 


Các ngươi không nên dê duôi suôt ngày đêm. ” 

Năm người thân trong gia đình nói lên lời 
hoan hỷ “sãdhu ” vâng theo lời khuyên bảo của 
Đức-Bồ-tát, nên họ đều là người không dể duôi, 
thực-hành đề-mục niệm-niệm sự chết. 

Một hôm, Đức-Bồ-tát cùng với con trai đi ra 
đồng, Đức-Bồ-tát đang cày ruộng, còn con trai 
gom rác lại một chỗ rồi đốt. Gần chỗ ấy, có con 
rắn độc nằm trong hang, khói bay đến làm mắt 
của nó khó chịu, nó giận dữ bò ra thấy người 
con trai đang đốt rác, liền bò đến cắn người con 
trai, chất độc cực mạ nh làm cho người con trai 
đau điếng, hét thất thanh, rồi chết ngay tại chỗ. 

Nghe tiếng hét thất thanh của con trai, người 
cha ngưng cày, chạy đến thấy con trai đã chết, 
Đức-Bồ-tát thản nhiên ẵm thi thể con trai đến 
nằm dưới cội cây, đắp tấm vải lên thi thể, rồi 
Đức-Bồ-tát vẫn tự nhiên không có khổ tâm sầu 
não, trở lại tiếp tục cày ruộng, đồng thời niệm- 
niệm sự chết rằng: 

Ngũ-uẩn có trạng-thái vô-thường, ngũ-uẩn có 
trạng-thái tan rã là thường, thì đã tan rã rồi; 
ngũ-uấn có trạng-thái diệt là thường, thì đã diệt 
rồi, các pháp-hữu-vi có trạng-thải vô-thường. 

Sỉnh-mạng của mỗi người là không bền vững, 
sự chết của mỗi người là điều chắc chắn, mỗi 
người phải chết là điều không sao tránh khỏi, 
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sỉnh-mạng của mỗi người có sự chết là cuối 
cùng, sỉnh-mạng của mỗi người là vô thường, sự 
chết là thường. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát nhìn thấy người bạn thân 
từ xa đến gần, bèn hỏi rằng: 

- Này bạn thân! Bạn cỏ đến nhà tôi không? 

- Thưa anh, tôi sẽ đến nhà anh. 

- Này bạn thân! Nếu như vậy thì bạn báo cho 
vợ tôi biết rằng: “Hôm nay, không cần phải đem 
2 phần ăn như mọi ngày, chỉ cần đem một phần 
ăn là đủ. Trước đây, chỉ có người tớ gái đem vật 
thực đến, nhưng mà hôm nay, tất cả 4 người đều 
mặc bộ quần áo màu trắng, cầm hoa và vật 
thom đến đây. ” 

Người bạn thân nhận lời, rồi đến nhà gặp vợ 
của Đức-Bồ-tát, báo tin cho bà biết đúng như lời 
của Đức-Bồ-tát. 

Sau khi nghe báo tin như vậy, người vợ của 
Đức-Bồ-tát cám ơn người bạn thân, liền biết rõ 
rằng: Đứa con trai yêu quỷ đã chết rồi. 

Người mẹ của đứa con trai yêu quý chết vẫn 
thản nhiên, đại-thiện-tâm trong sạch của người mẹ, 
không hề tỏ vẻ khổ tâm sầu não, bởi vì bà hằng 
ngày đêm thực-hành đề-mục niệm-niệm sự chết. 

Vâng theo lời phu quân, bà báo tin này cho 3 
người thân trong gia đình, cả 3 người thân đều 
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có đại-thiện-tâm trong sạch, nên không có người 
nào tỏ vẻ khổ tâm sầu não khóc than, bởi vì hằng 
ngày họ thực-hành đề-mục niệm-niệm sự chết. 

Bốn người thân trong gia đình mặc bộ đồ màu 
trắng thản nhiên tay cầm hoa, vật thơm và một 
phần ăn cùng nhau đi ra đám ruộng. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát đang ngồi bên cạnh thi thể của con 
trai, chờ đợi 4 người thân trong gia đình đến. 

Đức-Bồ-tát nhận phần ăn, rồi ngồi dùng vật 
thực, sau khi dùng vật thực xong, cả 5 người thân 
trong gia đình cùng nhau đi tìm củi đem về làm 
giàn thiêu. 

Tất cả 5 người thân cùng nhau khiêng thi thể 
người chết đặt lên trên giàn thiêu, cúng dường 
vật thơm và hoa, rồi châm lửa làm lễ hỏa-táng 
thi thể người thân. Đức-Bồ-tát cùng với 4 người 
thân trong gia đình đều có đại-thiện-tâm trong 
sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền-não, nên 
không có một ai rơi một giọt nước mắt, bởi vì họ 
thực-hành đề-mục nỉệm-niệm sự chết (maranã- 
nussati) hằng ngày đêm. 

Do năng lực của giới và pháp-hành đề-mục 
niệm-niệm sự chết (maranãnussatỉ) của Đức-Bồ- 
tát và người thân trong gia đình làm cho chỗ 
ngồi của Đức-vua-trời Sakka phát nóng, Đức- 
vua-trời Sakka xem xét thấy rõ, biết rõ nguyên- 
nhân đó là do năng lực của giới và pháp-hành 
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đề-mục nỉệm-nỉệm sự chết (maranãnussatỉ) của 
Đức-Bồ-tát và người thân trong gia đình của 
Ngài, nên Đức-vua-trời phát sinh đức-tin trong 
sạch nghĩ rằng: 

“Trẫm sẽ ngự đến chỗ Đức-Bồ-tát và 4 người 
thân của Ngài, Trẫm sẽ được nghe lời nói hùng 
hồn như sư tử rong, rồi ban cho gia đình đầy 
thất báu. ” 

Đức-vua-trời Sakka liền hiện xuống biến hóa 
thành người đứng gần chỗ làm lễ hỏa-táng, 
truyền hỏi Đức-Bồ-tát rằng: 

- Này quý vị! Quý vị đang thiêu đổt gì vậy? 

* Đức-Bồ-tát thưa với người ấy rằng: 

- Thưa Ngài, gia đình chúng tôi đang làm lề 
hỏa-táng thỉ thế người thân. 

* Đức-vua-trời Sakka truyền bảo rằng: 

- Này quỷ vị! Quỷ vị không phải hỏa-tảng thi 
thế người thân, dường như quỷ vị giết con nai, 
rồi đang nướng chỉn nó. 

* Đức-Bồ-tát thưa với người ấy rằng: 

- Thưa Ngài, điều mà Ngài nói không phải 
vậy, sự thật gia đình chúng tôi đang làm lễ hỏa- 
táng thi thế người thân. 

* Đức-vua-trời Sakka truyền bảo rằng: 

- Này quỷ vị! Neu quỷ vị nói như vậy thì thi 
thế người ẩy là người thù của quỷ vị. 
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* Đức-Bồ-tát thưa với người ấy rằng: 

- Thưa Ngài, người ẩy chính là đứa con trai 
ruột của tôi, không phải là người thù của gia 
đình chúng tôi. 

* Đức-Vua-Trời Sakka truyền hỏi rằng: 

- Thưa ông! Nếu ông nói như vậy thì đứa con 
trai ẩy là đứa con ngỗ nghịch, không phải là 
đứa con yêu quỷ của ông phải không? 

* Đức-Bồ-tát thưa với người ấy rằng: 

- Thưa Ngài, đứa con trai ẩy là đứa con yêu 
quỷ nhất của tôi. 

* Đức-vua-trời Sakka truyền hỏi rằng: 

- Thưa ông! Sự thật như vậy, do nguyên nhân 
nào mà ông không khóc than thương tiếc đứa 
con yêu quỷ nhất của ông? 

* Đức-Bồ-tát thưa với người ấy nguyên nhân 
không khóc than bằng câu kệ rằng: 

Uragova tacam jỉnnam, hỉtvã gacchatỉ sam tanum. 

Evam sarĩre nibbhoge, pete kãlakate sati. 

Dayhamãno na jãnãmỉ, nãtĩnam parỉdevỉtam. 

Tasmã etam na socãmi, gato so tassa yã gati. 

- Thưa Ngài, như con rắn lột da cũ, rồi bỏ đi, 

Cũng như vậy, con trai của tôi bỏ thân của 

nó, rồi đi táỉ-sỉnh kiếp sau. 

Sau khi nó chết, tái-sinh kiếp sau, còn lại thi 

thế không có cảm giác. 
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Thỉ thể con trai bị thiêu đốt không biết sự khóc 

than thương tiếc của những người thân quyến. 

Con trai của tôi có cõi-giới nào thì tái-sinh 

kiếp sau trong cõi-giới ẩy. 

Vì vậy, tôi không khóc than đứa con trai ẩy. 

Sau khi nghe Đức-Bồ-tát thưa bằng câu kệ 
hùng hồn như sư tử rống như vậy, tiếp theo Đức- 
vua-trời Sakka truyền hỏi phu nhân của Đức-Bồ- 
tát rằng: 

- Thưa bà! Người ấy là gì của bà vậy? 

* Phu nhân của Đức-Bồ-tát thưa rằng: 

- Thưa Ngài, người ẩy là đứa con trai mà tôi 
đã mang thai 10 tháng, sinh ra đời được nuôi 
bằng sữa mẹ, được tôi nuôi nang trưởng thành. 

* Đức-vua-trời Sakka truyền hỏi rằng: 

- Này bà! Người cha không khóc than thương 
tiếc đứa con trai yêu quỷ của mình, bởi vì đàn 
ông có tâm dũng cảm, còn bà là người mẹ có 
tình thương yêu đứa con yêu quỷ nhiều. Do 
nguyên nhân nào mà bà cũng không khóc than 
thương tiếc đứa con yêu quỷ của bà? 

* Phu nhân của Đức-Bồ-tát thưa với người ấy 
nguyên nhân không khóc than bằng câu kệ rằng: 

Anavhito tato ãgã, ananunnãto ito gato. 

Yathã ’gato tathã gato, tattha kã paridevanã. 

Dayhamãno na jãnãmỉ, nãtĩnam parỉdevỉtam. 
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Tasma etam na socami, gato so tassa ya gati. 

- Thưa Ngài, đứa con trai này tôi không mời 
từ cõi-giới khác, nó tự đến sinh trưởng trong 
gia đình chúng tôi, nay tôi không cho phép 
mà nó tự từ bỏ cõi người đi tái-sinh kiếp sau. 
Con trai của tôi đến cõi người thế nào, nay nó 
đi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác thế ẩy. 
Tôi khóc than thương tiếc đứa con trai trong 
cõi-giới ẩy, có ích lợi gì cho tôi. 

Thi thể con trai bị thiêu đốt không biết sự khóc 
than thương tiếc của những người thân quyến. 
Con trai của tôi có cõi-giới nào thì táỉ-sinh 
kiếp sau trong cõi-giới ẩy. 

Vì vậy, tôi không khóc than đứa con trai ẩy. 

Sau khi nghe phu nhân của Đức-Bồ-tát thua 
bằng câu kệ hùng hồn nhu su tử rống nhu vậy, 
tiếp theo Đức-vua-trời Sakka truyền hỏi nguời 
con gái của Đức-Bồ-tát rằng: 

- Này cô bé! Người ẩy là gì của cô vậy? 

* Con gái của Đức-Bồ-tát thua rằng: 

- Thưa Ngài, người ẩy là anh trai ruột của tôi. 

* Đức-vua-trời Sakka truyền hỏi rằng: 

- Này cô bé! Theo lẽ thường em gái thương 
yêu anh trai của mình. Do nguyên nhân nào mà 
cô bé cũng không khóc than thương tiếc người 
anh trai yêu quỷ của cô? 
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* Con gái của Đức-Bô-tát thưa với người ây 
nguyên nhân không khóc than bằng câu kệ rằng: 

Sace rode kisã assarn, tassã me kim phalam siyã. 
Nãtimittasuhajjãnam, bhiỵyo no aratĩ siyã. 

Dayhamãno na jãnãmi, nãtĩnam paridevitam. 
Tasmã etam na socãmi, gato so tassa yã gati. 

- Thưa Ngài, anh trai của tôi đã chết, nếu tôi 
khóc than thương tiếc thì thân hình của tôi bị 
gầy yếu, có kết quả gì đổi với tôi và anh trai 
của tôi. 

Thật ra, chỉ có sự buồn rầu khô tâm sẽ phát 
sinh đoi với thân quyến, bạn bè, người thân 
của tôi nhiều hơn mà thôi. 

Thi thể anh trai bị thiêu đốt không biết sự khóc 
than thương tiếc của những người thân quyến. 
Anh trai của tôi có cõỉ-giớỉ nào thì tái-sinh 
kiếp sau trong cõi-giới ẩy. 

Vì vậy, tôi không khóc than người anh trai ấy. 

Sau khi nghe con gái của Đức-Bồ-tát thưa 
bằng câu kệ hùng hồn như sư tử rống như vậy, 
tiếp theo Đức-vua-trời Sakka truyền hỏi người 
con dâu của Đức-Bồ-tát rằng: 

- Này cô nương! Người ẩy là gì của cô vậy? 

* Con dâu của Đức-Bồ-tát thưa rằng: 

- Thưa Ngài, người ẩy là phu quân của tôi. 

* Đức-Vua-Trời Sakka truyền hỏi rằng: 
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- Này cô nương! Theo lẽ thường người vợ 
thương yêu tha thiết chồng của mình. Do nguyên 
nhân nào mà cô nương cũng không khóc than 
thương tiếc người chồng yêu quỷ của cô nương? 

* Con dâu của Đức-Bồ-tát thưa với người ấy 
nguyên nhân không khóc than bằng câu kệ rằng: 

Yathãpỉ dãrako candam, gacchantam 'anurodati. 
Evam sampadamevetam, yo petamanusocati. 

Dayhamãno na jãnãmỉ, ũãtĩnam parỉdevỉtam. 
Tasmã etam na socãmi, gato so tassa yã gati. 

- Thưa Ngài, như đứa bé thơ nhìn thấy mặt 
trăng tròn trên không trung, khóc đòi xin cho 
được mặt trăng như thế nào, người nào khóc 
than thương tiếc đến người chết, đã táỉ-sỉnh 
kiếp sau trong cõi-giới khác cũng như thế ẩy. 
(không có khác gì nhau). 

Thi thể người chồng bị thiêu đốt không biết 
sự khóc than thương tiếc của những người 
thân quyến. 

Chồng của tôi có cõi-gỉới nào thì tải-sỉnh kiếp 
sau trong cõi-giới ẩy. 

Vì vậy, tôi không khóc than người chồng ẩy. 

Sau khi nghe con dâu của Đức-Bồ-tát thưa 
bằng câu kệ hùng hồn như sư tử rống như vậy, 
tiếp theo Đức-vua-trời Sakka truyền hỏi người 
tớ gái của gia đình Đức-Bồ-tát rằng: 
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- Này bà ỉ Người ây là gì của bà vậy? 

* Người tớ gái của gia đình Đức-Bồ-tát thưa: 

- Thưa Ngài, người ẩy là cậu chủ của tôi. 

* Đức-vua-trời Sakka truyền hỏi rằng: 

- Này bà! cỏ phải bà thường bị cậu chủ ấy 
sai khiến hành hạ, hay bị cậu chủ ẩy rầy la, nên 
bà không khóc than thương tiếc cậu chủ ẩy, có 
phải vậy không? 

* Người tớ gái thưa rằng: 

- Thưa Ngài, Xin Ngài không nên nói như vậy, 
cậu chủ của tôi là người có đức tỉnh nhẫn-nại, 
tâm-từ, thương yêu tẩt cả mọi người. Tôi thương 
yêu cậu chủ như là đứa con ruột của mình. 

* Đức-Vua-Trời Sakka truyền hỏi rằng: 

- Này bà! Nếu là như vậy thì tại sao bà không 
khóc than thương tiếc cậu chủ của bà vậy? 

* Người tớ gái của gia đình Đức-Bồ-tát thưa 
với người ấy nguyên nhân không khóc than bằng 
câu kệ rằng: 

Yathã ca udakakumbho, bhỉnnno appaịisandhiyo. 

Evam sampadamevetam, yo petamanusocati. 

Dayhamãno na jãnãmi, nãtĩnam paridevitam. 

Tasmã etam na socãmi, gato so tassa yã gati. 

- Thưa Ngài, như nồi nước bằng đất bị vỡ ra 

từng mảnh vụn rồi, không thế gắn liền lại như 

xưa được như thế nào, người khóc than thương 
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tiêc người chêt, đã tải-sinh kiêp sau trong 
cõi-giới khác rồi, không sao song trở lại được 
cũng như thế ấy. 

Thi thể cậu chủ bị thiêu đốt không biết sự khóc 
than thương tiếc của những người thân quyến. 
Cậu chủ của tôi có cõi-giới nào thì tái-sinh 
kiếp sau trong cõi-giới ẩy. 

Vì vậy, tôi không khóc than cậu chủ ẩy. 

Sau khi Đức-Vua-Trời Sakka lắng nghe câu kệ 
của 5 nguời trong gia đình của Đức-Bồ-tát, nên 
phát sinh đức-tin trong sạch, rồi truyền bảo rằng: 

- Kỉnh thưa quỷ vị! Quý vị đều là những 
người không dế duỗi, thực-hành đề-mục nỉệm- 
niệm sự chết (maranãnussati). Ke từ nay, xỉn 
quỷ vị không cần làm lụng công việc gì, Trẫm là 
Đức-vua-trời Sakka có đức-tin trong sạch nơi 
quỷ vị, Trẫm ban tặng 7 thứ báu nhiều vô hạn 
trong ngôi nhà của quỷ vị. Xin quỷ vị tạo phước- 
thiện bo-thỉ, giữ gìn giới trong sạch, thọ trì bát- 
giới uposathasĩla trong những ngày giới hằng 
tháng, thực-hành đề-mục nỉệm-nỉệm sự chết 
(maranãnussati). 

Sau khi truyền bảo nhu vậy, Đức-vua-trời 
Sakka ban tặng 7 thứ báu nhiều vô hạn trong 
ngôi nhà của Đức-Bồ-tát, rồi hồi cung ngự trở về 
cung trời Tam-thập-tam-thiên. 
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Sau khi nghe Đức-Phật thuyêt giảng tich 
Uragajãtaka xong, người cận-sự-nam gia chủ 
có người con trai chết, trở thảnh bậc Thánh 
Nhập-lim. 

Tích Uragajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại 

Tích Uragajãtaka này, Đức-Bồ-tát là tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama trong kiếp quá-khứ. Đen 
khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, 
thì hậu-kiếp của những nhân vật trong tích Uraga- 
jãtaka ẩy liên quan đến kiếp hiện-tại như sau: 

- Phu-nhân của Đức-Bồ-tát, nay kiếp hiện-tại 
là Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni Khemã. 

- Đứa con trai của Đức-Bồ-tát, nay kiếp hiện- 
tại là Ngài Trưởng-lão Rãhula. 

- Đứa con gái của Đức-Bồ-tát, nay kiếp hiện- 
tại là Ngài Đại-đức tỳ-khim-ni Uppalavannã. 

- Người tớ gái của gia đình Đức-Bồ-tát, nay 
kiếp hiện-tại là cận-sự-nữphảp-sư Khujjuttarã. 

- Đức-Bồ-tát, nay kiếp hiện-tại là Đức-Phật 
Gotama. 

Nhận xét về tích Uragajãtaka 

Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
truyền dạy những người thân trong gia đình 
không nên dể duôi hằng ngày đêm nên thực-hành 
đề-mục niệm-nỉệm sự chết (maraụãnussati), đó 
là 1 trong 40 đề-mục thiền-định. 
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Sự chêt (marana) là cuôi cùng của tât cả 
chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng, chắc 
chắn không có một ai tránh khỏi được. 

* Nếu người nào hằng ngày đêm thường thực- 
hành đề-mục niệm-niệm sự chết (maranãnussati): 

- Trong cuộc sống hằng ngày, nếu người ấy 
nghe hoặc thấy người thân nào chết, thì người ấy 
vẫn có đại-thiện-tâm bình tĩnh không khóc than, 
bởi vì sự khóc than không có lợi ích gì cho 
người thân đã chết, cũng không có lợi ích cho 
mình cả, thậm chí sự khóc than còn làm cho 
những người thân trong gia đình bà con thân 
quyến thêm khổ tâm mà thôi. 

- Nếu người ấy đến lúc lâm chung thì có đạỉ- 
thiện-tâm tỉnh táo không sợ chết, sau khi người 
ấy chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp trong đại-thiện-tâm có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là paịi- 
sandhỉcỉtta: tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện dục-giới là cõi người 
hoặc cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc cho 
đến hết tuổi thọ trong cõi thiện dục-giới. 

* Nếu người nào hằng ngày đêm không 
thường thực-hành đề-mục niệm-nỉệm sự chết: 

- Trong cuộc sống hằng ngày, nếu người ấy 
nghe hoặc thấy người thân nào chết, thì đó là 
điều mà người ấy không muốn nghe, không 
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muôn thây, bởi vì người ây có tham-tâm muôn 
người thân ấy sống, nhưng mà người thân ấy đã 
chết, đó là điều mất mát, nên người ấy phát sinh 
sãn-tâm khổ tâm sầu não, khóc than thương tiếc 
người thân ấy đã chết. 

- Nếu người ấy đến lúc lâm chung thì có bất- 
thiện-tâm (ác-tâm) hoảng hốt sợ chết mà phải 
chết, sau khi người ấy chết, nếu bất-thiện-nghiệp 
trong 11 bất-thiện-tâm (trừ si-tâm họp với phóng 
tâm) có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (paịisandhikãla) thì có suy-xẻt-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là 
patisandhỉcỉtta: ác-gỉới tái-sinh-tâm làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới là (địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu khổ cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp trong cõi ác-giới ấy. 

Cho nên, sự chết là cuối cùng của mỗi kiếp 
chúng-sinh lớn nhỏ trong tam-giới gồm có 31 
cõi-giới chúng-sinh nói chung, mỗi kiếp người 
nói riêng, chắc chắn không có ai tránh khỏi 
được. Đức-Phật dạy các hàng thanh-văn đệ-tử 
hằng ngày đêm nên thực-hành đề-mục niệm- 
niệm sự chết (maranãnussati) rằng: 

“Addhuvam me jĩvitarn, dhuvani me 
maranarn, avassam mayã maritabbameva, 
maranapariyosãnarn me jĩvitam, jĩvitameva 
aniyatarn, maranarn niyatarn. ” 
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“Sỉnh-mạng của ta là không bên vững, sự 
chết của ta là chắc chắn, ta phải chết là điều 
không sao tránh khỏi, sinh-mạng của ta có sự 
chết là cuối cùng, sinh-mạng của ta là vô 
thường, sự chết là thường. ” 

Nếu người nào hằng ngày đêm thường thực- 
hành đề-mục niệm-niệm sự chết (maranãnussati) 
thì khi nghe hoặc thấy người thân nào đã chết, 
người ấy vẫn có đại-thiện-tâm bình tĩnh sáng 
suốt biết làm tròn bổn phận của mình đối với 
người thân đã chết ấy. Hoặc người ấy đến lúc lâm 
chung, vẫn có đại-thiện-tâm tỉnh táo không sợ 
chết, nên sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện 
dục-giới là cõi người hoặc cõi trời dục-giới. 

Tích ngưòi cha khóc than đứa con đã chết 

Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthĩ, đề cập đến tích 
MaỊỊhakunậalĩvatthu được tóm lược như sau: 

Trong kinh-thảnh Sãvatthĩ, có vị bà-la-môn 
không từng bố-thí cho ai vật gì, nên mọi người 
đặt tên là Adinnapubbaka, gia đình ông bà-la- 
môn có một đứa con trai duy nhất được thương 
yêu quý mến nhất có tên là Matthakunậalĩ. 


* Dhammapadatthakatha, Yamakavagga, Matthakundalivatthu. 
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Khi Matthakundali được 16 tuôi bị măc chứng 

• • • • • • 

bệnh gầy còm da vàng, người mẹ đến gặp ông 
chồng, rồi thưa rằng: 

- Này phu quân! Đứa con trai của chúng ta bị 
mắc bệnh gầy còm da vàng, xin ông mời thầy 
thuốc đến nhà chữa bệnh cho con. 

Nghe người vợ thưa như vậy, ông bà-la-môn 
bảo với bà vợ rằng: 

- Này phu nhân! Nếu ta mời thầy thuốc đến 
nhà chữa bệnh cho con thì ta tổn tiền thầy và 
ton tiền thuốc nữa. Bà không thấy sự hao tổn 
tiền của chúng ta hay sao! 

- Này ông bà-la-môn! Nếu như vậy thì ông có 
cách nào chữa bệnh cho con? 

Ông bà-la-môn nói rằng: Tôi có cách chữa 
bệnh cho con ít hao tổn tiền của. 

Ông bà-la-môn đi đến gặp thầy thuốc, rồi hỏi 
ông thầy thuốc rằng: 

- Thưa thầy, nếu người mắc chứng bệnh gầy 
còm da vàng như vậy, thì thầy cho người bệnh 
uống thứ thuốc gì? Thưa thầy. 

Nghe ông bà-la-môn hỏi như vậy, ông thầy 
thuốc chỉ bảo những thứ thuốc chung chung. 
Ông bà-la-môn trở về nhà đi tìm những thứ thuốc 
ấy rồi sắc cho con uống, nhưng bệnh của đứa 
con trai không giảm, càng ngày càng nặng thêm. 
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ông bà-la-môn biết rõ đứa con suy kiệt trầm 
trọng, nên mới đi mời thầy thuốc đến nhà chữa 
bệnh cho con. ông thầy thuốc đến khám bệnh 
cho Matthakundalĩ, biết không thể chữa khỏi 
bệnh, nên từ chối khéo, rồi xin từ giã ra về. 

Ông bà-la-môn biết đứa con sắp chết, nên 
nghĩ rằng: “Neu đế đứa con nằm chết trong nhà, 
những người khác vào nhà thăm, thì họ nhìn 
thấy của cải tài sản của ta. Vậy, ta nên đem đứa 
con ra nằm ngoài mái hiên phía trước nhà 

Ông bà-la-môn ẵm đứa con nằm trên chiếc 
giuờng ngoài mái hiên phía truớc nhà nhìn ra 
mặt đuờng. 

Đức-Phật nhìn thấy đứa bé Matthakundalĩ 

Canh chót đêm ấy, Đức-Phật xả đại-bi định, 
sử dụng Phật-nhãn quan sát trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh, có chúng-sinh nào có duyên lành 
nên tế độ, Đức-Phật nhìn thấy đứa bé Mattha- 
kunậalĩ đang nằm ngoài mái hiên phía truớc nh à 
hiện ra trong màng trí-tuệ của Đức-Phật. 

Đức-Phật xem xét thấy rõ rằng: Đứa bé 
Matịhakunậalĩ nhìn thay kim thân của Như-Lai, 
sẽ phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch noi Như-Lai 
lúc lâm chung. Sau khi đứa bé chết, đại-thiện- 
nghiệp có đức-tin trong sạch noi Như-Lai cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trong 
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lâu đài nguy nga tráng lệ trên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên, có 1.000 cô thiên-nữ hầu hạ. Còn ông 
bà-la-môn làm lễ hỏa-táng thi thế đứa con yêu 
quỷ của mình tại nghĩa địa, rồi ra nghĩa địa khóc 
than thương tiếc đứa con yêu quỷ của mình. 

Vị thiên-nam Matthakundalĩ hiện xuống tể độ 
cha, nên biến hóa ra đứa bé Matthakunậalĩ ngồi 
khóc gần chỗ nghĩa địa, v.v ... 

Như-Lai thuyết-pháp xong, cỏ 84.000 chúng- 
sinh chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, trở thành bậc Thánh- 
nhân, vị thiên-nam Maịịhakunậalĩ trở thành bậc 
Thánh Nhập-luu, và ông bà-la-môn Adinna- 
pubbaka cũng trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Đức-Phật xem xét thấy rõ biết rõ những sự 
việc xảy ra như vậy. Sáng hôm ấy, Đức-Phật 
ngự vào kinh-thành Sãvatthĩ cùng với số đông 
chư tỳ-khưu-Tăng đi khất thực, Đức-Phật ngự đi 
đến trước cống nhà ông bà-la-môn Adinna- 
pubbaka rồi dừng lại. 

Đức-Phật tế độ đứa bé Matthakundalĩ 

• • • • • • 

Khi ấy, đứa bé Matthakundalĩ nằm quay mặt 
vào vách tường không nhìn thấy Đức-Phật, nên 
Đức-Phật phóng tia hào quang vào chỗ nằm, đứa 
bé Matthakunậalĩ nhìn thấy tia hào quang, liền 
quay mặt ra đường, nhìn thấy Đức-Phật. 
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Đứa bé Matthakunậalĩ nghĩ răng: “Từ lâu ta 
sinh song trong gia đình không có chánh-kiến, 
nên ta không có cơ hội đến đảnh lễ Đức-Phật, 
tạo phước-thiện bo-thỉ, lẳng nghe chánh-pháp 
của Đức-Phật. Bây giờ, dù ta có đôi tay cũng 
không thế chắp tay lễ bái Đức-Phật được. 

Nay, ta chỉ còn hướng đại-thiện-tâm trong 
sạch thành kỉnh đảnh lễ Đức-Phật mà thôi. ” 

Đức-Phật biết rõ đứa bé Matthakunậalĩ đã 
phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Phật rồi, nên Đức-Phật ngự đi khất thực 
cùng với chư tỳ-khưu-Tăng. 

Đứa bẻ Maịthakunậalĩ phát sinh đại-thiện- 
tâm có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật trong 
lúc lâm chung, nên sau khi đứa bé chết, đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) 
có đại-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ gọi là paịi- 
sandhicitta: tái-sinh-tâm làm phận sự táỉ-sỉnh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam Maịtha- 
kunậalĩ có thân hình to lớn trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên trong lâu đài nguy nga tráng lệ 
cao 30 do tuần, có 1.000 thiên-nữ hầu hạ. 

Vị thỉên-nam Matthakunặalĩ suy xét rằng: Ta 
hưởng được quả-báu như thế này do nhờ đại- 
thiện-nghiệp nào vậy? 
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Vị thỉên-nam Matthakundali nhớ lại tỉền-kỉếp 
của mình là con của gia đình ông bà-la-môn 
Adinnapubbaka. Khi ta lâm bệnh, cha ta không 
mời thầy thuốc đến nhà chữa bệnh cho ta, bởi vì 
sợ ton tiền của nhiều, ông đi tìm những thứ 
thuốc đem về sắc thuốc cho ta uổng, bệnh của ta 
không giảm mà lại càng thêm trầm trọng, ông 
biết bệnh của ta không thế khỏi được, nên ông 
ẵm ta ra nằm ngoài mái hiên phía trước nhà. 

Sáng hôm ẩy, Đức-Phật ngự vào kinh-thành 
Sãvatthĩ cùng với chư tỳ-khưu-Tăng đi khất 
thực. Đức-Phật dừng lại trước cống nhà, ta đã 
nhìn thay kim thân của Đức-Phật, nên phát sinh 
đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phật. Sau khi ta chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho 
quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên như thế này. 

Còn cha của ta là ông bà-la-môn đem thỉ thể 
của ta ra nghĩa địa, làm lễ hỏa-táng, rồi than khóc 
thương nhớ đến ta. Mỗi ngày, cha của ta đến nghĩa 
địa khóc than kêu la rằng: “Matthakundalĩ đứa 
con trai một của cha ở đâu rồi? Maịịhakunậalĩ 
đứa con trai một của cha ở đâu rồi? ” 

* Vị thiên-nam Matthakundalĩ nghĩ rằng: 

“Bây giờ, ta nên hiện xuống cõi người, biển 
hóa ra đứa bé giong như Maịthakunậalĩ đứng 2 
tay úp vào mặt khóc gần chỗ nghĩa địa. ” 
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Ông bà-la-môn và vị thiên-nam vấn đáp nhau 

Ông bà-la-môn nhìn thấy đứa bé đứng hai bàn 
tay úp vào mặt khóc, nên nghĩ rằng: 

“Ta khóc vì thương nhớ đứa con trai một của 
ta chết, còn đứa bé này khóc vì cần vật gì vậy? 
Ta nên đến hỏi nó cho biết. ” 

* Ông bà-la-môn hỏi đứa bé bằng câu kệ rằng: 

- Này cậu bé! Cậu trang sức rất đẹp đẽ, có 
hương trầm thơm ngát, có hình dáng giong như 
Matịhakunậalĩ hai bàn tay úp vào mặt khóc 
trong nghĩa địa này. Cậu có nỗi kho gì vậy? 

* Vị thiên-nam Matthakundalĩ đáp bằng câu 
kệ rằng: 

- Thưa ông bà-la-môn! Tôi đã tạo khung 
chiếc xe ngựa bằng vàng sáng ngời, tôi tìm cặp 
bánh xe xứng với chiếc xe ẩy chưa được, tôi 
không thế duy trì sinh-mạng được, bởi vì nỗi kho 
ấy. Thưa ông. 

Nghe cậu bé bày tỏ nỗi khổ nhu vậy, ông bà- 
la-môn hứa bằng câu kệ rằng: 

- Này cậu bé đáng yêu! Xin cậu nói cho tôi 
biết, cặp bảnh xe ẩy sẽ làm bằng vàng, hoặc làm 
bằng ngọc, hoặc làm bằng bạc, hoặc làm bằng 
đồng thau, hoặc bất cứ bằng loại gì, tôi xin hứa 
chắc chắn sẽ làm cho cậu cặp bánh xe ẩy. 
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Nghe ông bà-la-môn hứa chắc chắn như vậy, 
vị thiên-nam Matthakundalĩ nghĩ rằng: ông bà- 
la-môn này không muốn ton tiền thầy thuốc 
chữa bệnh cho đứa con trai một của ông. Nay 
nhìn thay ta hình dáng giong như đứa con trai 
Maịịhakundalĩ của ông đang khóc, ông dám hứa 
chắc chắn rằng: “Tôi xin hứa chắc chắn sẽ làm 
cho cậu cặp bánh xe ẩy bằng vàng, v.v ...” 

Nếu như vậy, thì ta nên nói khích làm cho 
người cha thức tỉnh, nên hỏi ông rằng: 

- Thưa ông bà-la-môn! ông hứa chắc chắn sẽ 
làm cho tôi cặp bánh xe lớn cỡ nào? 

Ông bà-la-môn hỏi rằng: Cậu muốn lớn cỡ 
nào? Cậu nói cho tôi biết. 

* Vị thiên-nam Matthakundalĩ đáp bằng câu 
kệ rằng: 

- Thưa ông bà-la-môn! Tôi muốn được mặt 
trăng và mặt trời cả 2 thứ ẩy, tôi đã nói rồi, xin 
ông cho tôi mặt trăng và mặt trời ẩy. Thưa ông. 

Thật ra, chỉ có mặt trăng và mặt trời tỏa ra 
ánh sáng đêm và ngày làm cặp bánh xe ráp vào 
chiếc xe ngựa của tôi làm bằng vàng sáng ngời, 
mới thật là xứng đáng mà thôi. 

Nghe cậu bé muốn được mặt trăng và mặt trời 
để làm cặp bánh xe như vậy, ông bà-la-môn nói 
với cậu bé bằng câu kệ rằng: 
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- Này cậu bé đáng yêu! Cậu muôn được 2 thứ 
ẩy không thế được, cậu đúng là người ngu si thật! 

Tôi biết chắc chắn rằng: Cậu sẽ chết thôi! 
Cậu không thế có được mặt trăng và mặt trời cả 
2 thứ ẩy bao giờ! 

Nghe ông bà-la-môn chê trách mình như vậy, 
vị thiên-nam Matthakundalĩ nói với ông bà-la- 
môn rằng: 

- Người khóc để muốn được mặt trăng và mặt 
trời đang hiện hữu trên không trung, người ẩy 
gọi là người ngu si. Hoặc người khóc than đế 
muốn người đã chết rồi không còn thấy trong 
đời, được sống lại, thì người ẩy có gọi là người 
ngu si hay không? 

Vị thiên-nam Matthakundalĩ hỏi ông bà-la- 
môn bằng câu kệ rằng: 

- Thưa ông bà-la-môn! Tôi khóc muốn được 
mặt trăng và mặt trời đang hiện hữu trên không 
trung; còn ông khóc than người con trai đã chết 
rồi không còn trên đời này, được sổng lại. 

Vậy trong 2 người chúng ta, ai là người ngu 
si hơn? 

Nghe cậu bé hỏi như vậy, ông bà-la-môn thức 
tỉnh biết rõ rằng: Cậu bé nói rất đủng. 

Ông bà-la-môn khẳng định bằng câu kệ rằng: 
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- Này cậu bé đáng yêu! Cậu nói đúng sự thật. 
Tôi và cậu, thì tôi là người ngu si thật sự, bởi vì 
tôi khóc than muốn đứa con trai đã chết rồi, 
được sổng trở lại như xưa, giong như đứa trẻ 
con khóc đòi cho được mặt trăng vậy. 

Ông bà-la-môn tán dương cậu bé 

Ngay khi ấy, ông bà-la-môn phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan hỷ câu kệ của cậu bé, nên 
không còn khổ tâm sầu não khóc than nữa. 

Ông bà-la-môn nói lên câu kệ tán dương ca 
tụng cậu bé rằng: 

- Này cậu bé yêu quỷ! Cậu đã dập tắt được sự 
sầu não than khóc thương tiếc đứa con trai một 
của tôi làm nóng nảy trong tâm, bằng pháp chân 
thật, như người dập tắt đám lửa cháy bằng 
nước; cậu đã làm lẳng dịu được nỗi đau kho 
thân tâm của tôi; cậu đã nho được mũi tên đó là 
nỗi khổ tâm rồi; nay tôi là người an tịnh. 

- Này cậu bé yêu quỷ! Tôi không còn sầu não 
khóc than thương tiếc đứa con trai của tôi nữa 
là nhờ nghe câu kệ của cậu. 

Ông bà-la-môn hỏi về cậu bé 

Khi ấy, ông bà-la-môn hỏi về cậu bé bằng câu 
kệ rằng: 

- Này cậu bé yêu quỷ! Cậu là chư-thiên hay 
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Đức-vua-trời Sakka? Cậu có tên gọi là gì? Cậu 
là con của người nào? Tôi muốn biết cậu bằng 
cách nào? 

Khi ấy, vị thiên-nam Matthakundalĩ trả lời 
cho ông bà-la-môn bằng câu kệ rằng: 

- Thưa ông bà-la-mônỉ ông đã làm lễ hỏa- 
táng đứa con trai nào trong nghĩa địa. Hằng 
ngày đêm ông thường khóc than thương tiếc đứa 
con trai nào? Đứa con trai ẩy chỉnh là tôi đây. 

Tôi là đứa con trai ấy đã tạo đạỉ-thiện-nghiệp 
lúc lâm chung, nên sau khi tôi chết, đại-thiện- 
nghiệp ẩy cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh 

làm vị thiên-nam Maịthakunậalĩ trên cõi trời 

• • • • • 

Tam-thập-tam-thỉên. Nay tôi hiện xuống chỗ 
này, đế tế độ ông là cha của tôi trong tiền-kiếp. 

Ông bà-la-môn hỏi vị thiên-nam Mattha- 
kundalĩ bằng câu kệ rằng: 

- Thưa vị thỉên-nam kỉnh yêu! Khỉ con còn 
song trong gia đình, cha không thay con tạo 
phước-thiện bo-thỉ ít hoặc nhiều lần nào, cha 
cũng không thay con giữ gìn bát-giới uposatha- 
sĩla lần nào. Thế mà sau khi con chết, đại-thiện- 
nghiệp nào cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sỉnh 
làm vị thiên-nam trên cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên như thế này vậy con? 

Vị thiên-nam Matthakundalĩ trả lời bằng câu 
kệ rằng: 
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- Thưa ông bà-la-mônỉ Khi tôi lâm bệnh nặng 
trầm trọng, ông ẵm tôi ra nằm ngoài mái hiên 
phía trước nhà. 

Sáng hôm ẩy, Đức-Phật ngự vào kinh-thành 
Sãvatthĩ cùng với chư tỳ-khưu-Tăng đi khẩt 
thực. Đức-Phật dừng lại trước cống nhà, tôi đã 
nhìn thay kim thân của Đức-Phật, nên phát sinh 
đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phật, hướng tâm cung-kỉnh đảnh lễ Đức-Phật, 
tôi đã tạo đại-thiện-nghiệp ấy lúc lãm chung. 
Sau khi tôi chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 

Maịịhakunậalĩ trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên 

• • • • • ^ 

như thế này. 

Khi lắng nghe vị thiên-nam Matthakundalĩ 
thuật lại đại-thiện-nghiệp tạo lúc lâm chung, làm 
cho toàn thân tâm của ông bà-la-môn phát sinh 
hỷ lạc chua từng có bao giờ. ông bà-la-môn thốt 
lên rằng: 

- Acchariyarn vata! Abbhutani vata! 

Thật là lạ thường chưa từng có! 

Thật là phi thường chưa từng có! 

Quả-báu của tâm cung-kỉnh đảnh lễ Đức- 
Phật mà có được như thế ẩy. 

Chỉnh tôi cũng có đại-thiện-tâm trong sạch 
nơi Đức-Phật. Con hết lòng thành kỉnh xin quyy 
nương nhờ nơi Đức-Phật từ ngày hôm nay. 
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Matthakundali khuyên ông bà-la-môn 

Biết ông bà-la-môn có đức-tin nơi Đức-Phật, 
nên vị thiên-nam Matthakundalĩ khuyên rằng: 

- Thưa ông bà-la-mônỉ ông nên có đại-thiện- 
tâm trong sạch nơi Đức-Phật, nơi Đức-Pháp, 
nơi Đức-Tăng; ông nên đem hết lòng thành kỉnh 
xin quy-y Phật, đem hết lòng thành kỉnh xin qưy- 
y Pháp, đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Tăng. 

Ông nên thọ-trì ngũ-giới là tránh xa sự sát- 
sinh, tránh xa sự trộm-cắp, tránh xa sự tà-dâm, 
tránh xa sự nói-doi, tránh xa sự uống rượu và 
các chất say là nhãn sinh sự dế duôi trong mọi 
thiện-pháp, rồi giữ gìn ngũ-giới cho được trong 
sạch trọn vẹn. 

Ông bà-la-môn vô cùng hoan hỷ chấp nhận nói 
lên lời “sãdhu! ” Khẳng định bằng câu kệ rằng: 

- Thưa vị thiên-nam kính yêu! Ngài là người 
mong sự lợi ích, sự an-lạc đến cho tôi. Ngài là 
ân sư khả kỉnh của tôi. Tôi xin làm theo lời 
khuyên của Ngài. Tôi thành kỉnh xin quy y Tam- 
bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo rằng: 

“Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Phật, 
con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Pháp, con 
đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Tăng. ” 

“Con xin thọ-trì ngũ-giới là tránh xa sự sát- 
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sinh, tránh xa sự trộm-căp, tránh xa sự tà-dâm, 
tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự uống rượu và 
các chất say là nhân sinh sự dế duôi trong mọi 
thiện-pháp. ” 

Nghe ông bà-la-môn đã quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới xong, vị thiên-nam Mattha- 
kundalĩ khuyên ông bà-la-môn rằng: 

- Này ông bà-la-môn! Trong nhà ông có 
nhiều của cải, ông nên kỉnh thỉnh Đức-Phật 
cùng với chư tỳ-khưu-Tăng đến nhà đế tạo 
phước-thiện bo-thỉ cúng dường đến Đức-Phật 
cùng với chư tỳ-khưu-Tăng, roi lắng nghe Đức- 
Phật thuyểt-pháp, và hỏi những câu hỏi. 

Sau khi khuyên ông bà-la-môn xong, vị thiên- 
nam Matthakundalĩ biến khỏi nơi ấy, trở về cung 
trời Tam-thập-tam-thiên. 

Ông bà-la-môn làm lễ cúng-dường Đức-Phật 

Ông bà-la-môn từ nghĩa địa trở về nhà gọi bà 
vợ đến nói rằng: 

- Này phu nhân! Ta sẽ đi thỉnh Đức-Phật 
Gotama ngự đến nhà cùng với chư tỳ-khưu-Tăng 
đế tạo phước-thiện bổ-thỉ cúng dường lên Đức- 
Phật Gotama cùng với chư tỳ-khưu-Tăng, roi 
bạch hỏi câu hỏi. Phu nhân ở nhà chuân bị. 

Sau khi nói xong, ông bà-la-môn liền đi đến 
ngôi chùa letavana, hầu Đức-Phật, bạch rằng: 
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- Kính bạch Đức-Phật Gotama, con kính 
thỉnh Ngài cùng với chư tỳ-khuu-Tăng thọ nhận 
vật thực tại nhà của con hôm nay. Bạch Ngài. 

Đức-Phật làm thinh nhận lời, ông bà-la-môn 
biết Đức-Phật đã nhận, nên ông bà-la-môn vội 
vàng xin phép trở về nhà. ông truyền bảo mọi 
người trong nhà sửa soạn những thứ vật thực 
đầy đủ sẵn sàng. 

Đức-Phật Gotama ngự đến cùng với chư tỳ- 
khưu-Tăng vào nhả ông bà-la-môn, Đức-Phật 
ngự ngồi trên chỗ ngồi cao quý, còn chư tỳ- 
khưu-Tăng ngồi theo chỗ ngồi cao thấp của 
mình. Ông bà-la-môn kính đả nh lễ Đức-Phật 
cùng với chư tỳ-khưu-Tăng, rồi kính dâng vật 
thực cúng dường lên Đức-Phật cùng với chư tỳ- 
khưu-Tăng một cách cung-kính. 

Nghe tin ông bà-la-môn tà-kiến thỉnh Đức- 
Phật Gotama cùng với chư tỳ-khưu-Tăng đến 
nhà để cúng dường vật thực, nên có rất nhiều 
người trong thả nh tụ hội gồm có 2 nhỏm: 

- Nhóm người có tà-kiến nghĩ rằng: “Hôm 
nay chúng ta sẽ thấy Sa-môn Gotama bị ông bà- 
la-môn làm khó bằng cách hỏi các câu hỏi. ” 

- Nhóm người có chánh-kiến nghĩ rằng: 
“Hôm nay chúng ta sẽ thấy Đức-Phật Gotama 
thuần phục ông bà-la-môn. ” 
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Sau khi Đức-Phật Gotama thọ thực xong, ông 
bà-la-môn đến đảnh lễ Đức-Phật, rồi xin phép 
hỏi các câu hỏi rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Phật Gotama, người nào 
không làm phước-thiện bo-thỉ cúng dường lên 
Đức-Phật, không lẳng nghe chánh-pháp của 
Đức-Phật, không thọ trì bát-gỉớỉ uposathasĩla, 
đến lúc lâm chung chỉ có phát sinh đại-thiện- 
tâm trong sạch nơi Đức-Phật. Sau khi người ẩy 
chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sỉnh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thỉên. Hạng người ẩy có hay không? 
Bạch Ngài. 

Nghe ông bà-la-môn bạch hỏi nhu vậy, Đức- 
Phật hỏi lại ông rằng: 

- Này ông bà-la-môn! Tại sao ngươi hỏi Như- 
Lai. Thật ra, người nào lúc lâm chung có đại- 
thiện-tâm trong sạch nơi Như-Lai, sau khi người 
ẩy chết, đại-thiện-nghiệp ẩy cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời. 
Điều này, vị thiên-nam Maịịhakunậalĩ mà tiền- 
kiếp là con trai của ngươi đã nói với ngươi rồi 
không phải sao? 

- Kính bạch Đức-Phật Gotama, vị thiên-nam 

Matịhakunậalĩ nói với con khi nào? 

• • • • 

- Này ông bà-la-môn! Sáng hôm nay, ngươi đi 
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đến nghĩa địa khóc than, nhìn thấy đứa bé hình 
dáng giong như Maịthakunậalĩ hai bàn tay úp 
mặt khóc. Ngươi và đứa bé đã đàm thoại vẩn 
đáp với nhau, đứa bẻ ẩy nói cho ngươi biết rằng: 

Thưa ông bà-la-môn! ông đã làm lễ hoả- 
táng đứa con trai nào trong nghĩa địa. Hằng 
ngày đêm ông thường khóc than thương tiếc đứa 
con trai nào? Đứa con trai ẩy chỉnh là tôi đây. 

Tôi là đứa con trai ấy đã tạo đạỉ-thỉện-nghỉệp 
lúc lâm chung, nên sau khi tôi chết, đạỉ-thỉện- 
nghiệp ẩy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sỉnh 
làm vị thiên-nam Maịịhakunậalĩ trên cõi trời 
Tam-thập-tam-thỉên. Nay tôi hiện xuống chỗ 
này, đế tế độ ông là cha của tôi trong tiền-kiếp. ” 

- Kỉnh bạch Đức-Phật Gotama, chuyện ẩy 
đúng sự-thật như vậy. Bạch Ngài. 

- Này ông bà-la-môn! Chúng-sinh nào có 
đạỉ-thiện-tâm trong sạch nơi Như-Lai, sau khi 
chúng-sinh ấy chết, đại-thiện-nghiệp ẩy cho quả 
tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-gỉớỉ không chỉ có 
một người, mà còn có hằng trăm, hằng ngàn, có 
vô sổ chúng-sinh như vậy. 

Trong phần đông mọi người ấy, có số người 
phát sinh tâm hoài-nghi về câu chuyện vị thiên- 
nam Matthakundalĩ, để làm cho số người không 
còn hoài-nghi, nên Đức-Phật nguyện rằng: 
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“VỊ thiên-nam Matthakunậalĩ trang điêm đây 
đủ các đồ trang sức cõi trời cùng với lâu đài 
nguy nga tráng lệ hiện xuống nơi đây. ” 

Ngay tức thì, vị thiên-nam Matthakundalĩ từ 
lâu đài trên hư không bước xuống đến hầu Đức- 
Phật kính bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con là Mattha- 
kunậalĩ thành kỉnh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn. Rồi 
đứng một nơi họp lẽ. 

Khi ấy, Đức-Phật truyền hỏi vị thiên-nam 
Matthakundalĩ bằng câu kệ rằng: 

- Này vị thiên-nam Maịthakunậalĩ! Ngươi có 
thân hình xinh đẹp, có hào quang sáng ngời, có 
nhiều oai lực. Như-Lai hỏi ngươi, khi ở cõi 
người, ngươi đã tạo đại-thiện-nghiệp nào vậy? 

Nghe Đức-Phật truyền hỏi như vậy, vị thiên- 
nam Matthakundalĩ bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, khi con ở cõi 
người, con chỉ có phát sinh đại-thiện-tâm có 
đức-tin trong sạch hướng tâm đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn mà thôi. Bạch Ngài. 

- Này vị thiên-nam Matịhakunậalĩ! Như vậy, 
ngươi có được những quả-báu cõi trời là do nhờ 
đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch nơi Như-Lai 
có đúng vậy không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, sự thật đúng vậy. 



Samsaravatta (Vòng Tử Sinh Luân-Hồi) 


287 


Mọi người nhìn thây vị thiên-nam Mattha- 
kundalĩ phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ tán 
dương ân-Đức-Phật rằng: 

“Acchariyã vata bho Buddhagunã, Adinna- 
pubbakabrãhmanassa nãma putto annam kỉncỉ 
punnam akatvã satthari cittam pasãdetvã 
evarũpam sampattim paịilãbhi. ” 

- Này chư quỷ vị! Chỉn ân-đức của Đức-Phật 
thật là kỳ diệu! Con trai của ông bà-la-môn 
Adinnapubbaka không tạo phước-thiện nào, chỉ 
có phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phật, mà có được quả-báu an-lạc cõi 
trời như thế ẩy! 

Tâm làm chủ trong mọi nghiệp 

Đức-Phật truyền dạy mọi người ấy rằng: 

“Đổi với mọi người tạo thỉện-nghỉệp và bẩt- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp), có tâm dẫn đầu, có 
tâm làm chủ, thật vậy, đại-thiện-nghiệp được tạo 
với đại-thiện-tâm trong sạch thì sẽ cho quả 
trong cõi người hoặc trên cõi trời dục-gỉớỉ, vỉ 
như bóng theo hình. 

Tiếp theo Đức-Phật là Đấng Pháp-vương 
truyền dạy bài kệ rằng: 

Manopubbahgamã dhammã, manosetthã manomayã. 

Manasã ce pasannena, bhãsatỉ vã karoti vã. 

Tato nam sukhamanveti, chãyãva anapãyini. 
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Tẩt cả các pháp có thức-uẩn dẫn đầu, có 
thức-uấn làm chủ quyền, được thành-tựu do 
thức-uẩn. 

Nếu người nào nói hoặc làm với đại-thiện- 
tâm trong sạch, thì sự an-lạc theo người ẩy như 
bóng theo hình như vậy. 

Giảng giải bài kệ 

- Manopubbaúgamã: Mano+pubbahgamã: 

Mano: Tâm có 89 hoặc 121 tâm chia ra 4 loại 

tâm như sau: 

- Dục-giới tâm có 54 tâm. 

- sẳc-giới tâm có 15 tâm. 

- Vô-sẳc-giới tâm có 12 tâm. 

- Siêu-tam-giới tâm có 8 hoặc 40 tâm. 

mano: tâm trong chữ ghép này chỉ giới hạn có 
4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ mà thôi. 

Manopubbahgamã: Có thức-uẩn dẫn đầu. 

- dhammã: Pháp đó là 3 danh-uẩn là thọ-uẩn, 
tưởng-uấn, hành-uân. 

- Manosetthã: Có thức-uẩn làm chủ quyền. 

- Manomayã: Được thành-tựu do thức-uẩn. 

Tâm (citta) có 89 hoặc 121 tâm gọi là thức-uẩn. 

Tâm-sở (cetasỉka) có 52 tâm, trong 52 tâm- 
sở, thọ tâm-sở gọi là thọ-uân, tưởng tâm-sở gọi 
là tưởng-uắn, các tâm-sở còn lại gọi là hành-uấn. 
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Tâm-sở (cetasika) có 52 tâm có 4 trạng-thái: 

- Đồng sinh với tâm. 

- Đồng diệt với tâm. 

- Đồng đoi-tượng với tâm. 

- Đồng nơi sinh với tâm. 

Trong mỗi tâm nào phát sinh chắc chắn có số 
tâm-sở đồng sinh với tâm ấy. 

Tâm ấy gọi là thức-uẩn, trong số tâm-sở 
đồng sinh với tâm ấy, thì thọ tâm-sở gọi là thọ- 
uẩn, tưởng tâm-sở gọi là tưởng-uẩn, số tâm-sở 
còn lại gọi là hành-uẩn. 

Như vậy, trong mỗi tâm (citta) có 4 danh-uẩn, 
mà thức-uẫn dẫn đầu, thức-uẩn làm chủ quyền, 
được thành-tựu do thức-uẩn. 

- Manasã ce pasannena, bhãsati vã karoti vã. 

Nếu người nào nói hoặc làm với đại-thỉện- 
tâm trong sạch. 

* Nói với đại-thiện-tâm trong sạch nghĩa là 
khấu nói với 4 vacĩsucarita: khấu nói theo 4 
điều thiện đó là: 

- Không nói-dổi, mà chỉ nói thật. 

- Không nói lời chia rẽ, mà chỉ nói lời hòa hợp. 

- Không nói lời thô tục, mà chỉ nói lời dịu ngọt. 

- Không nói lời vô ích, mà chỉ nói lời hữu ích. 

* Làm với đại-thiện-tâm trong sạch nghĩa là 
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thân hành với 3 kayasucarita: thân hành theo 3 
điều thiện đó là: 

- Không sát sinh, mà chỉ hành phóng sinh. 

- Không trộm-cẳp, mà chỉ hành bo-thỉ. 

- Không tà-dâm, mà chỉ hành giữ gìn hạnh 
phúc gia đình của mình và của người. 

* Nghĩ với đại-thiện-tâm trong sạch nghĩa là 
;; hành với 3 manosucarita: ỷ nghĩ theo 3 điều 
thiện đó là: 

- Không tham lam của cải tài sản của người 
khác, mà chỉ nghĩ tạo phước-thiện bo-thỉ. 

- Không thù hận người khác, mà chỉ có tâm từ 
đến mọi người, mọi chúng-sinh. 

- Không có tà-kiến, mà chỉ có chánh-kiến hiếu 
biết nghiệp là của riêng mình, tin nghiệp và quả 
của nghiệp. 

- Tato nam sukhamanveti, chũyãva anapãyini. 

Thì sự an-lạc theo người ẩy như bóng theo 
hình. 

* Người nào có đại-thiện-tâm trong sạch, thân 
hành 3 đại-thiện-nghiệp (kãyasucarita) là: 

- Đại-thiện-nghiệp không sảt-sinh. 

- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cẳp. 

- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

* Khẩu nói 4 đại-thiện-nghiệp (vacĩsucarita) là: 
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- Đại-thiện-nghiệp không nói-dôi. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vổ ích. 

* Ý nghĩ 3 đại-thiện-nghiệp (manosucarita) là: 

- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải 
tài sản của người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp có chánh-kiến. 

Người ẩy có 10 đạỉ-thỉện-nghỉệp bằng thân, 
khấu, ỷ như vậy, cho quả báu an-lạc theo người 
ẩy trong kiếp hiện-tạỉ. Sau khi người ẩy chết, 
đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh 
kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới là cõi người 
hoặc 6 cõi trời dục-gỉớỉ, hưởng mọi sự lợi ích, 
sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cho đến khi hết 
tuổi thọ trong cõi thiện dục-gỉớỉ ẩy. 

Cho nên, sự an-lạc theo người ấy như bóng 
theo hình trong suốt mỗi kiếp tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Đức-Phật thuyết dạy xong bài kệ ấy, có 
84.000 chúng-sinh chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thảnh bậc Thánh-nhân thấp cao tùy 
theo năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
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niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ 
của mỗi chúng-sinh, còn vị thiên-nam 
MaUhakundalĩ trở thành bậc Thánh Nhập-lim, 
và ông bà-la-môn Adinnapubbaka cũng trở 
thành bậc Thánh Nhập-hm. Cho nên, từ đó về 
sau, ông bà-la-môn Adinnapubbaka hoan hỷ tạo 
mọi phước-thiện nhất là phước-thiện bố-thí, 
không chỉ cúng-dường đến Đức-Phật và chư tỳ- 
khưu-Tãng, mà còn tạo phước-thiện bố-thí đến 
cho mọi người nghèo khổ khác nữa. 

Tất cả mọi chúng-sinh dù lớn dù nhỏ khi đã 
sinh ra làm chúng-sinh trong tam-giới gồm có 
31 cõi-giới, trong bốn loài chúng-sinh, đến khi 
hết tuổi thọ đều phải chết cả thảy, không ngoại 
trừ một ai cả. 

* Đối với các hạng phàm-nhân và cả 5 bậc 
Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-lim, bậc Thánh 
Nhẩt-laỉ, bậc Thánh Bất-lai đến khi hết tuổi thọ 
đều tử (chết). Sau khi chết, nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp sau thuộc về loại chúng-sinh nào, 
trong cõi-giới nào tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sinh ấy. 

* Đối với Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, chư 
Phật Độc-Giác, chư bậc Thánh A-ra-hán đến 
khi hết tuổi thọ đều tử (chết) gọi là tịch diệt 
Niết-bàn, không còn tái-sinh kiếp sau nữa, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Tích Đức-vua Assaka 

Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa letavana, đề 
cập đến vị tỳ-khưu khổ tâm vì thưong nhớ người 
vợ cũ, Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này tỳ-khưu! Người vợ cũ ẩy không chỉ làm 
cho con kho tâm trong kiếp hiện-tại này, mà tiền- 
kiếp của con cũng đã bị khố tâm vì tiền-kiếp 
người vợ củ ẩy. 

Đức-Phật thuyết dạy tích Assakajãtaka 
được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua Assaka ngự tại 
kinh-thành Pãtali trị vì đất nước Kãsi, Đức-vua 
có Chánh-cung Hoàng-hậu Uparĩ rất xinh đẹp 
tuyệt vời, nên được Đức-vua vô cùng sủng ái. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Uparĩ băng hà (chết) 
khiến cho Đức-vua Assaka vô cùng khổ tâm sầu 
não, bởi vì quá thương tiếc Bà, Đức-vua đem thi 
thể của Bà ngâm trong hòm đặt dưới long sàng, 
nằm khóc than kể lể, không ăn, Mau hậu, Thái- 
thượng-hoàng, hoàng gia, các quan, bà-la-môn, 
... đến tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, xin đừng khổ tâm sầu não 
nữa. Bệ-hạ, tất cả các pháp-hữu-vi là vô-thường. 


* Bộ Chú-giải lataka, Dukanipata, tích Assakajataka. 
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DÙ các người thân ây tâu thê nào cũng không 
làm cho Đức-vua Assaka tỉnh ngộ được. Đức- 
vua vẫn than vãn như vậy đến ngày thứ 7. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ chứng đắc bát- 
thiền và ngũ-thông trú tại rừng núi Himavanta, 
nhập thiền rồi xả thiền xem xét chúng-sinh trong 
cõi Nam-thiện-bộ-châu với thiên-nhãn-thông 
thấy rõ, biết rõ Đức-vua Assaka khổ tâm than 
vãn như vậy, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nghĩ rằng: 

Ta là nơi nương nhờ của Đức-vua Assaka. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ dùng thần-thông bay trên 
hư không đáp xuống vườn thượng uyển của 
Đức-vua, ngồi trên tảng đá như pho tượng. Khi 
ấy, cậu trẻ bà-la-môn trong kinh-thành đi du 
ngoạn vườn thượng uyển, nhìn thấy Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ, đến đảnh lễ Đức-Bồ-tát, rồi ngồi một nơi 
họp lẽ. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ bèn truyền hỏi cậu trẻ 
bà-la-môn rằng: 

- Này cậu trẻ! Đức-vua là đấng minh quân 
phải không? 

- Kỉnh bạch Ngài đạo-sĩ, Đức-vua là đấng 
minh quân. Nhung mà Chánh-cung Hoàng-hậu 
của Đức-vua giá băng (chết), Đức-vua đem thi 
thế của Bà ngâm trong hòm đặt dưới long sàng, 
nằm khóc than kế le, không ăn đến hôm nay là 
ngày thứ 7. Kính xin Ngài có tâm đại bi cứu 
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giúp Đức-vua thoát khỏi nỗi khổ tâm sầu não 
này. Bạch Ngài. 

Nghe cậu trẻ bà-la-môn bạch như vậy, Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ truyền bảo rằng: 

- Này cậu trẻ! Bần đạo không quen biết Đức- 
vua Assaka. Neu Đức-vua ngự đến đây hỏi bần 
đạo, thì bần đạo sẽ tâu với Đức-vua biết noi sinh 
của Chánh-cung Hoàng-hậu Uparĩ, và khiển cho 
Bà hầu chuyện với Đức-vua nữa. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nói như vậy, cậu trẻ 
bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ, nếu như vậy thì con 
kỉnh thỉnh Ngài đạo-sĩ ở tại nơi này, cho đến khi 
con thỉnh Đức-vua ngự đi đến gặp Ngài. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ hứa, cậu trẻ bà-la-môn đi 
đến diện kiến Đức-vua Assaka, tâu rõ những 
điều mà Đức-Bồ-tát đạo-sĩ có thiên-nhãn-thông 
thay rõ, biết rõ sự-thật như vậy, rồi tâu với Đức- 
vua rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ tiện dân xin kỉnh thỉnh 
Bệ-hạ ngự đi đến gặp Ngài đạo-sĩ để Bệ-hạ 
nghe và thay rõ về Chánh-cung Hoàng-hậu 
Uparĩ. 

Nghe cậu trẻ bà-la-môn tâu như vậy, Đức-vua 
vô cùng hoan hỷ vì sẽ gặp lại kiếp sau của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Uparĩ, nên Đức-vua lên 
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long xa ngự đi đến vườn thượng uyển, đảnh lễ 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, rồi ngồi một nơi họp lẽ, rồi 
truyền hỏi Ngài đạo-sĩ rằng: 

- Kính thưa Ngài đạo-sĩ, nghe nói Ngài biết 
chỗ sinh của Chảnh-cung Hoàng-hậu của Trẫm 
có thật vậy không? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, có thật vậy. Đại-vương. 

- Kính thưa Ngài đạo-sĩ, Chảnh-cung Hoàng- 
hậu của Trẫm sinh ở chỗ nào vậy? 

- Tâu Đại-vương, Chánh-cung Hoàng-hậu 
say mê trong sắc đẹp tuyệt vời của mình, ỷ lại 
vào Đức-vua sủng ái, quá dê duôi không tạo mọi 
phước-thiện, nên sau khi Bà chết, ác-nghiệp cho 
quả táỉ-sỉnh kiếp sau làm con dòỉ trong đổng 
phân bò trong vườn thượng uyến này (imasmirn 
yeva gomayapãnakayoniyarn nibbattã). 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ tâu nhu vậy, Đức- 
vua liền truyền bảo rằng: 

- Kính thưa Ngài đạo-sĩ, Trẫm không thể tin 
là sự-thật được! 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ tâu và Đức-vua rằng: 

- Tâu Đại-vưong, nếu như vậy thì bần đạo sẽ 
gọi con dòi ẩy đến, rồi nó nói tiếng người cho 
Đại-vương rõ. 
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- Kinh thưa Ngài đạo-sĩ, tôt lăm! Xin Ngài 
gọi Uparĩdevĩ đến đây nói cho Trẫm nghe. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ sử dụng oai lực của mình, 

khiến cho hai con dòi đực và dòi cái bò ra từ 

• 

đống phân bò đến chầu Đức-vua Assaka. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ tâu với Đức-vua rằng: 

- Tâu Đại-vương, Uparĩdevĩ đã từ giã Đức- 
vua rồi, nay kiếp hỉện-tạỉ là con dòi cái phân bò 
theo sau con dòi đực phân bò. Kỉnh xỉn Đại- 
vương nhìn xem hai con dòi ẩy. 

Đức-vua Assaka thua với Ngài đạo-sĩ rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài đạo-sĩ, Trẫm không thể tin 
rằng: Con dòi sinh trong đong phân bò là 
Uparĩdevĩ của Trẫm. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, bần đạo truyền bảo con dòỉ 
ẩy nói tiếng người. 

- Kỉnh thưa Ngài đạo-sĩ, xin Ngài cho nó nói 
tiếng người cho Trẫm nghe. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền gọi con dòi cái ấy 
nói tiếng nguời do oai lực của Đức-Bồ-tát rằng: 

- Này cô Uparĩ! 

Tiền-kiếp của con dòi cái ấy tên là Uparĩ, nói 
tiếng nguời bạch rằng: 
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- Kỉnh bạch Ngài đạo-sĩ, Ngài gọi con có việc 
gì. Bạch Ngài. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền hỏi rằng: 

- Tỉền-kỉếp vừa qua của cô là gì? 

- Kỉnh bạch Ngài đạo-sĩ, tỉền-kỉếp vừa qua 
của con là Chảnh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua 
Assaka, tên là Uparĩ. Bạch Ngài. 

- Kiếp hỉện-tạỉ này Đức-vua Assaka là người 
yêu của con hay con dòi đực phân bò là người 
yêu của con? 

- Kỉnh bạch Ngài đạo-sĩ, Đức-vua Assaka là 
chồng của con trong kiếp trước, trong thời quá- 
khứ ẩy, con với Đức-vua Assaka đi du ngoạn 
trong vườn thượng uyến này. Nay kiếp hiện-tại 
của con trở thành kiếp khác rồi, nên Đức-vua 
Assaka chang phải là gì đổi với con cả. Nay kiếp 
hiện-tạỉ này, nếu con có thế giết chết Đức-vua 
Assaka, thì lẩy máu trên co của Đức-vua, đem 
rửa chân của con dòi đực là chồng yêu quỷ nhất 
của con mà thôi. 

Con dòi cái phân bò ấy đọc 2 câu kệ bằng 
tiếng nguời rằng: 

Kỉnh bạch Ngài đạo-sĩ, kiếp trước con với 
người chồng yêu quỷ là Đức-vua Assaka đi du 
ngoạn nơi vườn thượng uyến này. 
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Nay kiêp hiện-tại, sự an-lạc và sự khô cũ kiêp 
trước bị sự an-lạc và sự kho mới kiếp hiện-tại 
che lấp. Vì vậy, con dòi đực phân bò là người 
chồng yêu quỷ hơn Đức-vua Assaka gấp trăm, 
gấp ngàn vạn lần. 

Đức-vua Assaka nghe rõ cuộc đàm thoại giữa 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ với con dòi cái phân bò, và 
hai câu kệ, nên phát sinh sân tâm ghét bỏ 
Chánh-cung Hoàng-hậu Uparĩ. Tại nơi vuờn 
thuợng uyến, Đức-vua Assaka truyền lệnh đem thi 
thế của bà Uparĩdevĩ ra ngoài cung điện, rồi thiêu 
đốt ngay. 

Đức-vua Assaka đã tỉnh ngộ, thảnh kính đả nh 
lễ Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, kính thỉnh Ngài cùng đi 
vào cung điện, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thuyết-pháp tế 
độ Đức-vua Assaka không còn sầu não nữa, 
khuyên dạy Đức-vua trị vì đất nuớc Kãsi bằng 
10 pháp của Đức-vua, để cho thần dân thiên hạ 
đuợc an lảnh thịnh vuợng. 

Sau khi thuyết-pháp tế độ Đức-vua Assaka 
xong, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ bay trở về rừng núi 
Himavanta. 

Sau khi thuyết giảng tích Assakajãtaka xong, 
Đức-Phật thuyết về tứ Thánh-đế tế độ vị tỳ-khưu 
khổ tâm vì thuơng nhớ nguời vợ cũ, trở thảnh 
bậc Thánh Nhập-lưu. 
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Tích Assakajataka liên quan đến kiếp hiện-tại 

Trong tích Assakajãtaka này, Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama trong thời 
quá-khứ. Đến khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian, hậu-kiếp các nhân vật trong tích Assaka- 
jãtaka ấy liên quan đến kiếp hiện-tại như sau: 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Uparĩ, nay kiếp 
hiện-tại là vợ cũ của vị íỷ-khưu khố tâm. 

- Đức-vua Assaka, nay kiếp hiện-tại là vị tỳ- 
khưu kho tâm vì thương nhớ vợ cũ. 

- Cậu trẻ bà-la-môn, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, nay kiếp hiện-tại là Đức- 
Phật Gotama. 

Chồng vợ vói nhau kiếp hiện-tại và kiếp vị-lai 

Trong đời này, đôi chồng vợ biết tôn trọng lẫn 
nhau, có tâm đầu ỷ hợp với nhau, có pháp nhẫn 
nại vô sân, có tâm-từ biết giữ gìn hạnh phúc an- 
lạc trong kiếp hiện-tại, đôi chồng vợ hằng ngày 
sổng chung với nhau thật là lý tưởng. 

Nếu mong muốn kiếp sau cũng sẽ trở thành 
đôi chồng vợ như kiếp hiện-tại này, thì cần phải 
thực-hành các pháp như thế nào? 

Nên tìm hiểu bài kinh Pathamasamajĩvĩsutta 

’ Anguttaranikãya, Catukanipãta, Pathamasamajĩvĩsutta. 




Samsaravatta (Vòng Tử Sinh Luân-Hồi) 
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Một thuở nọ, Đức-Thê-Tôn ngự tại khu rừng 
BhesakaỊã, nơi phóng sinh nai, xứ Susumãragira 
trong vùng Bhagga. Vào buổi sáng, Đức-Thế- 
Tôn mặc y mang bát ngự đi đến ngôi nhả gia chủ 
Nakulapitã. ông Nakulapitã và bà Nakulamãtã 
thỉnh Đức-Thế-Tôn ngồi trên chỗ cao quý. ông 
Nakulapitã và bà Nakulamãtã đến đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, rồi ngồi một nơi họp lẽ. 

Khi ấy, ông Nakulapitã bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, từ khỉ con gặp bà 
Nakulamãtã còn là cô gái trẻ cho đến nay, con 
một lòng chung tình với bà Nakulamãtã, không 
hề ngoại tình dù trong ỷ nghĩ. Hai con có chung 
ỷ nguyên làm đôi chồng vợ cả kiếp hiện-tại lẫn 
trong kiếp vị-lai. Bạch Ngài. 

Bà Nakulamãtã cũng bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, từ khi con gặp ông 
Nakulapitã còn là cậu trai trẻ cho đến nay, con 
một lòng chung tình với ông Nakulapitã, không 
hề ngoại tình dù trong ỷ nghĩ. Hai con có chung 
ỷ nguyện làm đôi chồng vợ cả kiếp hiện-tại lẫn 
trong kiếp vị-lai. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- “Này Nakulapỉtã và Nakulamãtã! Nếu chồng 
với vợ có chung ỷ nguyên làm đôi chồng vợ cả 
kiếp hỉện-tạỉ này lẫn kiếp vị-lai thật sự, thì đôi 
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chồng vợ đều phải có 4 pháp là đồng có đức-tỉn 
trong sạch giong nhau (samasaddhã), đồng có 
giới trong sạch giong nhau (samasĩlã), đồng có 
bo-thí giong nhau (samacãgã), đồng có trỉ-tuệ 
giong nhau (samapannã), thì mới được làm đôi 
chồng vợ cả kiếp hiện-tại lẫn kiếp vị-lai. ” 

Tương tự như vậy, có đôi bạn thân thiết trong 
kiếp hiện-tại này, nếu muốn kiếp vị-lai cũng sẽ 
làm đôi bạn thân thiết thì cần phải có 4 pháp là 
đồng có đức-tin trong sạch giong nhau, đồng có 
giới trong sạch giong nhau, đồng có bổ-thỉ 
giong nhau, đồng có trỉ-tuệ giong nhau. 

Đôi chồng vợ hẹn ước với nhau rằng: 

“Kiếp sau đôi ta sẽ là đôi chồng vợ với nhau. ” 

Nếu không có 4 pháp đồng giống nhau này, dù 
người chết trước, dù người chết sau, thậm chí 
chết chung cùng một lúc, thì cũng khó có thể 
gặp lại nhau được, bởi vì mỗi người có mỗi 
nghiệp khác nhau, cho quả tái-sinh kiếp sau 
khác nhau nên không gặp lại nhau được. Trong 
vòng tử sinh luân-hồi trải qua nhiều đời nhiều 
kiếp có khi hai người gặp lại nhau, sẽ như thế 
nào tuỳ theo nhân duyên. 
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Chư thiên-nam, thiên-nữ trên 6 tầng trời trời 
dục-giới, chư phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên đến khi hết tuổi thọ chết đều tan 
mất, không còn thi thể, bởi vì những hạng 
chúng-sinh này đều thuộc về hạng chúng-sinh 
hóa-sinh, có sắc-uấn vô cùng vi-tế. 

Tất cả mọi người đến khi chết, đều còn lại thi 
thể, thi thể này được mọi người làm lễ an táng. 

Lễ an táng có nhiều cách tùy theo phong tục 
tập quán của mỗi nước, mỗi dân tộc, mỗi tôn 
giáo, mỗi bộ lạc khác nhau đã có từ ngàn xưa 
được lưu truyền cho đến nay. 

- Theo nước Ấn-ĐỘ thời xưa, theo truyền 
thống lễ an táng có nhiều cách nhu hỏa-táng, 
thú-táng, điếu-táng, ... tùy theo mỗi địa vị. 

Đối với Đức-vua băng hà, thi thể của Đức- 
vua được triều đình, hoàng tộc làm lễ hỏa-táng. 
Các quan, các người trong hoàng tộc, giai cấp 
bà-la-môn, những người giàu có khá giả sau khi 
người nào chết, những người thân làm lễ hỏa- 
táng thi thể của người ấy. 

Người nghèo nào sau khi chết, các người thân 
trong gia đình đem thi thể của người ấy ra bỏ 
ngoài nghĩa địa, để cho loài dạ-xoa, các loài thú, 
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các loài chim kên kên ăn thịt, gọi là thủ-táng, 
điểu-táng. 

Theo truyền thống của Phật-giáo, khi Đức- 
Phật đang còn hiện hữu trên thế gian, mỗi khi có 
bậc Thá nh A-ra-hán nào tịch diệt Niết-bàn, Đức- 
Phật truyền dạy chu tỳ-khuu làm lễ hỏa-tảng thi 
thể của bậc Thánh A-ra-hán ấy xong, còn lại 
phần Xá-lợi (xuong), làm ngôi tháp để tôn thờ 
Xá-lợi của bậc Thánh A-ra-hán ấy. 

Khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn tại 
Kusinãrã, dòng vua Malla đứng ra tổ chức làm 
lễ hỏa-táng kim thân của Đức-Phật xong rồi, 
còn lại phần Xá-lợi của Đức-Phật, dòng vua 
Malla thỉnh phần Xá-lợi đặt vào trong hộp bằng 
vàng đem tôn thờ trên tòa nhà lớn trong kinh- 
thành, có lính trông nom nghiêm ngặt. 

Các Đức-vua và Bà-la-môn tại 7 kinh-thảnh 
nghe tin Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn tại xứ 
Kusinãrã, và đã làm lễ hỏa-táng xong, nên gởi 
sứ giả đến xứ Kusinãrã, yết kiến dòng vua 
Malla, xin chia một phần Xá-lợi của Đức-Phật, 
thỉnh về tạo ngôi Bảo tháp tôn thờ Xá-lợi của 
Đức-Phật tại kinh-thành của mình. 

Sứ giả từ 7 kinh-thành đến yết kiến dòng vua 
Malla, xin chia một phần Xá-lợi của Đức-Phật. 

Khi ấy, vị Bà-la-môn Dona đứng ra phân chia 
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Xá-lợi của Đức-Phật Gotama làm 8 phân cho 7 
sứ giả từ kinh-thành và nước chủ nhà như sau: 

1- Sứ giả của Đức-vua Ajãtasattu từ kinh- 
thành Rặịagaha, thỉnh phần Xá-lợỉ của Đức-Phật 
đem về, xây dựng ngôi Bảo tháp tôn thờ Xá-lợỉ 
của Đức-Phật Gotama tại trung tâm kinh-thành 
Rặịagaha. 

2- Sứ giả của Đức-vua Mahãnãma dòng Vua 
Sakya từ kinh-thành Kapilavatthu, thỉnh phần 
Xá-lợi của Đức-Phật đem về, xây dựng ngôi Bảo 
tháp tôn thờ Xá-lợi của Đức-Phật Gotama tại 
trung tâm kinh-thành Kapilavatthu. 

3- Sứ giả của Đức-vua Koliya từ kinh-thành 
Rãmagãma, thỉnh phần Xá-lợi đem về, xây dựng 
ngôi Bảo tháp tôn thờ Xá-lợi của Đức-Phật 
Gotama tại trung tâm kinh-thành Rãmagãma. 

4- Sứ giả của Đức-vua Licchavĩ từ kinh-thành 
Vesãli, thỉnh phần Xá-lợi đem về, xây dựng ngôi 
Bảo tháp tôn thờ Xá-lợỉ của Đức-Phật Gotama 
tại trung tâm kinh-thành Vesãli. 

5- Sứ giả của Đức-vua Thũliya từ kinh-thành 
Allakappa, thỉnh phần Xá-lợi đem về, xây dựng 
ngôi Bảo tháp tôn thờ Xá-lợi của Đức-Phật 
Gotama tại trung tâm kinh-thành Allakappa. 

6- Sứ giả của dòng Vua Malla từ kinh-thành 
Pãvã thứ nhất, thỉnh phần Xá-lợỉ đem về, xây 
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dựng ngôi Bảo tháp tôn thờ Xá-lợi của Đức- 
Phật Gotama tại trung tâm kinh-thành Pãvã. 

7- Sứ giả của Vị Bà-la-môn từ kinh-thành 
Veịịhadĩpaka, thỉnh phần Xá-lợi đem về, xây 
dựng ngôi Bảo tháp tôn thờ Xả-lợi của Đức- 
Phật Gotama tại trung tâm kinh-thành Vetịha- 
dĩpaka. 

8- Dòng Vua Malla trong kinh-thành Kusi- 
nãrã thứ nhì, xây dựng ngôi Bảo tháp tôn thờ 
Xá-lợi của Đức-Phật Gotama tại trung tâm 
kinh-thành Kusinãrã. 

Noi tôn thờ 4 Xá-lọi Răng nhọn của Đức-Phật 

1- Xá-lợi Răng nhọn hàm trên bên phải được 
tôn thờ tại ngôi Bảo tháp CũỊamani trên cung 
trời Tam-thập-tam-thiên. 

2- Xá-lợi Răng nhọn hàm trên bên trái được 
tôn thờ tại xứ Gandhara. 

3- Xá-lợi Răng nhọn hàm dưới bên trái được 
tôn thờ tại cõi Long-cung. 

4- Xá-lợi Răng nhọn hàm dưới bên phải được 
tôn thờ tại xứ Kalihga, về sau thỉnh đến tôn thờ 
tại đảo quốc Lankãdĩpa (Nay là thành pho 
Kandy nước Sri Lanka). 

- Nước Tây-Tạng, theo phong tục tập quán, 
sau khi người nào chết, các người thân đem thi 
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thể của người ấy đến nghĩa địa làm lễ đỉểu-táng, 
do một người có phận sự chặt thi thể ra từng 
phần nhỏ, rồi ném cho bầy chim kên kên ăn thịt. 

- Các nước theo truyền thống Theravãda 
(Phật-giáo Nguyên-thủy) như nước Sri Lanka, 
nước Myanmar, nước Thái-lan, nước Lào, nước 
Cam-pu-chia, ... sau khi người nào chết, các 
người thân trong gia đình làm lễ hỏa-táng thi 
thể của người thân ấy xong, phần cốt còn lại, 
phần đông người thân trong gia đình đem thả 
xuống biển hoặc con sông lớn, ... 

- Nước Trung-Quốc theo phong tục tập quán 
từ vua, quan trong triều, cho đến các thần dân 
trong thiên hạ, sau khi người thân nào chết, các 
người trong gia đình làm lễ địa-táng thi thể của 
người thân ấy, rồi đắp mồ cắm bia đá ghi tên của 
người chết ấy. 

- Nước Việt-Nam theo phong tục tập quán 
xưa, từ vua, quan trong triều, cho đến các thần 
dân trong thiên hạ, sau khi người thân nào chết, 
các người thân trong gia đình làm lễ địa-táng thi 
thể của người thân ấy, rồi xây mồ mả, cắm bia 
đá ghi tên của người chết ấy, nhưng mà có số 
người thân gia đình lựa chọn cách làm lễ hỏa- 
táng thi thể của người thân ấy xong, phần cốt 
còn lại, các người trong gia đình đem thả xuống 
biển hoặc con sông lớn. 
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Tìm hiểu về ngưòi chết 

Nếu người thân nào chết thì những người 
trong gia quyến mất phần nào của người thân 
ẩy, còn lại phần nào của người thân ẩy? 

Nếu người thân nào chết thì những người 
trong gia quyến chỉ mất phần thân của người 
thân ẩy mà thôi, còn lại nguyên vẹn phần tâm 
của người thân ẩy không hề mất mát một mảy 
may nào cả. 

Sự sống của mỗi người trong đời, thân và 
tâm luôn luôn nưong nhờ lẫn nhau, đến khi nào 
tâm không thể nương nhờ nơi thân ẩy nữa, khi 
ấy tâm rời khỏi thân cũ gọi là người chết, liền 
ngay khi ấy nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
không có khoảng cách thời gian chờ đợi, tâm 
nương nhờ nơi thân mới khác. 

Đó là định luật tự nhiên tử và sinh đối với 
chúng-sinh phàm-nhân trong 11 cõi dục-giới và 
15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 

* Phần thân đó là tứ-đạỉ (đất, nước, lửa, gió) 
đến khi tâm không thể nương nhờ nơi thân ấy 
được nữa, nên gọi là thi thể, những người trong 
gia quyến làm lễ an táng theo phong tục tập 
quán như làm lễ hỏa-táng, lễ điếu-táng, lễ thú- 
táng, lễ địa-táng thi thế của người thân ấy. 
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* Phần tâm của người thân ấy có phận sự tích 
lũy tất cả mọi đại-thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp 
từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp quá-khứ cho đến 
kiếp hiện-tại, cho nên, những tình cảm, tình 
thương yêu đối với những người trong gia quyến 
và đối với mọi người khác đều được lưu trữ ở 
trong tâm của người thân ấy một cách nguyên 
vẹn không hề mất mát một mảy may nào. 

Ví dụ: * Người thiện nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lỗi, biết giữ gìn các điều-giới của 
mình trong sạch trọn vẹn, tạo mọi phước-thiện 
như bố-thí, giữ-giới, ... 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu đạỉ-thỉện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau đầu 
thai trở lại làm người, khi đứa bé sinh ra đời lớn 
lên được 3-4 tuổi, thì đứa bé ấy có khả năng nhớ 
lại tiền-kiếp của nó, nhớ những người thân trong 
gia đình kiếp trước của nó, bởi vì kiếp hiện-tại 
ấy với kiếp quá-khứ có khoảng cách thời gian 
không lâu. 

Hoặc sau khi người thiện ấy chết, nếu đại- 
thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên 
cõi trời dục-giới. Vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ 
ấy chắc chắn nhớ rõ đại-thiện-nghiệp nào đã tạo 
trong tiền-kiếp của mình khi sinh làm người, cho 
quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc vị 
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thiêĩi-nữ như thê này, nhớ rõ những người thân 
trong gia đình, bởi vì kiếp hiện-tại vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ ấy với kiếp quá-khứ làm người 
có khoảng cách thời gian rất gần. 

Những người thân trong gia đình làm lễ hỏa- 
táng hoặc địa-táng thi thể của người thân, thì 
người hoặc vị thiên nam, thiên-nữ cũng không 
quan tâm đến mồ mả tiền-kiếp của mình. 

Ví dụ: * Người nào không biết hổ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điều-giới 
nào tạo ác-nghiệp ấy. 

Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, súc-sinh), chịu quả khổ trong 
cõi ác-giới ấy. 

Những người thân trong gia đình làm lễ địa- 
táng thi thể của người thân ấy, rồi xây mồ mả, 
cắm bia đá ghi tên của người chết ấy. 

Dù mồ mả của chúng-sinh ấy có xảy ra sự cố 
như thế nào thì cũng hoàn toàn không có ảnh 
hưởng nào cả đến những người thân trong gia 
đình bởi vì loài chúng-sinh ấy không hề biết đến 
mồ mả tiền-kiếp của mình. 

Ví dụ: * Người nào trong kiếp hiện-tại hằng 
ngày thích trang điểm thân thể, nếu có cơ hội tạo 
phước-thiện bố-thí thì cũng tạo phước-thiện ấy, 
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nhưng không có đức-tin trong sạch nơi phước- 
thiện ấy, nên thuộc về đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

Sau khi người ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì 
hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ bậc 
thấp thuộc về bhummaịịhadevatã trên mặt đất 
gần gũi với những người thân quyến. 

Hoặc nếu ác-nghỉệp của người ấy có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau thì hóa-sinh làm loài 
ngạ-quỷ. Cũng như vậy, đối với người nào vốn 
có tham tâm quý trọng thân thể, đến lúc lâm 
chung, có tham-tâm luyến tiếc thân thể, sau khi 
người ấy chết, nghiệp nào cho quả tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm loài ngạ-quỷ, sống gần gũi với 
gia đình bà con thân quyến, trông chờ bà con 
thân quyến tạo phước-thiện bố-thí, ... rồi hồi 
hướng đến người thân đã quá vãng, hoặc hóa- 
sinh làm vị thiên-nam, vị thiên-nữ bậc thấp trên 
mặt đất, gần gũi với bà con thân quyến. 

* Những người thân trong gia đình làm lễ địa- 
táng thi thể của người thân ấy, rồi xây mộ, cắm 
bia đá ghi tên của người chết ấy. 

Trong tiền-kiếp của hạng thiên-nam hoặc thiên 
nữ hoặc loài ngạ-quỷ ấy vốn có tính coi trọng về 
thân thể, nên kiếp hiện-tại này hay quan tâm đến 
mồ mả tiền-kiếp của mình. 

Nếu có người nào đến xúc phạm ngôi mộ, 
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hoặc nếu có rễ cây nào chui vào mộ đụng thi thể 
phần bụng, thì hạng phi-nhân ấy khiến cho 
nguời trong gia đình mắc chứng bệnh đau bụng, 
mà uống thuốc loại nào chữa trị cũng không bớt 
đuợc; hoặc nếu có rễ cây chui vào mộ đụng thi 
thể trên phần đầu, thì khiến cho nguời trong gia 
đình mắc chứng bệnh đau đầu, mà uống thuốc 
loại nào chữa trị cũng không bớt đuợc. 

Ban đêm, phi nhân ấy hiện về báo mộng cho 
nguời trong gia đình hoặc nhập vào nguời nào 
nói rõ về rễ cây chui vào mộ đụng phải thi thể 
phần bụng hoặc trên phần đầu. 

Khi nguời trong gia đình đến ngôi mộ ấy, đào 
chặt rễ cây lôi ra, từ đó số nguời trong gia đình 
không còn mắc chứng bệnh đau bụng hoặc đau 
đầu nữa. 

(Những chuyện nhân gian nhu thế này thuờng 
truyền khẩu với nhau.) 

Nếu nhu vậy, thì lễ địa-táng không chỉ làm 
liên luỵ đến nguời thân đã chết, mà còn liên luỵ đến 
những nguời thân trong gia đình còn sống nữa. 

Đức-Phật dạy thân thể ví nhu một chiếc xe, 
còn tâm ví nhu người lái xe. Chiếc xe chạy tới 
truớc, hoặc lùi lại sau, quẹo phải, quẹo trái, chở 
hàng hóa là do nguời lái xe điều khiển. Cũng 
nhu vậy, thân này đi tới truớc, hoặc lùi lại sau, 
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quay bên phải, quay bên trái, làm công việc gì, 
suy nghĩ điều gì là đều do tâm điều khiển. 

- Truờng họp khi chiếc xe cũ bị hu không sử 
dụng đuợc nữa, nên nguời lái xe cần phải tìm 
mua chiếc xe mới khác tốt hơn. Nguời lái xe vốn 
có tâm quỷ trọng chiếc xe cũ ẩy, bởi vì nhờ chiếc 
xe cũ ấy, nên công việc làm ăn đuợc giàu có nhu 
ngày nay. Cho nên, dù nguời lái xe đã có chiếc 
xe mới rồi, nhung vẫn cất giữ cẩn thận chiếc xe 
cũ ấy ở một nơi. Neu có nguời nào nghịch ngợm 
đến đập phá chiếc xe cũ ấy, thì nguời lái xe ấy 
phát sinh sân-tâm không hài lòng nguời ấy. 

Cũng nhu vậy, đối với nguời nào vốn có tham 
tâm quý trọng thân thể, đến lúc lâm chung, có 
tham-tâm luyến tiếc thân thể, sau khi nguời ấy 
chết, ác nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm loài ngạ-quỷ sống gần gũi với gia đình 
bà con thân quyến. 

Nguời thân trong gia đình làm lễ địa-táng thi 
thế của người thân ẩy, rồi đắp mộ, cắm tấm bia 
khắc tên của nguời thân ấy, thì hàng phi nhân ấy 
biết rõ nên thuờng đến giữ gìn ngôi mộ của mình. 

Nếu có nguời nào đến xúc phạm ngôi mộ, 
hoặc nếu có rễ cây nào chui vào mộ đụng thi thể 
phần bụng, thì hạng phi-nhân ấy khiến cho nguời 
trong gia đình mắc chứng bệnh đau bụng, mà 
uống thuốc loại nào chữa trị cũng không bớt đuợc. 
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Ban đêm, phi nhân ây vê báo mộng cho người 
trong gia đình hoặc nhập vào người nào nói rõ về 
rễ cây chui vào mộ đụng phải thi thể phần bụng. 

Khi người trong gia đình đến ngôi mộ ấy, đào 
chặt rễ cây lôi ra, từ đó số người trong gia đình 
không còn mắc chứng bệnh đau bụng nữa. 

(Những chuyện nhân gian như thế này thường 
truyền khẩu với nhau.) 

Nếu như vậy, thì lễ địa-táng không chỉ làm 
liên luỵ đến người thân đã chết, mà còn liên luỵ 
đến những người thân ữong gia đình còn sống nữa. 

- Trường họp khi chiếc xe cũ bị hư không sử 
dụng được nữa, nên người lái xe cần phải tìm 
mua chiếc xe mới khác tốt hơn. Người lái xe 
đem bán chiếc xe cũ ẩy cho chỗ mua đồ phế liệu, 
người ta tháo rời ra từng bộ phận nhỏ, để bán 
từng bộ phận đến những người tiêu dùng cần để 
thay thế trong chiếc xe của họ. Như vậy, chiếc 
xe cũ ấy không còn nữa. 

Cũng như vậy, đối với người nào sau khi đã 
chết, nếu ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm loài ngạ-quỷ sống gần gũi với gia 
đình bà con thân quyến. Những người thân trong 
gia đình làm lễ hỏa-táng thi thế của người thân 
ẩy xong, phần cốt còn lại, phần đông người thân 
trong gia đình đem thả xuống biển hoặc con 
sông lớn, ... 
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Nếu như vậy, thì lê hỏa-táng không làm liên 
luỵ đến người thân đã chết và những người thân 
trong gia đình còn sống. 

Lễ hỏa-táng theo truyền thống của Phật-giáo 

Khi Bậc Thánh A-ra-hán nào tịch diệt Niết- 

• • • 

bàn, Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu làm lễ 
hỏa-táng thi thể của bậc Thánh A-ra-hán ấy, còn 
lại phần Xá-lợi, Đức-Phật truyền dạy làm ngôi 
Bảo tháp để tôn thờ phần Xá-lợi của bậc Thá nh 
A-ra-hán ấy, để cho mọi người đến lễ bái cúng 
dường Xá-lợi của bậc Thánh A-ra-hán để được 
sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Đốn khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn 
tại xứ Kusinãrã, dòng Vua Malla đứng ra tổ chức 
làm lê hỏa-táng kim thân của Đức-Phật, còn lại 
phần Xá-lợi của Đức-Phật được phân chia ra 
làm 8 phần cho sứ giả của 8 Đức-vua thỉnh về, 
rồi xây dựng ngôi Bảo tháp tại trung tâm kinh- 
thành tôn thờ Xá-lợi của Đức-Phật Gotama, để 
các hàng thanh-vãn đệ-tử đến lễ bái cúng dường 
để được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Khi vị tỳ-khưu nào tịch, các vị tỳ-khưu khác 
đều làm lễ hỏa-táng thi thể của vị tỳ-khưu ấy. 

Đối với người tại gia trong các nước Phật- 
giáo Nguyên-thủy (Theravãda), sau khi người 
thân chết, người thân trong gia đình làm phước 
bố-thí đến chư tỳ-khưu-Tãng để hồi hướng đến 
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người thân đã quá vãng sau đó đem thi thê của 
người thân làm lễ hỏa-táng, rồi đem phần cốt 
còn lại đem bỏ xuống sông, biển,... 

Cho nên, lễ hoả-táng thi thể của người chết 
đó là theo truyền thống của Phật-giáo Nguyên- 
thủy Theravãda từ thời xưa cho đến nay. 

* Đối với người con hiếu thảo biết ơn và biết đền 
đáp công ơn mẹ cha, khi mẹ cha còn sống, người con 
hiếu thảo biết lo phụng dưỡng mẹ cha như sau: 

- về phần thân, người con cung phụng đầy 
đủ những nhu cầu cần thiết, để cho mẹ cha trong 
cuộc sống hằng ngày có thân được an-lạc. 

- Nè phần tâm, người con biết hỗ trợ cho mẹ 
cha là người có đầy đủ 5 pháp như sau: 

- Nếu mẹ cha là người không có đức-tin nơi 
Tam-bảo, thì người con hiếu thảo cố gắng hết sức 
mình hỗ trợ cho mẹ cha là người có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
hướng dẫn mẹ cha quy y Tam-bảo, thọ trì ngũ-giới. 

- Nếu mẹ cha là người không có giới, thì 
người con hiếu thảo cố gắng hết sức mình hỗ trợ 
cho mẹ cha là người biết giữ gìn ngũ-giới trong 
sạch trọn vẹn, thọ trì bát-giới uposathasĩla trong 
những ngày giới hằng tháng. 

- Nếu mẹ cha là người không hiểu biết giảo- 
pháp căn bản của Đức-Phật, thì người con hiếu 
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thảo cố gắng hết sức mình hỗ trợ cho mẹ cha là 
người có sự hiếu biết giáo-pháp căn bản của 

Đức-Phật đế có chánh-kiến. 

• 

- Nếu mẹ cha là người không hoan hỷ trong 
phước-thiện bổ-thỉ, thì người con hiếu thảo cố 
gắng hết sức mình hỗ trợ cho mẹ cha là người 
biết hoan hỷ trong phước-thiện bổ-thỉ cúng 
dường đến chư tỳ-khưu-Tăng, cứu trợ những 
người nghèo khổ. 

- Nấu mẹ cha là người không có trí-tuệ hiểu 
biết về Phật-giáo, thì người con hiếu thảo cố 
gắng hết sức mình hỗ trợ cho mẹ cha là người 
có trỉ-tuệ hiếu biết về Phật-giáo, có chánh-kiến 
về nghiệp là của riêng mình, hằng ngày đêm 
thường thực-hành niệm 9 ân-Đức-Phật. 

Mẹ cha có đầy đủ 5 pháp này thì trong đời 
sống hằng ngày của mẹ cha có tâm được an-lạc. 

Đó là người con hiếu thảo biết ơn và biết đền 
đáp công ơn mẹ cha một cách xứng đáng. 

Khi mẹ cha bệnh hoạn ốm đau, người con cần 
phải đi tìm thầy giỏi chữa trị cho mẹ cha khỏi 
bệnh, nếu mẹ cha lâm bệnh thân trầm trọng 
không thể chữa trị khỏi được, thì người con nhắc 
nhở mẹ cha niệm ãn-Đức-Phật, thỉnh chư tỳ- 
khưu-Tăng đến hướng dẫn mẹ cha thọ phép quy- 
y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, thỉnh chư tỳ-khưu 
tụng kinh, kính thỉnh Ngài Trưởng-lão thuyết 
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pháp tê độ mẹ cha, đê cho mẹ cha phát sinh đạỉ- 
thiện-tâm trong sạch, dù có khổ thân nhưng mà 
tâm vẫn được tỉnh táo lúc lâm chung. 

Sau khi mẹ cha chết, đại-thiện-nghiệp có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục- 
giới là cõi người hoặc cõi trời dục-giới, hưởng 
mọi sự an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ trong cõi 
thiện dục-giới ấy. 

Như vậy gọi là người con hiếu thảo biết ơn và 
biết đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của 
mẹ cha một cách xứng đáng. 

Còn phần thi thể của mẹ cha, những người 
trong gia quyến nên làm lễ hỏa-táng theo truyền 
thống của Phật-giáo, rồi đem cốt đi thả xuống 
biển hoặc con sông lớn, ... Đó là phận sự cuối 
cùng của người con hiếu thảo đối với mẹ cha. 

Làm lễ hỏa-táng phần thân (thỉ thể) của mẹ 
cha là phận sự cuối cùng đối với những người 
con, từ kiếp này về sau thân của mẹ cha với 
thân của những người con vĩnh viễn không bao 
giờ gặp nhau được nữa, bởi vì thân của kiếp vị- 
lai không liên quan với thân kiếp quá-khứ, thân 
tứ-đại chết rồi là tan rã, nhưng mà tâm của mẹ 
cha với tâm của những người con trong vòng tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, có cơ hội 
gặp lại nhau, có khả năng nhận biết nhau được 
qua cách đối xử với nhau, bởi vì trong tâm ấy có 
lưu trữ tình mẫu-tử, tình phụ tử trong tiền-kiếp. 
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Sự-thật, thân kiêp hiện-tại với thân kiêp quá- 
khứ hoàn toàn không có mối quan hệ nào, nhưng 
mà trong tâm kiếp hiện-tại chắc chắn còn lưu trữ 
tình mẫu-tử, tình phụ tử trong tiền-kiếp. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, nếu khi 2 người có cơ hội gặp lại nhau, thì 
tình cảm giữa 2 người được biểu lộ ra bằng thân, 
bằng khẩu rất thân thiết với nhau. 

Thật vậy, trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài trải qua vô số kiếp, có khi gặp lại 
nhau, đó là điều bình thường. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- “Này chư tỳ-khim! Trong vòng tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bổn loài từ vô thủy không sao 
biết được, người mà chưa từng là mẹ của ta, 
chưa từng là cha, chưa từng là anh, chưa từng 
là chị, chưa từng là con trai, chưa từng là con 
gái của ta, V. V ... không sao có được. 

Điều ẩy tại sao? Bởi vì trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bon loài của mỗi chúng- 
sinh từ vô thủy rải qua vô sổ kiếp cho đến kiếp 
hỉện-tạỉ này không sao biết được... ” 


* Samyuttanikãya, Nidãnavagga, Mãtusutta, Pitusutta, .... Tìm 
hiểu thêm trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển VI, VII, VIII: 
Pháp-Hạnh Ba-La-Mật, cùng soạn giả. 
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Tìm hiêu trong bộ sách lãtakatthakathã, Đức- 
Phật thuyết thuật lại những tích Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama gồm có 547 tích. 
Những nhân vật trong mỗi tích chuyện đã xảy ra 
trong kiếp quá-khứ xa xua trải qua vô số kiếp tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, liên quan 
đến kiếp hiện-tại của mỗi nhân vật. 

Cho nên, nguời con hiếu thảo biết ơn và biết 
đền đáp công ơn sinh thành duỡng dục của mẹ 
cha, nên biết trân trọng tình mâu-tử, tình phụ tử 
thiêng liêng ở trong tâm bằng cách mỗi khi tạo 
phuớc-thiện nào dù ít dù nhiều, nguời con cũng 
nên hồi-huớng, cúng duờng đến mẹ cha trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp quá-khứ. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, nếu hậu-kiếp của 2 chúng-sinh có cơ hội 
gặp lại nhau, bất luận duới hình thức nào tâm 
của chúng-sinh này với tâm của chúng-sinh kia 
biểu lộ tình cảm đặc biệt bằng thân, bằng khẩu 
với nhau giữa 2 chúng-sinh ấy, mà nguời khác 
không thể biết đuợc, bởi vì tâm của 2 chúng-sinh 
ẩy liên quan với nhau trong tiền-kiếp quá-khứ. 


(Xong phần nội dung quyển Vòng tử sinh 
luân-hồi) 



Đoạn-Ket 

Sở dĩ mỗi chúng-sỉnh còn phải tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bổn loài, sinh rồi tử, tử rồi lại 
sinh cứ tiếp tục như vậy là vì có vô-mỉnh 
(avijjã) bao trùm phủ kín chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
nên khiến tạo mọi ác-nghiệp, mọi tam-gỉớỉ thiện- 
nghiệp (avijjãpaccayã sahkhãrã sambhavantỉ); là 
vì có tham-áỉ (tanhã) là nhân sinh kho dắt dẫn 
nghiệp cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau (ponobbhavikã), 
hoàn toàn tuỳ thuộc vào nghiệp và quả của 
nghiệp của mỗi chúng-sỉnh. 

Đức-Phật dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako ’mhi kammadãyãdo kammayoni 
kammabandhu kammappaịisarano, yam kammatn 
karỉssãmi kalyãnatn vã pãpakatn vã tassa dãyãdo 
bhavissãmi 

“Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người 
thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh 
ra ta, nghiệp là thân quyến của ta, nghiệp là nơi 
nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào thiện- 
nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ là người thừa 
hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp ẩy hoặc chịu 
quả khố của ác-nghiệp ấy. ” 

Như vậy, kiếp hỉện-tạỉ của chúng-sinh nào là 

* Ang. Pancakanipãta, Abhiạhapaccavekkhitabbatthãnasutta. 
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quả của các nghiệp mà tỉền-kỉếp của chúng-sỉnh 
ẩy đã tạo trong vổ số kiếp quả-khứ. 

Và kiếp vị-laỉ của chúng-sỉnh nào sẽ là quả 
của các nghiệp mà kiếp hiện-tại và vô sổ tiền- 
kiếp quá-khứ của chúng-sinh ẩy đã tạo. 

Tất cả mọi chúng-sinh nói chung, mỗi người 
nói riêng đều có quyền chủ động tự mình lựa 
chọn tạo thỉện-nghỉệp nào hoặc ác-nghỉệp nào, 
khi đã tạo nghiệp nào rồi thì thỉện-nghỉệp ẩy 
hoặc ác-nghiệp ẩy chỉ thuộc về của riêng mình 
mà thôi, không liên quan đến người khác. 

- Nếu khỉ đạỉ-thỉện-nghiệp nào của mình cỏ 
cơ hội cho quả an-lạc thì không chỉ có riêng 
mình hoàn toàn bị động hưởng quả-báu an-lạc 
của đại-thiện-nghiệp ấy như người thừa hưởng 
quả của nghiệp ẩy, mà còn những người gần gũi 
liên quan với mình cũng được hưởng quả an-lạc 
của đại-thiện-nghiệp ẩy nữa. 

- Nếu khỉ ác-nghỉệp nào của mình có cơ hội 
cho quả khố thì không chỉ có riêng mình hoàn 
toàn bị động chịu quả khố của ác-nghiệp ấy như 
người thừa hưởng quả của nghiệp ẩy, mà còn 
những người gần gũi liên quan với mình cũng 
phải chịu quả kho của ác-nghiệp ấy nữa. 

Khổ tử sinh luân-hồi 

- Vô-mỉnh đó là sỉ-tâm-sở đồng sinh với 12 
bất-thiện-tâm (ác-tâm). 
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- Tham-ảỉ đó là tham-tâm-sở đông sinh với 8 
tham-tâm. 

Tham-áỉ (tanhã) là nhân sinh khổ dắt dẫn 
nghiệp cho quả tải-sinh kiếp sau. 

Nghiệp đó là tác-ỷ tâm-sở có 2 loại: 

1- Ac-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với 11 bẩt-thiện-tâm (ác-tâm) (trừ si-tâm đồng 
sinh với phóng-tâm^^^) cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh). 

2- Thỉện-nghiệp có 4 loại: 

2.1- Dục-gỉới thiện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm- 
sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-gỉớỉ là cõi 
người hoặc 6 cõi trời dục-gỉớỉ. 

2.2- sẳc-gỉới thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm- 
sở đồng sinh với 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 

2.3- Vô-sẳc-giới thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm- 
sở đồng sinh với 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 


* Si-tâm đồng sinh với phóng-tâm có năng lực yếu không thể cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla). 
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Chúng-sinh nào còn là hạng phàm-nhân sinh 
trong cõi-giới nào đến khỉ hết tuổi thọ trong cõi- 
giới ẩy đều phải chuyến kiếp (chết) rồi nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tuỳ theo 
nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ẩy. 

Giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 

2.4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý 
tâm-sở đồng sinh với 4 siêu-tam-giới thiện-tâm 
đó là 4 Thánh-đạo-tâm không cho quả tải-sinh 
kiếp sau, trải lại có khả năng làm giảm kiếp tải- 
sỉnh kiếp sau theo mỗi bậc Thánh-nhân như sau: 

* Bậc thỉện-tri phàm-nhân thuộc về hạng 
người tam-nhân có đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật đã được tích lũy từ vô sổ kiếp quá-khứ. 

Kiếp hiện-tại là hành-giả có giớỉ-hạnh trong 
sạch thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được 5 bất-thiện-tâm đó là 4 tham- 
tâm hợp với tà-kỉển và 1 sỉ-tâm hợp với hoàỉ- 
nghi không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu đã diệt tận được vô-mỉnh trong 5 bẩt- 
thiện-tãm và tham-áỉ trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến không còn dư sót. 

Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc chắn 
không còn táỉ-sỉnh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới, 
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chỉ có đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiêp 
sau trong 7 cõi thiện dục-gỉớỉ (cõi người và 6 
cõi trời dục-giới) nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đen kiếp thứ 7, chắc chắn bậc Thánh Nhập- 
lưu sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân- 
hồi trong tam-giớỉ. 

* Bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thảnh-đế, chứng đắc Nhẩt-lai Thánh-đạo, 
Nhẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến loại thô, 2 sân- 
tâm loại thô và 1 sỉ-tâm hợp với phóng-tâm loại 
thô, trở thành bậc Thánh Nhẩt-laỉ đã diệt tận 
được vô-minh trong 4 tham-tâm không hợp với 
tà-kiến loại thô, trong 2 sân-tâm loại thô, trong 
si-tâm hợp với phóng-tâm loại thô và diệt tận 
được tham-áỉ trong 4 tham-tâm không hợp với 
tà-kiến loại thô. 

Sau khỉ bậc Thánh Nhất-lai chết, đạỉ-thỉện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện 
dục-giới chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp 
ẩy chắc chắn bậc Thánh Nhất-lai sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Nhẩt-laỉ tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
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tứ Thánh-đê, chứng đăc Bât-lai Thánh-đạo, Bât- 
lai Thảnh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 2 sân- 
tâm loại vi-tế không còn dư sót, diệt tận được 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến loại vi-tế cõi 
dục-gỉớỉ, và 1 si-tâm hợp với phóng-tâm loại vi- 
tế trong cõi dục-giới, trở thành bậc Thánh Bẩt- 
lai, đã diệt tận được vô-mỉnh trong 2 sân-tâm loại 
vi-tế không còn dư sót, trong 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến loại vi-tế cõi dục-gỉớỉ, trong si- 
tâm hợp với phóng-tâm loại vi-tế cõi dục-gỉớỉ và 
diệt tận được tham-áỉ trong 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến loại vi-tế cõi dục-giới. 

Sau khỉ bậc Thánh Bẩt-laỉ chết, chắc chắn 
không còn tái-sinh trở lại cõi dục-giới, chỉ có 
sẳc-giới thiện-nghiệp cho quả tải-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sẳc- 
giới phạm-thiên tưong xứng với bậc thiền sẳc- 
giới quả-tâm. Bậc Thánh Bẩt-lai sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại 
tầng trời sẳc-giới phạm-thiên, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Bẩt-laỉ tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A- 
ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến và 1 si-tâm hợp 
với phóng-tâm không còn dư sót, trở thành bậc 
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Thánh A-ra-hán đã diệt tận được vô-minh 
trong 5 bẩt-thiện-tâm còn lại đó là 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến, 1 si-tâm hợp với phóng- 
tâm và diệt tận được tham-áỉ trong 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến không còn dư sót. 

Bậc Thánh A-ra-hán trong kiếp hỉện-tạỉ đến 
khỉ hết tuổi thọ đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Phật-Lịch 2562/2019 
Rừng Núi Viên-Không, 
xã Tóc-Tiên, huyện Tân-Thành, 
tỉnh Bà-Rịa Vũng-Tàu. 


Tỳ-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita) 



Patthana 


Imỉnã punnakammena, 
sukhĩ bhavãma sabbadã. 

Ciraĩìi tiịthatu saddhammo, 
loke sattã sumangalã. 

Vietnamraịịhikã hi sabbe, 
janã pappontu sãsane. 

VudậhiĩỴi viruỊhivepuIỉam, 
patthayãmi nimntaram. 

Lòi nguyện cầu 

Do nhờphước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Cầu mong chánh-pháp được trường tồn, 

Tất cả chúng-sinh được hạnh phúc. 

Dân tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 

Bần sư cầu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 

CiraĩỴi tiịịhatu saddhammo lokasmỉĩỴi 
CiraĩỴi titịhatu saddhammo Vietnamratthasmim. 

Nguyện cầu chánh-pháp được trường tồn trên 
thế gian. 

Nguyện cầu chánh-pháp được trường tồn trên 
Tổ-quổc Việt Nam thân yêu. 



SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Bộ Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại- 
Trưởng-ỉão Anuruddha. 

- Toàn bộ Mahãbuddhavamsa của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Vicittasãrãbhivamsa (Visittha- 
tipitakadhara, Mahãtipiịakakovida, Dhamma- 
bhandãgãrika). 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthajotika ” 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotika. 

- Toàn Bộ Sách Ledi của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Ledi Sayadaw, v.v... 



Thông Báo Tin Vui 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Tỳ-Khưu Hộ-Pháp (Dhammaralddiita Bhikkhu) 
(Aggamahãpandita) là bộ sách gồm có 9 chương, 
chia ra làm 10 quyển được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyển I đến quyển X. Quyển I: Tam-Bảo làm nền 
tảng cho quyển II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v. ... cho 
đến quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền 
tảng cho quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo riày đã được tái 
bản có sửa và bổ sung, đã chuyển sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Neu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các fĩle sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành lOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thể tải phần 
mềm đọc fĩle pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy fĩle sách. 



Trong mỗi íĩle sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 
cần click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 
Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cần lật từng trang sách như bình thường. 

Mỗi quyển sách fĩle ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyển 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyển sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết ơn quý độc-giả. 
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